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Luật Khoa tạp chí
Số tháng Một, 2025
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LỜI TÒA SOẠN

Ở nước ta, năm mới bao giờ cũng bắt đầu bằng
một bài văn cũ.

Những “thời khắc thiêng liêng chuyển giao
năm mới”, những “toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân”, những “năm mới, thắng lợi mới”, v.v.
Chẳng chết ai, cũng chẳng khiến ai xúc động.
Sáu bảy chục năm rồi người ta vẫn chỉ nghe
chừng ấy sau tiếng pháo giao thừa, tựa như
quên mất đây là mùa xuân đầu tiên của
“kỷ nguyên mới”.

Nhưng những người làm báo thì không được
phép cũ. Phải là những câu chuyện mới, phải
là những bút pháp mới, phải là những cách
trình bày mới. Thay đổi là lẽ thường tình, chỉ
có văn mẫu mới không chịu hiểu chuyện ấy.
Luật Khoa tạp chí ra đời vì tin rằng báo chí
không thể là văn mẫu, không thể chỉ tối ngày
“hát cái lá mùa xuân ca lời chim son sẻ”. Báo
chí là tự do. Nó gây sự với mọi loại văn mẫu, nó
“không vừa ý với mọi điều”, và nó “không cho
ai dừng bước cả”.

Chúng tôi chọn tự do.

Chúng tôi chúc bạn tự do.

Không mùa xuân nào đẹp bằng mùa xuân tự do.

Trịnh Hữu Long
Tổng Biên tập

https://luatkhoa.com/
mailto:docgia@mail.luatkhoa.com
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TIN TỨC NỔI BẬT
TRONG THÁNG 1/2025

Trọng Phụng, Huỳnh Kha

Các sự kiện nổi bật trong tháng Một:
• Chốt phương án tinh gọn bộ máy
• Kẹt xe nghiêm trọng ở Hà Nội và TP. HCM 

sau khi Nghị định 168 có hiệu lực
• Thích Minh Tuệ đi bộ tới đất Phật
• Hai cựu đại biểu Quốc hội bị phạt tù
• “Sóng gió” ở Hội Nhà văn

BỘ CÔNG AN TIẾP NHẬN THÊM
LOẠT NHIỆM VỤ MỚI
Ngày 25/11/2024, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13
(2021 - 2026) tổ chức một cuộc họp bất
thường tại Hà Nội, với nội dung trọng
tâm là thực hiện cuộc tinh gọn bộ máy.
Cuộc họp này nhằm tiếp tục triển khai
Nghị quyết số 18-NQ/TW do cố Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành
vào ngày 25/10/2017.

• “Cuộc đại phẫu” bộ máy nhà nước
được triển khai với phương châm
“trung ương làm gương - địa phương
hưởng ứng”. Theo yêu cầu, các đơn vị
trong hệ thống chính trị phải hoàn
thiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức
trước tháng 12/2024.

• Sau quá trình triển khai khẩn trương,
đến ngày 11/1, Chính phủ đã họp và
thống nhất phương án giảm năm bộ
và ba cơ quan, đưa cơ cấu tổ chức
xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ và
năm cơ quan trực thuộc.

• Theo tính toán của Bộ Nội vụ, nhà
nước cần khoảng 130.000 tỷ đồng để
thực hiện chế độ hỗ trợ cho 20% cán
bộ, công chức thuộc diện tinh giản
trong quá trình tinh gọn bộ máy.

• Từ ngày 23 - 24/1, tại Hội nghị Trung
ương Đảng Cộng sản khóa 13 (2021 -
2026), Bộ Chính trị đã trình Ban Chấp
hành Trung ương phương án tinh gọn
bộ máy, trong đó đáng chú ý là đề
xuất không tổ chức lực lượng công an
cấp quận/huyện trong hệ thống Công
an Nhân dân. Tại phiên bế mạc, ông
Tô Lâm thông báo rằng Ban Chấp
hành Trung ương đã thống nhất với
phương án này.

• Theo phương án đã được thống nhất,
Bộ Công an sẽ đảm nhận thêm nhiều
chức năng và nhiệm vụ mới, gồm
quản lý nhà nước về cai nghiện ma
túy và sau cai nghiện ma túy từ Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội; cấp
lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; sát

hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới
đường bộ từ Bộ Giao thông - Vận tải;
an toàn thông tin, an ninh mạng từ Bộ
Thông tin và Truyền thông; bảo đảm
an ninh hàng không tại sân bay và
trong máy bay.

Riêng chức năng quản lý nhà nước về
xuất nhập cảnh, Bộ Công an sẽ tiếp
tục thực hiện như hiện nay.

Ngoài ra, Bộ Công an sẽ nghiên cứu
và tổ chức việc bỏ lực lượng công an
cấp huyện theo một đề án riêng, sau
đó báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến.

Trước đó, vào ngày 11/1, theo Báo cáo
số 219/BC-BNV, Bộ Nội vụ đề xuất
chuyển giao Tổng công ty Viễn thông
Mobifone về Bộ Công an sau khi Ủy
ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh
nghiệp kết thúc hoạt động. Theo
Công văn 35, Ban Chỉ đạo Trung ương
về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết
số 18 giao Bộ Nội vụ tham mưu trình
Chính phủ nghị quyết giải thể Ủy ban
Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh
nghiệp. Theo đó, quyền, nghĩa vụ, và
trách nhiệm đại diện chủ sở hữu đối
với 18 tập đoàn, tổng công ty nhà
nước hiện do Ủy ban Quản lý Vốn
Nhà nước quản lý cũng sẽ được
chuyển về Bộ Tài chính. Riêng đối với
Tổng Công ty Viễn thông Mobifone,
các quyền, nghĩa vụ, và trách nhiệm
của đại diện chủ sở hữu sẽ được
chuyển giao về Bộ Công an.

• Dự kiến, tháng 2/2025, Ban Chấp hành
Trung ương và Quốc hội sẽ họp bàn
về các phương án cụ thể trong quá
trình tinh gọn bộ máy.

• Trong đợt tinh gọn này, nhiều đài
truyền hình trung ương phải ngừng
hoạt động ngay trước Tết Nguyên đán
và chuyển nhiệm vụ, chức năng về Đài
Truyền hình Việt Nam như Truyền
hình Quốc hội, Truyền hình Thông Tấn
(trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam),
Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC,
Truyền hình Nhân Dân (thuộc báo

Nhân Dân), Truyền hình VOV (trực
thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam).

NGHỊ ĐỊNH 168 VÀ
NẠN KẸT XE
Sau khi Nghị định 168 có hiệu lực từ
ngày 1/1/2025, cho tới nay, nạn kẹt xe ở
TP. HCM và Hà Nội vẫn chưa hết
nghiêm trọng.

• Ngày 26/12/2024, Chính phủ ban hành
Nghị định 168/NĐ-CP về xử phạt vi
phạm hành chính về trật tự, an toàn
giao thông đường bộ; trừ điểm, phục
hồi điểm giấy phép lái xe.

• Điểm mới của nghị định này là nhiều
mức phạt vi phạm giao thông tăng
mạnh, đơn cử như hành vi vượt đèn
đỏ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng (đối
với người lái ô tô) và từ 4 - 6 triệu
đồng (đối với người lái xe máy).

• Vì lo ngại mức phạt nặng theo Nghị
định 168 và nhu cầu đi lại tăng cao
vào dịp cuối năm, tình trạng ùn tắc
giao thông, nhất là ở Hà Nội và TP.
HCM, trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

• Điều này khiến cơ quan chức năng
phải “chữa cháy”. Đơn cử như tại TP.
HCM, nhà chức trách phải lắp thêm
500 đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi
đèn đỏ tại 200 giao lộ và tính phương
án cho người dân tạm “leo lề” để giảm
ùn tắc giao thông.

• Báo chí nhà nước thường nhấn mạnh
rằng Nghị định 168 sẽ giúp người dân
“biết sợ” và dần hình thành ý thức chấp
hành luật giao thông. Tuy nhiên, Luật
Khoa tạp chí cùng một số nguồn độc
lập đã ghi nhận nhiều ý kiến phản đối
từ người dân và chuyên gia. Những ý
kiến chỉ trích tập trung vào một số
điểm chính như mức phạt quá cao so
với thu nhập trung bình của người dân,
hạ tầng giao thông chưa được cải thiện,
nguy cơ tiêu cực hoặc lạm dụng trong 
quá trình xử phạt, v.v. 
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TIN TỨC NỔI BẬT
TRONG THÁNG 1/2025

Trọng Phụng, Huỳnh Kha

Các sự kiện nổi bật trong tháng Một:
• Chốt phương án tinh gọn bộ máy
• Kẹt xe nghiêm trọng ở Hà Nội và TP. HCM 

sau khi Nghị định 168 có hiệu lực
• Thích Minh Tuệ đi bộ tới đất Phật
• Hai cựu đại biểu Quốc hội bị phạt tù
• “Sóng gió” ở Hội Nhà văn

BỘ CÔNG AN TIẾP NHẬN THÊM
LOẠT NHIỆM VỤ MỚI
Ngày 25/11/2024, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13
(2021 - 2026) tổ chức một cuộc họp bất
thường tại Hà Nội, với nội dung trọng
tâm là thực hiện cuộc tinh gọn bộ máy.
Cuộc họp này nhằm tiếp tục triển khai
Nghị quyết số 18-NQ/TW do cố Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành
vào ngày 25/10/2017.

• “Cuộc đại phẫu” bộ máy nhà nước
được triển khai với phương châm
“trung ương làm gương - địa phương
hưởng ứng”. Theo yêu cầu, các đơn vị
trong hệ thống chính trị phải hoàn
thiện đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức
trước tháng 12/2024.

• Sau quá trình triển khai khẩn trương,
đến ngày 11/1, Chính phủ đã họp và
thống nhất phương án giảm năm bộ
và ba cơ quan, đưa cơ cấu tổ chức
xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ và
năm cơ quan trực thuộc.

• Theo tính toán của Bộ Nội vụ, nhà
nước cần khoảng 130.000 tỷ đồng để
thực hiện chế độ hỗ trợ cho 20% cán
bộ, công chức thuộc diện tinh giản
trong quá trình tinh gọn bộ máy.

• Từ ngày 23 - 24/1, tại Hội nghị Trung
ương Đảng Cộng sản khóa 13 (2021 -
2026), Bộ Chính trị đã trình Ban Chấp
hành Trung ương phương án tinh gọn
bộ máy, trong đó đáng chú ý là đề
xuất không tổ chức lực lượng công an
cấp quận/huyện trong hệ thống Công
an Nhân dân. Tại phiên bế mạc, ông
Tô Lâm thông báo rằng Ban Chấp
hành Trung ương đã thống nhất với
phương án này.

• Theo phương án đã được thống nhất,
Bộ Công an sẽ đảm nhận thêm nhiều
chức năng và nhiệm vụ mới, gồm
quản lý nhà nước về cai nghiện ma
túy và sau cai nghiện ma túy từ Bộ
Lao động, Thương binh và Xã hội; cấp
lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; sát

hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới
đường bộ từ Bộ Giao thông - Vận tải;
an toàn thông tin, an ninh mạng từ Bộ
Thông tin và Truyền thông; bảo đảm
an ninh hàng không tại sân bay và
trong máy bay.

Riêng chức năng quản lý nhà nước về
xuất nhập cảnh, Bộ Công an sẽ tiếp
tục thực hiện như hiện nay.

Ngoài ra, Bộ Công an sẽ nghiên cứu
và tổ chức việc bỏ lực lượng công an
cấp huyện theo một đề án riêng, sau
đó báo cáo Bộ Chính trị để xin ý kiến.

Trước đó, vào ngày 11/1, theo Báo cáo
số 219/BC-BNV, Bộ Nội vụ đề xuất
chuyển giao Tổng công ty Viễn thông
Mobifone về Bộ Công an sau khi Ủy
ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh
nghiệp kết thúc hoạt động. Theo
Công văn 35, Ban Chỉ đạo Trung ương
về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết
số 18 giao Bộ Nội vụ tham mưu trình
Chính phủ nghị quyết giải thể Ủy ban
Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh
nghiệp. Theo đó, quyền, nghĩa vụ, và
trách nhiệm đại diện chủ sở hữu đối
với 18 tập đoàn, tổng công ty nhà
nước hiện do Ủy ban Quản lý Vốn
Nhà nước quản lý cũng sẽ được
chuyển về Bộ Tài chính. Riêng đối với
Tổng Công ty Viễn thông Mobifone,
các quyền, nghĩa vụ, và trách nhiệm
của đại diện chủ sở hữu sẽ được
chuyển giao về Bộ Công an.

• Dự kiến, tháng 2/2025, Ban Chấp hành
Trung ương và Quốc hội sẽ họp bàn
về các phương án cụ thể trong quá
trình tinh gọn bộ máy.

• Trong đợt tinh gọn này, nhiều đài
truyền hình trung ương phải ngừng
hoạt động ngay trước Tết Nguyên đán
và chuyển nhiệm vụ, chức năng về Đài
Truyền hình Việt Nam như Truyền
hình Quốc hội, Truyền hình Thông Tấn
(trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam),
Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC,
Truyền hình Nhân Dân (thuộc báo

Nhân Dân), Truyền hình VOV (trực
thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam).

NGHỊ ĐỊNH 168 VÀ
NẠN KẸT XE
Sau khi Nghị định 168 có hiệu lực từ
ngày 1/1/2025, cho tới nay, nạn kẹt xe ở
TP. HCM và Hà Nội vẫn chưa hết
nghiêm trọng.

• Ngày 26/12/2024, Chính phủ ban hành
Nghị định 168/NĐ-CP về xử phạt vi
phạm hành chính về trật tự, an toàn
giao thông đường bộ; trừ điểm, phục
hồi điểm giấy phép lái xe.

• Điểm mới của nghị định này là nhiều
mức phạt vi phạm giao thông tăng
mạnh, đơn cử như hành vi vượt đèn
đỏ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng (đối
với người lái ô tô) và từ 4 - 6 triệu
đồng (đối với người lái xe máy).

• Vì lo ngại mức phạt nặng theo Nghị
định 168 và nhu cầu đi lại tăng cao
vào dịp cuối năm, tình trạng ùn tắc
giao thông, nhất là ở Hà Nội và TP.
HCM, trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

• Điều này khiến cơ quan chức năng
phải “chữa cháy”. Đơn cử như tại TP.
HCM, nhà chức trách phải lắp thêm
500 đèn tín hiệu cho phép rẽ phải khi
đèn đỏ tại 200 giao lộ và tính phương
án cho người dân tạm “leo lề” để giảm
ùn tắc giao thông.

• Báo chí nhà nước thường nhấn mạnh
rằng Nghị định 168 sẽ giúp người dân
“biết sợ” và dần hình thành ý thức chấp
hành luật giao thông. Tuy nhiên, Luật
Khoa tạp chí cùng một số nguồn độc
lập đã ghi nhận nhiều ý kiến phản đối
từ người dân và chuyên gia. Những ý
kiến chỉ trích tập trung vào một số
điểm chính như mức phạt quá cao so
với thu nhập trung bình của người dân,
hạ tầng giao thông chưa được cải thiện,
nguy cơ tiêu cực hoặc lạm dụng trong 
quá trình xử phạt, v.v. 
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THÍCH MINH TUỆ ĐI BỘ
TỚI ẤN ĐỘ
Trong tháng Một, mặc dù báo chí nhà
nước gần như không còn đưa tin nhưng
câu chuyện về hành trình của Thích
Minh Tuệ vẫn thu hút sự quan tâm lớn
từ công chúng.

• Sau ba bức tâm thư gây chú ý, vào
ngày 12/12/2024, Thích Minh Tuệ
cùng năm người khác đã bắt đầu cuộc
hành trình đi bộ đến Ấn Độ, quê
hương của Đức Phật. Đoàn khởi hành
từ cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum) và băng qua Lào.

• Trong suốt hành trình, Thích Minh
Tuệ sẽ thực hành 13 hạnh đầu đà, đi
bộ, đầu trần chân đất, khất thực. Một
ngày chỉ ăn một bữa trước 12 giờ, ban
đêm ngủ ở nhà hoang hoặc nghĩa địa.

• Sau 19 ngày ở Lào, đoàn rời cửa khẩu
Vang Tao để vào Thái Lan qua cửa
khẩu Chong Mek vào ngày 31/12/2024.
Tại Thái Lan, đoàn dự kiến đi bộ 1.300
km trong hai tháng trước khi tiếp tục
hành trình qua Myanmar và các quốc
gia khác.

• Đáng chú ý, trong cuộc bộ hành của
mình, ông Tuệ được Tiến sĩ Đoàn Văn
Báu, nguyên thượng tá, giảng viên
Khoa Tâm lý, Trường đại học An ninh
Nhân dân tháp tùng.

• Hành trình của ông Thích Minh Tuệ
được cập nhật trên kênh Youtube
“Đoàn Văn Báu - Về miền đất Phật”.

• Ngày 4/1, trong một cuộc phỏng vấn
với BBC News Tiếng Việt tại Thái Lan,
ông Báu cho hay ông là trưởng đoàn
tháp tùng. Điều này được Thích Minh
Tuệ đồng ý và Công an tỉnh Gia Lai
cũng đã có biên bản, ghi nhận bằng
văn bản.

• Trong một diễn biến khác, cuốn sách
“Hương bay ngược gió: Bước chân tập

học của sư Minh Tuệ” của Phạm Hiền
Mây, ghi lại các pháp thoại của Thích
Minh Tuệ, đã bị cấm phát hành mà
chưa rõ lý do.

• Ông Thích Minh Tuệ (tên thật là Lê
Anh Tú) sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn,
huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ
tháng 5/2024, ông nổi lên như một
hiện tượng khi đi bộ khất thực
xuyên Việt.

HAI CỰU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
RƠI VÀO VÒNG LAO LÝ
Ngày 13/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái
Bình đã tuyên án ông Lưu Bình Nhưỡng
13 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” và
“lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh
hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cùng trong vụ án, ông Lê Thanh Vân bị
tuyên bảy năm tù về tội “lợi dụng chức
vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với
người khác để trục lợi”.

• Theo cáo trạng, ông Lưu Bình
Nhưỡng đã lợi dụng tư cách đại biểu
Quốc hội để trục lợi cá nhân, bằng
cách can thiệp vào nhiều vụ việc tại
các địa phương như Thái Bình, Hải
Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà
Nội. Ông Nhưỡng là tiến sĩ luật, giảng
viên đại học, và từng là đại biểu Quốc
hội khóa 14 (2016 - 2021) thuộc Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

• Ông Lê Thanh Vân từng là đại biểu
Quốc hội khóa 13 (2011-2016), 14
(2016-2021) và 15 (2021-2026), thuộc
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

• Cả hai cựu đại biểu Quốc hội này đều
nổi tiếng với những phiên chất vấn
mạnh mẽ tại nghị trường, đặc biệt là
vụ Đồng Tâm hay các vụ án được cho
là có dấu hiệu oan sai như Hồ Duy
Hải và Nguyễn Văn Chưởng, v.v.

• Trong một diễn biến khác, liên quan
tới sai phạm xảy ra tại Dự án Khu đô
thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng

sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng,
vào ngày 20/1, cựu Bộ trưởng - Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai
Tiến Dũng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù
nhưng được hưởng án treo.

Ông Dũng bị cáo buộc đã hai lần bút
phê vào đơn kiến nghị của Công ty Sài
Gòn Đại Ninh, giúp doanh nhân
Nguyễn Cao Trí thực hiện các sai
phạm liên quan đến dự án này. Đổi
lại, ông Dũng nhận từ ông Trí 200
triệu đồng. Sau đó, ông Trí đã bán dự
án này cho Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển Bất động sản Thiên Vương
với giá 27.600 tỷ đồng rồi thu lợi 2.700
tỷ đồng.

Một chi tiết đáng chú ý trong vụ án
này là ông Dũng đã khai ông được cấp
trên chỉ đạo làm, nhưng báo chí
không nêu rõ là ai.

Thời điểm xảy ra sai phạm của ông
Dũng diễn ra trong nhiệm kỳ Chính
phủ 2021 - 2026 và người đứng đầu là
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 13/12/2024, Bộ Chính trị cũng đã
thi hành kỷ luật với ông Phúc dưới
hình thức cảnh cáo.

VỤ DẠ THẢO PHƯƠNG TỐ CÁO
LƯƠNG NGỌC AN CƯỠNG HIẾP
CHƯA “CHÌM XUỒNG”
Hội Nhà văn Việt Nam đã có một quyết
định bất nhất sau khi đồng ý điều động
nhà thơ Lương Ngọc An làm phó tổng
biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống.

• Ngày 28/11/2024, Ban Chấp hành
Hội Nhà văn đã ra quyết định điều
động nhà thơ Lương Ngọc An làm
phó tổng biên tập tạp chí, một ấn
phẩm của hội.

• Vụ việc sau khi được công bố đã gây
phản ứng mạnh mẽ từ giới văn nghệ
sĩ và trí thức. Nhiều người lên tiếng

phản đối, yêu cầu Hội Nhà văn phải
chịu trách nhiệm giải trình. Một số
nhà thơ còn tuyên bố ngừng hợp tác
với các ấn phẩm của hội để bày tỏ
thái độ. Thân sinh của bà Dạ Thảo
Phương cũng gửi một bức tâm thư
đến ông Đỗ Hồng Quân, chủ tịch Liên
hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, và
ông Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch
Hội Nhà văn, để kêu gọi sự vào cuộc
và giải quyết vụ việc.

• Đến ngày 3/1/2025, Ban Chấp hành đã
thu hồi lại quyết định điều động ông
Lương Ngọc An.

• Động thái này đã thu hút sự quan tâm
lớn từ dư luận, đặc biệt trong giới văn
học và trí thức, do ông An từng bị nhà
thơ Dạ Thảo Phương tố cáo cưỡng
hiếp vào ngày 6/4/2022. Theo lời tố
cáo, sự việc xảy ra khi cả hai làm việc
chung tại báo Văn Nghệ, cơ quan
thuộc Hội Nhà văn, vào năm 2000.
Đến nay, vụ việc vẫn chưa được làm
rõ và giải quyết dứt điểm.

• Trước đó, vào ngày 15/4/2022, Ban
Chấp hành Hội Nhà Văn quyết định
cho ông Lương Ngọc An thôi giữ
chức phó tổng Biên tập báo Văn Nghệ
để “nhận nhiệm vụ mới”. Tuy nhiên,
hội này không nêu rõ nhiệm vụ
mới là gì và cũng không đưa ra
phản hồi nào về đơn tố cáo của bà
Dạ Thảo Phương. ❏
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THÍCH MINH TUỆ ĐI BỘ
TỚI ẤN ĐỘ
Trong tháng Một, mặc dù báo chí nhà
nước gần như không còn đưa tin nhưng
câu chuyện về hành trình của Thích
Minh Tuệ vẫn thu hút sự quan tâm lớn
từ công chúng.

• Sau ba bức tâm thư gây chú ý, vào
ngày 12/12/2024, Thích Minh Tuệ
cùng năm người khác đã bắt đầu cuộc
hành trình đi bộ đến Ấn Độ, quê
hương của Đức Phật. Đoàn khởi hành
từ cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi,
tỉnh Kon Tum) và băng qua Lào.

• Trong suốt hành trình, Thích Minh
Tuệ sẽ thực hành 13 hạnh đầu đà, đi
bộ, đầu trần chân đất, khất thực. Một
ngày chỉ ăn một bữa trước 12 giờ, ban
đêm ngủ ở nhà hoang hoặc nghĩa địa.

• Sau 19 ngày ở Lào, đoàn rời cửa khẩu
Vang Tao để vào Thái Lan qua cửa
khẩu Chong Mek vào ngày 31/12/2024.
Tại Thái Lan, đoàn dự kiến đi bộ 1.300
km trong hai tháng trước khi tiếp tục
hành trình qua Myanmar và các quốc
gia khác.

• Đáng chú ý, trong cuộc bộ hành của
mình, ông Tuệ được Tiến sĩ Đoàn Văn
Báu, nguyên thượng tá, giảng viên
Khoa Tâm lý, Trường đại học An ninh
Nhân dân tháp tùng.

• Hành trình của ông Thích Minh Tuệ
được cập nhật trên kênh Youtube
“Đoàn Văn Báu - Về miền đất Phật”.

• Ngày 4/1, trong một cuộc phỏng vấn
với BBC News Tiếng Việt tại Thái Lan,
ông Báu cho hay ông là trưởng đoàn
tháp tùng. Điều này được Thích Minh
Tuệ đồng ý và Công an tỉnh Gia Lai
cũng đã có biên bản, ghi nhận bằng
văn bản.

• Trong một diễn biến khác, cuốn sách
“Hương bay ngược gió: Bước chân tập

học của sư Minh Tuệ” của Phạm Hiền
Mây, ghi lại các pháp thoại của Thích
Minh Tuệ, đã bị cấm phát hành mà
chưa rõ lý do.

• Ông Thích Minh Tuệ (tên thật là Lê
Anh Tú) sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn,
huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Từ
tháng 5/2024, ông nổi lên như một
hiện tượng khi đi bộ khất thực
xuyên Việt.

HAI CỰU ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
RƠI VÀO VÒNG LAO LÝ
Ngày 13/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái
Bình đã tuyên án ông Lưu Bình Nhưỡng
13 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” và
“lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh
hưởng đối với người khác để trục lợi”.
Cùng trong vụ án, ông Lê Thanh Vân bị
tuyên bảy năm tù về tội “lợi dụng chức
vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với
người khác để trục lợi”.

• Theo cáo trạng, ông Lưu Bình
Nhưỡng đã lợi dụng tư cách đại biểu
Quốc hội để trục lợi cá nhân, bằng
cách can thiệp vào nhiều vụ việc tại
các địa phương như Thái Bình, Hải
Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà
Nội. Ông Nhưỡng là tiến sĩ luật, giảng
viên đại học, và từng là đại biểu Quốc
hội khóa 14 (2016 - 2021) thuộc Đoàn
đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre.

• Ông Lê Thanh Vân từng là đại biểu
Quốc hội khóa 13 (2011-2016), 14
(2016-2021) và 15 (2021-2026), thuộc
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

• Cả hai cựu đại biểu Quốc hội này đều
nổi tiếng với những phiên chất vấn
mạnh mẽ tại nghị trường, đặc biệt là
vụ Đồng Tâm hay các vụ án được cho
là có dấu hiệu oan sai như Hồ Duy
Hải và Nguyễn Văn Chưởng, v.v.

• Trong một diễn biến khác, liên quan
tới sai phạm xảy ra tại Dự án Khu đô
thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng

sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng,
vào ngày 20/1, cựu Bộ trưởng - Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai
Tiến Dũng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù
nhưng được hưởng án treo.

Ông Dũng bị cáo buộc đã hai lần bút
phê vào đơn kiến nghị của Công ty Sài
Gòn Đại Ninh, giúp doanh nhân
Nguyễn Cao Trí thực hiện các sai
phạm liên quan đến dự án này. Đổi
lại, ông Dũng nhận từ ông Trí 200
triệu đồng. Sau đó, ông Trí đã bán dự
án này cho Công ty TNHH Đầu tư và
Phát triển Bất động sản Thiên Vương
với giá 27.600 tỷ đồng rồi thu lợi 2.700
tỷ đồng.

Một chi tiết đáng chú ý trong vụ án
này là ông Dũng đã khai ông được cấp
trên chỉ đạo làm, nhưng báo chí
không nêu rõ là ai.

Thời điểm xảy ra sai phạm của ông
Dũng diễn ra trong nhiệm kỳ Chính
phủ 2021 - 2026 và người đứng đầu là
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 13/12/2024, Bộ Chính trị cũng đã
thi hành kỷ luật với ông Phúc dưới
hình thức cảnh cáo.

VỤ DẠ THẢO PHƯƠNG TỐ CÁO
LƯƠNG NGỌC AN CƯỠNG HIẾP
CHƯA “CHÌM XUỒNG”
Hội Nhà văn Việt Nam đã có một quyết
định bất nhất sau khi đồng ý điều động
nhà thơ Lương Ngọc An làm phó tổng
biên tập tạp chí Nhà văn và Cuộc sống.

• Ngày 28/11/2024, Ban Chấp hành
Hội Nhà văn đã ra quyết định điều
động nhà thơ Lương Ngọc An làm
phó tổng biên tập tạp chí, một ấn
phẩm của hội.

• Vụ việc sau khi được công bố đã gây
phản ứng mạnh mẽ từ giới văn nghệ
sĩ và trí thức. Nhiều người lên tiếng

phản đối, yêu cầu Hội Nhà văn phải
chịu trách nhiệm giải trình. Một số
nhà thơ còn tuyên bố ngừng hợp tác
với các ấn phẩm của hội để bày tỏ
thái độ. Thân sinh của bà Dạ Thảo
Phương cũng gửi một bức tâm thư
đến ông Đỗ Hồng Quân, chủ tịch Liên
hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, và
ông Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch
Hội Nhà văn, để kêu gọi sự vào cuộc
và giải quyết vụ việc.

• Đến ngày 3/1/2025, Ban Chấp hành đã
thu hồi lại quyết định điều động ông
Lương Ngọc An.

• Động thái này đã thu hút sự quan tâm
lớn từ dư luận, đặc biệt trong giới văn
học và trí thức, do ông An từng bị nhà
thơ Dạ Thảo Phương tố cáo cưỡng
hiếp vào ngày 6/4/2022. Theo lời tố
cáo, sự việc xảy ra khi cả hai làm việc
chung tại báo Văn Nghệ, cơ quan
thuộc Hội Nhà văn, vào năm 2000.
Đến nay, vụ việc vẫn chưa được làm
rõ và giải quyết dứt điểm.

• Trước đó, vào ngày 15/4/2022, Ban
Chấp hành Hội Nhà Văn quyết định
cho ông Lương Ngọc An thôi giữ
chức phó tổng Biên tập báo Văn Nghệ
để “nhận nhiệm vụ mới”. Tuy nhiên,
hội này không nêu rõ nhiệm vụ
mới là gì và cũng không đưa ra
phản hồi nào về đơn tố cáo của bà
Dạ Thảo Phương. ❏
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hụ nữ Chủ nhật nói
lời tạm biệt. [1]

Không ai biết lý do thật sự
khiến cho một trong những
ấn phẩm cuối tuần bán
chạy nhất nước ngừng xuất
bản. Trên trang bìa, tờ này
đề “28 năm, đã đến lúc
người phụ nữ khoác chiếc
áo Chủ nhật cũ, như nàng
Scheherazade đã kể xong
1.001 câu chuyện trong
1.001 đêm, xin được phép
rời đi”.

Trong không khí căng
thẳng của thời kỳ “tinh gọn
bộ máy”, những hiện tượng
thế này thường khiến
người ta nghĩ đến khả năng
một báo bị sáp nhập hoặc
giải thể.

31/12/2024, “cái đêm hôm
ấy… đêm gì?”. Đấy là cái
đêm mà khi người ta đang
chuẩn bị đếm ngược chào
năm mới, Truyền hình Quốc
hội tuyên bố phát sóng bản
tin cuối cùng, sau 10 năm
hoạt động. [2]

Đấy cũng là cái đêm mà
Truyền hình Nhân Dân chia
tay khán giả sau hơn chín
năm phát sóng. [3]

Vị biên tập viên dẫn
chương trình của Truyền
hình Nhân Dân không quên
nói rằng kênh truyền hình
này đã “góp phần nhỏ bé,
giản dị trong tiến trình
phát triển của báo chí
nước nhà; tuyên truyền, cổ
vũ, động viên nhân dân
thực hiện những chủ
trương, đường lối của
đảng và chính sách của
nhà nước”.

BUỔI CHIỀU TÀN
CỦA NỀN BÁO CHÍ
TẬN TRUNG,
TẬN HIẾN”

“

Lam Hồng
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 3/1/2025.

P Theo chủ trương tinh gọn bộ máy,
Truyền hình Nhân Dân, Truyền hình Quốc
hội, Truyền hình Thông tấn, Truyền hình
VOV, Truyền hình VTC sẽ kết thúc hoạt
động và chuyển chức năng, nhiệm vụ
liên quan về Đài Truyền hình Việt Nam
(VTV). [4]

Cùng thời điểm, Báo Thanh Niên được
giữ lại, sau nhiều lời đồn đoán rằng tờ
này sẽ sáp nhập với Tiền Phong và bị
biến thành một tạp chí hoặc số
chuyên đề. [5]

Tờ Tuổi Trẻ thì sao?

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
chuẩn bị chấm dứt hoạt động, tờ Dân
Trí dưới trướng cơ quan chủ quản này
có được về Bộ Nội vụ không? [6]

VTV cho biết chỉ tiếp nhận chức năng,
nhiệm vụ của các đài, kênh chuyển về,
nhưng có tiếp nhận hàng ngàn người
của các cơ quan đó không?

Nếu chúng ta nghĩ lại rằng báo chí của
nhà nước thì nhà nước có quyền sáp
nhập, thì những chuyện này cũng là
chuyện thường.

Rất nhiều nhà báo chuyên nghiệp sẽ
mất việc sau cuộc đại phẫu mang tên
tinh gọn bộ máy. Những “chiến sĩ trên
mặt trận thông tin” sẽ ra đi như những
con tốt vô danh trên “bàn cờ trận mạc”
chính trị.

Mà kể cả có qua được cơn hoạn nạn này
thì báo chí cũng còn một ải khác mang
tên “quy hoạch báo chí”, theo Quyết
định số 362/2019 do cựu Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký. [7]

Thực hiện đề án quy hoạch báo chí
này, cho đến nay, số lượng cơ quan báo
chí của nước ta giảm từ 800 xuống còn
500 cơ quan. [8]

Riêng ở thủ đô Hà Nội, trước đây có 20
cơ quan báo chí, nay giảm phân nửa,
còn 10. [9] Ở TP. HCM, trước đây có 28

cơ quan báo chí, nay giảm còn 19. [10]

Theo đề án quy hoạch, đến năm 2025,
hai thành phố lớn nhất cả nước sẽ phải
hoàn thành việc sắp xếp để mỗi thành
phố còn bốn cơ quan báo in, tạp chí in,
đài phát thanh và truyền hình.

Tuy nhiên, hai địa phương này muốn
xin một “cơ chế đặc thù” để giữ nguyên
số lượng hiện tại. Hồi tháng 8/2024, Bộ
Thông tin và Truyền thông hứa sẽ xem
xét, nhưng không ai ngờ rằng bộ này
còn chẳng cứu nổi mình và cũng sẽ bị
sáp nhập vào Bộ Khoa học và Công
nghệ trong thời gian tới theo chủ
trương tinh gọn bộ máy. [11]

Do đó, qua được ải “tinh gọn bộ máy”
thì đến cuối năm 2025, chưa chắc
những tên tuổi hàng đầu như Tiền
Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ còn sống
sót được.

Có thể, Pháp luật TP. HCM, Phụ nữ TP.
HCM hay nhiều tờ khác sẽ chỉ còn là cái
bóng của chính mình và tiếc thương về
một thời huy hoàng quá vãng.

Điều đáng nói thứ nhất là dù cho đứng
trước cái ranh giới sống còn, báo chí
nhà nước vẫn giữ một thái độ “tận
trung, tận hiến” với chủ trương của
Đảng Cộng sản và chính sách của nhà
nước. Nhưng đây là điều đáng vui hay
đáng buồn?

Người ta đồn đoán (lại là đồn đoán) với
nhau rằng ông Tô Lâm đang muốn siết
các cơ quan nhà nước nói chung để
rộng đường cho tư nhân phát triển,
tương tự như việc bóp báo chí nhà
nước để rộng đường cho báo chí tư
nhân. Những nhà báo “dôi dư” từ báo
chí nhà nước sau này có thể mở ra
những tờ báo tư nhân và thu hút
nhân tài.

Nếu là vậy thật thì người đời về sau sẽ
nhắc và tán dương ông Tô Lâm như
một nhà cải cách chứ không phải là
một nhà lãnh đạo độc tài.

Ảnh: 
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Wikimedia Commons. 
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Nhưng trước khi công chúng được dự
phần và tán dương về viễn cảnh ấy, sẽ
có rất nhiều nhà báo chuyên nghiệp
sắp rơi vào vòng xoáy thất nghiệp.

Có những độc giả chạnh lòng nhìn và
nhắc về ấn phẩm mình yêu quý như
một cái tên nhiều kỷ niệm.

Có những khoa đào tạo về báo chí xưa
nay vốn hiếm, nay có thể còn bị siết
đường hoạt động hơn.

Có những sinh viên báo chí mới ra
trường và không còn mấy cơ hội để dấn
thân vào cái nghề được mệnh danh là
“quyền lực thứ tư” nữa.

Và chẳng ai trong số họ có lỗi lầm gì.

Điều đáng nói thứ hai là không ai
phản kháng.

Không một nhà báo, tờ báo nào dám hó
hé đôi lời phản đối chính sách này (có
thể vì nó là chủ trương của đảng), dù
tất nhiên nhiều tờ vẫn đang kịch liệt
vận động hành lang để bảo toàn tính
mệnh của mình.

Báo chí và người làm báo có thể đòi
quyền lợi cho rất nhiều người, có thể
giải quyết hàng ngàn, hàng triệu sự vụ
cho những người yếu thế khác trong xã
hội, có thể tống chính trị gia vào tù sau
nhiều bài điều tra dậy sóng.

Nhưng, cho tới lúc “giãy chết”, họ cũng
không thể đòi được bất cứ điều gì cho
chính bản thân họ. Dường như sự phản
kháng đã bị triệt tiêu mà chẳng ai còn
có khả năng đánh thức.

Ngay cả sứ mệnh “phụng sự bạn đọc”
mà họ hay nói tới, thì cho dù có yêu
quý tờ báo đến đâu, bạn đọc cũng
chẳng thể cứu được tờ nào.

Báo chí nhà nước đã làm tròn vai “tận
trung, tận hiến”, phục vụ cho chủ
trương của đảng và chính sách của nhà
nước.

Suy cho cùng, cái lòng tận trung
tận hiến ấy, ngay từ đầu, đã sai
đối tượng. ❏
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ác bản tin loan đi từ truyền thông
nhà nước ngày 12 và 13/1 cho biết
Nghị định 168/2024/NĐ-CP

được ban hành theo thủ tục rút gọn.

Đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông
(Bộ Công an) và Cục Kiểm tra Văn bản
Quy phạm Pháp luật (Bộ Tư pháp)
khẳng định như vậy. [1][2]

Điều đó có nghĩa là Nghị định 168 về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ - được ban
hành ngày 26/12/2024 - được phép có
hiệu lực từ ngày 1/1/2025 như nó đã ấn
định, chứ không cần chờ tới ngày 10/2
(nghĩa là sau 45 ngày kể từ ngày ký ban
hành).

Nhưng thực tế có phải như hai vị trên
nói không?

Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là căn cứ
vào đâu để nói Nghị định 168 có thể
được ban hành theo thủ tục rút gọn?
Theo Điều 147 của Luật Ban hành Văn
bản Quy phạm Pháp luật (VBQPPL),
phải có quyết định của thủ tướng
Chính phủ. [3]

Vậy quyết định đó ở đâu? Hai cơ quan
trên không nói.

Có 3 lý do khiến cho chúng tôi khẳng
định - khác với những gì đại diện hai
cục trên phát biểu - Nghị định 168 được
ban hành theo thủ tục thông thường
chứ không phải rút gọn.

1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NÓI VẬY
Chúng tôi tìm thấy Quyết định 717/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ, được
ban hành ngày 27/7/2024. [4] Đây là
quyết định phân công các cơ quan soạn
thảo văn bản và xác định trình tự thủ
tục ban hành của các văn bản này.

Tại danh mục đi kèm với Quyết định
717, có một loạt các văn bản mà Thủ

tướng Chính phủ giao các bộ soạn thảo,
trong đó có “Nghị định quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ” (số 19), và “Nghị định
quy định quản lý, sử dụng kinh phí từ thu
xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an
toàn giao thông và đấu giá biển số xe”
(số 16).

Đây chính là hai văn bản mà sau
này trở thành Nghị định 168 và Nghị
định 176.

Trong danh mục này, những văn bản
được ban hành theo thủ tục rút gọn
được ghi chú rõ ràng ở một cột riêng
(ngoài cùng bên phải), nói rõ “Xây dựng
theo trình tự thủ tục, rút gọn”. Nếu
không ghi chú đồng nghĩa với việc
nó được ban hành theo thủ tục
thông thường.

Đọc văn bản này, chúng ta thấy gì?

Hai nghị định 168 và 176 không được
xác định ban hành theo thủ tục rút
gọn. Nghĩa là nó phải được ban hành
theo thủ tục thông thường, và chỉ có
thể có hiệu lực kể từ ngày thứ 45 trở đi
sau ngày ký ban hành.

2. TỜ TRÌNH CỦA
BỘ CÔNG AN KHÔNG NÓI 
VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH 
THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
Nghị định 168/2024/NĐ-CP được xem là
một sản phẩm “đặt hàng” của Thủ
tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an
(cụ thể là Cục Cảnh sát Giao thông - C08
đảm trách) thực hiện việc soạn thảo.

Thực tế, trong nội dung của tờ trình mà
Bộ Công an trình lên Chính phủ - được
công bố trên website chinhphu.vn
ngày 1/8/2024, bộ này không nói nghị
định này sẽ được ban hành theo thủ
tục rút gọn. [5] Tờ trình này vẫn căn cứ
trên Quyết định 717 kể trên của Thủ
tướng Chính phủ.

C Để bạn đọc hiểu rõ hơn, tờ trình kể trên
là văn bản đi kèm với dự thảo Nghị
định 168, giải thích lý do tại sao
cần ban hành văn bản này cũng như
tóm tắt các nội dung chính của dự
thảo. Bộ hồ sơ dự thảo văn bản nào
cũng phải đính kèm tờ trình do cơ
quan chủ trì nộp (trong trường hợp này
là Bộ Công an).

3. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN
NHÂN DÂN LÀ 60 NGÀY –
TỨC LÀ THEO THỦ TỤC
THÔNG THƯỜNG
Với trình tự rút gọn, Luật Ban hành
VBQPPL không nói thời gian lấy ý kiến
nhân dân là bao lâu. Tuy nhiên, luật
nói nếu lấy ý kiến bằng văn bản thì
thời gian không quá 20 ngày.

Tuy nhiên, Bộ Công an đã lấy ý kiến
cho Nghị định 168 tới 60 ngày, từ 1/8
đến ngày 1/10/2024. [6] Thời gian 60
ngày là thời gian lấy ý kiến theo thủ tục
thông thường, theo quy định tại Điều
91 và Điều 57, Luật Ban hành VBQPPL.

***

Theo khảo sát của chúng tôi, trước thời
điểm Nghị định 168 được ban hành,
trên các phương tiện truyền thông của
nhà nước không có bất kỳ bản tin nào
nói nghị định này được ban hành theo
thủ tục rút gọn.

Việc xây dựng, ban hành và có hiệu lực
của Nghị định 168 có lẽ đã không tuân
thủ chặt chẽ theo bất cứ một thủ tục
nào trong công tác xây dựng, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.

Nó được ban hành theo thủ tục thông
thường, nhưng lại có hiệu lực theo thủ
tục rút gọn.

Nghị định 168, được Thủ tướng Chính
phủ ký ban hành ngày 26/12/2024, đáng
ra sẽ có hiệu lực vào ngày 10/02/2025 vì
luật không cho phép một văn bản được
xây dựng, ban hành theo thủ tục chung
lại có hiệu lực pháp luật sớm hơn 45
ngày. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm
quyền lại ấn định ngày 01/01/2025 là
ngày Nghị định 168 có hiệu lực áp dụng
trên cả nước, chỉ vỏn vẹn sau sáu ngày
từ ngày được ký ban hành. ❏

Ảnh chụp 
màn hình 
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Bộ Công an.
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ác bản tin loan đi từ truyền thông
nhà nước ngày 12 và 13/1 cho biết
Nghị định 168/2024/NĐ-CP

được ban hành theo thủ tục rút gọn.

Đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông
(Bộ Công an) và Cục Kiểm tra Văn bản
Quy phạm Pháp luật (Bộ Tư pháp)
khẳng định như vậy. [1][2]

Điều đó có nghĩa là Nghị định 168 về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực giao thông đường bộ - được ban
hành ngày 26/12/2024 - được phép có
hiệu lực từ ngày 1/1/2025 như nó đã ấn
định, chứ không cần chờ tới ngày 10/2
(nghĩa là sau 45 ngày kể từ ngày ký ban
hành).

Nhưng thực tế có phải như hai vị trên
nói không?

Câu hỏi đầu tiên cần đặt ra là căn cứ
vào đâu để nói Nghị định 168 có thể
được ban hành theo thủ tục rút gọn?
Theo Điều 147 của Luật Ban hành Văn
bản Quy phạm Pháp luật (VBQPPL),
phải có quyết định của thủ tướng
Chính phủ. [3]

Vậy quyết định đó ở đâu? Hai cơ quan
trên không nói.

Có 3 lý do khiến cho chúng tôi khẳng
định - khác với những gì đại diện hai
cục trên phát biểu - Nghị định 168 được
ban hành theo thủ tục thông thường
chứ không phải rút gọn.

1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NÓI VẬY
Chúng tôi tìm thấy Quyết định 717/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ, được
ban hành ngày 27/7/2024. [4] Đây là
quyết định phân công các cơ quan soạn
thảo văn bản và xác định trình tự thủ
tục ban hành của các văn bản này.

Tại danh mục đi kèm với Quyết định
717, có một loạt các văn bản mà Thủ

tướng Chính phủ giao các bộ soạn thảo,
trong đó có “Nghị định quy định xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao
thông đường bộ” (số 19), và “Nghị định
quy định quản lý, sử dụng kinh phí từ thu
xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an
toàn giao thông và đấu giá biển số xe”
(số 16).

Đây chính là hai văn bản mà sau
này trở thành Nghị định 168 và Nghị
định 176.

Trong danh mục này, những văn bản
được ban hành theo thủ tục rút gọn
được ghi chú rõ ràng ở một cột riêng
(ngoài cùng bên phải), nói rõ “Xây dựng
theo trình tự thủ tục, rút gọn”. Nếu
không ghi chú đồng nghĩa với việc
nó được ban hành theo thủ tục
thông thường.

Đọc văn bản này, chúng ta thấy gì?

Hai nghị định 168 và 176 không được
xác định ban hành theo thủ tục rút
gọn. Nghĩa là nó phải được ban hành
theo thủ tục thông thường, và chỉ có
thể có hiệu lực kể từ ngày thứ 45 trở đi
sau ngày ký ban hành.

2. TỜ TRÌNH CỦA
BỘ CÔNG AN KHÔNG NÓI 
VĂN BẢN ĐƯỢC BAN HÀNH 
THEO THỦ TỤC RÚT GỌN
Nghị định 168/2024/NĐ-CP được xem là
một sản phẩm “đặt hàng” của Thủ
tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an
(cụ thể là Cục Cảnh sát Giao thông - C08
đảm trách) thực hiện việc soạn thảo.

Thực tế, trong nội dung của tờ trình mà
Bộ Công an trình lên Chính phủ - được
công bố trên website chinhphu.vn
ngày 1/8/2024, bộ này không nói nghị
định này sẽ được ban hành theo thủ
tục rút gọn. [5] Tờ trình này vẫn căn cứ
trên Quyết định 717 kể trên của Thủ
tướng Chính phủ.

C Để bạn đọc hiểu rõ hơn, tờ trình kể trên
là văn bản đi kèm với dự thảo Nghị
định 168, giải thích lý do tại sao
cần ban hành văn bản này cũng như
tóm tắt các nội dung chính của dự
thảo. Bộ hồ sơ dự thảo văn bản nào
cũng phải đính kèm tờ trình do cơ
quan chủ trì nộp (trong trường hợp này
là Bộ Công an).

3. THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN
NHÂN DÂN LÀ 60 NGÀY –
TỨC LÀ THEO THỦ TỤC
THÔNG THƯỜNG
Với trình tự rút gọn, Luật Ban hành
VBQPPL không nói thời gian lấy ý kiến
nhân dân là bao lâu. Tuy nhiên, luật
nói nếu lấy ý kiến bằng văn bản thì
thời gian không quá 20 ngày.

Tuy nhiên, Bộ Công an đã lấy ý kiến
cho Nghị định 168 tới 60 ngày, từ 1/8
đến ngày 1/10/2024. [6] Thời gian 60
ngày là thời gian lấy ý kiến theo thủ tục
thông thường, theo quy định tại Điều
91 và Điều 57, Luật Ban hành VBQPPL.

***

Theo khảo sát của chúng tôi, trước thời
điểm Nghị định 168 được ban hành,
trên các phương tiện truyền thông của
nhà nước không có bất kỳ bản tin nào
nói nghị định này được ban hành theo
thủ tục rút gọn.

Việc xây dựng, ban hành và có hiệu lực
của Nghị định 168 có lẽ đã không tuân
thủ chặt chẽ theo bất cứ một thủ tục
nào trong công tác xây dựng, ban hành
văn bản quy phạm pháp luật.

Nó được ban hành theo thủ tục thông
thường, nhưng lại có hiệu lực theo thủ
tục rút gọn.

Nghị định 168, được Thủ tướng Chính
phủ ký ban hành ngày 26/12/2024, đáng
ra sẽ có hiệu lực vào ngày 10/02/2025 vì
luật không cho phép một văn bản được
xây dựng, ban hành theo thủ tục chung
lại có hiệu lực pháp luật sớm hơn 45
ngày. Tuy nhiên, các cơ quan có thẩm
quyền lại ấn định ngày 01/01/2025 là
ngày Nghị định 168 có hiệu lực áp dụng
trên cả nước, chỉ vỏn vẹn sau sáu ngày
từ ngày được ký ban hành. ❏
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NGHỊ ĐỊNH 168

Thúc Kháng
Bài được đăng lần đầu 

trên luatkhoa.com 
vào 6/1/2025.

LÀM KHỔ VÀ LÀM GIÀU

ỗi lần từ quê lên Sài Gòn, tôi nhớ
khi vào đến Bình Chánh, đèn giao
thông ở đây lúc nào cũng đột ngột

chuyển từ xanh sang đỏ. Cảnh sát giao
thông luôn có mặt ở đó, sẵn sàng thổi còi
ngay khi xe chạm vào vạch.

Bây giờ, khi xuất hiện Nghị định 168, vụ
việc “nhảy đèn” dường như mới được chú ý
nhiều hơn, dù nó đã tồn tại suốt nhiều năm
qua. Có lẽ vì mọi người lo sợ mình sẽ trở
thành nạn nhân của đèn giao thông và phải
chịu mức phạt cao ngất ngưởng.

Đóng phạt là làm giàu cho kho bạc hay cho
ai thì… chưa biết.

“Không đủ tiền đóng phạt hả? Để anh giúp
em” – Anh cảnh sát giao thông nói với bạn
tôi, người đang bị giữ xe vì một lỗi mà cả hai
chúng tôi đều chắc chắn rằng không phạm.

Và đúng là anh ấy đã “giúp” thật.

Thay vì phải nộp phạt 1.000.000 đồng và bị
thu bằng lái, bạn tôi chỉ cần đưa anh ta
800.000 đồng mà không có bất kỳ biên bản
nào được lập, cũng chẳng mất bằng lái.

Bạn tôi nói: “Thôi, đưa tiền cho xong chuyện”.

Và tôi nghĩ, nếu rơi vào tình huống này, có
lẽ ai cũng sẽ làm như vậy.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định
168/2024/NĐ-CP để tăng mức phạt tiền, lập
tức xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều.
Bên ủng hộ cho rằng đây là động thái cần
thiết để giảm thiểu tai nạn và cải thiện văn
hóa giao thông của đất nước. Ngược lại, bên
phản đối cho rằng nghị định này chỉ giải
quyết phần ngọn của vấn đề, trong khi
những vấn đề như nạn mãi lộ có thể trở nên
trầm trọng hơn, tạo thêm cơ hội để cảnh sát
giao thông trục lợi.

Mỗi bên đều có lý lẽ riêng, và tôi thấy rằng,

M

những lập luận của phía phản đối không
hẳn là không có căn cứ.

Việc hối lộ cho cảnh sát giao thông khi bị
phạt, dù chỉ vì một lỗi nhỏ hay thậm chí là
lỗi mà bạn không hề vi phạm, là chuyện
xảy ra nhan nhản hàng ngày. Tuy nhiên,
đây không phải là lý do duy nhất mà những
người phản đối Nghị định 168 nêu ra.

Gần đây, một đoạn phim lan truyền trên
mạng xã hội ghi lại cảnh xe cứu thương
đang chở bệnh nhân đi cấp cứu nhưng
không thể di chuyển khi gặp đèn đỏ. Những
người tham gia giao thông phía trước sợ bị
phạt nếu vượt vạch khi đèn đỏ nên không ai
dám nhường đường.

Dù chưa rõ tính xác thực của đoạn phim
trên, nhưng hàng trăm bình luận ở phía
dưới lại thể hiện sự thông cảm với tâm lý e
dè, ngại ngần của người dân khi đối diện với
mức phạt vượt đèn đỏ theo nghị định mới.

Mức phạt tối đa đối với ô tô vượt đèn đỏ tại
Việt Nam là 20 triệu đồng. Trong khi đó, tại
Nhật Bản, mức phạt cao nhất cho hành vi
này là khoảng 1,95 triệu đồng (tương đương
12.000 yên). Ở Đức, người vi phạm có thể 
chịu mức phạt tối đa là 388,50 Euro
(khoảng 10,3 triệu đồng).

Mức phạt 20 triệu đồng đối với hành vi vượt
đèn đỏ ở Việt Nam rõ ràng là một con số
không nhỏ, đặc biệt khi thu nhập của người
dân Việt Nam thấp hơn nhiều so với những
quốc gia khác như Nhật Bản hay Đức.
Trong khi các quốc gia áp dụng cơ chế
tương tự, mức phạt thường sẽ tương xứng
với mức sống và thu nhập trung bình của
người dân.

Năm 2023, GDP bình quân đầu người của
Việt Nam chỉ đạt khoảng 4.600 USD/năm,
thấp hơn nhiều so với Nhật Bản (33.846
USD) và Đức (52.824 USD).

Điều này có nghĩa là mức phạt 20 triệu đồng
ở Việt Nam tương đương gần 218% thu
nhập bình quân tháng của một người dân,
trong khi tại Nhật Bản và Đức, mức phạt
tương đương chỉ chiếm khoảng 2,93% và
9,6% thu nhập bình quân tháng.

Vì vậy, việc cho rằng nghị định này không
phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội hiện
tại của người dân Việt Nam cũng là một
quan điểm có cơ sở.

Một lý do quan trọng khác chính là về hạ
tầng giao thông.

Chuyện đèn giao thông đang xanh bỗng đột
ngột chuyển sang đỏ không hiếm. Chuyện
này khiến các phương tiện bị dồn ứ lại, tạo
thành các điểm ùn tắc. Điều này càng làm
tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn,
đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Cục Cảnh sát Giao thông đã phản hồi vào
ngày 2/1/2025, cho biết hiện tượng "đang
xanh bỗng nhảy đỏ" là do các đèn giao
thông thuộc thế hệ cũ và sắp được thay thế.
Nếu thật sự được thay thế, đó sẽ là tín hiệu
tích cực, nhưng nếu tình trạng này vẫn kéo
dài thì cũng không có gì bất ngờ.

Thêm nữa, từ khi có Nghị định 168, nạn kẹt
xe trên đường phố Sài Gòn trở nên nghiêm
trọng hơn. Mặc dù các biện pháp xử phạt
được thắt chặt, giúp giảm bớt một phần các
vi phạm, nhưng cũng kéo theo hệ quả là
tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng trầm
trọng.

Nghị định này được sinh ra để xử lý phần
ngọn của vấn đề, hay là cái hậu quả của
quản trị giao thông; còn cái gốc thì bao
nhiêu năm qua không mấy khi được đoái
hoài tới.

Hạ tầng giao thông tại Sài Gòn vẫn thiếu
tính đồng bộ và đang trong tình trạng quá
tải, trong khi các giải pháp về tổ chức giao
thông và quy hoạch đô thị chưa được cải
thiện đáng kể.

Mặc dù việc xử phạt nghiêm khắc có thể
giúp giảm vi phạm trong ngắn hạn, nhưng
nếu không đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện cơ
sở hạ tầng, như mở rộng đường xá, thì
những biện pháp này chỉ có thể giảm bớt
ùn tắc tạm thời mà không thể giải quyết
triệt để vấn đề.

Vì vậy, cũng không khó hiểu khi nhiều
người cho rằng Nghị định 168 chỉ làm khổ
dân và làm giàu cho cán bộ. ❏
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NGHỊ ĐỊNH 168

Thúc Kháng
Bài được đăng lần đầu 

trên luatkhoa.com 
vào 6/1/2025.

LÀM KHỔ VÀ LÀM GIÀU

ỗi lần từ quê lên Sài Gòn, tôi nhớ
khi vào đến Bình Chánh, đèn giao
thông ở đây lúc nào cũng đột ngột

chuyển từ xanh sang đỏ. Cảnh sát giao
thông luôn có mặt ở đó, sẵn sàng thổi còi
ngay khi xe chạm vào vạch.

Bây giờ, khi xuất hiện Nghị định 168, vụ
việc “nhảy đèn” dường như mới được chú ý
nhiều hơn, dù nó đã tồn tại suốt nhiều năm
qua. Có lẽ vì mọi người lo sợ mình sẽ trở
thành nạn nhân của đèn giao thông và phải
chịu mức phạt cao ngất ngưởng.

Đóng phạt là làm giàu cho kho bạc hay cho
ai thì… chưa biết.

“Không đủ tiền đóng phạt hả? Để anh giúp
em” – Anh cảnh sát giao thông nói với bạn
tôi, người đang bị giữ xe vì một lỗi mà cả hai
chúng tôi đều chắc chắn rằng không phạm.

Và đúng là anh ấy đã “giúp” thật.

Thay vì phải nộp phạt 1.000.000 đồng và bị
thu bằng lái, bạn tôi chỉ cần đưa anh ta
800.000 đồng mà không có bất kỳ biên bản
nào được lập, cũng chẳng mất bằng lái.

Bạn tôi nói: “Thôi, đưa tiền cho xong chuyện”.

Và tôi nghĩ, nếu rơi vào tình huống này, có
lẽ ai cũng sẽ làm như vậy.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định
168/2024/NĐ-CP để tăng mức phạt tiền, lập
tức xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều.
Bên ủng hộ cho rằng đây là động thái cần
thiết để giảm thiểu tai nạn và cải thiện văn
hóa giao thông của đất nước. Ngược lại, bên
phản đối cho rằng nghị định này chỉ giải
quyết phần ngọn của vấn đề, trong khi
những vấn đề như nạn mãi lộ có thể trở nên
trầm trọng hơn, tạo thêm cơ hội để cảnh sát
giao thông trục lợi.

Mỗi bên đều có lý lẽ riêng, và tôi thấy rằng,

M

những lập luận của phía phản đối không
hẳn là không có căn cứ.

Việc hối lộ cho cảnh sát giao thông khi bị
phạt, dù chỉ vì một lỗi nhỏ hay thậm chí là
lỗi mà bạn không hề vi phạm, là chuyện
xảy ra nhan nhản hàng ngày. Tuy nhiên,
đây không phải là lý do duy nhất mà những
người phản đối Nghị định 168 nêu ra.

Gần đây, một đoạn phim lan truyền trên
mạng xã hội ghi lại cảnh xe cứu thương
đang chở bệnh nhân đi cấp cứu nhưng
không thể di chuyển khi gặp đèn đỏ. Những
người tham gia giao thông phía trước sợ bị
phạt nếu vượt vạch khi đèn đỏ nên không ai
dám nhường đường.

Dù chưa rõ tính xác thực của đoạn phim
trên, nhưng hàng trăm bình luận ở phía
dưới lại thể hiện sự thông cảm với tâm lý e
dè, ngại ngần của người dân khi đối diện với
mức phạt vượt đèn đỏ theo nghị định mới.

Mức phạt tối đa đối với ô tô vượt đèn đỏ tại
Việt Nam là 20 triệu đồng. Trong khi đó, tại
Nhật Bản, mức phạt cao nhất cho hành vi
này là khoảng 1,95 triệu đồng (tương đương
12.000 yên). Ở Đức, người vi phạm có thể 
chịu mức phạt tối đa là 388,50 Euro
(khoảng 10,3 triệu đồng).

Mức phạt 20 triệu đồng đối với hành vi vượt
đèn đỏ ở Việt Nam rõ ràng là một con số
không nhỏ, đặc biệt khi thu nhập của người
dân Việt Nam thấp hơn nhiều so với những
quốc gia khác như Nhật Bản hay Đức.
Trong khi các quốc gia áp dụng cơ chế
tương tự, mức phạt thường sẽ tương xứng
với mức sống và thu nhập trung bình của
người dân.

Năm 2023, GDP bình quân đầu người của
Việt Nam chỉ đạt khoảng 4.600 USD/năm,
thấp hơn nhiều so với Nhật Bản (33.846
USD) và Đức (52.824 USD).

Điều này có nghĩa là mức phạt 20 triệu đồng
ở Việt Nam tương đương gần 218% thu
nhập bình quân tháng của một người dân,
trong khi tại Nhật Bản và Đức, mức phạt
tương đương chỉ chiếm khoảng 2,93% và
9,6% thu nhập bình quân tháng.

Vì vậy, việc cho rằng nghị định này không
phù hợp với điều kiện kinh tế và xã hội hiện
tại của người dân Việt Nam cũng là một
quan điểm có cơ sở.

Một lý do quan trọng khác chính là về hạ
tầng giao thông.

Chuyện đèn giao thông đang xanh bỗng đột
ngột chuyển sang đỏ không hiếm. Chuyện
này khiến các phương tiện bị dồn ứ lại, tạo
thành các điểm ùn tắc. Điều này càng làm
tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng hơn,
đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Cục Cảnh sát Giao thông đã phản hồi vào
ngày 2/1/2025, cho biết hiện tượng "đang
xanh bỗng nhảy đỏ" là do các đèn giao
thông thuộc thế hệ cũ và sắp được thay thế.
Nếu thật sự được thay thế, đó sẽ là tín hiệu
tích cực, nhưng nếu tình trạng này vẫn kéo
dài thì cũng không có gì bất ngờ.

Thêm nữa, từ khi có Nghị định 168, nạn kẹt
xe trên đường phố Sài Gòn trở nên nghiêm
trọng hơn. Mặc dù các biện pháp xử phạt
được thắt chặt, giúp giảm bớt một phần các
vi phạm, nhưng cũng kéo theo hệ quả là
tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng trầm
trọng.

Nghị định này được sinh ra để xử lý phần
ngọn của vấn đề, hay là cái hậu quả của
quản trị giao thông; còn cái gốc thì bao
nhiêu năm qua không mấy khi được đoái
hoài tới.

Hạ tầng giao thông tại Sài Gòn vẫn thiếu
tính đồng bộ và đang trong tình trạng quá
tải, trong khi các giải pháp về tổ chức giao
thông và quy hoạch đô thị chưa được cải
thiện đáng kể.

Mặc dù việc xử phạt nghiêm khắc có thể
giúp giảm vi phạm trong ngắn hạn, nhưng
nếu không đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện cơ
sở hạ tầng, như mở rộng đường xá, thì
những biện pháp này chỉ có thể giảm bớt
ùn tắc tạm thời mà không thể giải quyết
triệt để vấn đề.

Vì vậy, cũng không khó hiểu khi nhiều
người cho rằng Nghị định 168 chỉ làm khổ
dân và làm giàu cho cán bộ. ❏
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rên chuyến xe về quê ngày cận
Tết, mỗi người đều mang trong
mình những nỗi niềm riêng.

Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông
trạc 50 tuổi, khuôn mặt sạm đen hằn
sâu vẻ khắc khổ.

Sau khi xe chạy được một lúc, người
đàn ông ấy đã làm tất cả hành khách
trên xe phải để ý vì tiếng nói chuyện
điện thoại oang oang. Qua cuộc điện
thoại ồn ào, tôi lờ mờ đoán được người
ở đầu dây bên kia là vợ chú, và hai
người dường như đang lời qua tiếng lại
về chuyện tiền bạc để lo cho cái Tết.

Xe lại chạy thêm một đoạn dài, lúc này
chú mới quay sang tôi hỏi với vẻ ngập
ngừng: “Cháu ơi, cháu có gì ăn sẵn
không cho chú mua lại, nãy chú đi vội
nên chưa kịp ăn, giờ thấy đau dạ dày
quá”. Rất may là tôi có thói quen mang
theo đồ ăn trên xe, tôi tặng cho chú vài
chiếc bánh ăn liền và một hộp sữa.
Cũng bởi việc này, hai chú cháu bắt
đầu nói chuyện thân thiết hơn.

Qua lời kể, tôi biết được chú làm tài xế
xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Những năm
trước đây, chú đều chạy đến ngày 27,
28 Tết mới nghỉ, nhưng năm nay vì
Nghị định 168/2024/NĐ-CP nên chú
quyết định về ăn Tết sớm từ ngày 25.

“Mấy nay kẹt xe, có buổi sáng chú chỉ
chạy được đôi chuyến tầm vài chục
ngàn thôi cháu ạ, chả kiếm được gì.
Dạo này chú còn bị hủy chuyến mấy

lần vì đi vào những đường tắc cứng, 
nhích không nổi. Ở lại thì không trụ
được mà đi về thì Tết không biết lấy gì
tiêu” - chú nói với giọng ngậm ngùi.
Đến đây tôi mới hiểu nguyên do của
cuộc cãi vã lúc nãy. Vậy là lại có
một gia đình đón Tết trong không khí
nặng nề.

Tôi biết rằng không chỉ chú mà rất
nhiều tài xế ngoài kia cũng gặp hoàn
cảnh tương tự. Chính tài xế chở tôi đến
bến xe cũng phải mất cả hơn tiếng
đồng hồ cho quãng đường gần 6 km,
mỗi đoạn đường ngắn phải chờ đến
4-5 nhịp đèn đỏ mà vẫn chưa thoát
khỏi ùn tắc.

Và không riêng gì tài xế, những người
dân ở các ngành nghề khác đều điêu
đứng ít nhiều vì Nghị định 168. Với
mức tiền lương bình quân năm 2024
của người lao động Việt Nam, chỉ cần
sơ ý vượt đèn đỏ là có thể mất trên dưới
nửa tháng lương. Chưa kể với những
người dân nghèo có thu nhập bấp
bênh, số tiền phạt từ 4 đến 6 triệu đồng
với hành vi vượt đèn đỏ có thể là cả gia
tài nhỏ của họ. Đó cũng là lý do người
dân đặt vấn đề về tính phù hợp của
mức phạt trong mối tương quan với
điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Không chỉ vậy, Nghị định 168 còn làm
dấy lên làn sóng phẫn nộ vì mức phạt
tăng chóng mặt nhưng nạn kẹt xe lại
không hề giảm, trái lại còn kinh khủng
hơn. Trong thời gian qua, song song với

T
Mai Linh

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 

vào 25/1/2025.

TẾT CĂNG VÌ PHẠT NẶNG

các bài báo liên tục đưa tin về sự
chuyển biến trong ý thức của người 
dân là các bài báo về tình trạng kẹt xe
kinh hoàng ở các thành phố lớn như Hà
Nội, Sài Gòn. Rõ ràng, điều này minh
chứng cho việc ý thức người dân không
phải là nguyên nhân chính của nạn ùn
tắc giao thông như đa số các bài báo
trước đây nhận định. Có lẽ, đây cũng là
điều đáng mừng duy nhất đối với người
dân khi nhìn nhận vấn đề này.

Còn lại, từ năm mới Dương lịch đến
giáp Tết Âm lịch, hằng ngày họ phải
đối mặt với nạn ùn tắc kéo dài, kèm
theo đó là tình trạng muộn học, chậm
giờ làm. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đã lựa
chọn đi làm từ sáng sớm tinh mơ để
bảo toàn đồng lương ít ỏi trước nguy cơ
bị phạt đi muộn giờ làm vì kẹt xe.

Đặc biệt, trong những ngày này, nạn
tắc đường còn lên đến đỉnh điểm,
khiến cho con đường về quê ăn Tết
thêm phần vất vả.

Có thể thấy rõ, sau một thời gian Nghị
định 168 đi vào thực tế, sự bức xúc
trong công chúng ngày một mạnh mẽ
hơn. Nhưng đáng buồn ở chỗ, mọi sự
bàn luận, góp ý xoay quanh nghị định
này chỉ bùng lên mạnh mẽ sau khi nó
bắt đầu có hiệu lực. Như người chú tôi
gặp ở trên chuyến xe, trước đó cũng
không hề hay biết gì về Nghị định 168.
Độ Tết Dương lịch trở đi, chú lái xe trên
đường không thấy ai vượt đèn đỏ hay
đi lên vỉa hè, cộng thêm mọi người

truyền miệng nhắc nhở nhau thì chú
mới biết có quy định về mức phạt mới.
Khi biết thì mọi người có phàn nàn
nhưng đều vô ích vì sự đã rồi.

Còn về phần cơ quan nhà nước, trước
khi ban hành nghị định này, việc tuyên
truyền phổ biến pháp luật cho người
dân gần như không có. Đồng thời, khâu
chuẩn bị cho việc thực thi pháp luật
trên thực tế cũng diễn ra vô cùng sơ
sài, nghị định đã có hiệu lực nhưng
tình trạng đèn tín hiệu lỗi vẫn xảy ra

tràn lan. Chỉ sau khi triển khai một thời
gian, chúng ta mới thấy rầm rộ hình 
ảnh lực lượng chức năng xuyên đêm
cải tạo hạ tầng.

Đáng nói là thời điểm nghị định này có
hiệu lực là từ ngày 01/01/2025 - chỉ cách
Tết Nguyên đán gần một tháng. Trong
khoảng thời gian này, bất cứ vi phạm
nào cũng có thể khiến cái Tết trở nên
xa cách hơn. Vậy nên, cũng dễ hiểu khi
không ít người đặt ra nghi vấn về việc
Nghị định 168 được ban hành ở thời
điểm giáp Tết theo kiểu “đánh úp”
để thu được nguồn tiền lớn nhất từ
người dân.

Nghị định 168 vẫn được thi hành, kẹt
xe vẫn hoàn kẹt xe, và người vi phạm
vẫn bị xử phạt với mức phạt trên trời.
Với những gì đã chứng kiến, tôi tự hỏi
có khoảnh khắc nào đó, khi những
người soạn thảo và thực thi Nghị định
168 nhìn lại, họ có thấy phía sau những
khoản tiền phạt cao ngất ngưởng là
hình ảnh một mâm cơm đạm bạc đón
Tết, một đứa trẻ thiếu đi tấm áo mới, và
những cặp vợ chồng không thôi cãi
nhau vì tiền tiêu Tết?

Thấy vậy rồi, họ yên lòng nổi không? ❏

Người dân lưu thông tại Công trường 
Dân chủ, quận 10, TP.HCM vào ngày 
15/1. Ảnh: Huỳnh Kha/ Luật Khoa.
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rên chuyến xe về quê ngày cận
Tết, mỗi người đều mang trong
mình những nỗi niềm riêng.

Ngồi bên cạnh tôi là một người đàn ông
trạc 50 tuổi, khuôn mặt sạm đen hằn
sâu vẻ khắc khổ.

Sau khi xe chạy được một lúc, người
đàn ông ấy đã làm tất cả hành khách
trên xe phải để ý vì tiếng nói chuyện
điện thoại oang oang. Qua cuộc điện
thoại ồn ào, tôi lờ mờ đoán được người
ở đầu dây bên kia là vợ chú, và hai
người dường như đang lời qua tiếng lại
về chuyện tiền bạc để lo cho cái Tết.

Xe lại chạy thêm một đoạn dài, lúc này
chú mới quay sang tôi hỏi với vẻ ngập
ngừng: “Cháu ơi, cháu có gì ăn sẵn
không cho chú mua lại, nãy chú đi vội
nên chưa kịp ăn, giờ thấy đau dạ dày
quá”. Rất may là tôi có thói quen mang
theo đồ ăn trên xe, tôi tặng cho chú vài
chiếc bánh ăn liền và một hộp sữa.
Cũng bởi việc này, hai chú cháu bắt
đầu nói chuyện thân thiết hơn.

Qua lời kể, tôi biết được chú làm tài xế
xe ôm công nghệ ở Hà Nội. Những năm
trước đây, chú đều chạy đến ngày 27,
28 Tết mới nghỉ, nhưng năm nay vì
Nghị định 168/2024/NĐ-CP nên chú
quyết định về ăn Tết sớm từ ngày 25.

“Mấy nay kẹt xe, có buổi sáng chú chỉ
chạy được đôi chuyến tầm vài chục
ngàn thôi cháu ạ, chả kiếm được gì.
Dạo này chú còn bị hủy chuyến mấy

lần vì đi vào những đường tắc cứng, 
nhích không nổi. Ở lại thì không trụ
được mà đi về thì Tết không biết lấy gì
tiêu” - chú nói với giọng ngậm ngùi.
Đến đây tôi mới hiểu nguyên do của
cuộc cãi vã lúc nãy. Vậy là lại có
một gia đình đón Tết trong không khí
nặng nề.

Tôi biết rằng không chỉ chú mà rất
nhiều tài xế ngoài kia cũng gặp hoàn
cảnh tương tự. Chính tài xế chở tôi đến
bến xe cũng phải mất cả hơn tiếng
đồng hồ cho quãng đường gần 6 km,
mỗi đoạn đường ngắn phải chờ đến
4-5 nhịp đèn đỏ mà vẫn chưa thoát
khỏi ùn tắc.

Và không riêng gì tài xế, những người
dân ở các ngành nghề khác đều điêu
đứng ít nhiều vì Nghị định 168. Với
mức tiền lương bình quân năm 2024
của người lao động Việt Nam, chỉ cần
sơ ý vượt đèn đỏ là có thể mất trên dưới
nửa tháng lương. Chưa kể với những
người dân nghèo có thu nhập bấp
bênh, số tiền phạt từ 4 đến 6 triệu đồng
với hành vi vượt đèn đỏ có thể là cả gia
tài nhỏ của họ. Đó cũng là lý do người
dân đặt vấn đề về tính phù hợp của
mức phạt trong mối tương quan với
điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Không chỉ vậy, Nghị định 168 còn làm
dấy lên làn sóng phẫn nộ vì mức phạt
tăng chóng mặt nhưng nạn kẹt xe lại
không hề giảm, trái lại còn kinh khủng
hơn. Trong thời gian qua, song song với

T
Mai Linh

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 

vào 25/1/2025.

TẾT CĂNG VÌ PHẠT NẶNG

các bài báo liên tục đưa tin về sự
chuyển biến trong ý thức của người 
dân là các bài báo về tình trạng kẹt xe
kinh hoàng ở các thành phố lớn như Hà
Nội, Sài Gòn. Rõ ràng, điều này minh
chứng cho việc ý thức người dân không
phải là nguyên nhân chính của nạn ùn
tắc giao thông như đa số các bài báo
trước đây nhận định. Có lẽ, đây cũng là
điều đáng mừng duy nhất đối với người
dân khi nhìn nhận vấn đề này.

Còn lại, từ năm mới Dương lịch đến
giáp Tết Âm lịch, hằng ngày họ phải
đối mặt với nạn ùn tắc kéo dài, kèm
theo đó là tình trạng muộn học, chậm
giờ làm. Vì vậy, nhiều bạn trẻ đã lựa
chọn đi làm từ sáng sớm tinh mơ để
bảo toàn đồng lương ít ỏi trước nguy cơ
bị phạt đi muộn giờ làm vì kẹt xe.

Đặc biệt, trong những ngày này, nạn
tắc đường còn lên đến đỉnh điểm,
khiến cho con đường về quê ăn Tết
thêm phần vất vả.

Có thể thấy rõ, sau một thời gian Nghị
định 168 đi vào thực tế, sự bức xúc
trong công chúng ngày một mạnh mẽ
hơn. Nhưng đáng buồn ở chỗ, mọi sự
bàn luận, góp ý xoay quanh nghị định
này chỉ bùng lên mạnh mẽ sau khi nó
bắt đầu có hiệu lực. Như người chú tôi
gặp ở trên chuyến xe, trước đó cũng
không hề hay biết gì về Nghị định 168.
Độ Tết Dương lịch trở đi, chú lái xe trên
đường không thấy ai vượt đèn đỏ hay
đi lên vỉa hè, cộng thêm mọi người

truyền miệng nhắc nhở nhau thì chú
mới biết có quy định về mức phạt mới.
Khi biết thì mọi người có phàn nàn
nhưng đều vô ích vì sự đã rồi.

Còn về phần cơ quan nhà nước, trước
khi ban hành nghị định này, việc tuyên
truyền phổ biến pháp luật cho người
dân gần như không có. Đồng thời, khâu
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trên thực tế cũng diễn ra vô cùng sơ
sài, nghị định đã có hiệu lực nhưng
tình trạng đèn tín hiệu lỗi vẫn xảy ra

tràn lan. Chỉ sau khi triển khai một thời
gian, chúng ta mới thấy rầm rộ hình 
ảnh lực lượng chức năng xuyên đêm
cải tạo hạ tầng.
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HAI HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
VÀ MỘT DẤU HỎI

Ông Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng cho ông Nguyễn Tấn Dũng.
Ảnh: Báo Nhân Dân.

Huỳnh Kha
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 21/1/2025.

au một thời gian dài vắng mặt,
ông Nông Đức Mạnh và ông
Nguyễn Tấn Dũng bỗng dưng

xuất hiện trở lại ở nhiều sự kiện. Và
mới đây, ngày 20/1, hai cựu thành viên
Tứ Trụ này được trao Huân chương
Sao Vàng.

Người trao là Tổng Bí thư Đảng Cộng
sản Tô Lâm.

TRAO TRÁI THẨM QUYỀN?
Từ khi bước chân vào Tứ Trụ, đây là lần
thứ hai ông Tô Lâm trao Huân
chương Sao Vàng, nhưng ở hai tư cách
khác nhau.

• Lần thứ nhất, vào tháng 7/2024, ông
đã ký quyết định và trao Huân
chương Sao Vàng cho tổng bí thư
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đương nhiệm khi đó là Nguyễn Phú
Trọng. Tuy nhiên, vào thời điểm này,
ông Tô Lâm đang giữ chức chủ
tịch nước.

• Lần thứ hai diễn ra vào ngày 20/1 vừa
qua, tại một hội nghị do Ban Bí thư
Đảng Cộng sản tổ chức.

Tại sự kiện này, ông Tô Lâm, với tư
cách là tổng bí thư, đã trao Huân
chương Sao Vàng cho ông Nông Đức
Mạnh (cựu tổng bí thư), Nguyễn Tấn
Dũng (cựu thủ tướng Chính phủ).

• Huân chương Sao Vàng là huân
chương của nhà nước, không phải của
Đảng Cộng sản. Theo Điều 77 của Luật
Thi đua, Khen thưởng năm 2022,
thẩm quyền tặng huân chương thuộc
về chủ tịch nước.

• Luật cũng quy định người có thẩm
quyền quyết định tặng cũng là người
trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao
tặng (Điều 82). Do đó, thông thường,
đáng lý ra người trực tiếp trao Huân
chương Sao Vàng là Chủ tịch nước
Lương Cường chứ không phải ông
Tô Lâm.

• Đáng chú ý, ông Lương Cường cũng
có mặt tại sự kiện này.

• Việc tổng bí thư trao Huân chương
Sao Vàng cũng không phải chưa có
tiền lệ. Đơn cử như vào ngày
25/12/2007, ông Nông Ðức Mạnh - tổng
bí thư vào lúc này - trực tiếp trao
Huân chương Sao Vàng cho ông Lê
Khả Phiêu.

Hoặc vào ngày 30/3/2018, tại Cung
Cách mạng ở Thủ đô La Habana, ông
Nguyễn Phú Trọng trao huân chương
này cho ông Raul Castro Ruz, bí thư
thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Cuba, chủ tịch Hội
đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ
trưởng Cuba.

HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
LÀ GÌ?
Đây là “huân chương cao quý nhất của
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam”.

• Điều này được quy định tại Khoản 1, 2
Điều 34 của Luật Thi đua, Khen
thưởng năm 2022. Muốn nhận Huân
chương Sao Vàng, cán bộ Đảng Cộng
sản và nhà nước phải “có nhiều công
lao to lớn, xuất sắc trong sự nghiệp
cách mạng” của đảng hoặc “đóng góp
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã
hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học,
công nghệ, quốc phòng, an ninh hoặc
lĩnh vực khác”.

• Theo Điều 8 của Nghị định
98/2023/NĐ-CP, có hai điều kiện đủ để
được xem là “có nhiều công lao to lớn,
xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng”:

(1) phải “tham gia hoạt động cách
mạng liên tục từ năm 1935 về trước”
hoặc trước Cách mạng Tháng Tám;
hoặc “tham gia liên tục trong hai cuộc
chiến chống thực dân Pháp và chống
đế quốc Mỹ”; hoặc “công tác liên tục
trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ
hoặc thời kỳ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc”.

(2) phải đảm nhận một trong các chức
vụ quan trọng như tổng bí thư, thủ
tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội,
v.v.

• Ngoài ra, cán bộ ở các bộ, ban, ngành
của Quốc hội; tổ chức thuộc Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an đã được tặng
Huân chương Hồ Chí Minh và làm
việc liên tục từ 25 năm trở lên trong
cơ quan đảng cũng sẽ có cơ hội nhận
Huân chương Sao Vàng.

• Bên cạnh đó, Huân chương Sao Vàng
cũng có thể được trao cho nguyên thủ
quốc gia nước ngoài có công lao với
Việt Nam.

NHẬN HUÂN CHƯƠNG
SAO VÀNG CÓ ĐƯỢC
THƯỞNG TIỀN KHÔNG?
Có.

• Mức tiền thưởng của loại huân
chương này được quy định tại Điều 55
của Nghị định 98/2023/NĐ-CP: bằng 46
lần mức lương cơ sở.

• Hiện nay, mức lương cơ sở của nước
ta là 2,34 triệu đồng. Do đó, người
nhận Huân chương Sao Vàng sẽ được
thưởng hơn 107,6 triệu đồng.

AI TỪNG ĐƯỢC NHẬN
HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG?
• Một thống kê của VOV cho thấy có

141 cá nhân, tập thể trong nước và 28
cá nhân nước ngoài đã được tặng
huân chương này (trong đó người đầu
tiên nhận là Tôn Đức Thắng). Ông Hồ
Chí Minh cũng được tặng huân
chương này, tuy nhiên, báo chí nhà
nước nói rằng ông đã hai lần từ chối.

• Một số nhân vật nổi bật khác từng
được nhận Huân chương Sao Vàng có
thể kể đến là Nguyễn Phú Trọng
(2024), Huỳnh Thúc Kháng (2013),
Phan Văn Khải (2008), Lê Khả Phiêu
(2007), Trần Đức Lương (2007), Lê
Trọng Tấn (2007), Võ Văn Kiệt (1997),
Đỗ Mười (1997), Nguyễn Chí Thanh
(1996), Nguyễn Văn Linh (1992), Võ
Nguyên Giáp (1992), Lê Đức Thọ
(1990), v.v.

• Tập thể nhận Huân chương Sao Vàng
nhiều lần nhất là Quân đội Nhân dân
Việt Nam với năm lần và Công an
Nhân dân Việt Nam với bốn lần.

• Ngoài ra, có nhiều người nước ngoài
là lãnh đạo cấp cao của một số quốc
gia cũng được nhận Huân chương Sao
Vàng, điển hình như Raul Castro
(2018), Kim Il-sung (1987), Mikhail

Sergeyevich Gorbachyov (1985), Fidel
Castro (1982), Leonid Ilyich Brezhnev
(1980), v.v.

NÔNG ĐỨC MẠNH LÀ AI?
Ông Nông Đức Mạnh là một trong những
người tại vị lâu nhất trong Tứ Trụ.

• Ông giữ chức chủ tịch Quốc hội trong
tám năm (từ năm 1992 đến năm 2001).
Sau đó, ông làm tổng bí thư Đảng
Cộng sản hai khóa liên tiếp (khóa IX,
2001 - 2006 và khóa X, 2006 - 2011).

• Về dấu ấn ngoại giao, ông Nông Đức
Mạnh là người nâng cấp mối quan hệ
giữa Việt Nam với Trung Quốc lên Đối
tác Chiến lược Toàn diện vào tháng
5/2008, trong chuyến công du thăm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung
Quốc Hồ Cẩm Đào.

Tháng 5/2009, trong chuyến thăm
Nhật Bản lần thứ hai, ông Nông Đức
Mạnh đã nâng cấp chính thức mối
quan hệ Việt Nam và Nhật Bản lên
“Đối tác Chiến lược vì hòa bình Châu
Á”. Đây là cơ sở cho Nhật Bản hỗ trợ
vốn ODA cho Việt Nam trong nhiều
dự án, công trình về sau.

• Tuy nhiên, vào thời ông Nông Đức
Mạnh tại nhiệm, có một biến cố chính
trị được công chúng cả nước quan
tâm: dự án khai thác bô xít ở
Tây Nguyên.

Dự án này được Bộ Chính trị Đảng
Cộng sản thông qua từ năm 2001 và
tới ngày 1/11/2007, ông Nguyễn Tấn
Dũng - thủ tướng Chính phủ vào thời
điểm này - ký Quyết định 167 phê
duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò,
khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô
xít từ giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến
năm 2025.

Đây là dự án gây nhiều tranh cãi và
vấp phải sự phản đối của nhiều
chuyên gia vì hiệu quả kinh tế thấp,
có nguy cơ gây hại cho môi trường, dễ
phá hủy cảnh quan và hệ sinh thái
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đương nhiệm khi đó là Nguyễn Phú
Trọng. Tuy nhiên, vào thời điểm này,
ông Tô Lâm đang giữ chức chủ
tịch nước.

• Lần thứ hai diễn ra vào ngày 20/1 vừa
qua, tại một hội nghị do Ban Bí thư
Đảng Cộng sản tổ chức.

Tại sự kiện này, ông Tô Lâm, với tư
cách là tổng bí thư, đã trao Huân
chương Sao Vàng cho ông Nông Đức
Mạnh (cựu tổng bí thư), Nguyễn Tấn
Dũng (cựu thủ tướng Chính phủ).

• Huân chương Sao Vàng là huân
chương của nhà nước, không phải của
Đảng Cộng sản. Theo Điều 77 của Luật
Thi đua, Khen thưởng năm 2022,
thẩm quyền tặng huân chương thuộc
về chủ tịch nước.

• Luật cũng quy định người có thẩm
quyền quyết định tặng cũng là người
trực tiếp trao tặng hoặc ủy quyền trao
tặng (Điều 82). Do đó, thông thường,
đáng lý ra người trực tiếp trao Huân
chương Sao Vàng là Chủ tịch nước
Lương Cường chứ không phải ông
Tô Lâm.

• Đáng chú ý, ông Lương Cường cũng
có mặt tại sự kiện này.

• Việc tổng bí thư trao Huân chương
Sao Vàng cũng không phải chưa có
tiền lệ. Đơn cử như vào ngày
25/12/2007, ông Nông Ðức Mạnh - tổng
bí thư vào lúc này - trực tiếp trao
Huân chương Sao Vàng cho ông Lê
Khả Phiêu.

Hoặc vào ngày 30/3/2018, tại Cung
Cách mạng ở Thủ đô La Habana, ông
Nguyễn Phú Trọng trao huân chương
này cho ông Raul Castro Ruz, bí thư
thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Cuba, chủ tịch Hội
đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ
trưởng Cuba.

HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
LÀ GÌ?
Đây là “huân chương cao quý nhất của
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam”.

• Điều này được quy định tại Khoản 1, 2
Điều 34 của Luật Thi đua, Khen
thưởng năm 2022. Muốn nhận Huân
chương Sao Vàng, cán bộ Đảng Cộng
sản và nhà nước phải “có nhiều công
lao to lớn, xuất sắc trong sự nghiệp
cách mạng” của đảng hoặc “đóng góp
trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã
hội, văn hóa, nghệ thuật, khoa học,
công nghệ, quốc phòng, an ninh hoặc
lĩnh vực khác”.

• Theo Điều 8 của Nghị định
98/2023/NĐ-CP, có hai điều kiện đủ để
được xem là “có nhiều công lao to lớn,
xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng”:

(1) phải “tham gia hoạt động cách
mạng liên tục từ năm 1935 về trước”
hoặc trước Cách mạng Tháng Tám;
hoặc “tham gia liên tục trong hai cuộc
chiến chống thực dân Pháp và chống
đế quốc Mỹ”; hoặc “công tác liên tục
trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ
hoặc thời kỳ xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc”.

(2) phải đảm nhận một trong các chức
vụ quan trọng như tổng bí thư, thủ
tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội,
v.v.

• Ngoài ra, cán bộ ở các bộ, ban, ngành
của Quốc hội; tổ chức thuộc Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an đã được tặng
Huân chương Hồ Chí Minh và làm
việc liên tục từ 25 năm trở lên trong
cơ quan đảng cũng sẽ có cơ hội nhận
Huân chương Sao Vàng.

• Bên cạnh đó, Huân chương Sao Vàng
cũng có thể được trao cho nguyên thủ
quốc gia nước ngoài có công lao với
Việt Nam.

NHẬN HUÂN CHƯƠNG
SAO VÀNG CÓ ĐƯỢC
THƯỞNG TIỀN KHÔNG?
Có.
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• Hiện nay, mức lương cơ sở của nước
ta là 2,34 triệu đồng. Do đó, người
nhận Huân chương Sao Vàng sẽ được
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AI TỪNG ĐƯỢC NHẬN
HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG?
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(2007), Trần Đức Lương (2007), Lê
Trọng Tấn (2007), Võ Văn Kiệt (1997),
Đỗ Mười (1997), Nguyễn Chí Thanh
(1996), Nguyễn Văn Linh (1992), Võ
Nguyên Giáp (1992), Lê Đức Thọ
(1990), v.v.

• Tập thể nhận Huân chương Sao Vàng
nhiều lần nhất là Quân đội Nhân dân
Việt Nam với năm lần và Công an
Nhân dân Việt Nam với bốn lần.
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Vàng, điển hình như Raul Castro
(2018), Kim Il-sung (1987), Mikhail
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Castro (1982), Leonid Ilyich Brezhnev
(1980), v.v.

NÔNG ĐỨC MẠNH LÀ AI?
Ông Nông Đức Mạnh là một trong những
người tại vị lâu nhất trong Tứ Trụ.

• Ông giữ chức chủ tịch Quốc hội trong
tám năm (từ năm 1992 đến năm 2001).
Sau đó, ông làm tổng bí thư Đảng
Cộng sản hai khóa liên tiếp (khóa IX,
2001 - 2006 và khóa X, 2006 - 2011).

• Về dấu ấn ngoại giao, ông Nông Đức
Mạnh là người nâng cấp mối quan hệ
giữa Việt Nam với Trung Quốc lên Đối
tác Chiến lược Toàn diện vào tháng
5/2008, trong chuyến công du thăm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung
Quốc Hồ Cẩm Đào.

Tháng 5/2009, trong chuyến thăm
Nhật Bản lần thứ hai, ông Nông Đức
Mạnh đã nâng cấp chính thức mối
quan hệ Việt Nam và Nhật Bản lên
“Đối tác Chiến lược vì hòa bình Châu
Á”. Đây là cơ sở cho Nhật Bản hỗ trợ
vốn ODA cho Việt Nam trong nhiều
dự án, công trình về sau.

• Tuy nhiên, vào thời ông Nông Đức
Mạnh tại nhiệm, có một biến cố chính
trị được công chúng cả nước quan
tâm: dự án khai thác bô xít ở
Tây Nguyên.

Dự án này được Bộ Chính trị Đảng
Cộng sản thông qua từ năm 2001 và
tới ngày 1/11/2007, ông Nguyễn Tấn
Dũng - thủ tướng Chính phủ vào thời
điểm này - ký Quyết định 167 phê
duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò,
khai thác, chế biến, sử dụng quặng bô
xít từ giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến
năm 2025.

Đây là dự án gây nhiều tranh cãi và
vấp phải sự phản đối của nhiều
chuyên gia vì hiệu quả kinh tế thấp,
có nguy cơ gây hại cho môi trường, dễ
phá hủy cảnh quan và hệ sinh thái
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Tây Nguyên và đặc biệt là vấn đề an
ninh quốc gia khi có các công ty
Trung Quốc tham gia dự án.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hai lần
viết thư kiến nghị dừng dự án này, lần
lượt vào tháng 1 và tháng 5 năm 2009.

• Ông Nông Đức Mạnh nghỉ hưu vào
tháng 1/2011 sau khi kết thúc nhiệm
kỳ tại Đại hội Đảng Cộng sản toàn
quốc lần thứ XI. Người kế nhiệm là
Nguyễn Phú Trọng.

NGUYỄN TẤN DŨNG LÀ AI?
Từng có một thời gian dài, công chúng
Việt Nam gọi ông Nguyễn Tấn Dũng là
“đồng chí X”.

• Cụm từ “đồng chí X” trở nên nổi tiếng
từ năm 2012, sau Hội nghị lần thứ 6
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản khóa XI diễn ra vào ngày
15/10/2012.

Tại sự kiện này, ông Nguyễn Phú
Trọng, khi đó là tổng bí thư, thông
báo rằng “sau khi thảo luận, cân nhắc
nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung
ương đã bỏ phiếu quyết định không
kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí
trong Bộ Chính trị”.

Ngày 17/10/2012, trong một buổi tiếp
xúc cử tri ở TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang đã giải thích
về quyết định không kỷ luật này và
gọi người này là “đồng chí X”.

Mặc dù không nêu rõ danh tính,
nhưng vào thời điểm đó, nhiều người
cho rằng “đồng chí X” ám chỉ ông
Nguyễn Tấn Dũng.

• Ông Nguyễn Tấn Dũng từng giữ chức
thủ tướng Chính phủ trong hai nhiệm
kỳ, từ năm 2006 đến năm 2016. Trước
đó, ông từng là phó thủ tướng thường
trực Chính phủ và thống đốc Ngân
hàng Nhà nước.

• Ông nghỉ hưu sau Đại hội Đảng Cộng
sản XII đầu năm 2016.

• Những dấu ấn của ông Nguyễn Tấn
Dũng trong thời gian tại nhiệm là đưa
Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO) vào năm 2007 và
ký kết nhiều hiệp định thương mại
tự do.

• Tuy nhiên, trong hai nhiệm kỳ làm
thủ tướng của mình, ông Nguyễn Tấn
Dũng từng gặp nhiều chỉ trích khi để
xảy ra các vụ bê bối của một số tập
đoàn nhà nước. Cụ thể là vụ án xảy ra
tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy
Việt Nam (Vinashin) với khoản nợ lên
đến hơn 80.000 tỷ đồng; hay sai phạm
tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
(Vinalines) với việc tuyên án tử hình
Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch Hội
đồng Quản trị Vinalines. Ngoài ra,
trong giai đoạn 2011 - 2015, nợ công
của Việt Nam cũng tăng nhanh từ
50,1% GDP lên 62,2% GDP. ❏

Ảnh gốc: TTXVN, Reuters. Đồ họa: Thiên Tân/ Luật Khoa.

HAI LẦN TÔ LÂM
LẤN SÂN LƯƠNG CƯỜNG

Annalise Keating
Bài được đăng lần đầu 

trên luatkhoa.com 
vào 22/1/2025.

ng Tô Lâm có thể nhường lại ghế
chủ tịch nước cho ông Lương
Cường để tái lập thế Tứ Trụ,

nhưng điều đó không có nghĩa ông từ
bỏ vai trò nguyên thủ đích thực. [1] [2]

Dù về danh nghĩa chỉ là người đứng đầu
một đảng chính trị, trong mô hình
đảng-nhà nước (party-state) của Việt
Nam, Tô Lâm vẫn là nhà lãnh đạo số 1.
Và ông không ngần ngại thể hiện điều đó

trong những bước đi chính trị của mình.
Chủ tịch nước, theo Hiến pháp, là
người “đứng đầu nhà nước, thay mặt
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam về đối nội và đối ngoại”. Nhưng
trong cả hai mảng đối nội và đối ngoại,
ông Tô Lâm đều lấn sân sang địa hạt
của Lương Cường theo một cách không
thể rõ ràng hơn. Bài này chỉ dẫn hai ví
dụ cụ thể để minh họa.

Ô
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Tây Nguyên và đặc biệt là vấn đề an
ninh quốc gia khi có các công ty
Trung Quốc tham gia dự án.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hai lần
viết thư kiến nghị dừng dự án này, lần
lượt vào tháng 1 và tháng 5 năm 2009.

• Ông Nông Đức Mạnh nghỉ hưu vào
tháng 1/2011 sau khi kết thúc nhiệm
kỳ tại Đại hội Đảng Cộng sản toàn
quốc lần thứ XI. Người kế nhiệm là
Nguyễn Phú Trọng.

NGUYỄN TẤN DŨNG LÀ AI?
Từng có một thời gian dài, công chúng
Việt Nam gọi ông Nguyễn Tấn Dũng là
“đồng chí X”.

• Cụm từ “đồng chí X” trở nên nổi tiếng
từ năm 2012, sau Hội nghị lần thứ 6
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Cộng sản khóa XI diễn ra vào ngày
15/10/2012.

Tại sự kiện này, ông Nguyễn Phú
Trọng, khi đó là tổng bí thư, thông
báo rằng “sau khi thảo luận, cân nhắc
nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung
ương đã bỏ phiếu quyết định không
kỷ luật Bộ Chính trị và một đồng chí
trong Bộ Chính trị”.

Ngày 17/10/2012, trong một buổi tiếp
xúc cử tri ở TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch
nước Trương Tấn Sang đã giải thích
về quyết định không kỷ luật này và
gọi người này là “đồng chí X”.

Mặc dù không nêu rõ danh tính,
nhưng vào thời điểm đó, nhiều người
cho rằng “đồng chí X” ám chỉ ông
Nguyễn Tấn Dũng.

• Ông Nguyễn Tấn Dũng từng giữ chức
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đến hơn 80.000 tỷ đồng; hay sai phạm
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trong giai đoạn 2011 - 2015, nợ công
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Ảnh gốc: TTXVN, Reuters. Đồ họa: Thiên Tân/ Luật Khoa.

HAI LẦN TÔ LÂM
LẤN SÂN LƯƠNG CƯỜNG

Annalise Keating
Bài được đăng lần đầu 

trên luatkhoa.com 
vào 22/1/2025.

ng Tô Lâm có thể nhường lại ghế
chủ tịch nước cho ông Lương
Cường để tái lập thế Tứ Trụ,

nhưng điều đó không có nghĩa ông từ
bỏ vai trò nguyên thủ đích thực. [1] [2]

Dù về danh nghĩa chỉ là người đứng đầu
một đảng chính trị, trong mô hình
đảng-nhà nước (party-state) của Việt
Nam, Tô Lâm vẫn là nhà lãnh đạo số 1.
Và ông không ngần ngại thể hiện điều đó

trong những bước đi chính trị của mình.
Chủ tịch nước, theo Hiến pháp, là
người “đứng đầu nhà nước, thay mặt
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam về đối nội và đối ngoại”. Nhưng
trong cả hai mảng đối nội và đối ngoại,
ông Tô Lâm đều lấn sân sang địa hạt
của Lương Cường theo một cách không
thể rõ ràng hơn. Bài này chỉ dẫn hai ví
dụ cụ thể để minh họa.

Ô
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Trước khi đi vào chi tiết, cần phải
khẳng định rằng những động thái dưới
đây rất có thể chỉ tái khẳng định trật tự
quyền lực vốn có giữa Đảng Cộng sản
và nhà nước hơn là giữa Tô Lâm và
Lương Cường.

ĐỐI NỘI:
TRAO HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG
Kỳ thực mà nói việc tổng bí thư trao
Huân chương Sao Vàng không phải
chuyện hiếm, nhất là khi trao cho lãnh
đạo cấp Tứ Trụ. Nông Đức Mạnh lẫn
Nguyễn Phú Trọng đều từng trao Huân
chương Sao Vàng trước đây. [3]

Nhưng điều đó không phủ nhận một
điều: chữ ký trên tấm huân chương vẫn
là của Chủ tịch nước Lương Cường.

Và ông Lương Cường có mặt trong lễ
trao Huân chương Sao Vàng cho cựu
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và cựu
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày
20/1 vừa qua.

Liệu tổng bí thư, với vai trò đứng đầu
một đảng phái, có tư cách để trao tặng
Huân chương Sao Vàng?

Theo Điều 77 của Luật Thi đua, Khen
thưởng năm 2022, việc tặng thưởng
Huân chương Sao Vàng phải do chủ
tịch nước quyết định và thực hiện. [4]

Quay trở lại thời điểm trước khi Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, khi
đó Tô Lâm đang đảm nhiệm chức danh
chủ tịch nước, ông đã ký quyết định
trao Huân chương Sao Vàng cho ông
Trọng dựa trên đề nghị của Bộ Chính
trị. Đây có thể xem là một nghĩa cử đẹp,
có tính hợp pháp, đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, điều này lại không được ghi
nhận tại lễ trao tặng vừa qua, Tô Lâm -
Khi đang đảm đương vị trí là người
đứng đầu của một đảng phái - lại đứng
ra thực hiện việc trao huân chương mà
vốn dĩ đây là công việc thuộc thẩm

quyền và trách nhiệm về mặt Nhà nước
mà không có bất kỳ quyết định chỉ đạo
cụ thể nào được công bố.

Dĩ nhiên, luật cũng nói chủ tịch nước
có thể ủy quyền trao tặng. Nhưng có
hai vấn đề:

Một, ông Lương Cường có mặt trong lễ
trao tặng, có lý do gì để phải ủy quyền?

Hai, nếu cần ủy quyền, thì chủ tịch
nước phải ủy quyền cho người trong
nhà nước trao, chứ về mặt danh nghĩa
không thể ủy quyền cho người đứng
đầu một đảng phái.

Bằng cách làm thay việc của chủ tịch
nước trước sự chứng kiến của chính vị
chủ tịch nước đó, ông Tô Lâm khẳng
định vị trí đứng đầu của mình trong
toàn bộ hệ thống chính trị.

ĐỐI NGOẠI:
THÂN CHINH SANG MALAYSIA 
KÝ ĐIỀU ƯỚC/THỎA THUẬN 
QUỐC TẾ
Ít có điều gì khẳng định vai trò nguyên
thủ rõ ràng hơn việc ký kết văn kiện
quốc tế với một quốc gia khác. Đó là
việc chỉ dành cho chủ tịch nước và
thủ tướng.

Và Tô Lâm đã làm đúng việc đó.

Trong chuyến thăm chính thức
Malaysia vào cuối tháng 11/2024, Tổng
Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Anwar
Ibrahim đã ra Tuyên bố chung về việc
nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược
toàn diện Việt Nam-Malaysia. [5]

Ông Tô Lâm cũng chứng kiến Việt
Nam-Malaysia trao đổi hai văn kiện là
Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác
xúc tiến thương mại giữa Cục Xúc tiến
thương mại Việt Nam và Cơ quan Phát
triển Ngoại thương Malaysia và Bản ghi
nhớ hợp tác về năng lượng tái tạo giữa

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
(PetroVietnam) và Tập đoàn Dầu khí
Quốc gia Malaysia (Petronas).

Theo Điều 8 của Luật Thỏa thuận Quốc
tế, chỉ có hai chức vụ có thẩm quyền
quyết định việc ký kết thỏa thuận quốc
tế nhân danh nhà nước, chính phủ là
chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ. [6]

Thêm nữa, tại Khoản 4 Điều 3 luật này
về nguyên tắc ký kết (thực hiện tuyên
bố) cũng đòi hỏi sự phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ
quan, tổ chức ký kết thỏa thuận quốc
tế. Với tư cách là người đứng đầu đảng
phái, việc ông Tô Lâm đại diện cơ quan
nhà nước thực hiện một thỏa thuận
quốc tế là không phù hợp.

Mặt khác, Luật Điều ước Quốc tế, tại
Điều 15, cũng chỉ trao quyền cho chủ
tịch nước và thủ tướng chính phủ ký
điều ước quốc tế. [7]

Dĩ nhiên, ít có khả năng Tô Lâm trực
tiếp đặt bút ký các văn kiện cụ thể,
nhưng về mặt hình ảnh chính trị, việc
ông dẫn phái đoàn cấp nhà nước đi
công cán nước ngoài và ra tuyên bố
chung với Thủ tướng Anwar khẳng
định tư cách trên thực tế của ông cũng
ngang hàng với nguyên thủ của
Malaysia.

Một lần nữa, đây cũng không phải
chuyện hiếm có. Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng là người phá vỡ nhiều tiền lệ
trước đây khi thân chinh sang Hoa Kỳ
và gặp gỡ Tổng thống Barack Obama
tại Nhà Trắng vào năm 2015 như thể
ông là nguyên thủ quốc gia. Ông cũng
trực tiếp chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung
Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ
Joe Biden vào năm 2023 thay vì chủ
tịch nước. [8] [9]

Và vì không hiếm, cho nên Tô Lâm
không phải người đầu tiên lấn sân chủ
tịch nước, và Lương Cường chắc không
phải là nạn nhân cuối cùng. ❏

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia 
Anwar Ibrahim. Ảnh: TTXVN.
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nhận tại lễ trao tặng vừa qua, Tô Lâm -
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au 17 năm chật vật, tuyến Metro
số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của
Thành phố Hồ Chí Minh đã lăn

bánh. Cùng Luật Khoa tạp chí nhìn lại
toàn cảnh dự án và sáu lý do khiến tuyến
Metro số 1 “năm lần bảy lượt” lỗi hẹn.

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
THẾ KỶ
Ý tưởng xây dựng mạng lưới đường sắt
đô thị (metro) đầu tiên tại thành phố
mang tên “Bác” được đề xuất từ cuối
những năm 90, như một phần của kế
hoạch tạo nên mạng lưới giao thông
công cộng toàn diện giữa TP. HCM với
các tỉnh lân cận.

Do đó, metro đầu tiên ở TP. HCM được
đánh giá như một công trình giao
thông thế kỷ, là biểu tượng cho sự phát
triển hiện đại của địa phương.

Từ năm 2001 đến năm 2007, nhà nước
nghiên cứu và lập quy hoạch cho hệ
thống metro.

• Đến năm 2007, Ủy ban Nhân dân
(UBND) TP. HCM phê duyệt dự án
tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên
(tuyến Metro số 1).

• Theo dự án được phê duyệt vào thời
điểm đó, tuyến Metro số 1 có chiều
dài 19,7 km, bao gồm 2,6 km đi ngầm
qua khu vực nội thành và 17,1 km đi
trên cao. Về lộ trình, tuyến này sẽ bắt
đầu từ vòng xoay Quách Thị Trang
(chợ Bến Thành, quận 1) đến khu vực
bến xe Suối Tiên (quận 9, nay là TP.
Thủ Đức), với tổng cộng 14 nhà ga (ba
ga ngầm và 11 ga trên cao).Ngoài ra,
tuyến metro thiết kế mỗi đoàn tàu có
sáu toa, với sức chở gần 1.000 người.

• Ngày 21/2/2008, dự án chính thức
khởi công với việc xây dựng trạm bảo
hành sửa chữa kỹ thuật (depot) tại
phường Long Bình, quận 9 (nay là TP.
Thủ Đức).

• Ngày 28/8/2012, thành phố khởi công
xây tuyến chính gồm 17,1 km tuyến
đường trên cao từ Nhà máy Ba Son
đến Suối Tiên, với 11 nhà ga. Dự kiến
tuyến metro này sẽ được hoàn thành
vào năm 2014 và đưa vào khai thác
đầu năm 2015. Tuy nhiên, dự án này
đã bị trì hoãn và lỗi hẹn cho tới ngày
chính thức lăn bánh là 22/12/2024 .

SÁU LÝ DO KHIẾN
TUYẾN METRO SỐ 1
NHIỀU LẦN BỊ TRÌ HOÃN
1. ĐỘI VỐN

Ban đầu, tuyến Metro số 1 có tổng mức
đầu tư gần 1,1 tỷ USD (hơn 17.000 tỷ
đồng), bao gồm vốn vay 905 triệu USD
từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA) và vốn đối ứng từ ngân sách của
thành phố.

• Tuy nhiên, sau đó dự án “đội vốn” lên
tới hơn 47.300 tỷ đồng, tức là tăng
thêm khoảng 30.000 tỷ đồng so với dự
kiến ban đầu.

• Tháng 8/2011, thủ tướng cho phép
UBND TP. HCM phê duyệt điều chỉnh
tổng mức đầu tư của dự án và năm
2012, dự án được khởi công.

• Về nguyên nhân đội vốn, giới chức
TP. HCM giải thích rằng trong quá
trình triển khai, dự án mở rộng phạm
vi và quy mô nên làm tăng khối lượng
công việc và chi phí xây dựng. Bên
cạnh đó, sự gia tăng giá nguyên liệu
và nhiên liệu, việc điều chỉnh lương
tối thiểu vùng, cùng với các yếu tố
trượt giá và biến động tỷ giá hối đoái
đã góp phần làm tăng tổng chi phí
của dự án.

• Trong giai đoạn 2016 - 2020, do vướng
mắc trong việc phê duyệt tổng mức
đầu tư điều chỉnh và trung ương
không cấp vốn kịp thời, thành phố
buộc phải sử dụng ngân sách địa

S phương để đảm bảo tiến độ thi công.
UBND có bốn lần tạm ứng tổng số tiền
khoảng 3.300 tỷ đồng để thanh toán
cho các nhà thầu và trả lương cho
nhân viên.

• Việc chậm thanh toán khiến nhà thầu
Nhật Bản tham gia dự án lo ngại.
Tháng 11/2018, ông Umeda Kunio, đại
sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cảnh báo
rằng dự án có thể phải dừng thi công.

• Theo kết luận của cơ quan Kiểm toán
Nhà nước, việc điều chỉnh tổng mức
đầu tư của UBND TP. HCM là chưa
tuân thủ trình tự thủ tục và chưa
đúng thẩm quyền.

2. QUY TRÌNH PHÁP LÝ VÀ
THỦ TỤC PHỨC TẠP

Đi kèm với chuyện đội vốn, tuyến
Metro số 1 gặp nhiều vấn đề về pháp lý
và thủ tục.

• Cụ thể, Luật Đầu tư công sửa đổi (có
hiệu lực từ ngày 1/1/2015) đã đưa ra
các yêu cầu chặt chẽ hơn về việc quản
lý và sử dụng vốn đầu tư công. Theo
đó, các dự án có tổng mức đầu tư lớn,
như Metro số 1, được xếp vào loại dự
án quan trọng quốc gia. Do đó, các dự
án loại này phải được trình Quốc hội
phê duyệt chủ trương đầu tư thay vì
chỉ dừng ở cấp chính phủ hay UBND
cấp tỉnh.

• TP. HCM phải “quay xe”, điều chỉnh
lại hồ sơ, trình tự thủ tục để chính
phủ trình Quốc hội và điều này đã
làm kéo dài tiến độ của dự án.

• Năm 2018, UBND TP. HCM phải gửi
văn bản “cầu cứu” Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị chính
phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan
phối hợp thống nhất để hỗ trợ chính
phủ trình Quốc hội thông qua việc
điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
Metro số 1 trong thời gian sớm nhất.

• Mãi đến cuối năm 2019, Metro số 1
mới được Quốc hội thông qua chủ
trương đầu tư, chốt tổng mức đầu tư
là hơn 43.700 tỷ đồng, đồng thời lùi
thời hạn hoàn thành và đưa vào khai
thác thương mại đến quý 4 năm 2021.

• Ngoài ra, các thay đổi về quản lý
ngoại hối và điều kiện vay vốn nước
ngoài thời điểm đó đã khiến việc điều
chỉnh tổng mức đầu tư và quy trình
phê duyệt trở nên phức tạp, kéo dài
thời gian.

3. GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Một trong những nguyên nhân chính
khiến tuyến Metro số 1 chậm tiến độ là
công tác bồi thường và giải phóng mặt
bằng.

• Ở các ga ngầm như Bến Thành (nhà
ga trung tâm của tuyến), Nhà hát
Thành phố và Ba Son, nhà nước gặp
khó khăn trong việc giải phóng mặt
bằng, do mật độ dân cư cao, chưa kể
là khu vực này có nhiều nhà cao tầng,
công trình kiến trúc.

• Trong khi đó, ở khu vực Suối Tiên
cũng xảy ra tình trạng vướng mắc
việc thu hồi đất và thỏa thuận bồi
thường với các hộ dân và doanh
nghiệp.

4. NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI
CỦA BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT
ĐÔ THỊ TP. HCM (MAUR)

Trong quá trình thực hiện dự án tuyến
Metro số 1, người dân nhiều lần đặt câu
hỏi về năng lực quản lý và điều phối
của MAUR.

• MAUR là chủ đầu tư của dự án Metro
số 1 Bến Thành - Suối Tiên và được
giao trách nhiệm quản lý và điều
hành toàn bộ quá trình triển khai dự
án, từ quản lý đầu tư, thi công, giải
phóng mặt bằng, quản lý tài chính và
nguồn vốn cho tới việc phối hợp,

28  |  Luật Khoa tạp chí

6 lý do khiến Metro số 1 ở Sài Gòn trễ hẹn 10 năm

Số tháng Một, 2025  |  29

6 lý do khiến Metro số 1 ở Sài Gòn trễ hẹn 10 năm



au 17 năm chật vật, tuyến Metro
số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) của
Thành phố Hồ Chí Minh đã lăn

bánh. Cùng Luật Khoa tạp chí nhìn lại
toàn cảnh dự án và sáu lý do khiến tuyến
Metro số 1 “năm lần bảy lượt” lỗi hẹn.

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
THẾ KỶ
Ý tưởng xây dựng mạng lưới đường sắt
đô thị (metro) đầu tiên tại thành phố
mang tên “Bác” được đề xuất từ cuối
những năm 90, như một phần của kế
hoạch tạo nên mạng lưới giao thông
công cộng toàn diện giữa TP. HCM với
các tỉnh lân cận.

Do đó, metro đầu tiên ở TP. HCM được
đánh giá như một công trình giao
thông thế kỷ, là biểu tượng cho sự phát
triển hiện đại của địa phương.

Từ năm 2001 đến năm 2007, nhà nước
nghiên cứu và lập quy hoạch cho hệ
thống metro.

• Đến năm 2007, Ủy ban Nhân dân
(UBND) TP. HCM phê duyệt dự án
tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên
(tuyến Metro số 1).

• Theo dự án được phê duyệt vào thời
điểm đó, tuyến Metro số 1 có chiều
dài 19,7 km, bao gồm 2,6 km đi ngầm
qua khu vực nội thành và 17,1 km đi
trên cao. Về lộ trình, tuyến này sẽ bắt
đầu từ vòng xoay Quách Thị Trang
(chợ Bến Thành, quận 1) đến khu vực
bến xe Suối Tiên (quận 9, nay là TP.
Thủ Đức), với tổng cộng 14 nhà ga (ba
ga ngầm và 11 ga trên cao).Ngoài ra,
tuyến metro thiết kế mỗi đoàn tàu có
sáu toa, với sức chở gần 1.000 người.

• Ngày 21/2/2008, dự án chính thức
khởi công với việc xây dựng trạm bảo
hành sửa chữa kỹ thuật (depot) tại
phường Long Bình, quận 9 (nay là TP.
Thủ Đức).

• Ngày 28/8/2012, thành phố khởi công
xây tuyến chính gồm 17,1 km tuyến
đường trên cao từ Nhà máy Ba Son
đến Suối Tiên, với 11 nhà ga. Dự kiến
tuyến metro này sẽ được hoàn thành
vào năm 2014 và đưa vào khai thác
đầu năm 2015. Tuy nhiên, dự án này
đã bị trì hoãn và lỗi hẹn cho tới ngày
chính thức lăn bánh là 22/12/2024 .

SÁU LÝ DO KHIẾN
TUYẾN METRO SỐ 1
NHIỀU LẦN BỊ TRÌ HOÃN
1. ĐỘI VỐN

Ban đầu, tuyến Metro số 1 có tổng mức
đầu tư gần 1,1 tỷ USD (hơn 17.000 tỷ
đồng), bao gồm vốn vay 905 triệu USD
từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA) và vốn đối ứng từ ngân sách của
thành phố.

• Tuy nhiên, sau đó dự án “đội vốn” lên
tới hơn 47.300 tỷ đồng, tức là tăng
thêm khoảng 30.000 tỷ đồng so với dự
kiến ban đầu.

• Tháng 8/2011, thủ tướng cho phép
UBND TP. HCM phê duyệt điều chỉnh
tổng mức đầu tư của dự án và năm
2012, dự án được khởi công.

• Về nguyên nhân đội vốn, giới chức
TP. HCM giải thích rằng trong quá
trình triển khai, dự án mở rộng phạm
vi và quy mô nên làm tăng khối lượng
công việc và chi phí xây dựng. Bên
cạnh đó, sự gia tăng giá nguyên liệu
và nhiên liệu, việc điều chỉnh lương
tối thiểu vùng, cùng với các yếu tố
trượt giá và biến động tỷ giá hối đoái
đã góp phần làm tăng tổng chi phí
của dự án.

• Trong giai đoạn 2016 - 2020, do vướng
mắc trong việc phê duyệt tổng mức
đầu tư điều chỉnh và trung ương
không cấp vốn kịp thời, thành phố
buộc phải sử dụng ngân sách địa

S phương để đảm bảo tiến độ thi công.
UBND có bốn lần tạm ứng tổng số tiền
khoảng 3.300 tỷ đồng để thanh toán
cho các nhà thầu và trả lương cho
nhân viên.

• Việc chậm thanh toán khiến nhà thầu
Nhật Bản tham gia dự án lo ngại.
Tháng 11/2018, ông Umeda Kunio, đại
sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cảnh báo
rằng dự án có thể phải dừng thi công.

• Theo kết luận của cơ quan Kiểm toán
Nhà nước, việc điều chỉnh tổng mức
đầu tư của UBND TP. HCM là chưa
tuân thủ trình tự thủ tục và chưa
đúng thẩm quyền.

2. QUY TRÌNH PHÁP LÝ VÀ
THỦ TỤC PHỨC TẠP

Đi kèm với chuyện đội vốn, tuyến
Metro số 1 gặp nhiều vấn đề về pháp lý
và thủ tục.

• Cụ thể, Luật Đầu tư công sửa đổi (có
hiệu lực từ ngày 1/1/2015) đã đưa ra
các yêu cầu chặt chẽ hơn về việc quản
lý và sử dụng vốn đầu tư công. Theo
đó, các dự án có tổng mức đầu tư lớn,
như Metro số 1, được xếp vào loại dự
án quan trọng quốc gia. Do đó, các dự
án loại này phải được trình Quốc hội
phê duyệt chủ trương đầu tư thay vì
chỉ dừng ở cấp chính phủ hay UBND
cấp tỉnh.

• TP. HCM phải “quay xe”, điều chỉnh
lại hồ sơ, trình tự thủ tục để chính
phủ trình Quốc hội và điều này đã
làm kéo dài tiến độ của dự án.

• Năm 2018, UBND TP. HCM phải gửi
văn bản “cầu cứu” Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị chính
phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan
phối hợp thống nhất để hỗ trợ chính
phủ trình Quốc hội thông qua việc
điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án
Metro số 1 trong thời gian sớm nhất.

• Mãi đến cuối năm 2019, Metro số 1
mới được Quốc hội thông qua chủ
trương đầu tư, chốt tổng mức đầu tư
là hơn 43.700 tỷ đồng, đồng thời lùi
thời hạn hoàn thành và đưa vào khai
thác thương mại đến quý 4 năm 2021.

• Ngoài ra, các thay đổi về quản lý
ngoại hối và điều kiện vay vốn nước
ngoài thời điểm đó đã khiến việc điều
chỉnh tổng mức đầu tư và quy trình
phê duyệt trở nên phức tạp, kéo dài
thời gian.

3. GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Một trong những nguyên nhân chính
khiến tuyến Metro số 1 chậm tiến độ là
công tác bồi thường và giải phóng mặt
bằng.

• Ở các ga ngầm như Bến Thành (nhà
ga trung tâm của tuyến), Nhà hát
Thành phố và Ba Son, nhà nước gặp
khó khăn trong việc giải phóng mặt
bằng, do mật độ dân cư cao, chưa kể
là khu vực này có nhiều nhà cao tầng,
công trình kiến trúc.

• Trong khi đó, ở khu vực Suối Tiên
cũng xảy ra tình trạng vướng mắc
việc thu hồi đất và thỏa thuận bồi
thường với các hộ dân và doanh
nghiệp.

4. NĂNG LỰC QUẢN LÝ, ĐIỀU PHỐI
CỦA BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT
ĐÔ THỊ TP. HCM (MAUR)

Trong quá trình thực hiện dự án tuyến
Metro số 1, người dân nhiều lần đặt câu
hỏi về năng lực quản lý và điều phối
của MAUR.

• MAUR là chủ đầu tư của dự án Metro
số 1 Bến Thành - Suối Tiên và được
giao trách nhiệm quản lý và điều
hành toàn bộ quá trình triển khai dự
án, từ quản lý đầu tư, thi công, giải
phóng mặt bằng, quản lý tài chính và
nguồn vốn cho tới việc phối hợp,
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giám sát việc thực hiện với các bên
liên quan.

• Tuy nhiên, một vấn đề lớn đặt ra là
MAUR chưa phát huy được vai trò
giám sát và điều phối giữa các bên
liên quan, điển hình là chưa giải
quyết được các vướng mắc của những
nhà đầu tư (như Hitachi, Shimizu-
Maeda, Sumitomo, v.v.).

• Tháng 4/2023, nhà thầu Hitachi đã
khởi kiện MAUR tại Trung tâm Trọng
tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Hitachi
yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành
gói thầu CP3 và đề nghị chủ đầu tư
bồi thường các chi phí phát sinh từ dự
án lên tới 4.000 tỷ đồng. Phía MAUR
cho rằng đây là những yêu cầu đơn
phương của Hitachi và cần được nhà
tư vấn chung NJPT đánh giá để xác
định trách nhiệm của các bên liên
quan. Theo thông tin từ Tiền Phong,
tại buổi họp báo ngày 12/9/2024,
MAUR cho biết đã đạt được đồng
thuận với nhà thầu Hitachi về một số
giải pháp liên quan đến yêu cầu
bồi thường.

• Ngoài ra, các nhà thầu Nhật Bản còn
gặp khó khăn trong việc phối hợp với
các các công ty xây dựng ở thành phố.
Bên cạnh vụ kiện của nhà thầu
Hitachi, dự án còn gặp nhiều vụ việc
khác, điển hình là của liên danh
Sumitomo - Cienco 6, nhà thầu gói
CP2 (đoạn trên cao và depot). Ước
tính, tổng giá trị các khiếu nại từ
những nhà thầu liên quan đến tuyến
Metro số 1 lên đến hơn 30.000 tỷ đồng,
tức là chiếm khoảng 70% tổng mức
đầu tư của toàn dự án.

5. KHỦNG HOẢNG NHÂN SỰ

Lịch sử hình thành tuyến Metro số 1 đi
kèm với những biến động trong bộ máy
quản lý của MAUR.

• Tháng 11/2018, ông Hoàng Như
Cương, Phó Trưởng ban MAUR, phụ
trách trực tiếp dự án Metro số 1, đi

nước ngoài không xin phép. Đến
tháng 3/2019, ông Cương trở về nước.
Các cơ quan chức năng đã điều tra và
kết luận rằng ông Cương có sai phạm
trong việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Metro số 1. Theo Kiểm toán Nhà nước,
ông Cương phê duyệt điều chỉnh dự
án Metro số 1 trái thẩm quyền và điều
này dẫn đến sai phạm tài chính gần
2.900 tỷ đồng. Vào tháng 3/2020, ông
Cương bị kỷ luật bằng hình thức
khiển trách.

• Trưởng ban Lê Nguyễn Minh Quang
(được bổ nhiệm vào tháng 6/2016)
cũng nhiều lần xin nghỉ việc. Đến
ngày 4/1/2019, UBND đã chấp thuận
và miễn nhiệm chức vụ trưởng ban
của ông Quang. Sau đó, UBND bổ
nhiệm ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc
Sở Giao thông - Vận tải, giữ chức
trưởng ban MAUR. (Hiện nay ông Bùi
Xuân Cường là Phó Chủ tịch UBND
TP. HCM).

• Cũng vào năm 2018, MAUR còn vấp
phải cơn khủng hoảng nhân sự trầm
trọng khi có đến 55 cán bộ, nhân viên
xin nghỉ việc.

• Tính đến cuối năm 2018, tuyến Metro
số 1 mới chỉ hoàn thành khoảng 56%
khối lượng công việc.

• Đến tháng 12/2020, cơ quan điều tra
tiếp tục làm rõ các trách nhiệm liên
quan đến sai phạm tại MAUR trong
quá trình xây tuyến Metro số 1.

• Hiện nay, ông Phan Công Bằng là
Trưởng ban MAUR. Ông Bằng được bổ
nhiệm vào ngày 1/10/2024, với thời
hạn giữ chức vụ là 5 năm. Các phó
trưởng ban gồm Nguyễn Quốc Hiển,
Bùi Anh Huấn, Vũ Minh Huyền.

6. DỊCH COVID-19

Đại dịch COVID-19 cùng với giãn cách
xã hội kéo dài trong các năm 2020, 2021
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến
độ của tuyến Metro số 1.

• Đại dịch COVID-19 xảy ra và kéo theo
hàng loạt tác động, từ việc gián đoạn
chuỗi cung ứng, các chuyên gia kỹ
thuật quốc tế không thể đến hiện
trường cho tới việc đình trệ việc nhập
khẩu thiết bị và vật liệu xây dựng.

• Về biện pháp giãn cách xã hội, TP.
HCM bắt đầu áp dụng từ ngày
31/5/2021. Đến tháng 10/2021, địa
phương này mới bắt đầu nới lỏng các
biện pháp giãn cách, cho phép hoạt
động kinh doanh, thương mại, dịch
vụ và thi công xây dựng dần trở lại
bình thường. Tuyến Metro số 1 lại
phải lùi thời hạn hoàn thành đến đầu
năm 2024.

• Trong khi đó, việc thi công các đoạn
ngầm qua khu vực trung tâm thành
phố gặp nhiều thách thức về kỹ thuật,
đặc biệt là xử lý nền đất yếu và bảo vệ
các công trình hiện hữu. TP. HCM áp
dụng TBM (Tunnel Boring Machine) -
một công nghệ đào hầm tiên tiến, tuy
nhiên, quá trình thi công vẫn kéo dài
hơn dự kiến.

CHÍNH THỨC VẬN HÀNH
Ngày 22/12/2024, MAUR tổ chức lễ công
bố đưa vào khai thác tuyến Metro số 1

với chiều dài 19,7 km cùng 14 nhà ga, sau
17 năm chật vật.

• 14 ga cũng đồng loạt mở cửa đón
khách. Trong 30 ngày đầu tiên (tới
ngày 20/1/2025), tuyến Metro số 1
cùng 17 tuyến buýt điện kết nối nhà
ga phục vụ khách miễn phí.

• Trong sáu tháng đầu, tuyến Metro số
1 hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi
ngày với tần suất 8 - 12 phút/chuyến.

• Ngày 3/10/2024, Chủ tịch UBND TP.
HCM Phan Văn Mãi kêu gọi người dân
mua trái phiếu để đóng góp kinh phí
cùng thành phố xây dựng 183 km
đường sắt đô thị. Trước đó, vào ngày
15/12/2023, ông Mãi cho rằng nếu tiếp
tục triển khai theo cách cũ, việc hoàn
thành các tuyến metro tiếp theo có
thể mất 50 - 70 năm, thậm chí 100
năm. Do đó, ông Mãi nhấn mạnh sự
cần thiết của các cơ chế đột phá để
TP. HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

• Theo định hướng mới nhất, từ nay
cho tới năm 2045, TP. HCM đặt mục
tiêu đầu tư và hoàn thành 10 tuyến
metro, tổng chiều dài khoảng 510 km
với tổng mức đầu tư ước tính khoảng
67 tỷ USD. ❏

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu Nhật Bản, Việt Nam 
và người dân trải nghiệm Metro số 1. Ảnh: Báo Chính phủ.
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giám sát việc thực hiện với các bên
liên quan.

• Tuy nhiên, một vấn đề lớn đặt ra là
MAUR chưa phát huy được vai trò
giám sát và điều phối giữa các bên
liên quan, điển hình là chưa giải
quyết được các vướng mắc của những
nhà đầu tư (như Hitachi, Shimizu-
Maeda, Sumitomo, v.v.).

• Tháng 4/2023, nhà thầu Hitachi đã
khởi kiện MAUR tại Trung tâm Trọng
tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Hitachi
yêu cầu gia hạn thời gian hoàn thành
gói thầu CP3 và đề nghị chủ đầu tư
bồi thường các chi phí phát sinh từ dự
án lên tới 4.000 tỷ đồng. Phía MAUR
cho rằng đây là những yêu cầu đơn
phương của Hitachi và cần được nhà
tư vấn chung NJPT đánh giá để xác
định trách nhiệm của các bên liên
quan. Theo thông tin từ Tiền Phong,
tại buổi họp báo ngày 12/9/2024,
MAUR cho biết đã đạt được đồng
thuận với nhà thầu Hitachi về một số
giải pháp liên quan đến yêu cầu
bồi thường.

• Ngoài ra, các nhà thầu Nhật Bản còn
gặp khó khăn trong việc phối hợp với
các các công ty xây dựng ở thành phố.
Bên cạnh vụ kiện của nhà thầu
Hitachi, dự án còn gặp nhiều vụ việc
khác, điển hình là của liên danh
Sumitomo - Cienco 6, nhà thầu gói
CP2 (đoạn trên cao và depot). Ước
tính, tổng giá trị các khiếu nại từ
những nhà thầu liên quan đến tuyến
Metro số 1 lên đến hơn 30.000 tỷ đồng,
tức là chiếm khoảng 70% tổng mức
đầu tư của toàn dự án.

5. KHỦNG HOẢNG NHÂN SỰ

Lịch sử hình thành tuyến Metro số 1 đi
kèm với những biến động trong bộ máy
quản lý của MAUR.

• Tháng 11/2018, ông Hoàng Như
Cương, Phó Trưởng ban MAUR, phụ
trách trực tiếp dự án Metro số 1, đi

nước ngoài không xin phép. Đến
tháng 3/2019, ông Cương trở về nước.
Các cơ quan chức năng đã điều tra và
kết luận rằng ông Cương có sai phạm
trong việc phê duyệt điều chỉnh dự án
Metro số 1. Theo Kiểm toán Nhà nước,
ông Cương phê duyệt điều chỉnh dự
án Metro số 1 trái thẩm quyền và điều
này dẫn đến sai phạm tài chính gần
2.900 tỷ đồng. Vào tháng 3/2020, ông
Cương bị kỷ luật bằng hình thức
khiển trách.

• Trưởng ban Lê Nguyễn Minh Quang
(được bổ nhiệm vào tháng 6/2016)
cũng nhiều lần xin nghỉ việc. Đến
ngày 4/1/2019, UBND đã chấp thuận
và miễn nhiệm chức vụ trưởng ban
của ông Quang. Sau đó, UBND bổ
nhiệm ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc
Sở Giao thông - Vận tải, giữ chức
trưởng ban MAUR. (Hiện nay ông Bùi
Xuân Cường là Phó Chủ tịch UBND
TP. HCM).

• Cũng vào năm 2018, MAUR còn vấp
phải cơn khủng hoảng nhân sự trầm
trọng khi có đến 55 cán bộ, nhân viên
xin nghỉ việc.

• Tính đến cuối năm 2018, tuyến Metro
số 1 mới chỉ hoàn thành khoảng 56%
khối lượng công việc.

• Đến tháng 12/2020, cơ quan điều tra
tiếp tục làm rõ các trách nhiệm liên
quan đến sai phạm tại MAUR trong
quá trình xây tuyến Metro số 1.

• Hiện nay, ông Phan Công Bằng là
Trưởng ban MAUR. Ông Bằng được bổ
nhiệm vào ngày 1/10/2024, với thời
hạn giữ chức vụ là 5 năm. Các phó
trưởng ban gồm Nguyễn Quốc Hiển,
Bùi Anh Huấn, Vũ Minh Huyền.

6. DỊCH COVID-19

Đại dịch COVID-19 cùng với giãn cách
xã hội kéo dài trong các năm 2020, 2021
đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến
độ của tuyến Metro số 1.

• Đại dịch COVID-19 xảy ra và kéo theo
hàng loạt tác động, từ việc gián đoạn
chuỗi cung ứng, các chuyên gia kỹ
thuật quốc tế không thể đến hiện
trường cho tới việc đình trệ việc nhập
khẩu thiết bị và vật liệu xây dựng.

• Về biện pháp giãn cách xã hội, TP.
HCM bắt đầu áp dụng từ ngày
31/5/2021. Đến tháng 10/2021, địa
phương này mới bắt đầu nới lỏng các
biện pháp giãn cách, cho phép hoạt
động kinh doanh, thương mại, dịch
vụ và thi công xây dựng dần trở lại
bình thường. Tuyến Metro số 1 lại
phải lùi thời hạn hoàn thành đến đầu
năm 2024.

• Trong khi đó, việc thi công các đoạn
ngầm qua khu vực trung tâm thành
phố gặp nhiều thách thức về kỹ thuật,
đặc biệt là xử lý nền đất yếu và bảo vệ
các công trình hiện hữu. TP. HCM áp
dụng TBM (Tunnel Boring Machine) -
một công nghệ đào hầm tiên tiến, tuy
nhiên, quá trình thi công vẫn kéo dài
hơn dự kiến.

CHÍNH THỨC VẬN HÀNH
Ngày 22/12/2024, MAUR tổ chức lễ công
bố đưa vào khai thác tuyến Metro số 1

với chiều dài 19,7 km cùng 14 nhà ga, sau
17 năm chật vật.

• 14 ga cũng đồng loạt mở cửa đón
khách. Trong 30 ngày đầu tiên (tới
ngày 20/1/2025), tuyến Metro số 1
cùng 17 tuyến buýt điện kết nối nhà
ga phục vụ khách miễn phí.

• Trong sáu tháng đầu, tuyến Metro số
1 hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ mỗi
ngày với tần suất 8 - 12 phút/chuyến.

• Ngày 3/10/2024, Chủ tịch UBND TP.
HCM Phan Văn Mãi kêu gọi người dân
mua trái phiếu để đóng góp kinh phí
cùng thành phố xây dựng 183 km
đường sắt đô thị. Trước đó, vào ngày
15/12/2023, ông Mãi cho rằng nếu tiếp
tục triển khai theo cách cũ, việc hoàn
thành các tuyến metro tiếp theo có
thể mất 50 - 70 năm, thậm chí 100
năm. Do đó, ông Mãi nhấn mạnh sự
cần thiết của các cơ chế đột phá để
TP. HCM đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

• Theo định hướng mới nhất, từ nay
cho tới năm 2045, TP. HCM đặt mục
tiêu đầu tư và hoàn thành 10 tuyến
metro, tổng chiều dài khoảng 510 km
với tổng mức đầu tư ước tính khoảng
67 tỷ USD. ❏

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu Nhật Bản, Việt Nam 
và người dân trải nghiệm Metro số 1. Ảnh: Báo Chính phủ.
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Nhật Minh
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 20/1/2025.

KHI
KỶ NGUYÊN
VƯƠN MÌNH” ĐỤNG
NƯỚC MỸ
TRÊN HẾT”

“

“

ền kinh tế Việt Nam trong thời
gian tới sẽ chịu tác động sâu sắc
bởi chính sách “Nước Mỹ trên

hết” (America First) của Tổng thống
Donald Trump. Với chính sách này,
ông Trump nhấn mạnh vào các
thỏa thuận song phương, ưu tiên cho
các mối quan hệ đổi chác, và chú
trọng giảm tình trạng mất cân bằng
thương mại.

THUẾ TRONG MẮT TRUMP
Đáng chú ý nhất trong tầm nhìn kinh
tế của Trump là việc ông đặt “thuế
quan” (tariff) vào trung tâm của các
quan hệ thương mại với cả đồng minh

và đối tác. Trong cuộc phỏng vấn với
John Micklethwait, tổng biên tập của
Bloomberg News, vào tháng Mười năm
ngoái, Trump khẳng định rằng với
ông “từ đẹp nhất trong từ điển” là
“thuế quan”. [1]

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump
tuyên bố sẽ theo đuổi các chính sách
thương mại công bằng để tạo ra nhiều
việc làm hơn cho công dân Mỹ.
Việc Trump ưu tiên các lợi ích kinh tế
của Mỹ và công khai nhấn mạnh
sẽ giảm tình trạng mất cân bằng
thương mại có thể dẫn đến việc
ông tăng cường các biện pháp
thuế quan lên các đối tác.

N

Quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển
mạnh mẽ và ở nấc thang cao nhất là
“đối tác chiến lược toàn diện” (được
nâng cấp vào năm 2023). Tuy vậy, sự
tiến triển có ý nghĩa to lớn này không
đảm bảo chính quyền Trump sẽ không
áp thuế đối với Việt Nam.

Vào năm 2019, Trump công khai chê
trách Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương
mại tệ hại nhất” khi tuyên bố “rất
nhiều công ty đang chuyển đến Việt
Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng
ta còn tệ hơn cả Trung Quốc”. [2] Trong
nhiệm kỳ thứ nhất của Trump, Việt
Nam đã “vươn mình” từ vị trí thứ sáu
lên thứ ba (xếp sau Trung Quốc và
Mexico) trong danh sách các quốc gia
mất cân bằng thương mại lớn nhất với
Mỹ. [3] Việt Nam cũng là địa điểm thu
hút các nhà sản xuất Trung Quốc, khi
họ xem quốc gia láng giềng là nơi vận
chuyển hàng hóa sang Mỹ mà không
phải gánh chịu thuế quan.

THÂM HỤT THƯƠNG MẠI
Công bằng mà nói, chính phủ Việt Nam
đã có nhiều nỗ lực để thể hiện thiện chí
với chính quyền Trump. Vào tháng
2/2019, Việt Nam đã đồng ý mua một số
máy bay Boeing trị giá 21 tỷ USD để
giúp giảm thâm hụt thương mại với
Mỹ. [4] Động thái này ít nhiều làm hài
lòng Trump vì nó cho thấy Hà Nội
biết cách ứng xử để đáp ứng kỳ vọng
của Mỹ.

Tuy nhiên, tình hình lần này sẽ khó
khăn hơn rất nhiều. Thâm hụt thương
mại của Mỹ với Việt Nam đã lên đến
111,6 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm
2024, tăng từ mức 94,8 tỷ USD so với
cùng kỳ năm 2023. [5] Với tình trạng
thâm hụt gia tăng như hiện nay, Việt
Nam là một trong bốn quốc gia có tình
trạng mất cân bằng thương mại cao
nhất với Mỹ, chỉ sau Trung Quốc, Liên
minh Châu Âu (EU), và Mexico.

BMI, một công ty nghiên cứu và đánh
giá rủi ro có trụ sở tại Mỹ, cho biết

“Việt Nam (là) quốc gia chịu nhiều ảnh
hưởng nhất từ ​​chủ nghĩa bảo hộ của
Mỹ”. [6] Báo cáo của BMI cũng nhấn
mạnh rằng các mặt hàng điện tử như
máy tính hoặc điện thoại thông minh,
chiếm khoảng 36% trong tổng giá trị
xuất khẩu 114 tỷ USD của Việt Nam
sang Mỹ vào năm 2023, có nhiều khả
năng bị áp thuế.

Một chính quyền Trump quyết đoán
hơn có thể sẽ ưu tiên giảm mức thâm
hụt trong quan hệ kinh tế giữa Mỹ với
Việt Nam. Khoảng cách thâm hụt gia
tăng tạo nên rủi ro rất lớn đối với
Việt Nam – một quốc gia phụ thuộc
vào xuất khẩu, đồng thời là một nền
kinh tế nhỏ nhưng đang tăng trưởng
nhanh chóng. [7]

Vào tháng 11/2024, Tổng thống đắc cử
Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế lên tới
20% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ
mọi quốc gia. Mức thuế này sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp
xuất khẩu của Việt Nam. [8]

Trong những năm gần đây, Mỹ không
những là đối tác thương mại quan
trọng mà còn là thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam. Theo Tổng cục
Thống kê, trong mười tháng đầu năm
2024, Mỹ vẫn giữ vị trí số một trong số
các thị trường xuất khẩu của Việt Nam,
với kim ngạch song phương đạt 98,4 tỷ
USD. [9] Trong số các mặt hàng xuất
khẩu sang Mỹ thì hải sản, dệt may, lốp
xe, đồ nội thất và thép sẽ đối mặt với
những khó khăn đáng kể vì chi phí
nhập khẩu tăng có thể làm giảm nhu
cầu từ phía Mỹ. [10]

Rủi ro cho nền kinh tế Việt Nam không
chỉ có bấy nhiêu. Tình hình càng trở
nên trầm trọng hơn bởi hiện nay đồng
tiền Việt Nam (VND) đang mất giá.
VND đang giao dịch gần mức thấp nhất
từ ​​trước đến nay so với đô la Mỹ (USD).
Tỷ giá USD/VND tăng sẽ giúp Việt Nam
hưởng lợi khi xuất khẩu sang Mỹ. [11]
Tuy nhiên, rủi ro là Việt Nam đối diện
với nguy cơ bị Mỹ liệt vào danh sách
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“

ền kinh tế Việt Nam trong thời
gian tới sẽ chịu tác động sâu sắc
bởi chính sách “Nước Mỹ trên

hết” (America First) của Tổng thống
Donald Trump. Với chính sách này,
ông Trump nhấn mạnh vào các
thỏa thuận song phương, ưu tiên cho
các mối quan hệ đổi chác, và chú
trọng giảm tình trạng mất cân bằng
thương mại.

THUẾ TRONG MẮT TRUMP
Đáng chú ý nhất trong tầm nhìn kinh
tế của Trump là việc ông đặt “thuế
quan” (tariff) vào trung tâm của các
quan hệ thương mại với cả đồng minh

và đối tác. Trong cuộc phỏng vấn với
John Micklethwait, tổng biên tập của
Bloomberg News, vào tháng Mười năm
ngoái, Trump khẳng định rằng với
ông “từ đẹp nhất trong từ điển” là
“thuế quan”. [1]

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump
tuyên bố sẽ theo đuổi các chính sách
thương mại công bằng để tạo ra nhiều
việc làm hơn cho công dân Mỹ.
Việc Trump ưu tiên các lợi ích kinh tế
của Mỹ và công khai nhấn mạnh
sẽ giảm tình trạng mất cân bằng
thương mại có thể dẫn đến việc
ông tăng cường các biện pháp
thuế quan lên các đối tác.

N

Quan hệ Việt - Mỹ đang phát triển
mạnh mẽ và ở nấc thang cao nhất là
“đối tác chiến lược toàn diện” (được
nâng cấp vào năm 2023). Tuy vậy, sự
tiến triển có ý nghĩa to lớn này không
đảm bảo chính quyền Trump sẽ không
áp thuế đối với Việt Nam.

Vào năm 2019, Trump công khai chê
trách Việt Nam là “kẻ lạm dụng thương
mại tệ hại nhất” khi tuyên bố “rất
nhiều công ty đang chuyển đến Việt
Nam, nhưng Việt Nam lợi dụng chúng
ta còn tệ hơn cả Trung Quốc”. [2] Trong
nhiệm kỳ thứ nhất của Trump, Việt
Nam đã “vươn mình” từ vị trí thứ sáu
lên thứ ba (xếp sau Trung Quốc và
Mexico) trong danh sách các quốc gia
mất cân bằng thương mại lớn nhất với
Mỹ. [3] Việt Nam cũng là địa điểm thu
hút các nhà sản xuất Trung Quốc, khi
họ xem quốc gia láng giềng là nơi vận
chuyển hàng hóa sang Mỹ mà không
phải gánh chịu thuế quan.

THÂM HỤT THƯƠNG MẠI
Công bằng mà nói, chính phủ Việt Nam
đã có nhiều nỗ lực để thể hiện thiện chí
với chính quyền Trump. Vào tháng
2/2019, Việt Nam đã đồng ý mua một số
máy bay Boeing trị giá 21 tỷ USD để
giúp giảm thâm hụt thương mại với
Mỹ. [4] Động thái này ít nhiều làm hài
lòng Trump vì nó cho thấy Hà Nội
biết cách ứng xử để đáp ứng kỳ vọng
của Mỹ.

Tuy nhiên, tình hình lần này sẽ khó
khăn hơn rất nhiều. Thâm hụt thương
mại của Mỹ với Việt Nam đã lên đến
111,6 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm
2024, tăng từ mức 94,8 tỷ USD so với
cùng kỳ năm 2023. [5] Với tình trạng
thâm hụt gia tăng như hiện nay, Việt
Nam là một trong bốn quốc gia có tình
trạng mất cân bằng thương mại cao
nhất với Mỹ, chỉ sau Trung Quốc, Liên
minh Châu Âu (EU), và Mexico.

BMI, một công ty nghiên cứu và đánh
giá rủi ro có trụ sở tại Mỹ, cho biết

“Việt Nam (là) quốc gia chịu nhiều ảnh
hưởng nhất từ ​​chủ nghĩa bảo hộ của
Mỹ”. [6] Báo cáo của BMI cũng nhấn
mạnh rằng các mặt hàng điện tử như
máy tính hoặc điện thoại thông minh,
chiếm khoảng 36% trong tổng giá trị
xuất khẩu 114 tỷ USD của Việt Nam
sang Mỹ vào năm 2023, có nhiều khả
năng bị áp thuế.

Một chính quyền Trump quyết đoán
hơn có thể sẽ ưu tiên giảm mức thâm
hụt trong quan hệ kinh tế giữa Mỹ với
Việt Nam. Khoảng cách thâm hụt gia
tăng tạo nên rủi ro rất lớn đối với
Việt Nam – một quốc gia phụ thuộc
vào xuất khẩu, đồng thời là một nền
kinh tế nhỏ nhưng đang tăng trưởng
nhanh chóng. [7]

Vào tháng 11/2024, Tổng thống đắc cử
Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế lên tới
20% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ
mọi quốc gia. Mức thuế này sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp
xuất khẩu của Việt Nam. [8]

Trong những năm gần đây, Mỹ không
những là đối tác thương mại quan
trọng mà còn là thị trường xuất khẩu
lớn nhất của Việt Nam. Theo Tổng cục
Thống kê, trong mười tháng đầu năm
2024, Mỹ vẫn giữ vị trí số một trong số
các thị trường xuất khẩu của Việt Nam,
với kim ngạch song phương đạt 98,4 tỷ
USD. [9] Trong số các mặt hàng xuất
khẩu sang Mỹ thì hải sản, dệt may, lốp
xe, đồ nội thất và thép sẽ đối mặt với
những khó khăn đáng kể vì chi phí
nhập khẩu tăng có thể làm giảm nhu
cầu từ phía Mỹ. [10]

Rủi ro cho nền kinh tế Việt Nam không
chỉ có bấy nhiêu. Tình hình càng trở
nên trầm trọng hơn bởi hiện nay đồng
tiền Việt Nam (VND) đang mất giá.
VND đang giao dịch gần mức thấp nhất
từ ​​trước đến nay so với đô la Mỹ (USD).
Tỷ giá USD/VND tăng sẽ giúp Việt Nam
hưởng lợi khi xuất khẩu sang Mỹ. [11]
Tuy nhiên, rủi ro là Việt Nam đối diện
với nguy cơ bị Mỹ liệt vào danh sách
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CƠ HỘI
Bức tranh cho nền kinh tế Việt Nam
dưới nhiệm kỳ thứ hai của Trump
không chỉ toàn màu xám. Việt Nam có
thể hưởng lợi từ hoạt động sản xuất –
đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ. Khi
ông chủ Nhà Trắng sắp tới dự kiến duy
trì lập trường cứng rắn đối với Trung
Quốc, các công ty Mỹ có thể chuyển
hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang
Việt Nam, đặc biệt sau khi Trump tăng
thuế đối với hàng hóa từ nền kinh tế
lớn thứ hai thế giới.

Cuộc thăm dò của Reuters với hơn 50
nhà kinh tế vào tháng 11/2024 cho biết
có khả năng cao là Trump sẽ áp thuế
lên các mặt hàng xuất khẩu từ Trung
Quốc ngay khi lên nắm quyền tổng
thống Mỹ. Mức thuế được dự báo dao
động từ 15% đến 60%. [13] Bên cạnh
đó, hai cường quốc hàng đầu thế giới
đang cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực,
từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn,
cho đến các phương tiện và vũ khí
tối tân.

Hơn nữa, bất kỳ mức thuế mới nào mà
Mỹ có thể áp lên hàng hóa của Việt
Nam rất có thể sẽ thấp hơn mức thuế
mà chính quyền Trump dành cho
Trung Quốc. Mức thuế thấp có thể giúp
thị trường Việt Nam duy trì lợi thế cạnh
tranh. Đối với một số công ty công
nghệ, Việt Nam vẫn là một điểm đến
đầy thu hút. Gã khổng lồ sản xuất chip
của Mỹ là Nvidia cho biết họ có kế
hoạch hợp tác với chính phủ Việt Nam
để thành lập một Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển trí tuệ nhân tạo tại
Việt Nam. [14] John Neuffer, Chủ tịch
Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ
(SIA), coi trọng Việt Nam như một
“điểm đến hấp dẫn nhất” của các nhà
đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn. [15]

Việt Nam cũng đang là mối quan tâm
của Mỹ. Các nhà đầu tư từ xứ cờ hoa
đang cân nhắc lựa chọn Việt Nam là
điểm đến để chuyển các hoạt động sản
xuất kinh doanh sang khu vực Đông
Nam Á. [16] Cơ sở hạ tầng đang được
đồng bộ với công nghệ, nguồn nhân
công giá rẻ, và chính phủ cam kết cùng
doanh nghiệp hội nhập tích cực vào
chuỗi cung ứng toàn cầu là những lợi
thế cạnh tranh của đất nước. [17]

***

Chưa chắc Mỹ sẽ “ngồi yên” để Việt
Nam có thể dễ dàng “ngồi mát ăn bát
vàng”. Để đổi lấy việc các công ty Mỹ
tăng cường hoạt động sản xuất và đầu
tư tại đất nước, Việt Nam cần thúc đẩy
thương mại với Mỹ, mua sắm nhiều
thiết bị quân sự, và giữ khoảng cách
với Trung Quốc cùng Nga – hai đối thủ
chiến lược của Washington.

Các chính sách với tính chất đổi chác
(transactional) của Trump rất có thể sẽ
gây áp lực lên đối ngoại và an ninh của
Việt Nam. [18] Khi cạnh tranh giữa Mỹ
và các quốc gia độc tài trên gia tăng thì
áp lực “chọn phe” của Việt Nam cũng
gia tăng.

Dưới thời Trump, Hà Nội sẽ gặp nhiều
thử thách cả về ngoại giao và kinh tế.
Và trong bối cảnh mà lãnh đạo Việt
Nam gọi là “kỷ nguyên vươn mình của
dân tộc”, đây là lúc để kiểm chứng khả
năng khéo léo của những người cầm
lái: vừa cân bằng quan hệ với các
cường quốc, vừa có thể hưởng lợi (hay
chí ít là giảm thiểu rủi ro) từ các chính
sách thuế quan và quan điểm giao dịch
của chính quyền Trump. [19] ❏

VIỆT NAM
GIỮA HAI LÀN ĐẠN

MỸ – TRUNG
Phạm Văn Lừng

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 19/12/2024.

ự cạnh tranh ngày càng gia tăng
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phủ
bóng lên Đông Nam Á, khiến các

nước trong khu vực phải xoay sở tìm
cách cân bằng giữa hai bên. Các nước
Đông Nam Á từ năm 2019 đã đưa ra
thông điệp “xin đừng bắt chúng tôi chọn
bên” nhưng vấn đề “chọn bên” vẫn tiếp
tục là câu chuyện nóng trong khu vực
cho đến ngày nay. [1]

Việt Nam cũng nằm trong cuộc
giằng co địa chính trị này. Bài viết này
điểm danh những tác động đa chiều
của cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và
Trung Quốc đối với Việt Nam, xem xét
các khía cạnh kinh tế, chính trị,
an ninh và công nghệ của sự tương tác
phức tạp này.

S

Ảnh: Reuters/FMT.

Việt Nam giữa hai làn đạn Mỹ - Trung
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CƠ HỘI
Bức tranh cho nền kinh tế Việt Nam
dưới nhiệm kỳ thứ hai của Trump
không chỉ toàn màu xám. Việt Nam có
thể hưởng lợi từ hoạt động sản xuất –
đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ. Khi
ông chủ Nhà Trắng sắp tới dự kiến duy
trì lập trường cứng rắn đối với Trung
Quốc, các công ty Mỹ có thể chuyển
hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang
Việt Nam, đặc biệt sau khi Trump tăng
thuế đối với hàng hóa từ nền kinh tế
lớn thứ hai thế giới.

Cuộc thăm dò của Reuters với hơn 50
nhà kinh tế vào tháng 11/2024 cho biết
có khả năng cao là Trump sẽ áp thuế
lên các mặt hàng xuất khẩu từ Trung
Quốc ngay khi lên nắm quyền tổng
thống Mỹ. Mức thuế được dự báo dao
động từ 15% đến 60%. [13] Bên cạnh
đó, hai cường quốc hàng đầu thế giới
đang cạnh tranh ở nhiều lĩnh vực,
từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn,
cho đến các phương tiện và vũ khí
tối tân.

Hơn nữa, bất kỳ mức thuế mới nào mà
Mỹ có thể áp lên hàng hóa của Việt
Nam rất có thể sẽ thấp hơn mức thuế
mà chính quyền Trump dành cho
Trung Quốc. Mức thuế thấp có thể giúp
thị trường Việt Nam duy trì lợi thế cạnh
tranh. Đối với một số công ty công
nghệ, Việt Nam vẫn là một điểm đến
đầy thu hút. Gã khổng lồ sản xuất chip
của Mỹ là Nvidia cho biết họ có kế
hoạch hợp tác với chính phủ Việt Nam
để thành lập một Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển trí tuệ nhân tạo tại
Việt Nam. [14] John Neuffer, Chủ tịch
Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ
(SIA), coi trọng Việt Nam như một
“điểm đến hấp dẫn nhất” của các nhà
đầu tư Mỹ trong lĩnh vực bán dẫn. [15]

Việt Nam cũng đang là mối quan tâm
của Mỹ. Các nhà đầu tư từ xứ cờ hoa
đang cân nhắc lựa chọn Việt Nam là
điểm đến để chuyển các hoạt động sản
xuất kinh doanh sang khu vực Đông
Nam Á. [16] Cơ sở hạ tầng đang được
đồng bộ với công nghệ, nguồn nhân
công giá rẻ, và chính phủ cam kết cùng
doanh nghiệp hội nhập tích cực vào
chuỗi cung ứng toàn cầu là những lợi
thế cạnh tranh của đất nước. [17]

***

Chưa chắc Mỹ sẽ “ngồi yên” để Việt
Nam có thể dễ dàng “ngồi mát ăn bát
vàng”. Để đổi lấy việc các công ty Mỹ
tăng cường hoạt động sản xuất và đầu
tư tại đất nước, Việt Nam cần thúc đẩy
thương mại với Mỹ, mua sắm nhiều
thiết bị quân sự, và giữ khoảng cách
với Trung Quốc cùng Nga – hai đối thủ
chiến lược của Washington.

Các chính sách với tính chất đổi chác
(transactional) của Trump rất có thể sẽ
gây áp lực lên đối ngoại và an ninh của
Việt Nam. [18] Khi cạnh tranh giữa Mỹ
và các quốc gia độc tài trên gia tăng thì
áp lực “chọn phe” của Việt Nam cũng
gia tăng.

Dưới thời Trump, Hà Nội sẽ gặp nhiều
thử thách cả về ngoại giao và kinh tế.
Và trong bối cảnh mà lãnh đạo Việt
Nam gọi là “kỷ nguyên vươn mình của
dân tộc”, đây là lúc để kiểm chứng khả
năng khéo léo của những người cầm
lái: vừa cân bằng quan hệ với các
cường quốc, vừa có thể hưởng lợi (hay
chí ít là giảm thiểu rủi ro) từ các chính
sách thuế quan và quan điểm giao dịch
của chính quyền Trump. [19] ❏

VIỆT NAM
GIỮA HAI LÀN ĐẠN

MỸ – TRUNG
Phạm Văn Lừng

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 19/12/2024.

ự cạnh tranh ngày càng gia tăng
giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phủ
bóng lên Đông Nam Á, khiến các

nước trong khu vực phải xoay sở tìm
cách cân bằng giữa hai bên. Các nước
Đông Nam Á từ năm 2019 đã đưa ra
thông điệp “xin đừng bắt chúng tôi chọn
bên” nhưng vấn đề “chọn bên” vẫn tiếp
tục là câu chuyện nóng trong khu vực
cho đến ngày nay. [1]

Việt Nam cũng nằm trong cuộc
giằng co địa chính trị này. Bài viết này
điểm danh những tác động đa chiều
của cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và
Trung Quốc đối với Việt Nam, xem xét
các khía cạnh kinh tế, chính trị,
an ninh và công nghệ của sự tương tác
phức tạp này.

S

Ảnh: Reuters/FMT.
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TÁC ĐỘNG KINH TẾ:
TRÁI NGỌT ĐI KÈM TRÁI ĐẮNG

Cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung
Quốc, được Tổng thống Trump khởi
xướng vào năm 2018, đã mang đến cho
Việt Nam cả cơ hội lẫn thách thức.

Một mặt, Việt Nam có được những lợi
ích kinh tế đáng kể, với việc xuất khẩu
sang Hoa Kỳ tăng lên và dòng vốn đầu
tư nước ngoài đổ vào. Mặt khác, Việt
Nam cũng có những lo ngại về sự phụ
thuộc quá mức vào Trung Quốc và khả
năng dễ bị tổn thương của nền kinh tế.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ
đã tăng đáng kể, đặc biệt là trong các
lĩnh vực như máy móc, dệt may và
nhựa. [2] Chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung đã thúc đẩy nhiều công ty đa
dạng hóa chuỗi cung ứng của mình,
dẫn đến dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ
vào Việt Nam. [3] Các khoản thặng dư
xuất khẩu và đầu tư nước ngoài này đã
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra
nhiều việc làm mới, thúc đẩy hơn nữa
sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ
cao là một thành quả chính Việt Nam
cũng không ngờ trước. Các doanh
nghiệp công nghệ cao nước ngoài vào
Việt Nam sản xuất và xuất khẩu, khiến
Việt Nam nổi lên như một nhân tố
chính trong sản xuất các sản phẩm
công nghệ cao, với kim ngạch xuất
khẩu trong lĩnh vực này tăng vọt trong
những năm gần đây. [4]

Cuối cùng, trong khi những ngành như
xuất khẩu hàng dệt may được hưởng
lợi, các ngành khác như điện tử và sản
phẩm nông nghiệp chịu tác động ít rõ
rệt hơn. [5]

Những “trái ngọt” nói trên luôn đi kèm
“trái đắng”.

“Câu hỏi ‘Made in Vietnam’ có nghĩa là
gì?” được đặt ra. Hoa Kỳ đã quan ngại 
về việc hàng hoá Trung Quốc được dán
nhãn lại tại Việt Nam để tránh thuế cao
khi vào Mỹ. [6]

Vấn đề thứ hai là sự phụ thuộc của Việt
Nam vào Trung Quốc đối với hàng hóa
trung gian trở nên trầm trọng hơn. [7]
Một khi nguồn cung ứng nguyên liệu
và máy móc cho sản xuất này bị gián
đoạn, nền kinh tế Việt Nam sẽ như một
chiếc xe hết xăng.

Điều quan trọng nhất, sự phụ thuộc
quá mức vào nguồn cung từ một nước
(Trung Quốc) cũng tạo nguy cơ đẩy
Việt Nam vào “bẫy phi công nghiệp hóa
sớm” do sử dụng công nghệ lạc hậu mà
Trung Quốc đang muốn loại bỏ dần
dần. [8] Đây là một nguy cơ có tính
chiến lược sống còn.

HÀNH ĐỘNG CÂN BẰNG:
ĐIỀU HƯỚNG QUAN HỆ
HOA KỲ-TRUNG QUỐC

Người Việt có câu “trâu bò đánh nhau,
ruồi muỗi chết” để diễn tả tình huống
tương tự như trên. Hiện Việt Nam đang
tìm cách tạo ra một lập trường có vẻ
như trung lập để cân bằng mối quan hệ
với cả Bắc Kinh lẫn Washington. Tuy
nhiên, chiến lược cân bằng này ngày
càng trở nên khó khăn hơn khi sự cạnh
tranh Mỹ-Trung ngày càng gia tăng. [9]

Việt Nam không giấu diếm rằng Trung
Quốc quan trọng với họ cả về kinh tế và
chính trị. [10] Yếu tố duy nhất khiến
Việt Nam mâu thuẫn với Trung Quốc là
vấn đề Biển Đông.

Chủ nghĩa bành trướng trên biển của
Trung Quốc đã thúc đẩy Việt Nam cải
tạo đảo nhân tạo, nâng cấp căn cứ quân
sự ở Trường Sa, và tăng cường hợp tác
chiến lược với Hoa Kỳ. [11][12]

Cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc cũng đã tạo ra cơ hội cho Việt
Nam tăng cường hợp tác an ninh với
Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác an ninh ngày 
càng sâu sắc giữa hai nước thể hiện rõ
qua việc tăng cường “trao đổi quân sự,”
mua bán vũ khí và “diễn tập quân sự”
chung.

Tình hình này đưa Việt Nam vào tình
thế khó có thể tăng cường hợp tác với
bên này mà không gây nghi ngờ cho
phía bên kia. Các chuyên gia quốc tế
bắt đầu quan sát khả năng “khéo léo”
và sự “tinh tế” của “ngoại giao cây tre”
của Hà Nội. [13]

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thận trọng
không trở nên quá phụ thuộc vào Hoa
Kỳ về an ninh, tìm cách duy trì một
mức độ tự chủ chiến lược bằng cách
tăng cường hợp tác với các đối tác tầm
khu vực của Hoa Kỳ như Úc, Nhật,
Hàn, Ấn Độ, Israel. [14]

Mặt khác, bất chấp những thách thức
về an ninh và chủ quyền ở Biển Đông,
Việt Nam tiếp tục tận dụng điểm chung
về thể chế chính trị cộng sản với
Trung Quốc để tìm kiếm một chỗ dựa
về an ninh chế độ và gặt hái lợi ích
kinh tế. [15] ❏

Ảnh: Wikimedia Commons.
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TÁC ĐỘNG KINH TẾ:
TRÁI NGỌT ĐI KÈM TRÁI ĐẮNG

Cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ-Trung
Quốc, được Tổng thống Trump khởi
xướng vào năm 2018, đã mang đến cho
Việt Nam cả cơ hội lẫn thách thức.

Một mặt, Việt Nam có được những lợi
ích kinh tế đáng kể, với việc xuất khẩu
sang Hoa Kỳ tăng lên và dòng vốn đầu
tư nước ngoài đổ vào. Mặt khác, Việt
Nam cũng có những lo ngại về sự phụ
thuộc quá mức vào Trung Quốc và khả
năng dễ bị tổn thương của nền kinh tế.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ
đã tăng đáng kể, đặc biệt là trong các
lĩnh vực như máy móc, dệt may và
nhựa. [2] Chiến tranh thương mại Mỹ -
Trung đã thúc đẩy nhiều công ty đa
dạng hóa chuỗi cung ứng của mình,
dẫn đến dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ
vào Việt Nam. [3] Các khoản thặng dư
xuất khẩu và đầu tư nước ngoài này đã
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo ra
nhiều việc làm mới, thúc đẩy hơn nữa
sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ
cao là một thành quả chính Việt Nam
cũng không ngờ trước. Các doanh
nghiệp công nghệ cao nước ngoài vào
Việt Nam sản xuất và xuất khẩu, khiến
Việt Nam nổi lên như một nhân tố
chính trong sản xuất các sản phẩm
công nghệ cao, với kim ngạch xuất
khẩu trong lĩnh vực này tăng vọt trong
những năm gần đây. [4]

Cuối cùng, trong khi những ngành như
xuất khẩu hàng dệt may được hưởng
lợi, các ngành khác như điện tử và sản
phẩm nông nghiệp chịu tác động ít rõ
rệt hơn. [5]

Những “trái ngọt” nói trên luôn đi kèm
“trái đắng”.

“Câu hỏi ‘Made in Vietnam’ có nghĩa là
gì?” được đặt ra. Hoa Kỳ đã quan ngại 
về việc hàng hoá Trung Quốc được dán
nhãn lại tại Việt Nam để tránh thuế cao
khi vào Mỹ. [6]

Vấn đề thứ hai là sự phụ thuộc của Việt
Nam vào Trung Quốc đối với hàng hóa
trung gian trở nên trầm trọng hơn. [7]
Một khi nguồn cung ứng nguyên liệu
và máy móc cho sản xuất này bị gián
đoạn, nền kinh tế Việt Nam sẽ như một
chiếc xe hết xăng.

Điều quan trọng nhất, sự phụ thuộc
quá mức vào nguồn cung từ một nước
(Trung Quốc) cũng tạo nguy cơ đẩy
Việt Nam vào “bẫy phi công nghiệp hóa
sớm” do sử dụng công nghệ lạc hậu mà
Trung Quốc đang muốn loại bỏ dần
dần. [8] Đây là một nguy cơ có tính
chiến lược sống còn.

HÀNH ĐỘNG CÂN BẰNG:
ĐIỀU HƯỚNG QUAN HỆ
HOA KỲ-TRUNG QUỐC

Người Việt có câu “trâu bò đánh nhau,
ruồi muỗi chết” để diễn tả tình huống
tương tự như trên. Hiện Việt Nam đang
tìm cách tạo ra một lập trường có vẻ
như trung lập để cân bằng mối quan hệ
với cả Bắc Kinh lẫn Washington. Tuy
nhiên, chiến lược cân bằng này ngày
càng trở nên khó khăn hơn khi sự cạnh
tranh Mỹ-Trung ngày càng gia tăng. [9]

Việt Nam không giấu diếm rằng Trung
Quốc quan trọng với họ cả về kinh tế và
chính trị. [10] Yếu tố duy nhất khiến
Việt Nam mâu thuẫn với Trung Quốc là
vấn đề Biển Đông.

Chủ nghĩa bành trướng trên biển của
Trung Quốc đã thúc đẩy Việt Nam cải
tạo đảo nhân tạo, nâng cấp căn cứ quân
sự ở Trường Sa, và tăng cường hợp tác
chiến lược với Hoa Kỳ. [11][12]

Cuộc cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc cũng đã tạo ra cơ hội cho Việt
Nam tăng cường hợp tác an ninh với
Hoa Kỳ. Quan hệ đối tác an ninh ngày 
càng sâu sắc giữa hai nước thể hiện rõ
qua việc tăng cường “trao đổi quân sự,”
mua bán vũ khí và “diễn tập quân sự”
chung.

Tình hình này đưa Việt Nam vào tình
thế khó có thể tăng cường hợp tác với
bên này mà không gây nghi ngờ cho
phía bên kia. Các chuyên gia quốc tế
bắt đầu quan sát khả năng “khéo léo”
và sự “tinh tế” của “ngoại giao cây tre”
của Hà Nội. [13]

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thận trọng
không trở nên quá phụ thuộc vào Hoa
Kỳ về an ninh, tìm cách duy trì một
mức độ tự chủ chiến lược bằng cách
tăng cường hợp tác với các đối tác tầm
khu vực của Hoa Kỳ như Úc, Nhật,
Hàn, Ấn Độ, Israel. [14]

Mặt khác, bất chấp những thách thức
về an ninh và chủ quyền ở Biển Đông,
Việt Nam tiếp tục tận dụng điểm chung
về thể chế chính trị cộng sản với
Trung Quốc để tìm kiếm một chỗ dựa
về an ninh chế độ và gặt hái lợi ích
kinh tế. [15] ❏

Ảnh: Wikimedia Commons.
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ÁN MẠNG TẠI VIỆT NAM:
ÁN TỬ HÌNH KHIẾN HUNG THỦ

TÀN ĐỘC HƠN?
Trần Phương

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 31/12/2024.

ời sống đã cho con người có
năng lực để sống, nhưng cũng
cho con người năng lực để giết

nhau. Một xã hội văn minh sẽ cố gắng
tìm mọi cách hạn chế sự giết chóc. Một
kẻ giết người đương nhiên sẽ chịu hình
phạt cho tội ác của mình. Do đó, người
ta kêu gọi án tử hình trong các vụ án
giết người.

Dù công chúng thường kêu gọi án tử
hình trong các vụ án mạng, nhưng tòa
án mới là bên tuyên án. Điều gì đã
khiến tòa án tuyên hình phạt tử hình
cho các nghi phạm giết người? Liệu án
tử hình có phải là câu trả lời hợp lý hay
lại khiến các vụ án mạng ngày càng
nghiêm trọng hơn?

Đ

ÁN TỬ HÌNH TRONG CÁC
VỤ ÁN MẠNG
Chúng tôi đã thu thập các bản án tử
hình (được báo chí tường thuật) dành
cho tội phạm giết người trong các năm
2022, 2023 và 2024.

Theo đó, tòa án đã tuyên lần lượt 45, 53
và 46 bản án tử hình trong các năm
2022, 2023 và 2024 (10 tháng đầu năm)
cho tội phạm giết người.

Trong ba năm này, TP. Hồ Chí Minh và
Hà Nội vẫn là nơi tuyên án tử hình
nhiều nhất, lần lượt 26 và 23 bản án tử
hình dành cho tội phạm giết người.
Tiếp đến là các tỉnh An Giang (9 bản
án), Kiên Giang (6), Khánh Hòa (5),
Bình Phước, Cà Mau, Quảng Ngãi, mỗi
tỉnh đã tuyên 4 bản án. Bắc Giang, Hải
Dương, Lai Châu, Long An, Tây Ninh đã
tuyên ba bản án tử hình mỗi tỉnh trong
ba năm này. Các tỉnh phía Nam chiếm
phần lớn số lượng án tử hình dành tội
phạm giết người.

Một phần lớn bị cáo bị tuyên án tử hình
vì giết người với bốn nguyên nhân sau:
ghen tuông, mâu thuẫn trong gia đình,
giết người cướp của, trả thù (bao gồm
cả mâu thuẫn liên quan đến tình ái như
giết tình địch) và các mâu thuẫn khác.

Những vụ án giết người (với bị cáo bị
tuyên án tử hình) vì các nguyên nhân
(phổ biến) cũng biến đổi khác nhau
theo các năm. Sự thay đổi này rất có
thể phản ánh các diễn biến trong xã
hội và việc tòa án dùng bản án nặng nề
như án tử hình để kìm hãm các loại tội
phạm. Năm 2021, tác động của đại dịch
COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề về
kinh tế, đã có nhiều bản án tử hình hơn
đối với tội giết người cướp của.

Năm 2021, 2022, 2023 có số bản án tử
hình dành cho tội phạm giết người
trong gia đình do ghen tuông và các
mâu thuẫn khác gia tăng. Đại dịch
COVID-19 có tác động mạnh đến đời
sống gia đình, gây ra các căng thẳng
giữa các thành viên. Việt Nam đã ghi
nhận tình trạng gia tăng ly hôn, đặc

Số án tử hình phân loại theo năm xét xử và động cơ 
giết người (2021 - 2024). Nguồn: Từ các bài báo 
tường thuật về các vụ án mạng.

2

1

2
1

1

2

2
3
2

1
1

1

Các bản án tử hình (2022 - 2024) phân loại theo một số 
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Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án giết người.
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ÁN MẠNG TẠI VIỆT NAM:
ÁN TỬ HÌNH KHIẾN HUNG THỦ

TÀN ĐỘC HƠN?
Trần Phương

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 31/12/2024.

ời sống đã cho con người có
năng lực để sống, nhưng cũng
cho con người năng lực để giết

nhau. Một xã hội văn minh sẽ cố gắng
tìm mọi cách hạn chế sự giết chóc. Một
kẻ giết người đương nhiên sẽ chịu hình
phạt cho tội ác của mình. Do đó, người
ta kêu gọi án tử hình trong các vụ án
giết người.

Dù công chúng thường kêu gọi án tử
hình trong các vụ án mạng, nhưng tòa
án mới là bên tuyên án. Điều gì đã
khiến tòa án tuyên hình phạt tử hình
cho các nghi phạm giết người? Liệu án
tử hình có phải là câu trả lời hợp lý hay
lại khiến các vụ án mạng ngày càng
nghiêm trọng hơn?

Đ

ÁN TỬ HÌNH TRONG CÁC
VỤ ÁN MẠNG
Chúng tôi đã thu thập các bản án tử
hình (được báo chí tường thuật) dành
cho tội phạm giết người trong các năm
2022, 2023 và 2024.

Theo đó, tòa án đã tuyên lần lượt 45, 53
và 46 bản án tử hình trong các năm
2022, 2023 và 2024 (10 tháng đầu năm)
cho tội phạm giết người.

Trong ba năm này, TP. Hồ Chí Minh và
Hà Nội vẫn là nơi tuyên án tử hình
nhiều nhất, lần lượt 26 và 23 bản án tử
hình dành cho tội phạm giết người.
Tiếp đến là các tỉnh An Giang (9 bản
án), Kiên Giang (6), Khánh Hòa (5),
Bình Phước, Cà Mau, Quảng Ngãi, mỗi
tỉnh đã tuyên 4 bản án. Bắc Giang, Hải
Dương, Lai Châu, Long An, Tây Ninh đã
tuyên ba bản án tử hình mỗi tỉnh trong
ba năm này. Các tỉnh phía Nam chiếm
phần lớn số lượng án tử hình dành tội
phạm giết người.

Một phần lớn bị cáo bị tuyên án tử hình
vì giết người với bốn nguyên nhân sau:
ghen tuông, mâu thuẫn trong gia đình,
giết người cướp của, trả thù (bao gồm
cả mâu thuẫn liên quan đến tình ái như
giết tình địch) và các mâu thuẫn khác.

Những vụ án giết người (với bị cáo bị
tuyên án tử hình) vì các nguyên nhân
(phổ biến) cũng biến đổi khác nhau
theo các năm. Sự thay đổi này rất có
thể phản ánh các diễn biến trong xã
hội và việc tòa án dùng bản án nặng nề
như án tử hình để kìm hãm các loại tội
phạm. Năm 2021, tác động của đại dịch
COVID-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề về
kinh tế, đã có nhiều bản án tử hình hơn
đối với tội giết người cướp của.

Năm 2021, 2022, 2023 có số bản án tử
hình dành cho tội phạm giết người
trong gia đình do ghen tuông và các
mâu thuẫn khác gia tăng. Đại dịch
COVID-19 có tác động mạnh đến đời
sống gia đình, gây ra các căng thẳng
giữa các thành viên. Việt Nam đã ghi
nhận tình trạng gia tăng ly hôn, đặc

Số án tử hình phân loại theo năm xét xử và động cơ 
giết người (2021 - 2024). Nguồn: Từ các bài báo 
tường thuật về các vụ án mạng.
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Các bản án tử hình (2022 - 2024) phân loại theo một số 
nguyên nhân (phổ biến). Phân loại theo năm gây án. 
Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án giết người.
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biệt là ly hôn vì bạo lực gia đình trong
hai năm xảy ra đại dịch. [1] Bên cạnh
đó, số bản án tử hình dành cho tội
phạm giết người vì thù hằn cũng gia
tăng vào năm 2022.

Hơn 93% nghi phạm giết người bị
kết án tử hình là nam giới. Trong khi
đó, tỷ lệ giới tính của các nạn nhân bị
giết hại thì đa dạng hơn: hơn 45% nạn
nhân là nữ (83/186 người) và 4,3% là
trẻ em (8 em).

Mối quan hệ giữa các nghi phạm và
nạn nhân cũng khác nhau giữa các
năm. Năm 2021 và 2022, một tỷ lệ gần
giống nhau giữa các vụ án mạng giết
người quen biết và người trong gia
đình. Khác biệt giữa hai năm này là sự

gia tăng các vụ giết người trong các
mối quan hệ yêu đương ngoài gia đình.

Án giết người loại này tiếp tục gia tăng
nhẹ trong năm 2023. Lưu ý rằng biểu đồ
của năm 2024 là các vụ án mạng xảy ra
năm 2024 và đã qua xét xử trong cùng
năm. Nhiều vụ án mạng khác của năm
2024 sẽ bị xét xử trong năm 2025 và 2026.

Hầu hết các vụ án giết người không quen
biết chủ yếu là cướp tài sản. Còn các vụ
án giết hại người quen biết thì các lý do
hàng đầu là giải quyết thù hằn, mâu
thuẫn cá nhân liên quan đến vấn đề tiền
bạc như nợ nần lẫn nhau. Các vụ án
mạng xảy ra trong gia đình thì chủ yếu
do mâu thuẫn giữa vợ và chồng, mâu
thuẫn cha mẹ với con cái và một số ít
trường hợp là bạo hành.

Biểu đồ dưới đây thể hiện tỷ lệ nghi
phạm có liên quan đến việc sử dụng ma
túy, uống rượu hoặc giết người theo kiểu
băng nhóm, hoặc không có liên quan
đến ba yếu tố này. Phần lớn các bản án
tử hình được tuyên các nghi phạm
không liên quan đến ba yếu tố này, tiếp
đến là giết người sau khi đã uống rượu.
Để so sánh sự tác động của ba yếu tố này
đến việc tuyên án tử hình dành cho tội
phạm giết người cần phải thu thập các
vụ án mạng nói chung trong đó bị cáo bị
tuyên án tử hình và cả không bị tuyên án
tử hình. Chúng tôi hy vọng có thể thực
hiện việc này vào năm sau.

Tỷ lệ nạn nhân và nghi phạm trong 
các vụ án giết người bị tuyên án tử 
hình trong năm 2022 – 2024. Nguồn: 
Từ các bài báo tường thuật về các 
vụ án giết người.

Mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trong các bản án tử hình dành cho tội 
phạm giết người, theo năm xảy ra án mạng. Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về 
các vụ án mạng.

YẾU TỐ SẮC TỘC
Trong ba năm (2022, 2023, 2024), các
tỉnh sau đây đã không tuyên án tử hình
cho tội phạm giết người là Bắc Kạn,
Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia
Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hậu Giang,
Kon Tum, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ,
Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Vĩnh
Phúc và Yên Bái.

Có những vụ giết người với các tình tiết
gần như tương đương nhau, nhưng một
tỉnh lại tuyên án tử hình còn tỉnh còn lại
thì không. Ví dụ như trong trong hai vụ
án giết vợ tại Bắc Giang và Kon Tum,
hung thủ đều sử dụng dao và cố ý giết
vợ cho bằng được, nhưng Bắc Giang đã
tuyên án tử hình, còn Kon Tum thì
tuyên án 13 năm tù giam. [2][3] Sự khác
biệt giữa hai vụ án này là nghi phạm ở
Kon Tum là người dân tộc thiểu số.

Khoảng 50% dân số tại Kon Tum là
người dân tộc thiểu số. Dù mức độ án
mạng có tàn nhẫn ra sao, trong số 16
nghi phạm giết người là người dân tộc
thiểu số tại tỉnh này thì chỉ có một
người bị tuyên án tù chung thân.

Trong các tỉnh không tuyên án tử hình
cho tội giết người thì một số tỉnh có
đông dân là người dân tộc thiểu số
như Gia Lai (46% người dân tộc thiểu

số), Bắc Kạn (88%), Điện Biên (70%),
Hà Giang (87%), Lào Cai (66%),
Yên Bái (57%).

Rất có thể yếu tố sắc tộc là vấn đề được
tòa án những tỉnh này cân nhắc khi
tuyên án tử hình cho tội phạm giết
người. Trong số 144 bản án tử hình mà
chúng tôi thu thập (2022-2024), chỉ có
ba bản án dành cho người dân tộc thiểu
số tại Lâm Đồng, An Giang và Lai Châu.
Cả ba vụ án đều xuất phát từ mâu
thuẫn trong gia đình. [4][5][6]

MẶT TRÁI CỦA ÁN TỬ HÌNH

Trong lúc thu thập những vụ án mạng
này, điều khiến chúng tôi băn khoăn là
án tử hình chẳng những không giảm
được số vụ án mạng, mà còn làm
tăng yếu tố tàn nhẫn trong các vụ án
giết người.

Án tử hình dễ gieo vào đầu người ta
rằng dù giết một, hai, ba hay bốn nạn
nhân, hay kể cả vụ án phóng hỏa mới
đây giết chết 11 người thì mức án tối đa
mà họ có thể nhận được là như nhau.
Đó chính là án tử hình.

Các yếu tố khác của nghi phạm khi gây án trong các bản án tử 
hình dành cho tội phạm giết người theo năm xảy ra án mạng. 
Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án mạng.
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biệt là ly hôn vì bạo lực gia đình trong
hai năm xảy ra đại dịch. [1] Bên cạnh
đó, số bản án tử hình dành cho tội
phạm giết người vì thù hằn cũng gia
tăng vào năm 2022.

Hơn 93% nghi phạm giết người bị
kết án tử hình là nam giới. Trong khi
đó, tỷ lệ giới tính của các nạn nhân bị
giết hại thì đa dạng hơn: hơn 45% nạn
nhân là nữ (83/186 người) và 4,3% là
trẻ em (8 em).

Mối quan hệ giữa các nghi phạm và
nạn nhân cũng khác nhau giữa các
năm. Năm 2021 và 2022, một tỷ lệ gần
giống nhau giữa các vụ án mạng giết
người quen biết và người trong gia
đình. Khác biệt giữa hai năm này là sự

gia tăng các vụ giết người trong các
mối quan hệ yêu đương ngoài gia đình.

Án giết người loại này tiếp tục gia tăng
nhẹ trong năm 2023. Lưu ý rằng biểu đồ
của năm 2024 là các vụ án mạng xảy ra
năm 2024 và đã qua xét xử trong cùng
năm. Nhiều vụ án mạng khác của năm
2024 sẽ bị xét xử trong năm 2025 và 2026.

Hầu hết các vụ án giết người không quen
biết chủ yếu là cướp tài sản. Còn các vụ
án giết hại người quen biết thì các lý do
hàng đầu là giải quyết thù hằn, mâu
thuẫn cá nhân liên quan đến vấn đề tiền
bạc như nợ nần lẫn nhau. Các vụ án
mạng xảy ra trong gia đình thì chủ yếu
do mâu thuẫn giữa vợ và chồng, mâu
thuẫn cha mẹ với con cái và một số ít
trường hợp là bạo hành.

Biểu đồ dưới đây thể hiện tỷ lệ nghi
phạm có liên quan đến việc sử dụng ma
túy, uống rượu hoặc giết người theo kiểu
băng nhóm, hoặc không có liên quan
đến ba yếu tố này. Phần lớn các bản án
tử hình được tuyên các nghi phạm
không liên quan đến ba yếu tố này, tiếp
đến là giết người sau khi đã uống rượu.
Để so sánh sự tác động của ba yếu tố này
đến việc tuyên án tử hình dành cho tội
phạm giết người cần phải thu thập các
vụ án mạng nói chung trong đó bị cáo bị
tuyên án tử hình và cả không bị tuyên án
tử hình. Chúng tôi hy vọng có thể thực
hiện việc này vào năm sau.

Tỷ lệ nạn nhân và nghi phạm trong 
các vụ án giết người bị tuyên án tử 
hình trong năm 2022 – 2024. Nguồn: 
Từ các bài báo tường thuật về các 
vụ án giết người.

Mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trong các bản án tử hình dành cho tội 
phạm giết người, theo năm xảy ra án mạng. Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về 
các vụ án mạng.

YẾU TỐ SẮC TỘC
Trong ba năm (2022, 2023, 2024), các
tỉnh sau đây đã không tuyên án tử hình
cho tội phạm giết người là Bắc Kạn,
Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia
Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hậu Giang,
Kon Tum, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ,
Quảng Bình, Quảng Trị, Sơn La, Vĩnh
Phúc và Yên Bái.

Có những vụ giết người với các tình tiết
gần như tương đương nhau, nhưng một
tỉnh lại tuyên án tử hình còn tỉnh còn lại
thì không. Ví dụ như trong trong hai vụ
án giết vợ tại Bắc Giang và Kon Tum,
hung thủ đều sử dụng dao và cố ý giết
vợ cho bằng được, nhưng Bắc Giang đã
tuyên án tử hình, còn Kon Tum thì
tuyên án 13 năm tù giam. [2][3] Sự khác
biệt giữa hai vụ án này là nghi phạm ở
Kon Tum là người dân tộc thiểu số.

Khoảng 50% dân số tại Kon Tum là
người dân tộc thiểu số. Dù mức độ án
mạng có tàn nhẫn ra sao, trong số 16
nghi phạm giết người là người dân tộc
thiểu số tại tỉnh này thì chỉ có một
người bị tuyên án tù chung thân.

Trong các tỉnh không tuyên án tử hình
cho tội giết người thì một số tỉnh có
đông dân là người dân tộc thiểu số
như Gia Lai (46% người dân tộc thiểu

số), Bắc Kạn (88%), Điện Biên (70%),
Hà Giang (87%), Lào Cai (66%),
Yên Bái (57%).

Rất có thể yếu tố sắc tộc là vấn đề được
tòa án những tỉnh này cân nhắc khi
tuyên án tử hình cho tội phạm giết
người. Trong số 144 bản án tử hình mà
chúng tôi thu thập (2022-2024), chỉ có
ba bản án dành cho người dân tộc thiểu
số tại Lâm Đồng, An Giang và Lai Châu.
Cả ba vụ án đều xuất phát từ mâu
thuẫn trong gia đình. [4][5][6]

MẶT TRÁI CỦA ÁN TỬ HÌNH

Trong lúc thu thập những vụ án mạng
này, điều khiến chúng tôi băn khoăn là
án tử hình chẳng những không giảm
được số vụ án mạng, mà còn làm
tăng yếu tố tàn nhẫn trong các vụ án
giết người.

Án tử hình dễ gieo vào đầu người ta
rằng dù giết một, hai, ba hay bốn nạn
nhân, hay kể cả vụ án phóng hỏa mới
đây giết chết 11 người thì mức án tối đa
mà họ có thể nhận được là như nhau.
Đó chính là án tử hình.

Các yếu tố khác của nghi phạm khi gây án trong các bản án tử 
hình dành cho tội phạm giết người theo năm xảy ra án mạng. 
Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án mạng.
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Số nạn nhân bị sát hại trong cùng một vụ 
án. Phân loại theo số nghi phạm và năm 
gây án. Nguồn: Số liệu do Luật Khoa 
thu thập từ báo chí nhà nước.

Có một số vụ án mạng hung thủ đã cố
tình giết nhiều người trong một lần để
trả thù. Ví dụ như một vụ án năm 2023
tại Cà Mau, một bị cáo đã giết vợ của
mình vào lúc 7 giờ sáng, xong giết tiếp
mẹ vợ vào lúc 4 giờ chiều, và chờ thêm
một giờ đồng hồ nữa để giết cha vợ. [7]

Đối với các vụ án vô ý làm chết người,
án tử hình có thể làm trầm trọng thêm
tình hình. Người “lỡ tay” gây ra án
mạng, hoặc tưởng như mình đã gây ra
án mạng, vì không chắc mình sẽ bị
tuyên án tử hình hay không, nên tốt
hơn hết thì họ sẽ cố tình che giấu tội ác
bằng mọi giá như giết nạn nhân cho
bằng bằng được, trốn chạy hoặc tìm
cách tiêu hủy xác chết bằng nhiều
cách. Án tử hình lúc này khiến con
người phi nhân tính hơn.

Trong khi đó, nếu như “lỡ tay” gây ra
án mạng, một xã hội có một hình phạt
tù giam nhất định (không có án tử
hình) có thể khiến người đó phải suy
nghĩ, bằng mọi giá phải giảm thiểu hậu
quả để nhận được bản án thấp hơn.

Án mạng đã gia tăng trong những năm
qua cả về số lượng và tính chất trầm
trọng. Án tử hình rất có thể tác động
rất thấp đến việc răn đe án mạng. Bản
án này chỉ còn là một hình phạt nhằm
loại bỏ người phạm tội ra khỏi xã hội,
khi tòa án xét thấy người đó không còn
khả năng cải tạo. Tuy nhiên, việc đánh
giá này nhìn chung dù dựa trên căn cứ
nào cũng đều cảm tính, gây nên tình
trạng bất công khi các vụ án với tính
chất nghiêm trọng khác nhau lại cùng
bị tuyên một bản án giống nhau. ❏

ÁN MẠNG TẠI VIỆT NAM:
VÌ SAO NGƯỜI GIẾT NGƯỜI?

Trần Phương
Bài được đăng lần đầu 

trên luatkhoa.com 
vào 31/12/2024.

ột hãng bảo hiểm tại Việt Nam
ước tính chi phí để nuôi một
đứa trẻ đến khi học hết đại

học là 1 tỷ đến 1,4 tỷ đồng. Không chỉ là
vấn đề tài chính, nuôi nấng một con
người còn là vấn đề thời gian chăm sóc,
dạy dỗ để con người đó có thể hòa
nhập, đóng góp cho xã hội. Con người
còn là sự gắn bó về tình cảm, nơi
nương tựa của những con người khác.

Trái ngược với sự sống là cái chết. Cái
chết có thể đến bằng nhiều cách khác
nhau. Chết do bệnh tật. Chết do đột tử.
Chết do dịch bệnh. Chết do tai nạn. Để
bảo vệ mạng sống của con người, người
ta làm mọi cách để phòng ngừa những

cái chết xảy đến. Nhưng có một cái
chết mà người ta không thể phòng
ngừa được. Đó là chết do bị giết hại.

Án mạng là một trong những cái chết
đến một cách bất ngờ, tàn nhẫn nhất
đối với con người. Người ta có thể bị
giết ở bất cứ nơi nào, trên bàn nhậu,
trên đường phố, trong khách sạn, nơi
làm việc và kể cả tại nhà riêng của
mình. Người ta có thể bị giết bởi bất kỳ
ai, người lạ, người quen, họ hàng và kể
cả người nhà của mình.

Vào tháng 12/2024, một người đàn ông
đã châm lửa đốt một quán cà phê tại Hà
Nội. Vụ phóng hỏa đã giết chết 11 người.

M

Số vụ án mạng qua các năm từ các số liệu của chính quyền. 
Nguồn: Số liệu được chính quyền công bố. Số liệu của năm 2015 là 10 tháng 
đầu năm. Số liệu của năm 2024 được tính từ 15/12/2023 đến 15/11/2024. Số liệu 
của các năm khác được tính từ giữa tháng 12 của năm trước đó.
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khi tòa án xét thấy người đó không còn
khả năng cải tạo. Tuy nhiên, việc đánh
giá này nhìn chung dù dựa trên căn cứ
nào cũng đều cảm tính, gây nên tình
trạng bất công khi các vụ án với tính
chất nghiêm trọng khác nhau lại cùng
bị tuyên một bản án giống nhau. ❏
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cái chết xảy đến. Nhưng có một cái
chết mà người ta không thể phòng
ngừa được. Đó là chết do bị giết hại.

Án mạng là một trong những cái chết
đến một cách bất ngờ, tàn nhẫn nhất
đối với con người. Người ta có thể bị
giết ở bất cứ nơi nào, trên bàn nhậu,
trên đường phố, trong khách sạn, nơi
làm việc và kể cả tại nhà riêng của
mình. Người ta có thể bị giết bởi bất kỳ
ai, người lạ, người quen, họ hàng và kể
cả người nhà của mình.

Vào tháng 12/2024, một người đàn ông
đã châm lửa đốt một quán cà phê tại Hà
Nội. Vụ phóng hỏa đã giết chết 11 người.

M

Số vụ án mạng qua các năm từ các số liệu của chính quyền. 
Nguồn: Số liệu được chính quyền công bố. Số liệu của năm 2015 là 10 tháng 
đầu năm. Số liệu của năm 2024 được tính từ 15/12/2023 đến 15/11/2024. Số liệu 
của các năm khác được tính từ giữa tháng 12 của năm trước đó.
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Hiếm ai nghĩ rằng mình sẽ bị giết. Vậy mà
chỉ trong năm 2023 đã có 857 người bị giết
hại. Số vụ án giết người đang gia tăng. [1]

Theo chính quyền, số vụ án mạng trong
năm 2021 giảm đi do đại dịch COVID-19,
nhưng tính chất của các vụ án giết người
ngày càng tàn độc hơn. Năm 2022, số vụ
án mạng tăng lên 26%. Năm 2023 trở
thành năm có số vụ án mạng cao nhất. [2]

Năm 2014, 2016 và 2017 là những năm
chúng tôi chưa tìm được số liệu. Trong ba
năm này đều ghi nhận trên 1.000 vụ án
mạng. Trong chín tháng đầu năm 2016, số
vụ án mạng tăng 10% so với năm 2015. [3]

Vì sao người giết người? Liệu những cái
chết tức tưởi vì bị giết hại có chính là
những dấu hiệu phản ánh những biến đổi
tiêu cực trong xã hội? Câu trả lời là có.

GIÃN CÁCH XÃ HỘI
ĐẨY ÁN MẠNG GIA TĂNG
Từ tháng 9/2019, Bộ Công an đã đưa lên
website của mình tỷ lệ phần tram án giết
người trong tổng số vụ phạm pháp mỗi

tháng. [4] Số liệu mỗi tháng được tính từ
giữa tháng trước đó đến giữa tháng được
nêu số liệu. Số liệu này đã được tính ra
thành số vụ án mạng như biểu đồ dưới đây.
Bạn sẽ thấy năm 2022 và 2023 đã tạo ra một
số lượng lớn các vụ án mạng trong tổng số
vụ án giết người. Nguyên nhân do đâu?

Biến động lớn nhất trong các năm này là
đại dịch COVID-19. Từ năm 2020, Việt
Nam bắt đầu chịu tác động của đại dịch.
Tổng cục Thống kê cho biết mức tăng
trưởng kinh tế trong sáu tháng đầu năm
2020 là thấp nhất so với cùng kỳ của 10
năm trước đó. [5] Một trong những biện
pháp phòng chống dịch đã gây ảnh
hưởng lên sức khỏe, tinh thần, kinh tế của
người dân là giãn cách xã hội, hay phong
tỏa các khu vực dân cư. Trong tháng 5 và
tháng 6/2020, số vụ án mạng đã tăng hơn
50% (từ 80 lên đến 121 vụ).

Năm 2021, chính quyền thực hiện giãn
cách xã hội mạnh mẽ hơn. Các thành phố
lớn như TP. Hồ Chí Minh với ba tháng
giãn cách xã hội, Hà Nội với 4 đợt giãn
cách cùng với sự giãn cách ở hơn 60 tỉnh
khác đã khiến các vụ án mạng giảm đáng
kể do người dân bị hạn chế đi lại. [6][7]

Số vụ án mạng qua các tháng từ 2020 đến tháng 11/2024 dựa trên công bố hàng 
tháng của Bộ Công an. Nguồn: Bộ Công an. Số liệu mỗi tháng được tính từ nửa 
tháng trước đó đến giữa tháng đó. Ví dụ số liệu tháng 1/2020 được tính từ ngày 
15/12/2019 đến ngày 14/01/2020.

Tuy nhiên, trong hai năm 2022 và 2023,
sau thời gian dài chịu đựng các sang
chấn trong đại dịch cũng như các cách
ứng phó yếu kém của chính quyền, số
vụ án mạng lại gia tăng.

Chỉ có một tháng trong năm 2020 có số
vụ án mạng qua con số 100 (tháng 6).
Tương tự, đối với năm 2021 cũng chỉ có
một tháng (tháng 5). Tuy nhiên, năm
2022, có đến 9 tháng số vụ án mạng
vượt qua con số 100 vụ, và đối với năm
2023 là 8 tháng. Đến năm 2024, có 6
tháng xảy ra từ 90 đến hơn 100 vụ án
giết người.

MỘT TỈNH CÓ THỂ XẢY RA
BAO NHIÊU VỤ ÁN MẠNG?

Nếu các tỉnh, thành có thể giảm số vụ
án mạng thì tổng số vụ án mạng sẽ
giảm. Tài liệu thống kê hiếm hoi về các
vụ án mạng được công bố năm 2024
của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội
phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo
138/CP) cho biết có 10 tỉnh có số vụ án
mạng gia tăng và 10 tỉnh giảm trong ba
năm gần đây. Chênh lệch giữa số vụ án
mạng giảm và tăng là 155 vụ. [8]

So sánh hai khoảng thời gian 2021-2023
và 2018-2020. số vụ án mạng tại TP. Hồ
Chí Minh giảm nhẹ, số vụ án mạng tại
Hà Nội chỉ tăng hai vụ. Trong khi đó,
tổng số vụ án giết người trong ba năm
2021, 2022, 2023 gia tăng đáng kể. Điều
này có nghĩa là án mạng đang xảy ra
nhiều hơn ở các tỉnh.

Số vụ án mạng một số tỉnh do chính quyền công bố. 
Nguồn: Ban Chỉ đạo 138/CP và các nguồn khác từ chính quyền.
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Hiếm ai nghĩ rằng mình sẽ bị giết. Vậy mà
chỉ trong năm 2023 đã có 857 người bị giết
hại. Số vụ án giết người đang gia tăng. [1]

Theo chính quyền, số vụ án mạng trong
năm 2021 giảm đi do đại dịch COVID-19,
nhưng tính chất của các vụ án giết người
ngày càng tàn độc hơn. Năm 2022, số vụ
án mạng tăng lên 26%. Năm 2023 trở
thành năm có số vụ án mạng cao nhất. [2]

Năm 2014, 2016 và 2017 là những năm
chúng tôi chưa tìm được số liệu. Trong ba
năm này đều ghi nhận trên 1.000 vụ án
mạng. Trong chín tháng đầu năm 2016, số
vụ án mạng tăng 10% so với năm 2015. [3]

Vì sao người giết người? Liệu những cái
chết tức tưởi vì bị giết hại có chính là
những dấu hiệu phản ánh những biến đổi
tiêu cực trong xã hội? Câu trả lời là có.

GIÃN CÁCH XÃ HỘI
ĐẨY ÁN MẠNG GIA TĂNG
Từ tháng 9/2019, Bộ Công an đã đưa lên
website của mình tỷ lệ phần tram án giết
người trong tổng số vụ phạm pháp mỗi

tháng. [4] Số liệu mỗi tháng được tính từ
giữa tháng trước đó đến giữa tháng được
nêu số liệu. Số liệu này đã được tính ra
thành số vụ án mạng như biểu đồ dưới đây.
Bạn sẽ thấy năm 2022 và 2023 đã tạo ra một
số lượng lớn các vụ án mạng trong tổng số
vụ án giết người. Nguyên nhân do đâu?

Biến động lớn nhất trong các năm này là
đại dịch COVID-19. Từ năm 2020, Việt
Nam bắt đầu chịu tác động của đại dịch.
Tổng cục Thống kê cho biết mức tăng
trưởng kinh tế trong sáu tháng đầu năm
2020 là thấp nhất so với cùng kỳ của 10
năm trước đó. [5] Một trong những biện
pháp phòng chống dịch đã gây ảnh
hưởng lên sức khỏe, tinh thần, kinh tế của
người dân là giãn cách xã hội, hay phong
tỏa các khu vực dân cư. Trong tháng 5 và
tháng 6/2020, số vụ án mạng đã tăng hơn
50% (từ 80 lên đến 121 vụ).

Năm 2021, chính quyền thực hiện giãn
cách xã hội mạnh mẽ hơn. Các thành phố
lớn như TP. Hồ Chí Minh với ba tháng
giãn cách xã hội, Hà Nội với 4 đợt giãn
cách cùng với sự giãn cách ở hơn 60 tỉnh
khác đã khiến các vụ án mạng giảm đáng
kể do người dân bị hạn chế đi lại. [6][7]

Số vụ án mạng qua các tháng từ 2020 đến tháng 11/2024 dựa trên công bố hàng 
tháng của Bộ Công an. Nguồn: Bộ Công an. Số liệu mỗi tháng được tính từ nửa 
tháng trước đó đến giữa tháng đó. Ví dụ số liệu tháng 1/2020 được tính từ ngày 
15/12/2019 đến ngày 14/01/2020.

Tuy nhiên, trong hai năm 2022 và 2023,
sau thời gian dài chịu đựng các sang
chấn trong đại dịch cũng như các cách
ứng phó yếu kém của chính quyền, số
vụ án mạng lại gia tăng.

Chỉ có một tháng trong năm 2020 có số
vụ án mạng qua con số 100 (tháng 6).
Tương tự, đối với năm 2021 cũng chỉ có
một tháng (tháng 5). Tuy nhiên, năm
2022, có đến 9 tháng số vụ án mạng
vượt qua con số 100 vụ, và đối với năm
2023 là 8 tháng. Đến năm 2024, có 6
tháng xảy ra từ 90 đến hơn 100 vụ án
giết người.

MỘT TỈNH CÓ THỂ XẢY RA
BAO NHIÊU VỤ ÁN MẠNG?

Nếu các tỉnh, thành có thể giảm số vụ
án mạng thì tổng số vụ án mạng sẽ
giảm. Tài liệu thống kê hiếm hoi về các
vụ án mạng được công bố năm 2024
của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội
phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo
138/CP) cho biết có 10 tỉnh có số vụ án
mạng gia tăng và 10 tỉnh giảm trong ba
năm gần đây. Chênh lệch giữa số vụ án
mạng giảm và tăng là 155 vụ. [8]

So sánh hai khoảng thời gian 2021-2023
và 2018-2020. số vụ án mạng tại TP. Hồ
Chí Minh giảm nhẹ, số vụ án mạng tại
Hà Nội chỉ tăng hai vụ. Trong khi đó,
tổng số vụ án giết người trong ba năm
2021, 2022, 2023 gia tăng đáng kể. Điều
này có nghĩa là án mạng đang xảy ra
nhiều hơn ở các tỉnh.

Số vụ án mạng một số tỉnh do chính quyền công bố. 
Nguồn: Ban Chỉ đạo 138/CP và các nguồn khác từ chính quyền.
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Chúng tôi đã thu thập số vụ án mạng xảy ra theo năm tại các tỉnh, thành có công
bố số liệu trên Internet. Một số tỉnh có số vụ án mạng gia tăng rất nhanh như
Thanh Hóa, Gia Lai. Một số nơi có các vụ án mạng gia tăng trong những năm
2021, 2022, tức là trong thời gian xảy ra dịch COVID-19.

Số vụ án giết người trong các năm theo tỉnh, thành. 
Nguồn: Theo số liệu từ chính quyền cấp tỉnh và công an các tỉnh, thành.

Nạn nhân trong các vụ án giết người theo báo cáo của chính quyền. 
Nguồn: Báo cáo số 416 của Ban Chỉ đạo 138/CP.

NẠN NHÂN
Số nạn nhân đương nhiên gia tăng theo
số vụ án mạng. Trong ba năm, từ năm
2021 đến năm 2023, số nạn nhân đã tăng
thêm 583 người (tổng số 4.291 người) so
với ba năm trước đó (tổng số 3.171
người). [9]

Điều gì đã khiến những người này bị giết
hại? Mối quan hệ giữa họ và hung thủ ra
sao? Họ đã bị giết hại như thế nào? Hung
thủ đã bị trừng phạt ra sao? Nếu cố gắng
tìm câu trả lời từ các công bố của nhà
nước, bạn sẽ có những đáp án sơ sài.

Chúng tôi đã thu thập số vụ án giết người
xảy ra tại hai tỉnh là Bắc Giang và Kon
Tum từ các tường thuật báo chí nhà
nước. Đây là hai tỉnh mà chính quyền có
khi phải báo động về tình trạng án mạng
xảy ra hàng loạt trong một thời gian
ngắn. Điều gì ẩn giấu đằng sau những vụ
án mạng này?

BẮC GIANG VÀ KON TUM:
GIẾT NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH
LÀ ĐÁNG KỂ

Năm 2023, Bắc Giang với 2 triệu dân
cho biết tỉnh này xảy ra 6 vụ án giết
người chỉ trong vòng một tháng, và cả
năm là 19 vụ giết người. [10]

Trong khi đó, Kon Tum chỉ có hơn 200
nghìn dân vào năm 2021 nhưng đã xảy
ra 24 vụ án mạng, trung bình mỗi
tháng có 2 vụ giết người, cao gấp 3 lần
năm 2020. [11]

Sau đây là số vụ án giết người (đa số có
nạn nhân bị giết hại) từ năm 2021 đến
năm 2024 tại Bắc Giang và Kon Tum. Số
liệu này được thu thập từ các bài báo
trên Internet. Cũng như xu hướng
chung, hai tỉnh Bắc Giang và Kon Tum
đều có số vụ án mạng gia tăng sau thời
kỳ giãn cách xã hội.

Trong các vụ án mạng trên, Bắc Giang
có 39 nạn nhân, Kon Tum có 30 nạn
nhân. Bắc Giang xuất hiện tình trạng
giết nhiều người một lần. Năm 2021,
một người đàn ông đã giết hại ba người
thân của mình là em gái, mẹ và cha. [12]
Một vụ án khác với hai người chết chưa
rõ nguyên nhân. [13] Còn Kon Tum chỉ
xảy ra một vụ án với hai nạn nhân theo
kiểu thanh toán băng nhóm. [14]

Số vụ án giết người tại Bắc Giang và Kon Tum. Số liệu do Luật Khoa thu thập.
Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án giết người.
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Nạn nhân trong các vụ án giết người theo báo cáo của chính quyền. 
Nguồn: Báo cáo số 416 của Ban Chỉ đạo 138/CP.
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với ba năm trước đó (tổng số 3.171
người). [9]

Điều gì đã khiến những người này bị giết
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án mạng này?

BẮC GIANG VÀ KON TUM:
GIẾT NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH
LÀ ĐÁNG KỂ

Năm 2023, Bắc Giang với 2 triệu dân
cho biết tỉnh này xảy ra 6 vụ án giết
người chỉ trong vòng một tháng, và cả
năm là 19 vụ giết người. [10]

Trong khi đó, Kon Tum chỉ có hơn 200
nghìn dân vào năm 2021 nhưng đã xảy
ra 24 vụ án mạng, trung bình mỗi
tháng có 2 vụ giết người, cao gấp 3 lần
năm 2020. [11]

Sau đây là số vụ án giết người (đa số có
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năm 2024 tại Bắc Giang và Kon Tum. Số
liệu này được thu thập từ các bài báo
trên Internet. Cũng như xu hướng
chung, hai tỉnh Bắc Giang và Kon Tum
đều có số vụ án mạng gia tăng sau thời
kỳ giãn cách xã hội.

Trong các vụ án mạng trên, Bắc Giang
có 39 nạn nhân, Kon Tum có 30 nạn
nhân. Bắc Giang xuất hiện tình trạng
giết nhiều người một lần. Năm 2021,
một người đàn ông đã giết hại ba người
thân của mình là em gái, mẹ và cha. [12]
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rõ nguyên nhân. [13] Còn Kon Tum chỉ
xảy ra một vụ án với hai nạn nhân theo
kiểu thanh toán băng nhóm. [14]

Số vụ án giết người tại Bắc Giang và Kon Tum. Số liệu do Luật Khoa thu thập.
Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án giết người.
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Mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân trong các vụ án mạng tại Bắc Giang 
và Kon Tum. Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án giết người.

Tại hai tỉnh này, một phần đáng kể các vụ án mạng là giết
người thân trong gia đình, ví dụ giữa cha với con, chồng
với vợ, anh với em.

Tại Bắc Giang, 40% các vụ giết người liên quan đến ghen
tuông, mâu thuẫn vợ chồng (15/30 vụ án). Tỷ lệ này ở Kon Tum
chỉ là 10% (3/30 vụ án). Tuy nhiên, trong 16 vụ án do mâu
thuẫn khác tại Kon Tum thì 10 vụ việc xảy ra trong gia đình.

Động cơ trong các vụ án giết người. Số liệu do Luật Khoa thu thập. 
Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án giết người.

Cách thức nạn nhân bị sát hại trong các vụ án đã được điều tra. 
Nguồn: Từ các bài báo tường thuật về các vụ án giết người.

Hơn 80% các nạn nhân tại Bắc Giang và
Kon Tum đã bị sát hại bằng dao. Những
cách thức giết người khác là treo cổ (vụ
án này có nghi phạm là chồng của nạn
nhân và nghi phạm cũng đã tự tử tại
hiện trường vụ án), giăng bẫy điện, đẩy
xuống lầu đều xảy ra ở Bắc Giang. Tại
Kon Tum là dùng phương tiện tông nạn
nhân. [15][16][17][18]

Bia rượu là một trong những tác nhân
đáng kể trong các vụ án giết người tại
hai tỉnh này. Bắc Giang có 30% nghi
phạm đã uống rượu khi gây án (11/36
người), trong đó có ba người uống rượu
và giết người thân của mình. Tỷ lệ này
tại Kon Tum là 47% (16/34 người), trong
đó có 10 người giết hại người thân sau
khi uống rượu. 14% nghi phạm (5/36
người) tại Bắc Giang giết người theo
kiểu thanh toán băng nhóm, và tại Kon
Tum là 26% (8/34).

Bạn có thể thấy các vụ án mạng xảy ra
dưới rất nhiều nguyên nhân khác
nhau. Có những nguyên nhân riêng
như khúc mắc, sự dồn nén, căng thẳng
trong những vấn đề riêng giữa những
con người đó với nhau. Và có những
nguyên nhân chung liên quan đến sự

bất ổn của xã hội, bấp bênh kinh tế có
thẻ khiến một người vốn đã căng thẳng
nay lại càng căng thẳng hơn.

Mâu thuẫn là điều không thể tránh
khỏi trong đời sống. Tuy nhiên, mâu
thuẫn đến mức phải giết người là điều
có thể tránh. Giảm bớt những sự tác
động tiêu cực về khía cạnh cá nhân và
xã hội có thể sẽ là cách giảm bớt số vụ
án mạng.

Trong những vụ án giết người có chủ
đích, kẻ thủ ác có thể đã không tìm
được cách giải quyết nào khác ngoài đi
đến hành động giết chóc. Nhưng nếu
họ biết sẽ có những phương cách giúp
họ có một lối thoát, và dễ dàng tiếp cận
được thì có thể án mạng đã không xảy
ra. Đó có thể là việc được tư vấn tâm lý,
được tạo việc làm, được can thiệp kịp
thời và triệt để trong bạo lực gia đình,
thì có thể án mạng đã không xảy ra.

Rất tiếc, xã hội Việt Nam đang thiếu
những cách tiếp cận này. Thay vào đó,
hình phạt được cho là một trong những
giải pháp nhằm trấn áp tội phạm giết
người, trong đó có án tử hình. ❏
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NHƯNG THỨC THỜI,
SINGAPORE VẪN THÀNH CÔNG
TRONG CẢI CÁCH
BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

rong đề tài cải tổ bộ máy nhà
nước đang được thảo luận sôi
nổi ở Việt Nam, điểm nóng có

vẻ rơi vào việc ai đi, ai ở, cơ quan nào
sáp nhập với bộ ngành kia. Rất ít sự
chú ý hướng về tầm nhìn rộng lớn của
cuộc cải tổ này.

Nhìn sang nước láng giềng Singapore,
chúng ta có thể nhận diện những bài
học hay.

Singapore được đánh giá là một quốc
gia thành công bậc nhất về tổ chức bộ 
máy nhà nước để hoạt động hiệu quả,

T

thích ứng nhanh với các biến chuyển
của xu hướng thế giới và nhu cầu của
thị trường nội địa.

Khác với các nước phương Tây,
Singapore vẫn giữ mô hình chính trị
phi dân chủ tự do, hoặc cùng lắm thì
chỉ là độc tài cạnh tranh với một số
đảng nhỏ không có mấy ảnh hưởng.
Đảng Nhân dân Hành động (PAP) giữ
vị trí độc tôn suốt từ khi thành lập
quốc đảo này cho tới nay. PAP chi phối
các chức vị cao nhất của nhà nước
Singapore.

Mặc dù ở vị trí độc tôn, PAP luôn năng
động trong vấn đề cải cách, thích ứng.
Chính đảng này đã khởi xướng nhiều
đợt cải cách đi vào thực chất, nâng cao
hiệu quả bộ máy. Các đợt thay đổi
đường hướng chính sách quan trọng đã
giúp đất nước này tránh khỏi các cơn
suy thoái lớn và cất cánh.

Cũng bằng việc ráo riết cải cách, nhà
nước Singapore đã giữ vững niềm tin
của dân chúng trong nước lẫn uy tín
đối với thị trường quốc tế để tiếp tục
thu hút đầu tư.

Luật Khoa xin giới thiệu một bài báo
khoa học về các chương trình cải cách
mà nhà nước Singapore đã thực hiện từ
cuối thập kỷ 1980 đến đầu những năm
2000: bài gốc của tác giả Shamsul
Haque, có tựa đề “Governance and
Bureaucracy in Singapore: Contemporary
Reforms and Implications” (tạm dịch: Bài
học từ cải cách trong quản trị chính
quyền và bộ máy công chức ở
Singapore”). Bài được đăng trên tạp chí
International Political Science Association
vào năm 2004. [1]

TỪ NHÀ NƯỚC O BẾ TỚI
NHÀ NƯỚC ĐIỀU TIẾT
Trong một vài thập niên sau khi lập
quốc năm 1959, Singapore cũng đi theo
mô hình nhà nước phát triển (mà ở
ta hay gọi là nhà nước kiến tạo phát

triển), thiết lập nhiều công ty nhà
nước, bộ ngành để xây dựng và phát
triển hạ tầng như nhà đất, điện, nước,
hải cảng, hàng không, viễn thông - tức
là “hứng” những công trình mà khối tư
nhân còn quá non yếu để thực hiện.
Tập đoàn khổng lồ Temasek là một
minh chứng cho mô hình này.

Trong quá trình nhà nước “đỡ đầu” nền
kinh tế này, các công ty, bộ ngành nhà
nước bổ nhiệm rất nhiều cán bộ kỹ thuật
và các nhà kỹ trị đại diện quản lý để thích
ứng dần với các đòi hỏi của thị trường.
Đặc biệt, Singapore rất khôn khéo trong
việc mượn tay các tập đoàn nước ngoài để
tăng sức cạnh tranh quốc tế.

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á
cuối thập niên 1990, Singapore sớm
nhận ra rằng vai trò của nhà nước phải
giảm dần, trong khi vai trò của các lực
lượng khác phải tăng lên để thích ứng
với tình hình mới.

Singapore quyết định giảm hẳn vai trò
của nhà nước trong các mảng viễn
thông, ngân hàng, bảo hiểm, tiếp đó là
hàng hoạt các lĩnh vực khác thông qua
ba chính sách cơ bản: tư nhân hóa,
giảm kiểm soát, và tự do hóa. Chính
quyền ráo riết mở các nút thắt thể chế
để các công ty tư nhân được hoạt động
năng động hơn, tự do hơn.

Thay vì ôm trọn các dịch vụ, chính
quyền ký hợp đồng với các công ty tư
nhân để thực hiện nhiều hợp đồng dịch
vụ, từ huấn luyện, in ấn cho tới vệ sinh,
dịch vụ kỹ thuật.

TỔ CHỨC BỘ MÁY
TRỌNG HIỆU QUẢ ĐẦU RA
Việc tổ chức và cách vận hành bộ máy
nhà nước được cải thiện đáng kể.
Trong thời kỳ đầu, hệ thống hành
chính dựa trên mô hình quan liêu viên
chức (bureaucratic model), tức đề cao
nhân tài, tính chính trực, tổ chức hành
chính trên dưới chặt chẽ.
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Nhưng sau đó, Singapore chuyển sang
mô hình nhấn mạnh vào tính hiệu quả
kinh tế của bộ máy hành chính
(business-oriented public admin-
istration) – mô hình phổ biến hơn
trong các nước tư bản những năm
1980 – 1990. Hai đặc điểm quan trọng
nhất của mô hình này là:

1. Tách nhiều cơ quan bộ, ngành, sở
thành các cơ quan độc lập. Trao
cho các cơ quan này quyền tự chủ
lớn hơn trong cách tuyển dụng,
vận hành.

2. Giao quyền tài chính và quản lý
cho các cơ quan tự chủ này, cho
phép họ tự thiết lập và thực hiện
các chương trình, dự án trên cơ sở
đánh giá kết quả cuối cùng,
chứ không trọng về cách thức
thực hiện.

Các chính sách này đã được chứng thực
thành công trong nhiều mảng như hệ
thống công trình công cộng, phát triển
nhà đất, hệ thống cảng, giao thông nội
địa, phát thanh truyền hình, v.v.

Trong các đơn vị vận hành độc lập này,
người đứng đầu được trao quyền
hạn lớn về cách sử dụng nhân lực, cách
quản lý công việc và điều phối
tài chính.

Đặc biệt là trong vấn đề nhân sự, có các
sáng kiến như ký hợp đồng lao động có
thời hạn thay vì biên chế trọn đời. Các
vị trí quản lý cấp cao được khuyến
khích quản lý cơ quan, bộ ngành của
mình như là một doanh nghiệp, tức
là đánh giá hiệu quả nhân lực dựa
trên kết quả làm việc hay vì các yêu
cầu khác.

Sự thay đổi về vai trò của nhà nước và
cách vận hành bộ máy nói trên chủ yếu
đến từ sự nhanh nhạy của đảng cầm
quyền PAP - đảng này đã rất thức thời
trước những biến chuyển cả trong
nước lẫn quốc tế.

Trong nước, chỉ sau vài thập niên phát
triển, Singapore đã nổi lên là một nền
kinh tế giàu tiềm lực. Song song với
quá trình phát triển, người dân
Singapore cũng đã tăng cường hiểu
biết, được giáo dục cao. Chính quyền
nhận ra rằng vai trò làm “cha mẹ dân”
đã không còn phù hợp nữa. Trái lại, đòi
hỏi của người dân đối với nhà nước đã
khác trước. Nhà nước phải chuyển đổi
sang vai trò tư vấn và điều tiết, hơn là
chỉ bảo và áp đặt từ trên xuống. Thêm
vào đó, nhà nước cũng thừa nhận người
dân có nhu cầu tổ chức hội nhóm cho
các mục đích dân sự như bảo vệ môi
trường, phát triển bền vững.

Các yếu tố bên ngoài cũng có tác động
đến sự chuyển hướng cải tổ của nhà
nước Singapore như sự kết nối toàn cầu
hoá, các doanh nghiệp nhà nước và các
công ty liên kết ngày càng mở rộng đầu
tư sang vùng lân cận. Sự mở rộng này
thúc đẩy chính bộ máy nhà nước phải
nhanh nhạy hơn, hiểu biết thị trường
hơn, và nghiêng về quản lý theo mô
hình doanh nghiệp hơn.

Nhìn chung, mô hình quản trị và cải tổ
cách bộ máy quản lý nhà nước của
Singapore đã thay đổi liên tục. Tuy
nắm giữ vị trí độc tôn chính trị, đảng
PAP đã chứng tỏ khả năng lắng nghe
các nhu cầu phát triển của đất nước và
sẵn sàng thích ứng để thay đổi. Nhờ
vậy, đất nước Singapore đã luôn giữ
vững sức cạnh tranh kinh tế của mình
trong nhiều thập niên qua. ❏

Đảo Thị Tứ. Ảnh: AMTI/CSIS.
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hilippines đang nâng cấp các cơ
sở trên đảo Thị Tứ trong bối cảnh
căng thẳng giữa nước này với

Trung Quốc vẫn chưa có hồi kết, một
bài báo trên The South China Morning
Post vào ngày 11/1 tiết lộ. [1] Tại quần
đảo Trường Sa, đảo Thị Tứ bị
Philippines chiếm đóng từ năm 1974,
và đây cũng là tiền đồn duy nhất của
Philippines có người ở.

Việc cư dân Philippines đến định cư
lâu dài tại hòn đảo nhỏ bé này chỉ thực

sự bắt đầu vào giữa những thập niên 90
của thế kỷ trước. [2] Hiện hòn đảo
thanh bình này là nơi sinh sống của 387
thường dân, một bài viết đăng trên The
Guardian vào tháng 8/2024 cho biết. [3]

Dù dài chưa đến một dặm, Thị Tứ là
một trong những đảo lớn nhất thuộc
quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Kích
thước nhỏ bé của hòn đảo không thể
làm lu mờ tầm quan trọng chiến lược
của nó trong việc giúp Philippines
củng cố yêu sách chủ quyền của mình.
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Nhưng sau đó, Singapore chuyển sang
mô hình nhấn mạnh vào tính hiệu quả
kinh tế của bộ máy hành chính
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Kể từ năm 2018, Philippines đã tiến
hành nâng cấp các cơ sở trên hòn đảo
để chống lại sức ép gia tăng của Bắc
Kinh trong khu vực. Những năm gần
đây, những công nhân xây dựng đồn
trú trên đảo đã xây thêm nhà và một
cảng an toàn để đón những con tàu lớn
hơn. [4] Manila cũng lưu ý hơn đến việc
cung cấp các điều kiện vật chất tốt hơn
cho hòn đảo.

Cư dân Philippines trên đảo Thị Tứ.
Ảnh: The Atlantic.

Hiện tại, đảo Thị Tứ có các cơ sở vật
chất cơ bản như trường học, trung tâm
y tế, đường băng, nhà nguyện, trạm hải
quân, trạm bảo vệ bờ biển, cùng một số
cửa hàng nhỏ. Cư dân trên hòn đảo chủ
yếu lệ thuộc vào các chuyến tàu tiếp tế
của chính quyền địa phương.

Dù các điều kiện vật chất còn hạn chế,
phần lớn các cư dân tại đây đã xem hòn
đảo là nhà và không có ý định rời bỏ
nơi này dù vẫn lo ngại về tham vọng
của Trung Quốc. [5]

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với
hòn đảo này và phần lớn khu vực Biển
Đông xung quanh. Quần đảo Trường Sa
hiện là nơi có tranh chấp giữa sáu quốc
gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung

Quốc, Malaysia, Việt Nam, Philippines,
Đài Loan, và Brunei.

Vào tháng 1/2024, Tướng Romeo
Brawner Jr., Tổng tham mưu trưởng 
quân đội Philippines, cho biết rằng
Philippines có kế hoạch theo đuổi một
chương trình xây dựng để cải thiện
điều kiện sống cho quân đội trên chín
đảo và rạn san hô xa xôi ở các căn cứ

thuộc quần đảo Trường Sa. [6] Kế
hoạch của Manila là thông qua việc
nâng cấp các tiền đồn để bảo vệ quyền
sở hữu và quyền chủ quyền của mình
ở các đảo ở Biển Đông.

Philippines đã dành hơn 1 tỷ peso để mở
rộng đường băng duy nhất của đảo Thị
Tứ lên 1,5 km. [7] Được người dân địa
phương gọi là Pag-asa (có nghĩa là “hy
vọng”), đảo Thị Tứ cách tỉnh Palawan
của Philippines khoảng 480km (300
dặm) về phía Tây. [8] Ở Biển Đông, hòn
đảo này có tầm quan trọng chiến lược về
quân sự với Manila.

Khi được nâng cấp, đảo Thị Tứ có thể
tiếp nhận các tàu, máy bay, hay radar.
Máy bay chiến đấu F-16 và các máy

Vị trí của đảo Thị Tứ trên Biển Đông.
Ảnh: IAS4Sure.

bay vận tải hạng nhẹ cũng có thể sử
dụng đường băng mở rộng này.

Việc nâng cấp này giúp tăng cường sự
hiện diện quân sự của Philippines ở
Biển Đông và đánh dấu sự chuyển biến
trong tư duy quốc phòng của nước này.
Manila đã chuyển trọng tâm từ phòng
thủ nội bộ (bên trong) sang phòng thủ
lãnh thổ (bao quát hơn) để bảo vệ chủ
quyền của mình tốt hơn và cũng nhằm
ứng phó kịp thời với các hành vi quấy
rối từ Bắc Kinh.

Vào tháng Hai năm ngoái, Tướng
Romeo Brawner đã nhấn mạnh sự
chuyển biến về tư duy quốc phòng của
Manila: “Nếu bất kỳ kẻ xâm lược nào
đến gần đất liền Philippines hoặc vào
sâu trong đất liền, [quân đội] của các 
bạn đã sẵn sàng bảo vệ đất nước. Đây

thực sự là việc tái cấu trúc tổ chức của
chúng ta và huấn luyện quân đội của
chúng ta để giải quyết các mối đe dọa
bên ngoài”. [9]

Dù việc nâng cấp này cơ bản là không
thể thay đổi cán cân quân sự chênh
lệch giữa Trung Quốc và Philippines,
Manila có thể tăng cường tư thế phòng
thủ trước Bắc Kinh. Với việc nâng cấp
các cơ sở vật chất trên đảo Thị Tứ,
chính quyền đương nhiệm có thể tăng
cường điều kiện sống cho người dân ở
đảo – vốn đang ở tuyến đầu trong cuộc
chạm trán giữa Manila và Bắc Kinh ở
Biển Đông.

Chính quyền của Tổng thống Marcos có
lẽ hy vọng rằng Bắc Kinh có thể gây sức
ép đối với quốc gia này nhưng không
thể “đi quá giới hạn” khi sử dụng vũ lực
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chúng ta và huấn luyện quân đội của
chúng ta để giải quyết các mối đe dọa
bên ngoài”. [9]
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Chính quyền của Tổng thống Marcos có
lẽ hy vọng rằng Bắc Kinh có thể gây sức
ép đối với quốc gia này nhưng không
thể “đi quá giới hạn” khi sử dụng vũ lực
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với thường dân sinh sống trên đảo. Hơn
nữa, thông qua việc cải thiện điều kiện
sống và khuyến khích người dân
Philippines an tâm định cư trên đảo
Thị Tứ, chính quyền Marcos có thể
khẳng định chủ quyền của đất nước tại
đây. Cụ thể, Philippines đặt chủ quyền 
dưới lăng kính cư trú thường xuyên của
người dân hơn là chú trọng vào các
biện pháp quân sự và vũ lực.

Với việc nâng cấp tiền đồn chiến lược
này, chính quyền Marcos rất có thể sẽ
nỗ lực kêu gọi nhiều người dân
Philippines chuyển đến sinh sống tại
hòn đảo. Nếu đúng như vậy, lãnh đạo
nước này có lẽ đang đặt cược rằng việc
có thêm cư dân sinh sống trên đảo Thị
Tứ sẽ là bằng chứng cụ thể giúp củng
cố yêu sách của Philippines đối với
hòn đảo.

Không dừng lại ở vấn đề chủ quyền,
Philippines có thể gia tăng phạm vi
ảnh hưởng ở khu vực Biển Đông trước
áp lực của Trung Quốc nhờ vào các
trang bị về kỹ thuật và quân sự trên
hòn đảo. Khi sự trở lại của Tổng thống
Donald Trump đang khiến các đối tác
và đồng minh hoang mang hơn bao giờ
hết thì sự chuẩn bị của Philippines là
không hề vô ích.

Cần chú ý là không chỉ Philippines
nâng cấp các cơ sở ở Biển Đông. Việc
Trung Quốc xây dựng và mở rộng các
thực thể và cơ sở quân sự ở Biển Đông
không phải là việc mới. [10] Cường
quốc có yêu sách trên 80% diện tích
Biển Đông cũng bác bỏ phán quyết của
Tòa Trọng tài Quốc tế ở La Hay năm
2016 và tiếp tục nạo vét, quân sự hóa
các tiền đồn ở Biển Đông. [11] Bắc Kinh
cũng đẩy mạnh việc phát triển một loạt
căn cứ quân sự quy mô lớn trên quần
đảo Trường Sa. Các cơ sở mà Trung
Quốc xây dựng bao gồm một số căn cứ
có đường băng quân sự, nhà chứa máy
bay kiên cố, radar tầm xa và các cơ sở
phòng không. [12]

Báo cáo của Sáng kiến ​​Minh bạch Hàng
hải Châu Á (AMTI) cho biết Việt Nam
đang xây dựng đường băng và các công
trình quân sự tiềm năng ở quần đảo
Trường Sa, và việc này được thực hiện
với với tốc độ nhanh chóng. Theo nhận
định từ các quan sát và nghiên cứu của
AMTI, những gì mà Việt Nam đang xây
dựng cho thấy quốc gia này “quyết tâm
tối đa hóa tiềm năng chiến lược của
các thực thể mà mình chiếm đóng” ở
Biển Đông. [13]

Các nỗ lực của Philippines cho thấy
nước này đang cố gắng “chạy đua” với
Trung Quốc và Việt Nam, các quốc gia
cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển
Đông. Việc “chạy đua” này là nhằm
giúp Manila “không bị bỏ lại phía sau”
trong quá trình củng cố các yêu sách
chủ quyền của mình ở Biển Đông – khu
vực có nhiều tài nguyên thủy sản và
thuộc tuyến đường giao thương chiến
lược ở Đông Nam Á.

Có lẽ sẽ không quá khó để dự đoán
rằng Trung Quốc sẽ theo dõi sát sao
những diễn biến từ phía Philippines.
Chưa rõ liệu Bắc Kinh có triển khai
quân sự gần hòn đảo để gây sức ép lên
cư dân và chính quyền Philippines hay
không. Nếu Trung Quốc quyết liệt hơn,
chẳng hạn như ban hành lệnh phong
tỏa vùng biển xung quanh Thị Tứ, thì
tác động của việc này có thể là phạm vi
đánh bắt cá của người dân trên hòn đảo
dần bị thu hẹp. Các hành động “luật
hoá” của Trung Quốc cũng là thể là
“đòn tâm lý” để gây sức ép lên những
cư dân Philippines có ý định đến sinh
sống tại hòn đảo này. ❏
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XÉT XỬ LƯU ĐỘNG
CÓ PHẢI LÀ
GIẢI PHÁP
NGĂN CHẶN TỘI
MUA BÁN NGƯỜI?

Một phiên tòa xét xử lưu động ở 
Lâm Đồng. Nguồn: baolamdong.vn

Minh Nhật
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 19/12/2024.

lue Dragon là một trong những
tổ chức phi chính phủ hàng đầu
tại Việt Nam với nhiều đóng

góp tích cực vào các hoạt động phòng
chống tội phạm mua bán người.

Gần đây, một số bài viết bằng tiếng
Anh trên trang web của Blue Dragon ca
ngợi việc sử dụng “circuit court” như là
một trong những giải pháp đột phá
nhằm ngăn chặn tội mua bán người tại
Việt Nam.

Dù rất tán thành với nhiều hoạt động
của Blue Dragon, người viết cho rằng
việc sử dụng “circuit court” để chỉ “xét
xử lưu động” trong bối cảnh tư pháp tại
Việt Nam là thiếu chính xác trong việc
chuyển ngữ.

Người viết cũng sẽ trình bày những lập
luận còn bỏ ngỏ trong việc sử dụng xét
xử lưu động như một công cụ nhằm
ngăn chặn buôn người tại Việt Nam.

“CIRCUIT COURT” TRONG
CÁC BÀI VIẾT CỦA
BLUE DRAGON

Trong nhiều bài viết bằng tiếng Anh
được đăng tải trên website và các
phương tiện truyền thông của Blue
Dragon từ năm 2017 đến nay, “circuit
court” được cho là một “phát kiến”
(innovation) nhằm ngăn chặn và
phòng ngừa các vụ mua bán người.

B

Xét xử lưu động các vụ án mua bán người sẽ khó mở ra những đối 
thoại, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng về 

mặt cấu trúc đã và đang xảy ra dành cho các nhóm dễ bị tổn thương 
trong xã hội - nguyên nhân chính của tệ nạn buôn người.

Theo tổ chức này, trong các vụ án mua
bán người tại Việt Nam, các bị cáo
thường phải được xét xử tại các tòa án
cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc
tỉnh nằm ở trung tâm thành phố.

Trong điều kiện mà tội phạm mua bán
người thường hoạt động tại các vùng xa
trung tâm, vùng biên giới miền núi
phía Bắc, việc di chuyển để tham dự
vào các phiên tòa như thế này thường
rất khó khăn.

Do đó, Blue Dragon coi “circuit court”
là giải pháp cho vấn đề này khi cho
phép các phiên tòa này được diễn ra tại
địa phương (thông thường là huyện)
nơi xảy ra vụ việc.

Trong bài viết đăng tải trên website
ngày 24/3/2023, Blue Dragon nhận định
rằng “circuit court” đóng góp hai lợi
ích lớn cho các vụ án liên quan đến tội
phạm mua bán người. [1]

Người viết cho rằng việc dùng thuật
ngữ “circuit court” để chỉ các phiên tòa
xét xử mua bán người như được mô tả
trong các bài viết của Blue Dragon là
không rõ ràng và không phù hợp với hệ
thống tòa án tại Việt Nam.

Thay vào đó, có một dạng phiên tòa
mang đặc trưng của hệ thống tư pháp
tại Việt Nam với các mô tả phù hợp với
các bài viết của Blue Dragon.

Đó chính là các phiên tòa xét xử lưu
động, khi các phiên tòa được mang về
địa phương nơi xảy ra vụ án và được tổ
chức tại một khu vực công cộng (UBND
hoặc một bãi đất trống) và cho phép
người dân tham gia tự do.

“XÉT XỬ LƯU ĐỘNG” VÀ
VẤN ĐỀ CHUYỂN NGỮ
Việc sử dụng thuật ngữ “circuit court”
để chỉ “xét xử lưu động” là một cách
chuyển ngữ thiếu chính xác trong bối
cảnh tòa án Việt Nam.

Circuit court (tòa án khu vực) là một
dạng tòa án có lịch sử lâu đời trên thế
giới, được hình thành ở Anh và Hoa Kỳ,
nơi có hệ thống tòa án rất khác với
Việt Nam.

Khi mới hình thành ở Anh vào cuối thế
kỷ 12, các thẩm phán không nằm trong
danh sách tòa cấp cao được chỉ định di
chuyển trên những tuyến đường nhất
định để tham gia xét xử các vụ án ở các
khu vực (circuit) khác nhau nhằm thúc
đẩy một hệ thống pháp luật đồng nhất
khắp cả nước. [2]

Ở Hoa Kỳ, Đạo luật Tư pháp năm 1789
thành lập thêm các tòa án liên bang
cấp thấp và cho phép các thẩm phán
cấp cao hơn tham gia xét xử với các tòa
án cấp thấp hơn. Các thẩm phán đó trở
thành “circuit riding” - họ di chuyển
đến các địa phương được chỉ định để
tham gia xét xử phúc thẩm cùng với
thẩm phán của tòa án cấp dưới. [3]

Hiện nay, các thẩm phán Anh và Mỹ
không còn di chuyển để phán xử nữa,
và “circuit court” trở thành các “tòa án
khu vực” ổn định về vị trí địa lý.

Tại Việt Nam, các cấp tòa án được tổ
chức tương đương với các cấp hành
chính. Như vậy, các tòa cấp tỉnh/thành
phố và các tòa cấp huyện/thành phố
trực thuộc tỉnh xét về mặt nào đó cũng
có thể được coi là các tòa “khu vực” ổn
định ở các địa phương.

Theo Luật Tổ chức Tòa án năm 2014,
các tòa án tại Việt Nam được phân cấp
theo các cấp địa phương từ cấp
huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, các
tòa chuyên biệt, tòa án cấp tỉnh/thành
phố trực thuộc trung ương, tòa án cấp
cao và tối cao. [4]

Sử dụng “circuit court” để chỉ “xét xử
lưu động” như vậy không những không
chính xác về nghĩa hiện đại của thuật
ngữ này, mà còn không phù hợp với hệ
thống tòa án Việt Nam.
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góp tích cực vào các hoạt động phòng
chống tội phạm mua bán người.

Gần đây, một số bài viết bằng tiếng
Anh trên trang web của Blue Dragon ca
ngợi việc sử dụng “circuit court” như là
một trong những giải pháp đột phá
nhằm ngăn chặn tội mua bán người tại
Việt Nam.

Dù rất tán thành với nhiều hoạt động
của Blue Dragon, người viết cho rằng
việc sử dụng “circuit court” để chỉ “xét
xử lưu động” trong bối cảnh tư pháp tại
Việt Nam là thiếu chính xác trong việc
chuyển ngữ.

Người viết cũng sẽ trình bày những lập
luận còn bỏ ngỏ trong việc sử dụng xét
xử lưu động như một công cụ nhằm
ngăn chặn buôn người tại Việt Nam.

“CIRCUIT COURT” TRONG
CÁC BÀI VIẾT CỦA
BLUE DRAGON

Trong nhiều bài viết bằng tiếng Anh
được đăng tải trên website và các
phương tiện truyền thông của Blue
Dragon từ năm 2017 đến nay, “circuit
court” được cho là một “phát kiến”
(innovation) nhằm ngăn chặn và
phòng ngừa các vụ mua bán người.

B

Xét xử lưu động các vụ án mua bán người sẽ khó mở ra những đối 
thoại, giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng về 

mặt cấu trúc đã và đang xảy ra dành cho các nhóm dễ bị tổn thương 
trong xã hội - nguyên nhân chính của tệ nạn buôn người.

Theo tổ chức này, trong các vụ án mua
bán người tại Việt Nam, các bị cáo
thường phải được xét xử tại các tòa án
cấp tỉnh hoặc thành phố trực thuộc
tỉnh nằm ở trung tâm thành phố.

Trong điều kiện mà tội phạm mua bán
người thường hoạt động tại các vùng xa
trung tâm, vùng biên giới miền núi
phía Bắc, việc di chuyển để tham dự
vào các phiên tòa như thế này thường
rất khó khăn.

Do đó, Blue Dragon coi “circuit court”
là giải pháp cho vấn đề này khi cho
phép các phiên tòa này được diễn ra tại
địa phương (thông thường là huyện)
nơi xảy ra vụ việc.

Trong bài viết đăng tải trên website
ngày 24/3/2023, Blue Dragon nhận định
rằng “circuit court” đóng góp hai lợi
ích lớn cho các vụ án liên quan đến tội
phạm mua bán người. [1]

Người viết cho rằng việc dùng thuật
ngữ “circuit court” để chỉ các phiên tòa
xét xử mua bán người như được mô tả
trong các bài viết của Blue Dragon là
không rõ ràng và không phù hợp với hệ
thống tòa án tại Việt Nam.

Thay vào đó, có một dạng phiên tòa
mang đặc trưng của hệ thống tư pháp
tại Việt Nam với các mô tả phù hợp với
các bài viết của Blue Dragon.

Đó chính là các phiên tòa xét xử lưu
động, khi các phiên tòa được mang về
địa phương nơi xảy ra vụ án và được tổ
chức tại một khu vực công cộng (UBND
hoặc một bãi đất trống) và cho phép
người dân tham gia tự do.

“XÉT XỬ LƯU ĐỘNG” VÀ
VẤN ĐỀ CHUYỂN NGỮ
Việc sử dụng thuật ngữ “circuit court”
để chỉ “xét xử lưu động” là một cách
chuyển ngữ thiếu chính xác trong bối
cảnh tòa án Việt Nam.

Circuit court (tòa án khu vực) là một
dạng tòa án có lịch sử lâu đời trên thế
giới, được hình thành ở Anh và Hoa Kỳ,
nơi có hệ thống tòa án rất khác với
Việt Nam.

Khi mới hình thành ở Anh vào cuối thế
kỷ 12, các thẩm phán không nằm trong
danh sách tòa cấp cao được chỉ định di
chuyển trên những tuyến đường nhất
định để tham gia xét xử các vụ án ở các
khu vực (circuit) khác nhau nhằm thúc
đẩy một hệ thống pháp luật đồng nhất
khắp cả nước. [2]

Ở Hoa Kỳ, Đạo luật Tư pháp năm 1789
thành lập thêm các tòa án liên bang
cấp thấp và cho phép các thẩm phán
cấp cao hơn tham gia xét xử với các tòa
án cấp thấp hơn. Các thẩm phán đó trở
thành “circuit riding” - họ di chuyển
đến các địa phương được chỉ định để
tham gia xét xử phúc thẩm cùng với
thẩm phán của tòa án cấp dưới. [3]

Hiện nay, các thẩm phán Anh và Mỹ
không còn di chuyển để phán xử nữa,
và “circuit court” trở thành các “tòa án
khu vực” ổn định về vị trí địa lý.

Tại Việt Nam, các cấp tòa án được tổ
chức tương đương với các cấp hành
chính. Như vậy, các tòa cấp tỉnh/thành
phố và các tòa cấp huyện/thành phố
trực thuộc tỉnh xét về mặt nào đó cũng
có thể được coi là các tòa “khu vực” ổn
định ở các địa phương.

Theo Luật Tổ chức Tòa án năm 2014,
các tòa án tại Việt Nam được phân cấp
theo các cấp địa phương từ cấp
huyện/thành phố trực thuộc tỉnh, các
tòa chuyên biệt, tòa án cấp tỉnh/thành
phố trực thuộc trung ương, tòa án cấp
cao và tối cao. [4]

Sử dụng “circuit court” để chỉ “xét xử
lưu động” như vậy không những không
chính xác về nghĩa hiện đại của thuật
ngữ này, mà còn không phù hợp với hệ
thống tòa án Việt Nam.
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Có lẽ lịch sử di chuyển của các thẩm
phán về các cấp thấp hơn (circuit
riding) khiến cho người viết các bài
viết trên của Blue Dragon có một số
nhầm lẫn.

Để tránh hiểu lầm, Blue Dragon nên sử
dụng thuật ngữ “xét xử lưu động”
nhằm thể hiện tính đặc trưng của dạng
tòa án này tại Việt Nam và mở ngoặc để
giải thích cách triển khai của dạng tòa
án này nếu bắt buộc phải viết bài bằng
tiếng Anh.

Phần tiếp theo trong bài viết này,
người viết sẽ trình bày về tội mua bán
người trong quy định pháp lý tại Việt
Nam và các vấn đề còn bỏ ngỏ trong
các phiên tòa xét xử lưu động có sự
tham gia của Blue Dragon, như đã được
mô tả trong các bài viết của tổ chức
này.

TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG
CÁC PHIÊN TÒA XÉT XỬ
LƯU ĐỘNG NHẰM GIẢM THIỂU
TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI
Tội mua bán người được quy định tại
Điều 150 (tội mua bán người) và 151 (tội
mua bán người dưới 16 tuổi) Bộ luật
Hình sự năm 2015, Điều 28 Bộ luật Hình
sự Sửa đổi năm 2017 và Nghị quyết
02/2019/NQ-HĐTP Hướng dẫn Áp dụng 
Tội mua bán Người, Mua bán Người

dưới 16 tuổi được Hội đồng Thẩm phán
của Tòa án Nhân dân Tối cao thông qua
năm 2019. [5][6][7]

Các văn bản đó quy định các khung
hình phạt, các tình tiết tăng nặng và
giảm nhẹ và truy cứu trách nhiệm hình
sự trong một số trường hợp cụ thể.

Do tính phức tạp của các vụ án mua
bán người, các tòa án cấp tỉnh/thành
phố trực thuộc trung ương thường xét
xử các vụ án này.

Tuy nhiên, Blue Dragon cho rằng việc
đem các phiên xét xử về địa phương
(huyện/khu vực) nơi xảy ra vụ án là
cần thiết vì hai lý do.

Thứ nhất, chính quyền địa phương tại
nơi xảy ra vụ án có cơ hội học những
kinh nghiệm thực tế đối với các vụ mua
bán người.

Thay vì diễn ra ở một nơi xa như trung
tâm thành phố, việc tổ chức tòa án tại
địa phương cho phép các lãnh đạo địa
phương, công án, dân phòng và những
người có trách nhiệm liên quan tham
gia trực tiếp vào phiên xét xử. Qua đó,
họ có thể học hỏi được cách thức phạm
tội và chuẩn bị cho việc ngăn chặn các
hành vi tương tự trong tương lai.

Thứ hai, người dân địa phương có thể
tham gia quan sát phiên tòa để hiểu
cách thức một vụ mua bán người được
diễn ra như thế nào, từ đó sẽ cảnh giác
hơn với các hành động tương tự. Như
vậy, tội phạm mua bán người sẽ gặp
nhiều khó khăn hơn trong việc tiếp cận
nạn nhân. [8]

Các mục tiêu mà Blue Dragon đề xuất
là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên,
người viết không cho rằng xét xử lưu
động là công cụ hợp lý nhằm đạt được
các mục đích trên.

Thứ nhất, mặc dù tội phạm mua bán
người là tội phạm nghiêm trọng và gây

nhiều hậu quả lâu dài cho xã hội, các
quyền của bị cáo cũng cần được xét
đến tại các phiên tòa lưu động.

Việc các phiên tòa được thiết kế nhằm
đạt các mục tiêu giáo dục và phòng
ngừa tội phạm (vốn là một trong những
mục tiêu quan trọng của các phiên tòa
xét xử lưu động) thường tạo ra nhiều
vấn đề về đảm bảo các quyền con
người cơ bản cho bị cáo như quyền
được xét xử công bằng, quyền được
suy đoán vô tội và xóa án tích được
quy định trong pháp luật quốc tế và
Việt Nam.

Trong các bài viết của Blue Dragon, tổ
chức này còn cung cấp thông tin thêm
về việc “làm việc với bộ tư pháp”
(“worked with justice department”) để
mang các phiên tòa này về địa phương.
[9] Sau đó, các luật sư của Blue Dragon
đại diện cho các nạn nhân trong các vụ
mua bán. Qua nhiều năm, Blue Dragon
đã “đại diện cho 172 nạn nhân của tội
buôn người tại tòa án, với kết quả là 219
tội phạm buôn người bị kết án tù”. [10]

Điều này tạo ra nhiều lo ngại về quyền
của bị cáo và tính công bằng của các
phiên tòa xét xử lưu động được tổ chức
với mục tiêu chính nằm ngoài việc
phân định vụ án và xét xử bị cáo.

Để đọc thêm về các quyền của bị cáo có
thể bị vi phạm trước, trong, và sau
phiên xét xử lưu động như thế nào, mời
độc giả đọc thêm bài viết “Quyền của
bị cáo trong xét xử lưu động” đã được
đăng tải trên Luật Khoa Tạp Chí của
người viết. [11]

“PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH”
THAY VÌ “XÉT XỬ LƯU ĐỘNG”
CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
VÀ PHÒNG NGỪA

Trên thực tế, các tổ chức có thâm niên
trong việc phòng chống tội phạm mua
bán người như Văn phòng về Ma túy và
Tội phạm (UNODC) hay Văn phòng Cao
ủy Nhân quyền (OHCHR) của Liên Hợp
Quốc cũng cho rằng tòa án là một trong
những công cụ quan trọng nhằm
giáo dục và phòng ngừa tội phạm mua
bán người.

Tuy nhiên, chưa bao giờ các phiên tòa
xét xử thực tế được dùng làm công cụ
nhằm đạt được mục đích này do các
vấn đề về đảm bảo quyền con người
của bị cáo.

Do đó, các phiên tòa giả định (mock
trials) trở thành một trong những giải
pháp quan trọng mà các tổ chức này
thiết kế.

Họ xây dựng các quy chế và hướng dẫn
thực hiện các phiên tòa giả định với
các tình tiết vụ án được giả lập như các
phiên tòa thực tế.

Đây là giải pháp nhằm giúp giáo dục
người dân, tăng tính nhạy cảm và kỹ
năng chuyên môn cho các cơ quan
chức năng nhưng cũng đảm bảo các
quyền cơ bản của bị cáo trong các
phiên tòa thực tế. [12] [13]

CẦN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
CẤU TRÚC VỀ PHÂN BIỆT
ĐỐI XỬ VÀ NGHÈO ĐÓI –
NGUYÊN NHÂN CHÍNH
CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI
Các phiên tòa xét xử lưu động trong các
vụ án mua bán người tạo cảm giác là
công lý đã được hoàn trả và quy trách
nhiệm cho cá nhân bị cáo.

Trong các bài viết của Blue Dragon, bị
cáo được mô tả bằng những từ ngữ như
“sự phản bội” (betrayals) và việc đưa
họ ra xét xử là khi công lý được thực
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Có lẽ lịch sử di chuyển của các thẩm
phán về các cấp thấp hơn (circuit
riding) khiến cho người viết các bài
viết trên của Blue Dragon có một số
nhầm lẫn.

Để tránh hiểu lầm, Blue Dragon nên sử
dụng thuật ngữ “xét xử lưu động”
nhằm thể hiện tính đặc trưng của dạng
tòa án này tại Việt Nam và mở ngoặc để
giải thích cách triển khai của dạng tòa
án này nếu bắt buộc phải viết bài bằng
tiếng Anh.

Phần tiếp theo trong bài viết này,
người viết sẽ trình bày về tội mua bán
người trong quy định pháp lý tại Việt
Nam và các vấn đề còn bỏ ngỏ trong
các phiên tòa xét xử lưu động có sự
tham gia của Blue Dragon, như đã được
mô tả trong các bài viết của tổ chức
này.

TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG
CÁC PHIÊN TÒA XÉT XỬ
LƯU ĐỘNG NHẰM GIẢM THIỂU
TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI
Tội mua bán người được quy định tại
Điều 150 (tội mua bán người) và 151 (tội
mua bán người dưới 16 tuổi) Bộ luật
Hình sự năm 2015, Điều 28 Bộ luật Hình
sự Sửa đổi năm 2017 và Nghị quyết
02/2019/NQ-HĐTP Hướng dẫn Áp dụng 
Tội mua bán Người, Mua bán Người

dưới 16 tuổi được Hội đồng Thẩm phán
của Tòa án Nhân dân Tối cao thông qua
năm 2019. [5][6][7]

Các văn bản đó quy định các khung
hình phạt, các tình tiết tăng nặng và
giảm nhẹ và truy cứu trách nhiệm hình
sự trong một số trường hợp cụ thể.

Do tính phức tạp của các vụ án mua
bán người, các tòa án cấp tỉnh/thành
phố trực thuộc trung ương thường xét
xử các vụ án này.

Tuy nhiên, Blue Dragon cho rằng việc
đem các phiên xét xử về địa phương
(huyện/khu vực) nơi xảy ra vụ án là
cần thiết vì hai lý do.

Thứ nhất, chính quyền địa phương tại
nơi xảy ra vụ án có cơ hội học những
kinh nghiệm thực tế đối với các vụ mua
bán người.

Thay vì diễn ra ở một nơi xa như trung
tâm thành phố, việc tổ chức tòa án tại
địa phương cho phép các lãnh đạo địa
phương, công án, dân phòng và những
người có trách nhiệm liên quan tham
gia trực tiếp vào phiên xét xử. Qua đó,
họ có thể học hỏi được cách thức phạm
tội và chuẩn bị cho việc ngăn chặn các
hành vi tương tự trong tương lai.

Thứ hai, người dân địa phương có thể
tham gia quan sát phiên tòa để hiểu
cách thức một vụ mua bán người được
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“PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH”
THAY VÌ “XÉT XỬ LƯU ĐỘNG”
CHO MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC
VÀ PHÒNG NGỪA
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CẦN GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
CẤU TRÚC VỀ PHÂN BIỆT
ĐỐI XỬ VÀ NGHÈO ĐÓI –
NGUYÊN NHÂN CHÍNH
CỦA NẠN BUÔN NGƯỜI
Các phiên tòa xét xử lưu động trong các
vụ án mua bán người tạo cảm giác là
công lý đã được hoàn trả và quy trách
nhiệm cho cá nhân bị cáo.

Trong các bài viết của Blue Dragon, bị
cáo được mô tả bằng những từ ngữ như
“sự phản bội” (betrayals) và việc đưa
họ ra xét xử là khi công lý được thực
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ăm 2024 có những sự kiện tôn 
giáo nổi bật làm dậy sóng xã hội 
và chứng kiến việc chính quyền

áp dụng nhiều chính sách mới trong 
việc quản lý tôn giáo.

Sau đây là 5 sự kiện tiêu biểu, khái quát 
nên bức tranh tôn giáo tại Việt Nam 
trong năm qua.

SỰ KIỆN TÔN GIÁO
NỔI BẬT NĂM 20245

Thiện Trường
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 6/1/2025.

N

Sư Thích Minh Tuệ.
Đồ họa: Shiv/ Luật Khoa.

thi. Công lý được mô tả trong các bài
viết của họ là số năm mà các bị cáo này 
buộc phải lãnh án vì “tội ác” mà mình
đã gây ra.

Việc dựa vào các phiên tòa này để ngăn
chặn nạn buôn người và thực thi công
lý sẽ bỏ qua những yếu tố mang tính
cấu trúc - nguyên nhân nền tảng của
vấn nạn này.

Trong một báo cáo của OHCHR về
quyền con người và mua bán người, họ
cho rằng những vấn đề về phân biệt
đối xử và việc không được đảm bảo các
quyền kinh tế - xã hội khiến cho một số
nhóm như phụ nữ, người di cư, trẻ em
trở thành những nhóm dễ bị tổn
thương, dễ dàng trở thành nạn nhân
của tội phạm mua bán người. [14]

Sự phân biệt đối xử và nghèo đói khiến
cho những nhóm này có ít lựa chọn
hơn trong cuộc sống.

Do đó, họ dễ dàng chấp nhận những rủi
ro, những lựa chọn mà họ sẽ không bao
giờ làm nếu như những nhu cầu cơ bản
được đáp ứng.

Theo OHCHR, những yếu tố về phân
biệt đối xử và không đảm bảo các
quyền con người cơ bản này mới chính
là một trong những nguyên nhân chính
dẫn đến tình trạng mua bán người
ngày càng phức tạp và khó lường như
hiện nay.

Khi đó, việc tổ chức các phiên tòa với
sự tham gia của chính quyền địa
phương và người dân, tập trung vào
việc xét xử và thụ án của một/một vài
cá nhân tham gia vào quá trình mua
bán người chỉ cho chúng ta cảm giác là
vụ án đã được giải quyết và công lý đã
được thực thi.

Tội phạm của các vụ án mua bán người
quả thực cần được xét xử và thụ lý với
những hậu quả mà họ gây ra.

Tuy vậy, việc đưa các vụ án ra xét xử
lưu động và nhấn mạnh vào khả năng
giáo dục và răn đe đối người dân, mô tả
bị cáo như những con quái thú cần bị
trừng phạt, tạo ra những băn khoăn
hợp lý về quyền con người của bị cáo.

Các phiên tòa xét xử lưu động trong các
vụ án mua bán người cũng sẽ khó mở
ra những đối thoại, giải pháp nhằm giải
quyết các vấn đề về bất bình đẳng về
mặt cấu trúc đã và đang xảy ra dành
cho các nhóm dễ bị tổn thương trong
xã hội.❏
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HIỆN TƯỢNG THÍCH MINH TUỆ
Vào cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư, xã
hội xôn xao với hình ảnh một nhà sư
trong tu phục đa sắc bộ hành xuyên suốt
qua các tỉnh của đất nước. Ông là Thích
Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, và từ
năm 2017 đến nay, ông đã ba lần bộ
hành xuyên Việt. Tuy nhiên, trong cuộc
bộ hành lần thứ tư của ông vào năm
nay, đám đông bắt đầu đi theo và ông
bỗng trở thành một hiện tượng. [1]

Lo ngại đám đông càng gia tăng theo
ông, chính quyền và Giáo hội Phật Giáo
Việt Nam (GHPGVN) đã ra văn bản
khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật
giáo.[2] Ngoài ra, Giáo hội cho rằng
nhiều người đã lợi dụng hình ảnh của
Thích Minh Tuệ để xuyên tạc đời sống
tu hành của giới tăng lữ thuộc Giáo hội
và yêu cầu các tín đồ ngăn chặn làn
sóng dư luận xúc phạm tổ chức này. [3]

Tuy nhiên, đến sáng ngày 3/6, Thích
Minh Tuệ đột ngột dừng bộ hành khi
đang trên đèo Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên
- Huế). [4] Nhiều người cho rằng ông tự
nguyện ngừng đi khất thực sau một
buổi tiếp xúc với chính quyền. Trước
đó, theo RFA, chính quyền cưỡng ép các
nhà sư trong đoàn đi theo Thích Minh

Ảnh: Chudaibi.org.

Tuệ bằng cách đưa họ lên nhiều chiếc
xe và thả họ ở nhiều nơi khác nhau;
riêng Thích Minh Tuệ được đưa về
nhà của ông tại Gia Lai. Nhiều người
trong đoàn nói rằng sau đó họ bị bắt
ký cam kết không được tham gia
đoàn bộ hành. [5]

Đến tháng 11/2024, mạng xã hội lại
dậy sóng khi báo Gia Lai bất ngờ
đăng tải ba bức thư viết tay được cho
là của Thích Minh Tuệ, sau một thời
gian dài ông vắng bóng.

Cụ thể, vào ngày 13/11, báo Gia Lai
đăng lá thư viết tay đầu tiên. Trong
thư, Thích Minh Tuệ đề nghị không
đưa hình ảnh của ông lên mạng xã
hội và yêu cầu không tụ tập đông
người khi ông xuất hiện để đảm bảo
an toàn giao thông. [6]

Đến ngày 17/11, một bức thư tay khác
cũng được cho là của ông Thích Minh
Tuệ xuất hiện. Bức thư này có chữ ký
"Minh Tuệ" và con dấu đỏ của Công
ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ.
Trong thư, ông thông báo tạm dừng
việc đi khất thực do "điều kiện xã hội
và an ninh chính trị phức tạp, chưa
phù hợp với việc học tập theo hạnh
khất thực". Cùng ngày, ông cũng lập
giấy ủy quyền công dân cho anh trai
là ông Lê Anh Tuấn và Công ty TNHH
Phát Tâm Thiên Định Tuệ. [7]

Đến ngày 26/11, báo Gia Lai tiếp tục
đăng tải bức thư tay thứ ba. Trong
thư, Thích Minh Tuệ muốn tự mình
đi bộ đến Ấn Độ, quê hương Đức
Phật. [8]

Hiện nay, ông đang bộ hành đến Ấn
Độ qua đường Lào, Thái Lan.

CHÍNH QUYỀN CÔNG BỐ
THU CHI TIỀN CÔNG ĐỨC

Ngày 26/6/2024, truyền thông trong
nước đưa tin rằng năm 2023, cả nước

thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức và chi
3.612 tỷ đồng. [9] Trong đó, thu nhiều
nhất là ở miếu Bà Chúa Xứ (Châu Đốc,
An Giang) với số tiền 220 tỷ đồng, kế
tiếp là ở đền Bảo Hà (Lào Cai) với số thu
71 tỷ đồng.

Hà Nội đứng đầu với số thu tiền công
đức hơn 670 tỷ đồng, trong khi đó, tỉnh
Quảng Ninh - nơi có chùa Ba Vàng - thu
khoảng 200 tỷ đồng.

Đây chỉ là số tiền công đức, tài trợ tại
các di tích lịch sử - văn hóa chứ chưa
bao gồm các khoản hiện vật, đặt lễ, 
chuyển khoản, tức số thu thực tế còn
cao hơn nhiều. Chưa kể, hiện nay cả
nước có 31.581 di tích, cơ sở tôn giáo
nhưng chỉ có 15.324 cơ sở (khoảng 49%)
có số liệu thu chi tiền công đức, tài trợ.

Việc công bố tiền thu chi công đức này
được thực hiện theo Thông tư số 04 năm
2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn
quản lý, thu chi tài chính cho công tác
tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ
cho di tích và hoạt động lễ hội. [10]

GHPGVN từng gửi văn bản lên các bộ,
ban ngành phản đối mạnh mẽ quy định
này vì Giáo hội có rất nhiều cơ sở được
công nhận là các di tích. [11] Theo thống
kê, hiện có 28 ngôi chùa được công nhận
trực tiếp hoặc nằm trong quần thể di
tích quốc gia đặc biệt và khoảng 500
ngôi chùa được công nhận là di tích cấp
quốc gia. [12] Không loại trừ, khi cơ sở
tôn giáo được công nhận là di tích, các
nhà sư của Giáo hội và chính quyền các
địa phương sẽ dễ dàng làm du lịch tâm
linh và thu về số tiền công đức rất lớn.

SƯ THÍCH MINH ĐẠO RỜI
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ngày 12/8/2024, Thượng tọa Thích
Minh Đạo, một tu sĩ thuộc GHPGVN, đã
tuyên bố hoàn tục và trả lại y bát, tăng
tịch, chứng điệp, và bằng Phật học. [13]

Ảnh: Tongiaotinnguong.com

Trong một video đăng trên mạng xã
hội, sư Thích Minh Đạo xuất hiện
trong bộ y phục đa sắc tương tự như
Thích Minh Tuệ và tuyên bố chính
thức cởi bỏ y bát.

Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau, Ban
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi văn bản yêu
cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ
và Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội tỉnh kiểm tra tính pháp lý của
việc nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em tại
tu viện của sư Thích Minh Đạo. Điều
này đã gây ra sự bất bình trong dư
luận và làm dấy lên lo ngại rằng số
phận của tu viện có thể sẽ giống như
Tịnh Thất Bồng Lai. [14]

Đến ngày 10/11, sau khi chính quyền
không cho phép sư Thích Minh Đạo
tiếp tục nuôi dưỡng trẻ em mồ côi,
chính quyền đã đưa 37 trẻ từ Tu viện
Minh Đạo và Tịnh xá Ngọc Lâm về
Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ
trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để
chăm sóc, nuôi dưỡng với lý do hai cơ
sở này chưa được cấp phép thành lập
theo quy định về hoạt động trợ giúp
xã hội. [15]
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HIỆN TƯỢNG THÍCH MINH TUỆ
Vào cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư, xã
hội xôn xao với hình ảnh một nhà sư
trong tu phục đa sắc bộ hành xuyên suốt
qua các tỉnh của đất nước. Ông là Thích
Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, và từ
năm 2017 đến nay, ông đã ba lần bộ
hành xuyên Việt. Tuy nhiên, trong cuộc
bộ hành lần thứ tư của ông vào năm
nay, đám đông bắt đầu đi theo và ông
bỗng trở thành một hiện tượng. [1]

Lo ngại đám đông càng gia tăng theo
ông, chính quyền và Giáo hội Phật Giáo
Việt Nam (GHPGVN) đã ra văn bản
khẳng định ông không phải là tu sĩ Phật
giáo.[2] Ngoài ra, Giáo hội cho rằng
nhiều người đã lợi dụng hình ảnh của
Thích Minh Tuệ để xuyên tạc đời sống
tu hành của giới tăng lữ thuộc Giáo hội
và yêu cầu các tín đồ ngăn chặn làn
sóng dư luận xúc phạm tổ chức này. [3]

Tuy nhiên, đến sáng ngày 3/6, Thích
Minh Tuệ đột ngột dừng bộ hành khi
đang trên đèo Hải Vân (tỉnh Thừa Thiên
- Huế). [4] Nhiều người cho rằng ông tự
nguyện ngừng đi khất thực sau một
buổi tiếp xúc với chính quyền. Trước
đó, theo RFA, chính quyền cưỡng ép các
nhà sư trong đoàn đi theo Thích Minh

Ảnh: Chudaibi.org.

Tuệ bằng cách đưa họ lên nhiều chiếc
xe và thả họ ở nhiều nơi khác nhau;
riêng Thích Minh Tuệ được đưa về
nhà của ông tại Gia Lai. Nhiều người
trong đoàn nói rằng sau đó họ bị bắt
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đoàn bộ hành. [5]

Đến tháng 11/2024, mạng xã hội lại
dậy sóng khi báo Gia Lai bất ngờ
đăng tải ba bức thư viết tay được cho
là của Thích Minh Tuệ, sau một thời
gian dài ông vắng bóng.

Cụ thể, vào ngày 13/11, báo Gia Lai
đăng lá thư viết tay đầu tiên. Trong
thư, Thích Minh Tuệ đề nghị không
đưa hình ảnh của ông lên mạng xã
hội và yêu cầu không tụ tập đông
người khi ông xuất hiện để đảm bảo
an toàn giao thông. [6]

Đến ngày 17/11, một bức thư tay khác
cũng được cho là của ông Thích Minh
Tuệ xuất hiện. Bức thư này có chữ ký
"Minh Tuệ" và con dấu đỏ của Công
ty TNHH Phát Tâm Thiên Định Tuệ.
Trong thư, ông thông báo tạm dừng
việc đi khất thực do "điều kiện xã hội
và an ninh chính trị phức tạp, chưa
phù hợp với việc học tập theo hạnh
khất thực". Cùng ngày, ông cũng lập
giấy ủy quyền công dân cho anh trai
là ông Lê Anh Tuấn và Công ty TNHH
Phát Tâm Thiên Định Tuệ. [7]

Đến ngày 26/11, báo Gia Lai tiếp tục
đăng tải bức thư tay thứ ba. Trong
thư, Thích Minh Tuệ muốn tự mình
đi bộ đến Ấn Độ, quê hương Đức
Phật. [8]

Hiện nay, ông đang bộ hành đến Ấn
Độ qua đường Lào, Thái Lan.

CHÍNH QUYỀN CÔNG BỐ
THU CHI TIỀN CÔNG ĐỨC

Ngày 26/6/2024, truyền thông trong
nước đưa tin rằng năm 2023, cả nước

thu 4.100 tỷ đồng tiền công đức và chi
3.612 tỷ đồng. [9] Trong đó, thu nhiều
nhất là ở miếu Bà Chúa Xứ (Châu Đốc,
An Giang) với số tiền 220 tỷ đồng, kế
tiếp là ở đền Bảo Hà (Lào Cai) với số thu
71 tỷ đồng.

Hà Nội đứng đầu với số thu tiền công
đức hơn 670 tỷ đồng, trong khi đó, tỉnh
Quảng Ninh - nơi có chùa Ba Vàng - thu
khoảng 200 tỷ đồng.

Đây chỉ là số tiền công đức, tài trợ tại
các di tích lịch sử - văn hóa chứ chưa
bao gồm các khoản hiện vật, đặt lễ, 
chuyển khoản, tức số thu thực tế còn
cao hơn nhiều. Chưa kể, hiện nay cả
nước có 31.581 di tích, cơ sở tôn giáo
nhưng chỉ có 15.324 cơ sở (khoảng 49%)
có số liệu thu chi tiền công đức, tài trợ.

Việc công bố tiền thu chi công đức này
được thực hiện theo Thông tư số 04 năm
2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn
quản lý, thu chi tài chính cho công tác
tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ
cho di tích và hoạt động lễ hội. [10]

GHPGVN từng gửi văn bản lên các bộ,
ban ngành phản đối mạnh mẽ quy định
này vì Giáo hội có rất nhiều cơ sở được
công nhận là các di tích. [11] Theo thống
kê, hiện có 28 ngôi chùa được công nhận
trực tiếp hoặc nằm trong quần thể di
tích quốc gia đặc biệt và khoảng 500
ngôi chùa được công nhận là di tích cấp
quốc gia. [12] Không loại trừ, khi cơ sở
tôn giáo được công nhận là di tích, các
nhà sư của Giáo hội và chính quyền các
địa phương sẽ dễ dàng làm du lịch tâm
linh và thu về số tiền công đức rất lớn.

SƯ THÍCH MINH ĐẠO RỜI
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ngày 12/8/2024, Thượng tọa Thích
Minh Đạo, một tu sĩ thuộc GHPGVN, đã
tuyên bố hoàn tục và trả lại y bát, tăng
tịch, chứng điệp, và bằng Phật học. [13]

Ảnh: Tongiaotinnguong.com

Trong một video đăng trên mạng xã
hội, sư Thích Minh Đạo xuất hiện
trong bộ y phục đa sắc tương tự như
Thích Minh Tuệ và tuyên bố chính
thức cởi bỏ y bát.

Tuy nhiên, khoảng hai tuần sau, Ban
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi văn bản yêu
cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ
và Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội tỉnh kiểm tra tính pháp lý của
việc nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em tại
tu viện của sư Thích Minh Đạo. Điều
này đã gây ra sự bất bình trong dư
luận và làm dấy lên lo ngại rằng số
phận của tu viện có thể sẽ giống như
Tịnh Thất Bồng Lai. [14]

Đến ngày 10/11, sau khi chính quyền
không cho phép sư Thích Minh Đạo
tiếp tục nuôi dưỡng trẻ em mồ côi,
chính quyền đã đưa 37 trẻ từ Tu viện
Minh Đạo và Tịnh xá Ngọc Lâm về
Trung tâm công tác xã hội và Bảo trợ
trẻ em tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để
chăm sóc, nuôi dưỡng với lý do hai cơ
sở này chưa được cấp phép thành lập
theo quy định về hoạt động trợ giúp
xã hội. [15]
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Trước đó, vào tháng 5/2024, GHPGVN
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kỷ luật sư
Thích Minh Đạo bằng cách kiểm điểm
và sám hối trong hai tháng do liên
quan đến những phát ngôn về Thích
Minh Tuệ.

BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO
TÒA THÁNH VATICAN
TỚI THĂM VIỆT NAM

Ngày 9/4/2024, Đức Tổng Giám mục
Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng
Ngoại giao Tòa Thánh Vatican thăm
Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên
của một vị ngoại trưởng của Tòa Thánh
kể từ khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại
giao. [16]

Cùng đi với ông Paul Richard Gallagher
có Đức ông John David Putzer, thứ
trưởng Bộ Ngoại giao. Chuyến thăm
kéo dài từ ngày 9 - 14/4.

Tại Việt Nam, ông Paul Richard
Gallagher đã gặp Thủ tướng Phạm
Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm 
Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Trần Thanh Sơn.

Ngoài ra, ông Paul Richard Gallagher
cũng đến thăm ba giáo tỉnh Hà Nội,
Huế và Sài Gòn.

Được biết, chuyến đi của ông nhằm
tiếp tục thúc đẩy các cuộc tiếp xúc cấp
cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam
của Giáo hoàng Francis. [17]

Sau năm 1975, chính quyền cộng sản
yêu cầu khâm sứ Tòa Thánh Vatican
rời khỏi Sài Gòn, chấm dứt sự đại diện
của Tòa Thánh tại Việt Nam.

Đến tháng 7/2023, hai bên lần đầu tiên
thông qua "Thỏa thuận Quy chế hoạt
động của đại diện thường trú và văn
phòng Đại diện thường trú Tòa Thánh
tại Việt Nam". Theo thứ trưởng Vũ
Chiến Thắng, Quan hệ Việt Nam - Tòa
Thánh hiện nay dưới mức Sứ thần
nhưng trên Khâm sứ. [18]

Ảnh: Tổng Giáo phận Hà Nội.

CHÍNH QUYỀN KẾT ÁN
NHIỀU TÍN ĐỒ THEO
PHẬT GIÁO KHMER

Vào tháng 11/2024, Tòa án Nhân dân
tỉnh Vĩnh Long đã xét xử và tuyên án
chín tín đồ Phật giáo Khmer Krom với
các mức án từ hai đến sáu năm tù theo
Điều 331 và Điều 157 của Bộ luật
Hình sự. [19]

Theo truyền thông nhà nước, nhóm
này đã xây dựng một công trình trái
phép (chưa rõ công trình này là gì) trên
phần đất trồng lúa của bà Thạch Thị Ôi
tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.

Tòa án Nhân dân huyện Tam Bình đã
xét xử và yêu cầu họ trả lại phần đất
này cho bà Ôi. Tuy nhiên, các tín đồ
cho rằng đây là đất do bà Thạch Thị Xà
Bách (chị gái bà Ôi) hiến tặng để xây
giảng đường nên không thực hiện yêu
cầu của tòa án, dẫn đến tranh chấp kéo
dài.

Ngoài vụ việc này, các tín đồ cũng có
nhiều mâu thuẫn với chính quyền địa
phương. Điển hình vào tháng 11/2023,
các tín đồ đã xô xát với tổ công tác
thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tam
Bình tại chùa Đại Thọ.

Trước đó, vào tháng Hai, Tòa án Nhân
dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
đã tuyên phạt ông Danh Minh Quang
mức án 3 năm 6 tháng tù theo Điều 331.
Ông Danh bị cáo buộc dùng Facebook
cá nhân để đăng tải, chia sẻ và phát
trực tiếp những nội dung liên quan đến
nhân quyền và Phật giáo Khmer.

Hay tại Trà Vinh, vào tháng Ba, Tòa án
Nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh, đã xét xử và tuyên phạt ông
Thạch Cương (36 tuổi) mức án 4 năm tù
giam và ông Tô Hoàng Chương (37 tuổi)
mức án 3 năm 6 tháng tù giam cũng
theo Điều 331.

Đến tháng 10, Quỹ Nhân quyền (HRF)
và Liên đoàn Khmers Kampuchea-
Krom (KKF) đã đệ trình một bản
kiến ​​nghị chung lên Nhóm công tác
của Liên Hợp Quốc về Giam giữ Tùy
tiện (UNWGAD) tố cáo chính quyền
Việt Nam đã bắt giữ tùy tiện hai tín đồ
Phật giáo Khmer Krom là Tô Hoàng
Chương và Thạch Cương. Hai tổ chức
này cho rằng đây là hành động trái với
luật pháp quốc tế và yêu cầu chính
quyền Việt Nam trả tự do cho họ.

Vào tháng 4/2024, tổ chức Khmers
Kampuchea-Krom Federation (KKF)
gửi kiến nghị đến Đại hội đồng Liên
Hiệp Quốc. Trong đó, có nói về việc
chính quyền Việt Nam đã đàn áp, bắt
bớ tuỳ tiện và bỏ tù các tín đồ hoạt
động ôn hoà theo Phật giáo
Khmer-Krom. [21]

Đến nay, một số người Khmer Krom tại
Việt Nam thường biểu tình, đòi quyền
lợi về đất đai, quyền của người bản địa,
tự do tôn giáo và bảo tồn văn hóa
truyền thống.

Chính quyền Việt Nam khẳng định
rằng người Khmer Krom được đối xử
bình đẳng và bác bỏ các cáo buộc về
đàn áp hay phân biệt đối xử. Tuy
nhiên, trên thực tế, các cơ quan chức
năng đã áp dụng nhiều chính sách đặc
biệt đối với cộng đồng này. [22] Nhiều
tín đồ Phật giáo Khmer Krom đã vượt
biên qua Campuchia vì họ cho rằng bị
đàn áp và phân biệt đối xử từ các chính
sách này. ❏

Thạch Chanh Đa Ra. Ảnh: KKF.
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Trước đó, vào tháng 5/2024, GHPGVN
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kỷ luật sư
Thích Minh Đạo bằng cách kiểm điểm
và sám hối trong hai tháng do liên
quan đến những phát ngôn về Thích
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Ngày 9/4/2024, Đức Tổng Giám mục
Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng
Ngoại giao Tòa Thánh Vatican thăm
Việt Nam. Đây là chuyến thăm đầu tiên
của một vị ngoại trưởng của Tòa Thánh
kể từ khi hai bên cắt đứt quan hệ ngoại
giao. [16]

Cùng đi với ông Paul Richard Gallagher
có Đức ông John David Putzer, thứ
trưởng Bộ Ngoại giao. Chuyến thăm
kéo dài từ ngày 9 - 14/4.

Tại Việt Nam, ông Paul Richard
Gallagher đã gặp Thủ tướng Phạm
Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm 
Thị Thanh Trà và Bộ trưởng Bộ Ngoại
giao Trần Thanh Sơn.

Ngoài ra, ông Paul Richard Gallagher
cũng đến thăm ba giáo tỉnh Hà Nội,
Huế và Sài Gòn.

Được biết, chuyến đi của ông nhằm
tiếp tục thúc đẩy các cuộc tiếp xúc cấp
cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam
của Giáo hoàng Francis. [17]

Sau năm 1975, chính quyền cộng sản
yêu cầu khâm sứ Tòa Thánh Vatican
rời khỏi Sài Gòn, chấm dứt sự đại diện
của Tòa Thánh tại Việt Nam.

Đến tháng 7/2023, hai bên lần đầu tiên
thông qua "Thỏa thuận Quy chế hoạt
động của đại diện thường trú và văn
phòng Đại diện thường trú Tòa Thánh
tại Việt Nam". Theo thứ trưởng Vũ
Chiến Thắng, Quan hệ Việt Nam - Tòa
Thánh hiện nay dưới mức Sứ thần
nhưng trên Khâm sứ. [18]

Ảnh: Tổng Giáo phận Hà Nội.

CHÍNH QUYỀN KẾT ÁN
NHIỀU TÍN ĐỒ THEO
PHẬT GIÁO KHMER

Vào tháng 11/2024, Tòa án Nhân dân
tỉnh Vĩnh Long đã xét xử và tuyên án
chín tín đồ Phật giáo Khmer Krom với
các mức án từ hai đến sáu năm tù theo
Điều 331 và Điều 157 của Bộ luật
Hình sự. [19]

Theo truyền thông nhà nước, nhóm
này đã xây dựng một công trình trái
phép (chưa rõ công trình này là gì) trên
phần đất trồng lúa của bà Thạch Thị Ôi
tại xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình.

Tòa án Nhân dân huyện Tam Bình đã
xét xử và yêu cầu họ trả lại phần đất
này cho bà Ôi. Tuy nhiên, các tín đồ
cho rằng đây là đất do bà Thạch Thị Xà
Bách (chị gái bà Ôi) hiến tặng để xây
giảng đường nên không thực hiện yêu
cầu của tòa án, dẫn đến tranh chấp kéo
dài.

Ngoài vụ việc này, các tín đồ cũng có
nhiều mâu thuẫn với chính quyền địa
phương. Điển hình vào tháng 11/2023,
các tín đồ đã xô xát với tổ công tác
thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Tam
Bình tại chùa Đại Thọ.

Trước đó, vào tháng Hai, Tòa án Nhân
dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
đã tuyên phạt ông Danh Minh Quang
mức án 3 năm 6 tháng tù theo Điều 331.
Ông Danh bị cáo buộc dùng Facebook
cá nhân để đăng tải, chia sẻ và phát
trực tiếp những nội dung liên quan đến
nhân quyền và Phật giáo Khmer.

Hay tại Trà Vinh, vào tháng Ba, Tòa án
Nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà
Vinh, đã xét xử và tuyên phạt ông
Thạch Cương (36 tuổi) mức án 4 năm tù
giam và ông Tô Hoàng Chương (37 tuổi)
mức án 3 năm 6 tháng tù giam cũng
theo Điều 331.

Đến tháng 10, Quỹ Nhân quyền (HRF)
và Liên đoàn Khmers Kampuchea-
Krom (KKF) đã đệ trình một bản
kiến ​​nghị chung lên Nhóm công tác
của Liên Hợp Quốc về Giam giữ Tùy
tiện (UNWGAD) tố cáo chính quyền
Việt Nam đã bắt giữ tùy tiện hai tín đồ
Phật giáo Khmer Krom là Tô Hoàng
Chương và Thạch Cương. Hai tổ chức
này cho rằng đây là hành động trái với
luật pháp quốc tế và yêu cầu chính
quyền Việt Nam trả tự do cho họ.

Vào tháng 4/2024, tổ chức Khmers
Kampuchea-Krom Federation (KKF)
gửi kiến nghị đến Đại hội đồng Liên
Hiệp Quốc. Trong đó, có nói về việc
chính quyền Việt Nam đã đàn áp, bắt
bớ tuỳ tiện và bỏ tù các tín đồ hoạt
động ôn hoà theo Phật giáo
Khmer-Krom. [21]

Đến nay, một số người Khmer Krom tại
Việt Nam thường biểu tình, đòi quyền
lợi về đất đai, quyền của người bản địa,
tự do tôn giáo và bảo tồn văn hóa
truyền thống.

Chính quyền Việt Nam khẳng định
rằng người Khmer Krom được đối xử
bình đẳng và bác bỏ các cáo buộc về
đàn áp hay phân biệt đối xử. Tuy
nhiên, trên thực tế, các cơ quan chức
năng đã áp dụng nhiều chính sách đặc
biệt đối với cộng đồng này. [22] Nhiều
tín đồ Phật giáo Khmer Krom đã vượt
biên qua Campuchia vì họ cho rằng bị
đàn áp và phân biệt đối xử từ các chính
sách này. ❏

Thạch Chanh Đa Ra. Ảnh: KKF.
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ấy hôm nay có nhiều người
nói “unconditional discharge” 
trong vụ án hình sự Donald

Trump là ổng được “miễn tội vô điều
kiện”. [1]

Chữ “miễn tội” không đúng. Nó làm
người ta nhầm với “dismiss”. Trong vụ
này, vụ án (và bản án tuyên có tội) vẫn
còn đó y nguyên, không “dismiss”.

“Miễn hình phạt” hay “hoàn tất hình
phạt” hay những chữ giống giống vậy
có lẽ đúng hơn.

Chữ “discharge” ở đây có nghĩa là đã
hoàn tất hình phạt. Thí dụ, chạy xe quá
tốc độ, ra tòa, bị tuyên có tội, và sau đó
bị kết án bằng hình phạt tiền $200. Sau
khi trả số tiền phạt $200 thì coi như đã
án đã “discharge”. Trong trường hợp
này, bị cáo bị tuyên có tội (“found
guilty”), bị tuyên án (“sentenced”), và
sau đó mãn án (“discharge”).

Có trường hợp “discharge” ngay trong
ngày tuyên án, tức có nghĩa là chưa có
án gì đã mãn án luôn. Vậy trên thực tế
là không bị hình phạt gì cả, thường thì
vì đó là tội nhỏ, chả bõ tuyên án.

Còn phần “unconditional” thì sao? Để
hiểu “unconditional discharge” trước
hết cần hiểu “conditional discharge”.
“Conditional discharge”, khi có,
thường áp dụng cho tội nhẹ mà không
có nạn nhân.

Thí dụ, lần đầu bị bắt quả tang mua ma
túy từ cảnh sát chìm, hoặc lần đầu ăn
cắp hàng siêu thị nhưng bị tóm. Nhiều
khi gặp quan tòa hiền, người ta cho
“discharge”, nhưng với điều kiện nào
đó, thí dụ như “trong ba năm nữa
không để bị cảnh sát bắt” hay “đi cai
nghiện”. Thỉnh thoảng, có quan tòa cho
“discharge” với điều kiện đi đăng lính.
Điều này làm quân đội hơi phật lòng vì
chẳng lẽ quân đội là nơi chứa chấp tội
phạm hay sao.

“Unconditional discharge” tức là mãn
án mà không có điều kiện gì hết luôn.
Cái này thì hiếm, vì tối thiểu các thẩm
phán thường gắn ít nhất điều kiện "chớ
có mà phạm tội gì hết." Nhưng trong
trường hợp Trump, thẩm phán cho
rằng có cái gì đó sai sai khi áp đặt điều
kiện hình sự lên người nắm quyền cao
nhất nước, nên không áp đặt gì cả.

Tất nhiên, người khác sẽ cho là có cái
gì đó sai sai khi áp dụng luật một cách
không bình đẳng, nhưng trên thực tế là
luật Mỹ có rất nhiều thứ áp đặt lên tất
cả mọi người trừ tổng thống. Cái gọi là
“luật pháp không chừa một ai” (no one
is above the law) chỉ là nguyên tắc
chung chung, chứ không cứng nhắc. [2]

HỌC LUẬT MỸ:
UNCONDITIONAL 
DISCHARGE” 
TRONG VỤ ÁN 
DONALD TRUMP

Ông Donald Trump.
Ảnh: Wikimedia Commons. 

Vũ Quí Hạo Nhiên
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 13/1/2025.
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NHỮNG NGÃ RẼ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KỲ 1: BA NHÀ TƯ TƯỞNG

Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa xã hội (từ trái sang phải):
Karl Marx, Vladimir Lenin, và Eduard Bernstein.
Ảnh gốc: Britanica, snl.no, Thuan Pham/Pexels.
Đồ họa: V.K / Luật Khoa.

Hoàng Dạ Lan
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 8/1/2025.

ó là vào dịp Giáng sinh năm
1920, ở thành phố Tours của
Pháp.

Một thanh niên 30 tuổi người Việt Nam
có mặt ở đây để đưa ra một trong
những quyết định quan trọng nhất của
đời mình.

Châu Âu thời hậu chiến, lòng người
chia năm xẻ bảy giữa những biến động
chính trị long trời lở đất, từng bước

định hình nên một trật tự thế giới mới.
Ở phía Đông, một quốc gia mới đang
hình thành, và dù đang vật lộn giữa rất
nhiều thách thức mang tính sinh tồn,
nó sẽ trở thành một trong những thế
lực đáng gờm nhất của thế kỷ XX: nước
Nga Xô-viết.

Một năm trước, để mở rộng ảnh hưởng,
vị lãnh tụ cộng sản người Nga Vladimir
I. Lenin sáng lập ra Quốc tế thứ Ba -
hay còn gọi là Quốc tế Cộng sản - và thu

Đ

hút sự tham gia của các đảng cộng sản
và nhóm cánh tả từ nhiều quốc gia.

Đảng Xã hội Pháp khi đó đứng trước
một lựa chọn mang tính lịch sử: ở lại
với Quốc tế thứ Hai hay gia nhập Quốc
tế Cộng sản.

Họ họp nhau ở Tours. [1] Và trong số
những đảng viên tham gia đại hội đó,
có một đại biểu đến từ thuộc địa Đông
Dương tên Nguyễn Ái Quốc. [2]

Mặc dù cho đến nay, không ai thực sự
biết Trần Dân Tiên là ai và có phải là
Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh hay
không, nhưng cuốn sách “Những mẩu
chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ
tịch” của tác giả này vẫn là tài liệu
hiếm hoi soi chiếu vào cuộc đời
Nguyễn Ái Quốc ở giai đoạn có tính
bước ngoặt này. [3]

Trong sách, khi được hỏi vì sao lại
chọn Quốc tế thứ Ba, Nguyễn Ái Quốc
trả lời rằng:

[...] tôi hiểu rõ một điều, Quốc tế thứ Ba
rất chú ý đến vấn đề giải phóng thuộc địa.
Quốc tế thứ Ba nói sẽ giúp đỡ các dân tộc
bị áp bức giành lại tự do và độc lập của

họ. Còn Quốc tế thứ Hai không hề nhắc
đến vận mệnh các thuộc địa. Vì vậy tôi đã
bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ Ba. Tự do
cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi,
đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là
tất cả những điều tôi hiểu.

Bằng việc gia nhập Quốc tế thứ Ba,
Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường
cách mạng vô sản, theo đuổi lý tưởng
giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản và sử dụng bạo lực
cách mạng để chống lại ách thống trị
thực dân. Quyết định của người thanh
niên này đã đặt nền móng định hình
toàn bộ lịch sử Việt Nam sau này, đưa
đất nước đi theo con đường cộng sản.

Khi biểu quyết tại đại hội Tours, đa số
đại biểu bỏ phiếu đồng ý gia nhập
Quốc tế thứ Ba, nhóm này tách ra và
thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Thiểu
số còn lại tiếp tục duy trì Đảng Xã hội
Pháp và ở lại với Quốc tế thứ Hai.

Vậy Quốc tế thứ Hai và Quốc tế thứ Ba
giống và khác nhau như thế nào? Trong
bài đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu
những trường phái và ngã rẽ khác nhau
của chủ nghĩa xã hội, để biết rằng con
đường mà Nguyễn Ái Quốc (và Đảng

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tours vào tháng 12 
năm 1920. Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân
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chính trị long trời lở đất, từng bước

định hình nên một trật tự thế giới mới.
Ở phía Đông, một quốc gia mới đang
hình thành, và dù đang vật lộn giữa rất
nhiều thách thức mang tính sinh tồn,
nó sẽ trở thành một trong những thế
lực đáng gờm nhất của thế kỷ XX: nước
Nga Xô-viết.

Một năm trước, để mở rộng ảnh hưởng,
vị lãnh tụ cộng sản người Nga Vladimir
I. Lenin sáng lập ra Quốc tế thứ Ba -
hay còn gọi là Quốc tế Cộng sản - và thu

Đ

hút sự tham gia của các đảng cộng sản
và nhóm cánh tả từ nhiều quốc gia.

Đảng Xã hội Pháp khi đó đứng trước
một lựa chọn mang tính lịch sử: ở lại
với Quốc tế thứ Hai hay gia nhập Quốc
tế Cộng sản.

Họ họp nhau ở Tours. [1] Và trong số
những đảng viên tham gia đại hội đó,
có một đại biểu đến từ thuộc địa Đông
Dương tên Nguyễn Ái Quốc. [2]

Mặc dù cho đến nay, không ai thực sự
biết Trần Dân Tiên là ai và có phải là
Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh hay
không, nhưng cuốn sách “Những mẩu
chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ
tịch” của tác giả này vẫn là tài liệu
hiếm hoi soi chiếu vào cuộc đời
Nguyễn Ái Quốc ở giai đoạn có tính
bước ngoặt này. [3]

Trong sách, khi được hỏi vì sao lại
chọn Quốc tế thứ Ba, Nguyễn Ái Quốc
trả lời rằng:

[...] tôi hiểu rõ một điều, Quốc tế thứ Ba
rất chú ý đến vấn đề giải phóng thuộc địa.
Quốc tế thứ Ba nói sẽ giúp đỡ các dân tộc
bị áp bức giành lại tự do và độc lập của

họ. Còn Quốc tế thứ Hai không hề nhắc
đến vận mệnh các thuộc địa. Vì vậy tôi đã
bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ Ba. Tự do
cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi,
đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là
tất cả những điều tôi hiểu.

Bằng việc gia nhập Quốc tế thứ Ba,
Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường
cách mạng vô sản, theo đuổi lý tưởng
giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản và sử dụng bạo lực
cách mạng để chống lại ách thống trị
thực dân. Quyết định của người thanh
niên này đã đặt nền móng định hình
toàn bộ lịch sử Việt Nam sau này, đưa
đất nước đi theo con đường cộng sản.

Khi biểu quyết tại đại hội Tours, đa số
đại biểu bỏ phiếu đồng ý gia nhập
Quốc tế thứ Ba, nhóm này tách ra và
thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Thiểu
số còn lại tiếp tục duy trì Đảng Xã hội
Pháp và ở lại với Quốc tế thứ Hai.

Vậy Quốc tế thứ Hai và Quốc tế thứ Ba
giống và khác nhau như thế nào? Trong
bài đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu
những trường phái và ngã rẽ khác nhau
của chủ nghĩa xã hội, để biết rằng con
đường mà Nguyễn Ái Quốc (và Đảng

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp ở Tours vào tháng 12 
năm 1920. Nguồn ảnh: Báo Nhân Dân
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Cộng sản Việt Nam) chọn không phải là
con đường duy nhất.

HAI “QUỐC TẾ”

Cả hai “quốc tế” đều là những tổ chức
quốc tế của phong trào công nhân, đấu
tranh chống lại những khiếm khuyết và
bất công của hệ thống tư bản chủ nghĩa,
nhằm mục tiêu xây dựng một xã hội mới
công bằng và bình đẳng hơn. Cả hai đều
lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng tư tưởng.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa họ không
hề nhỏ.

Quốc tế thứ Hai được thành lập vào
năm 1889 tại Paris, Pháp, với thành
viên chủ yếu đến từ các quốc gia châu
Âu như Đức, Pháp, Nga, Ý, Bỉ, và các
nước vùng Scandinavia. [4] Mặc dù các
thành viên trong tổ chức chia rẽ sâu
sắc về nhiều vấn đề, một trong những
nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất
đến nền tảng lý luận của Quốc tế thứ
Hai là Eduard Bernstein, nhà lý luận xã
hội chủ nghĩa người Đức. [5]

Bernstein cho rằng, thay vì sử dụng
cách mạng bạo lực, quyền lợi của giai
cấp công nhân nên được thúc đẩy
thông qua các cải cách dân chủ và đấu
tranh nghị trường một cách hòa bình.

Trong khi đó, Quốc tế thứ Ba được
thành lập vào năm 1919 tại Moscow,
Nga dưới sự lãnh đạo của Vladimir
Lenin. [6] Tổ chức này nhấn mạnh vai
trò của cách mạng bạo lực trong việc
lật đổ hoàn toàn hệ thống tư bản và xây
dựng xã hội cộng sản. Quốc tế thứ Ba
cũng chú trọng đến việc hỗ trợ phong
trào giải phóng dân tộc ở các nước
thuộc địa như Việt Nam.

Từ sự khác biệt trong đường lối và
phương pháp đấu tranh giữa Quốc tế
thứ Hai và Quốc tế thứ Ba, có thể thấy
chủ nghĩa xã hội không phải là một
khối thống nhất, mà bao gồm nhiều
nhánh phát triển khác nhau. Những

dòng tư tưởng lớn nhất bao gồm chủ
nghĩa xã hội không tưởng (utopian
socialism), chủ nghĩa cộng sản
(communism) và chủ nghĩa dân chủ xã
hội (social democracy).

Chủ nghĩa cộng sản đã dẫn đến nhiều
thảm họa về kinh tế và xã hội cho các
quốc gia áp dụng. Một khảo sát của
Pew Research Center cho thấy, 30 năm
sau khi hệ thống cộng sản sụp đổ, phần
lớn người dân ở Ba Lan, Đông Đức,
Cộng hòa Séc và Hungary hài lòng với
việc chuyển đổi sang hệ thống

chính trị đa đảng và nền kinh tế
thị trường. [7]

Ngược lại, chủ nghĩa dân chủ xã hội
được cho là đã mang đến thịnh vượng
và phát triển cho nhiều nước châu Âu
sau Thế chiến II. Tại các quốc gia Bắc
Âu như Thụy Điển, Đan Mạch và Na
Uy, chủ nghĩa dân chủ xã hội được
chấp nhận rộng rãi và mang nhiều ý
nghĩa tích cực do gắn liền với phong
trào đấu tranh đòi quyền bầu cử và quá
trình xây dựng nhà nước phúc lợi hiệu
quả.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI RA ĐỜI
TỪ THỰC TẾ XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội ra đời vào thế kỷ 19 ở
châu Âu như một sự phê phán đối với
những hạn chế và bất công của chủ
nghĩa tư bản công nghiệp (industrial
capitalism). [8]

Trong thời kỳ này, các ngành công
nghiệp thâm dụng lao động như cơ khí,
dệt may, khai thác mỏ và xây dựng
đường sắt phát triển rất mạnh mẽ,
nâng cao năng suất lao động và làm
thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nền
kinh tế.

Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản sơ khai và
thị trường hoàn toàn tự do cũng đem
đến nhiều bất ổn, như bất bình đẳng
ngày càng gia tăng, xã hội phân hóa

sâu sắc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan
cùng với sự xói mòn của các giá trị
cộng đồng. Điều này dẫn đến tình
trạng mất niềm tin và bất mãn đối với
hệ thống kinh tế - chính trị đương thời.

Trong giai đoạn này, công nhân ở các
nước Tây Âu phải làm việc trong điều
kiện rất khắc nghiệt: tiền lương thấp,
thời gian làm việc kéo dài, điều kiện
làm việc không đảm bảo vệ sinh và an
toàn lao động, v.v. Nhiều trẻ em cũng
phải làm việc trong các nhà máy với
điều kiện khắc nghiệt không kém.
Những bất công này đã làm gia tang 
mâu thuẫn giữa tầng lớp công nhân,
vốn ngày một bần cùng và giai cấp tư
sản ngày càng kếch xù.

Chính bối cảnh đầy rẫy bất công đó là
tiền đề cho sự phát triển của hệ tư
tưởng xã hội chủ nghĩa, nổi bật trong
số các nhà lý thuyết thời kỳ này là Karl
Marx, người đã phát triển học thuyết
về sự bóc lột và đấu tranh giai cấp.

KARL MARX
(1818-1883)
Karl Marx cho rằng lịch sử xã hội loài
người là lịch sử của đối kháng giai cấp,
và đấu tranh giai cấp là động lực chính
thúc đẩy sự phát triển của lịch sử. [9]

Xã hội tư bản được phân chia thành hai
giai cấp chính là giai cấp tư sản và giai
cấp vô sản. Trong đó, giai cấp tư sản là
giai cấp thống trị, tìm kiếm lợi nhuận
bằng cách bóc lột “giá trị thặng dư” của
công nhân, bằng cách trả lương thấp
hơn giá trị mà lao động của họ tạo ra.

Marx lập luận rằng khi chủ nghĩa tư
bản phát triển, tài sản và quyền lực
kinh tế sẽ dần tập trung vào tay một
nhóm nhỏ những nhà tư sản lớn, trong
khi giai cấp vô sản ngày càng bị bần
cùng hóa.

Marx và Engels cộng tác viết Tuyên ngôn Cộng sản. Tranh vẽ của V. Polyakov, 
1961. Nguồn ảnh: marxists.org.
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Cộng sản Việt Nam) chọn không phải là
con đường duy nhất.

HAI “QUỐC TẾ”

Cả hai “quốc tế” đều là những tổ chức
quốc tế của phong trào công nhân, đấu
tranh chống lại những khiếm khuyết và
bất công của hệ thống tư bản chủ nghĩa,
nhằm mục tiêu xây dựng một xã hội mới
công bằng và bình đẳng hơn. Cả hai đều
lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng tư tưởng.

Tuy nhiên, sự khác biệt giữa họ không
hề nhỏ.

Quốc tế thứ Hai được thành lập vào
năm 1889 tại Paris, Pháp, với thành
viên chủ yếu đến từ các quốc gia châu
Âu như Đức, Pháp, Nga, Ý, Bỉ, và các
nước vùng Scandinavia. [4] Mặc dù các
thành viên trong tổ chức chia rẽ sâu
sắc về nhiều vấn đề, một trong những
nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn nhất
đến nền tảng lý luận của Quốc tế thứ
Hai là Eduard Bernstein, nhà lý luận xã
hội chủ nghĩa người Đức. [5]

Bernstein cho rằng, thay vì sử dụng
cách mạng bạo lực, quyền lợi của giai
cấp công nhân nên được thúc đẩy
thông qua các cải cách dân chủ và đấu
tranh nghị trường một cách hòa bình.

Trong khi đó, Quốc tế thứ Ba được
thành lập vào năm 1919 tại Moscow,
Nga dưới sự lãnh đạo của Vladimir
Lenin. [6] Tổ chức này nhấn mạnh vai
trò của cách mạng bạo lực trong việc
lật đổ hoàn toàn hệ thống tư bản và xây
dựng xã hội cộng sản. Quốc tế thứ Ba
cũng chú trọng đến việc hỗ trợ phong
trào giải phóng dân tộc ở các nước
thuộc địa như Việt Nam.

Từ sự khác biệt trong đường lối và
phương pháp đấu tranh giữa Quốc tế
thứ Hai và Quốc tế thứ Ba, có thể thấy
chủ nghĩa xã hội không phải là một
khối thống nhất, mà bao gồm nhiều
nhánh phát triển khác nhau. Những

dòng tư tưởng lớn nhất bao gồm chủ
nghĩa xã hội không tưởng (utopian
socialism), chủ nghĩa cộng sản
(communism) và chủ nghĩa dân chủ xã
hội (social democracy).

Chủ nghĩa cộng sản đã dẫn đến nhiều
thảm họa về kinh tế và xã hội cho các
quốc gia áp dụng. Một khảo sát của
Pew Research Center cho thấy, 30 năm
sau khi hệ thống cộng sản sụp đổ, phần
lớn người dân ở Ba Lan, Đông Đức,
Cộng hòa Séc và Hungary hài lòng với
việc chuyển đổi sang hệ thống

chính trị đa đảng và nền kinh tế
thị trường. [7]

Ngược lại, chủ nghĩa dân chủ xã hội
được cho là đã mang đến thịnh vượng
và phát triển cho nhiều nước châu Âu
sau Thế chiến II. Tại các quốc gia Bắc
Âu như Thụy Điển, Đan Mạch và Na
Uy, chủ nghĩa dân chủ xã hội được
chấp nhận rộng rãi và mang nhiều ý
nghĩa tích cực do gắn liền với phong
trào đấu tranh đòi quyền bầu cử và quá
trình xây dựng nhà nước phúc lợi hiệu
quả.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI RA ĐỜI
TỪ THỰC TẾ XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội ra đời vào thế kỷ 19 ở
châu Âu như một sự phê phán đối với
những hạn chế và bất công của chủ
nghĩa tư bản công nghiệp (industrial
capitalism). [8]

Trong thời kỳ này, các ngành công
nghiệp thâm dụng lao động như cơ khí,
dệt may, khai thác mỏ và xây dựng
đường sắt phát triển rất mạnh mẽ,
nâng cao năng suất lao động và làm
thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nền
kinh tế.

Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản sơ khai và
thị trường hoàn toàn tự do cũng đem
đến nhiều bất ổn, như bất bình đẳng
ngày càng gia tăng, xã hội phân hóa

sâu sắc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan
cùng với sự xói mòn của các giá trị
cộng đồng. Điều này dẫn đến tình
trạng mất niềm tin và bất mãn đối với
hệ thống kinh tế - chính trị đương thời.

Trong giai đoạn này, công nhân ở các
nước Tây Âu phải làm việc trong điều
kiện rất khắc nghiệt: tiền lương thấp,
thời gian làm việc kéo dài, điều kiện
làm việc không đảm bảo vệ sinh và an
toàn lao động, v.v. Nhiều trẻ em cũng
phải làm việc trong các nhà máy với
điều kiện khắc nghiệt không kém.
Những bất công này đã làm gia tang 
mâu thuẫn giữa tầng lớp công nhân,
vốn ngày một bần cùng và giai cấp tư
sản ngày càng kếch xù.

Chính bối cảnh đầy rẫy bất công đó là
tiền đề cho sự phát triển của hệ tư
tưởng xã hội chủ nghĩa, nổi bật trong
số các nhà lý thuyết thời kỳ này là Karl
Marx, người đã phát triển học thuyết
về sự bóc lột và đấu tranh giai cấp.

KARL MARX
(1818-1883)
Karl Marx cho rằng lịch sử xã hội loài
người là lịch sử của đối kháng giai cấp,
và đấu tranh giai cấp là động lực chính
thúc đẩy sự phát triển của lịch sử. [9]

Xã hội tư bản được phân chia thành hai
giai cấp chính là giai cấp tư sản và giai
cấp vô sản. Trong đó, giai cấp tư sản là
giai cấp thống trị, tìm kiếm lợi nhuận
bằng cách bóc lột “giá trị thặng dư” của
công nhân, bằng cách trả lương thấp
hơn giá trị mà lao động của họ tạo ra.

Marx lập luận rằng khi chủ nghĩa tư
bản phát triển, tài sản và quyền lực
kinh tế sẽ dần tập trung vào tay một
nhóm nhỏ những nhà tư sản lớn, trong
khi giai cấp vô sản ngày càng bị bần
cùng hóa.

Marx và Engels cộng tác viết Tuyên ngôn Cộng sản. Tranh vẽ của V. Polyakov, 
1961. Nguồn ảnh: marxists.org.
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Khi những mâu thuẫn nội tại của chủ
nghĩa tư bản ngày càng gay gắt, kìm
hãm sự phát triển của lực lượng sản
xuất, cách mạng bạo lực được xem là
phương tiện cần thiết để lật đổ sự
thống trị của giai cấp tư sản, từ đó tiến
tới xây dựng một xã hội phi giai cấp
dựa trên sở hữu chung về phương tiện
sản xuất.

Những tư tưởng quan trọng nhất của
Marx được thể hiện trong Tuyên ngôn
Cộng sản (1848) và bộ sách Tư Bản
(quyển I xuất bản lần đầu năm 1867).
[10][11]

Sau khi các tác phẩm này ra đời, cuộc
Đại suy thoái (1873-1896) diễn ra ở Mỹ
và nhiều quốc gia tư bản châu Âu,
khiến cho các quan điểm của chủ 
nghĩa Marx về tính bất ổn và sự sụp đổ
tất yếu của chủ nghĩa tư bản được chú
ý và trở nên thuyết phục hơn.

Hàng loạt đảng chính trị chịu ảnh
hưởng của chủ nghĩa Marx xuất hiện
và trở thành những lực lượng chính trị
quan trọng ở châu Âu, như Đảng Dân
chủ Xã hội Đức (SPD), Đảng Lao động
Na Uy (Arbeiderpartiet), Đảng Dân chủ
Xã hội Thụy Điển (SAP) và Đảng Công
nhân Xã hội Dân chủ Áo (SDAP).

Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 19, chủ
nghĩa Marx rơi vào khủng hoảng và đối
mặt với nhiều thách thức cả về mặt lý
thuyết lẫn thực tiễn.

Cuối thập niên 1890, chủ nghĩa tư bản
phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ nhờ
vào các cải tiến kỹ thuật, tái cơ cấu tài
chính, cùng các cuộc cách mạng trong
lĩnh vực giao thông và thông tin liên
lạc. Các công ty châu Âu phát triển và
mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, dưới sức ép của phong trào
công nhân, các nhà nước tư sản bắt đầu
thực hiện những cải cách chính trị - xã
hội nhằm xoa dịu căng thẳng giai cấp,
như cải thiện điều kiện làm việc trong

các nhà máy, cũng như mở rộng các
chương trình phúc lợi và quyền bầu cử.

Các dự đoán của Marx về sự bần cùng
hóa của giai cấp công nhân, sự biến
mất của nền nông nghiệp nhỏ lẻ và các
doanh nghiệp nhỏ, cũng như sự thu
hẹp rồi sụp đổ của tầng lớp trung lưu,
cũng không đúng với thực trạng kinh
tế của thời kỳ này. [12]

Bối cảnh này tạo điều kiện thuận lợi để
một số trường phái xét lại chủ nghĩa
Marx xuất hiện, đại diện tiêu biểu nhất
trong số đó là Eduard Bernstein.

EDUARD BERNSTEIN
(1850-1932)
Vào cuối thế kỷ 19, phong trào xã hội chủ
nghĩa phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn
nội bộ. Eduard Bernstein, nhà lý luận xã
hội chủ nghĩa người Đức, đã mạnh mẽ
phản biện các giả định và nhận định cơ
bản của Marx. [13] Nói cách khác,
Bernstein là người khởi xướng phong
trào xét lại chủ nghĩa Marx.

Eduard Bernstein vào năm 1895.
Ảnh: snl.no.

Ông cho rằng thay vì chờ đợi một cuộc
cách mạng bạo lực để lật đổ sự thống trị
của giai cấp tư sản, lý tưởng xã hội chủ
nghĩa có thể đạt được thông qua các cải
cách dân chủ và hòa bình.

Tầm nhìn của Bernstein về con đường tiến
tới chủ nghĩa xã hội một cách ôn hòa được
trình bày trong cuốn sách Die Vorausset-
zungen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie (tạm dịch: Những tiền đề
của chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ của chủ
nghĩa dân chủ xã hội), xuất bản lần đầu
năm 1899, và được xem là tài liệu đặt nền
tảng cho “chủ nghĩa xét lại”. [14]

Những quan điểm của Bernstein đã dẫn
đến cuộc luận chiến nổi tiếng giữa “chủ
nghĩa xã hội cải cách” và “chủ nghĩa xã hội
cách mạng” trong phong trào công nhân.

Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu rộng
đến sự phát triển của phong trào công
nhân và các hệ thống chính trị dân chủ tại
châu Âu, đặc biệt là trong thế kỷ 20.

VLADIMIR LENIN
(1870-1924)
Trong khiđó,Vladimir Lenin là một nhà lý
luận Marxist kiên định với tư tưởng về
cách mạng vô sản và đã phê phán mạnh
mẽ chủ nghĩa xét lại của Bernstein. [15]

Lenin cho rằng giai cấp tư sản sẽ không
bao giờ tự nguyện từ bỏ quyền lực, và
chỉ có cách mạng vô sản mới là
con đường khả thi để tiến lên chủ
nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, Lenin cũng có quan điểm
khác với Marx. 

Lenin không tin rằng giai cấp vô sản sẽ
tự mình phát triển ý thức cách mạng
một cách tự phát.

Trong tác phẩm "Làm gì?" xuất bản
năm 1902, Lenin khẳng định rằng sự
phát triển tự phát của giai cấp công
nhân sẽ chỉ dẫn đến các cuộc đấu tranh
kinh tế hạn hẹp như đòi tăng lương và
cải thiện điều kiện làm việc. [16]

Theo Lenin, để đánh thức tiềm năng
cách mạng của giai cấp vô sản, phong
trào công nhân cần được lãnh đạo bởi
một “đảng tiên phong” gồm những nhà
cách mạng chuyên nghiệp, được tổ
chức chặt chẽ và có tính kỷ luật cao.

Nhiệm vụ của đảng tiên phong này là
truyền bá ý thức cách mạng, nâng cao
nhận thức chính trị cho giai cấp công
nhân và quần chúng lao động, đồng
thời tổ chức họ thành lực lượng cách
mạng có khả năng lật đổ chế độ tư bản.

Từ đây, phong trào công nhân rẽ theo
hai hướng: chủ nghĩa xã hội cách mạng
(revolutionary socialism) của Marx -
Lenin và chủ nghĩa xã hội dân chủ
(democratic socialism) của Eduard
Bernstein.

Việc lựa chọn giữa hai con đường này
đã để lại hệ quả sâu sắc đối với sự phát
triển chính trị, kinh tế và xã hội của
các quốc gia.❏

Vladimir Lenin diễn thuyết ở Moscow, 
Nga năm 1920. Ảnh: snl.no.
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Khi những mâu thuẫn nội tại của chủ
nghĩa tư bản ngày càng gay gắt, kìm
hãm sự phát triển của lực lượng sản
xuất, cách mạng bạo lực được xem là
phương tiện cần thiết để lật đổ sự
thống trị của giai cấp tư sản, từ đó tiến
tới xây dựng một xã hội phi giai cấp
dựa trên sở hữu chung về phương tiện
sản xuất.

Những tư tưởng quan trọng nhất của
Marx được thể hiện trong Tuyên ngôn
Cộng sản (1848) và bộ sách Tư Bản
(quyển I xuất bản lần đầu năm 1867).
[10][11]

Sau khi các tác phẩm này ra đời, cuộc
Đại suy thoái (1873-1896) diễn ra ở Mỹ
và nhiều quốc gia tư bản châu Âu,
khiến cho các quan điểm của chủ 
nghĩa Marx về tính bất ổn và sự sụp đổ
tất yếu của chủ nghĩa tư bản được chú
ý và trở nên thuyết phục hơn.

Hàng loạt đảng chính trị chịu ảnh
hưởng của chủ nghĩa Marx xuất hiện
và trở thành những lực lượng chính trị
quan trọng ở châu Âu, như Đảng Dân
chủ Xã hội Đức (SPD), Đảng Lao động
Na Uy (Arbeiderpartiet), Đảng Dân chủ
Xã hội Thụy Điển (SAP) và Đảng Công
nhân Xã hội Dân chủ Áo (SDAP).

Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 19, chủ
nghĩa Marx rơi vào khủng hoảng và đối
mặt với nhiều thách thức cả về mặt lý
thuyết lẫn thực tiễn.

Cuối thập niên 1890, chủ nghĩa tư bản
phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ nhờ
vào các cải tiến kỹ thuật, tái cơ cấu tài
chính, cùng các cuộc cách mạng trong
lĩnh vực giao thông và thông tin liên
lạc. Các công ty châu Âu phát triển và
mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, dưới sức ép của phong trào
công nhân, các nhà nước tư sản bắt đầu
thực hiện những cải cách chính trị - xã
hội nhằm xoa dịu căng thẳng giai cấp,
như cải thiện điều kiện làm việc trong

các nhà máy, cũng như mở rộng các
chương trình phúc lợi và quyền bầu cử.

Các dự đoán của Marx về sự bần cùng
hóa của giai cấp công nhân, sự biến
mất của nền nông nghiệp nhỏ lẻ và các
doanh nghiệp nhỏ, cũng như sự thu
hẹp rồi sụp đổ của tầng lớp trung lưu,
cũng không đúng với thực trạng kinh
tế của thời kỳ này. [12]

Bối cảnh này tạo điều kiện thuận lợi để
một số trường phái xét lại chủ nghĩa
Marx xuất hiện, đại diện tiêu biểu nhất
trong số đó là Eduard Bernstein.

EDUARD BERNSTEIN
(1850-1932)
Vào cuối thế kỷ 19, phong trào xã hội chủ
nghĩa phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn
nội bộ. Eduard Bernstein, nhà lý luận xã
hội chủ nghĩa người Đức, đã mạnh mẽ
phản biện các giả định và nhận định cơ
bản của Marx. [13] Nói cách khác,
Bernstein là người khởi xướng phong
trào xét lại chủ nghĩa Marx.

Eduard Bernstein vào năm 1895.
Ảnh: snl.no.

Ông cho rằng thay vì chờ đợi một cuộc
cách mạng bạo lực để lật đổ sự thống trị
của giai cấp tư sản, lý tưởng xã hội chủ
nghĩa có thể đạt được thông qua các cải
cách dân chủ và hòa bình.

Tầm nhìn của Bernstein về con đường tiến
tới chủ nghĩa xã hội một cách ôn hòa được
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của chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ của chủ
nghĩa dân chủ xã hội), xuất bản lần đầu
năm 1899, và được xem là tài liệu đặt nền
tảng cho “chủ nghĩa xét lại”. [14]

Những quan điểm của Bernstein đã dẫn
đến cuộc luận chiến nổi tiếng giữa “chủ
nghĩa xã hội cải cách” và “chủ nghĩa xã hội
cách mạng” trong phong trào công nhân.

Tư tưởng của ông có ảnh hưởng sâu rộng
đến sự phát triển của phong trào công
nhân và các hệ thống chính trị dân chủ tại
châu Âu, đặc biệt là trong thế kỷ 20.

VLADIMIR LENIN
(1870-1924)
Trong khiđó,Vladimir Lenin là một nhà lý
luận Marxist kiên định với tư tưởng về
cách mạng vô sản và đã phê phán mạnh
mẽ chủ nghĩa xét lại của Bernstein. [15]

Lenin cho rằng giai cấp tư sản sẽ không
bao giờ tự nguyện từ bỏ quyền lực, và
chỉ có cách mạng vô sản mới là
con đường khả thi để tiến lên chủ
nghĩa xã hội.

Tuy nhiên, Lenin cũng có quan điểm
khác với Marx. 

Lenin không tin rằng giai cấp vô sản sẽ
tự mình phát triển ý thức cách mạng
một cách tự phát.

Trong tác phẩm "Làm gì?" xuất bản
năm 1902, Lenin khẳng định rằng sự
phát triển tự phát của giai cấp công
nhân sẽ chỉ dẫn đến các cuộc đấu tranh
kinh tế hạn hẹp như đòi tăng lương và
cải thiện điều kiện làm việc. [16]

Theo Lenin, để đánh thức tiềm năng
cách mạng của giai cấp vô sản, phong
trào công nhân cần được lãnh đạo bởi
một “đảng tiên phong” gồm những nhà
cách mạng chuyên nghiệp, được tổ
chức chặt chẽ và có tính kỷ luật cao.

Nhiệm vụ của đảng tiên phong này là
truyền bá ý thức cách mạng, nâng cao
nhận thức chính trị cho giai cấp công
nhân và quần chúng lao động, đồng
thời tổ chức họ thành lực lượng cách
mạng có khả năng lật đổ chế độ tư bản.

Từ đây, phong trào công nhân rẽ theo
hai hướng: chủ nghĩa xã hội cách mạng
(revolutionary socialism) của Marx -
Lenin và chủ nghĩa xã hội dân chủ
(democratic socialism) của Eduard
Bernstein.

Việc lựa chọn giữa hai con đường này
đã để lại hệ quả sâu sắc đối với sự phát
triển chính trị, kinh tế và xã hội của
các quốc gia.❏

Vladimir Lenin diễn thuyết ở Moscow, 
Nga năm 1920. Ảnh: snl.no.
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rong các tác phẩm của mình,
Karl Marx nhận định rằng cách
mạng xã hội chủ nghĩa sẽ xuất

hiện trước tiên ở các quốc gia tư bản
tiên tiến như Anh, nơi có lực lượng sản
xuất phát triển ở trình độ cao, trong
khi quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
trở thành rào cản cho sự phát triển.

Marx cho rằng quá trình sản xuất tư
bản chủ nghĩa sẽ giúp giai cấp công
nhân gia tăng nhận thức giai cấp và

khả năng tổ chức, từ đó thúc đẩy cách
mạng bùng phát để lật đổ sự thống trị
của giai cấp tư sản và “kẻ chiếm đoạt sẽ
bị tước đoạt.” [1] Và như vậy, sau khi
cách mạng thành công, chủ nghĩa xã
hội sẽ được kế thừa một nền công
nghiệp sản xuất quy mô lớn và hiện
đại. [2][3][4]

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những dự
đoán này của Marx đã không diễn ra.

T

Nhà kinh tế học Kornai János liệt kê 14
quốc gia đã nổ ra cách mạng xã hội chủ
nghĩa, chủ yếu do lực lượng cộng sản
trong nước lãnh đạo, bao gồm Liên Xô,
Albania, Nam Tư, Trung Quốc, Việt
Nam, Cuba, Congo, Somalia, Nam
Yemen, Benin, Ethiopia, Mozambique,
Nicaragua, và Zimbabwe. [5]

Về mặt kinh tế, hầu hết các quốc gia
này đều nghèo, kém phát triển và có
mức độ bất bình đẳng cao. Về mặt
chính trị, không nước nào trong số này
có một nền dân chủ nghị viện hoàn
chỉnh. Phần lớn là nước thuộc địa hoặc
bán thuộc địa, hoặc phải phụ thuộc về
kinh tế và chính trị vào một quốc gia
phát triển hơn.

Do đó, độc lập dân tộc trở thành ưu tiên
hàng đầu trong chương trình hành
động của các lực lượng cộng sản.

ẢNH HƯỞNG CỦA CHỦ NGHĨA
MARX - LENIN ĐẾN
PHONG TRÀO
GIẢI PHÓNG THUỘC ĐỊA
Tại sao chủ nghĩa Marx - Lenin lại lan
tỏa mạnh mẽ và góp phần vào sự thành
công của các cuộc cách mạng vô sản tại
các quốc gia thuộc địa kém phát triển ở
châu Á, châu Phi và Mỹ Latin?

Chủ nghĩa Marx - Lenin đã cung cấp
cho người dân các nước này một công
cụ để phân tích bất bình đẳng và lý giải
nguồn gốc của sự áp bức thuộc địa.

Lenin cho rằng chủ nghĩa đế quốc là
hình thái phát triển cao nhất của chủ
nghĩa tư bản, trong đó các quốc gia tư
bản phát triển không chỉ bóc lột lao
động trong nước, mà còn thông qua các
tập đoàn và ngân hàng lớn để khai thác
nguyên liệu thô và nhân công giá rẻ từ
các nước thuộc địa nhằm tối đa hóa lợi
nhuận. [6]

Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga
thành công và nhà nước cộng sản đầu
tiên ra đời.

Lý thuyết của Lenin về tầm quan trọng
của một đảng tiên phong dẫn dắt
phong trào cách mạng, cùng với thành
công của Cách mạng Tháng Mười đã
truyền cảm hứng cho một thế hệ
những người cộng sản.

Các nhà cách mạng như Mao Trạch
Đông, Che Guevara, Georg Lukács tin
rằng chủ nghĩa cộng sản có thể phát
triển ở bất kỳ quốc gia nào, ngay cả khi
các điều kiện kinh tế và xã hội chưa
chín muồi như lý thuyết của Marx
đề ra. [7]

Tại Đại hội lần thứ hai của Quốc tế
Cộng sản (Comintern) vào năm 1920,
Lenin viết Luận cương sơ thảo về vấn đề
dân tộc và thuộc địa nhằm làm rõ lập
trường của những người Bolshevik về
chủ nghĩa thực dân và quyền tự quyết
dân tộc.

Lenin nhận thấy các phong trào giải
phóng dân tộc ở các nước thuộc địa có
thể làm suy yếu các thế lực đế quốc.
Trong luận cương, ông đã khéo léo gắn
kết phong trào này với cuộc đấu tranh
của giai cấp vô sản toàn cầu, coi đây là
một phần quan trọng trong cuộc chiến
chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa
đế quốc.

Lenin cũng vạch ra kế hoạch để cộng
đồng cộng sản quốc tế hỗ trợ phong
trào giải phóng dân tộc tại thuộc địa, từ
đó thúc đẩy cuộc đấu tranh giành
quyền tự quyết của các dân tộc này. [8]

Tại các quốc gia thuộc địa hoặc bán
thuộc địa, phong trào cách mạng
thường khởi nguồn từ sự đối kháng với
chế độ thực dân hơn là từ mâu thuẫn
giai cấp. Sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa dân tộc
đóng vai trò quan trọng trong tiến
trình cách mạng ở các quốc gia này. [9]

76  |  Luật Khoa tạp chí Số tháng Một, 2025  |  77

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 2: Marx - Lenin và cách mạng bạo lực



NHỮNG NGÃ RẼ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KỲ 2: MARX - LENIN VÀ 
CÁCH MẠNG BẠO LỰC

Vladimir Lenin và Hồ Chí Minh.
Ảnh gốc: Britanica, snl.no. Đồ họa: V.K / Luật Khoa.

Hoàng Dạ Lan
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 10/1/2025.

rong các tác phẩm của mình,
Karl Marx nhận định rằng cách
mạng xã hội chủ nghĩa sẽ xuất

hiện trước tiên ở các quốc gia tư bản
tiên tiến như Anh, nơi có lực lượng sản
xuất phát triển ở trình độ cao, trong
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trường của những người Bolshevik về
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Lenin nhận thấy các phong trào giải
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thể làm suy yếu các thế lực đế quốc.
Trong luận cương, ông đã khéo léo gắn
kết phong trào này với cuộc đấu tranh
của giai cấp vô sản toàn cầu, coi đây là
một phần quan trọng trong cuộc chiến
chống chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa
đế quốc.

Lenin cũng vạch ra kế hoạch để cộng
đồng cộng sản quốc tế hỗ trợ phong
trào giải phóng dân tộc tại thuộc địa, từ
đó thúc đẩy cuộc đấu tranh giành
quyền tự quyết của các dân tộc này. [8]

Tại các quốc gia thuộc địa hoặc bán
thuộc địa, phong trào cách mạng
thường khởi nguồn từ sự đối kháng với
chế độ thực dân hơn là từ mâu thuẫn
giai cấp. Sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa dân tộc
đóng vai trò quan trọng trong tiến
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Trong bài báo “Con đường dẫn tôi
đến chủ nghĩa Lênin”, Hồ Chí Minh
viết rằng:

Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước,
chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã
đưa tôi theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ
ba. Từng bước một, trong cuộc đấu
tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác -
Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần
tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã
hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng
được các dân tộc bị áp bức và những
người lao động trên thế giới khỏi ách
nô lệ. [10]

Đối với người dân thuộc địa, lý tưởng
cộng sản về một xã hội bình đẳng,
không phân chia giai cấp, không còn
áp bức bóc lột mang lại hy vọng về một
tương lai tốt đẹp hơn.

Đối với các lực lượng cộng sản, việc lật
đổ ách thống trị thực dân không chỉ
nhằm giành độc lập dân tộc mà còn
khởi đầu cho cuộc cách mạng xã hội
toàn diện, hướng tới xây dựng một xã
hội công bằng, nơi quyền lợi của giai
cấp công - nông được bảo vệ.

Mô hình nhà nước cộng sản Bolshevik
được áp đặt ở Đông Âu sau Thế chiến
II, được chấp nhận ở Trung Quốc sau
khi kết thúc cuộc nội chiến Quốc -
Cộng vào năm 1949 và tiếp tục lan rộng
đến Triều Tiên, Việt Nam, Cuba cùng
nhiều quốc gia khác.

CÁCH MẠNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
DẪN TỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Chủ nghĩa cộng sản có lý tưởng cao đẹp
về việc xây dựng một xã hội công bằng,
bình đẳng, nơi người dân có quyền tự
do để theo đuổi các đam mê và sở
thích, theo nguyên tắc “làm theo năng
lực, hưởng theo nhu cầu.”

Tuy nhiên, con đường cách mạng xã
hội chủ nghĩa thường dẫn đến chế độ
độc tài toàn trị, chẳng hạn như thời kỳ
cai trị của Stalin ở Liên Xô, Mao Trạch
Đông ở Trung Quốc, Kim Nhật Thành ở
Triều Tiên và Pol Pot ở Campuchia.

Tại sao lại như vậy?

Có một số lý do cho thực tế lịch sử này.

Trước hết, các đảng cộng sản thường
hình thành trong môi trường thù địch,
đối mặt với nhiều mối đe dọa từ cả bên
trong lẫn bên ngoài.

Để tồn tại và phát triển, các đảng này
áp dụng cấu trúc tổ chức tương tự quân
đội, dựa trên lòng trung thành, tập
trung quyền lực và kỷ luật nghiêm
ngặt. Cấu trúc này được duy trì sau khi
Đảng Cộng sản giành được quyền lực.

Thứ hai, khi những người Bolshevik
giành được chính quyền vào năm 1917,
họ coi Đảng Cộng sản là đại diện duy
nhất cho lợi ích của giai cấp vô sản,
trong khi các đảng đối lập bị xem là đại
diện cho các giai cấp thù địch, đặc biệt
là giai cấp tư sản. Để bảo vệ “nền
chuyên chính vô sản” và thành quả của

Cuộc họp của các đảng viên cộng sản 
tại Nhà Công đoàn ở Moscow thời 
Stalin, với chân dung các lãnh tụ Marx, 
Engels, Lenin, và Stalin cùng các áp-
phích đa ngôn ngữ. Nguồn ảnh: 
neodemocracy.blogspot.com.

cách mạng, họ đã đàn áp mọi đảng
phái khác. Đến năm 1920, Nga đã trở
thành quốc gia độc đảng. [11] Mô hình
này sau đó lan rộng tới các quốc gia
chịu ảnh hưởng của Bolshevik.

Thứ ba, việc sử dụng bạo lực để giành
chính quyền khiến các lãnh đạo cách
mạng coi bạo lực là một công cụ chính
đáng để duy trì và củng cố quyền lực.
Mao Trạch Đông từng nhận xét:
“Quyền lực chính trị phát ra từ nòng
súng”.

Sau khi lên nắm quyền, các nhà lãnh
đạo cách mạng ưu tiên củng cố vị thế
của mình bằng cách đàn áp những
tiếng nói đối lập cũng như loại bỏ các
cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền
lực. Hệ quả là không còn không gian
cho các cơ chế dân chủ phát triển.

Thứ tư, cách mạng xã hội chủ nghĩa
xuất hiện và thành công ở các xã hội
kém phát triển, lạc hậu và thiếu truyền
thống dân chủ.

Tại Liên Xô, chế độ sa hoàng có bản
chất chuyên chế. Trong khi đó, tại
Trung Quốc, sự sụp đổ của triều đại
nhà Thanh vào năm 1912 đánh dấu sự
kết thúc của chế độ phong kiến hàng
nghìn năm, sau đó là nhiều thập niên
bất ổn chính trị và chiến tranh giữa các
lực lượng khác nhau. Sau khi đảng
cộng sản giành được chính quyền, quá
trình tập trung quyền lực vào đảng và
lãnh đạo đảng có thể xem như sự tiếp
nối của các chế độ chuyên chế trước đó
và không gặp phải sự kháng cự đáng kể
từ xã hội.

Cuối cùng, cách mạng xã hội chủ nghĩa
cho phép nhà cầm quyền xóa bỏ hoàn
toàn cấu trúc xã hội cũ và xây dựng
một xã hội mới theo lý tưởng của đảng
cộng sản.

Sau khi giành chính quyền, nhà nước
thường tiến hành cải tổ triệt để xã hội,
bao gồm quốc hữu hóa nền kinh tế, xây
dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập

trung và cải cách ruộng đất. [12]

Những cải cách này đòi hỏi đảng - nhà
nước phải kiểm soát chặt chẽ xã hội,
hạn chế quyền tự do cá nhân và quyền
tự do ngôn luận.

Hệ tư tưởng chính thống chỉ công nhận
sở hữu nhà nước và sở hữu hợp tác xã,
và hạn chế mọi loại hình sở hữu tư
nhân và hoạt động kinh tế tư nhân.

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập
trung, nhà hoạch định không chỉ phải
quyết định mỗi người dân nên tiêu thụ
bao nhiêu lít sữa, bao nhiêu mét vải,
hay khẩu phần thịt ra sao, mà còn phải
xác định thứ tự ưu tiên giữa các sản
phẩm như sữa, vải và thịt, xem cái nào
quan trọng hơn và nhà nước nên tập
trung sản xuất cái gì.

Chưa xét đến các khó khăn trong việc
thực hiện khối lượng tính toán khổng
lồ cho toàn bộ dân số, việc tạo ra một
“siêu bộ” lập kế hoạch và điều phối nền
kinh tế đã tước đi quyền tự quyết và tự
do lựa chọn của người dân đối với cuộc
sống của chính họ.

Khi bàn về mối quan hệ giữa nền kinh
tế kế hoạch hóa tập trung và dân chủ,
nhà kinh tế và triết học người Áo
Friedrich von Hayek đưa ra nhận xét:

Kế hoạch hóa dẫn đến độc tài vì độc tài
là công cụ hiệu quả nhất để áp đặt và
thực thi các lý tưởng, và điều này là
cần thiết nếu muốn thực hiện kế hoạch
hóa tập trung trên quy mô lớn. Mâu
thuẫn giữa kế hoạch hóa và dân chủ
phát sinh vì dân chủ ngăn không cho
tự do bị đàn áp, trong khi sự đàn áp
này là cần thiết để kiểm soát nền kinh
tế […] Một “nền chuyên chính vô sản”
đúng nghĩa, ngay cả khi có hình thức
dân chủ, nếu kiểm soát toàn bộ nền
kinh tế từ trung ương, rất có thể sẽ hủy
hoại tự do cá nhân một cách triệt để
không khác bất kỳ chế độ chuyên chế
nào trong lịch sử. [13]
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Trong bài báo “Con đường dẫn tôi
đến chủ nghĩa Lênin”, Hồ Chí Minh
viết rằng:

Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước,
chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã
đưa tôi theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ
ba. Từng bước một, trong cuộc đấu
tranh, vừa nghiên cứu lý luận Mác -
Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần
tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã
hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng
được các dân tộc bị áp bức và những
người lao động trên thế giới khỏi ách
nô lệ. [10]

Đối với người dân thuộc địa, lý tưởng
cộng sản về một xã hội bình đẳng,
không phân chia giai cấp, không còn
áp bức bóc lột mang lại hy vọng về một
tương lai tốt đẹp hơn.

Đối với các lực lượng cộng sản, việc lật
đổ ách thống trị thực dân không chỉ
nhằm giành độc lập dân tộc mà còn
khởi đầu cho cuộc cách mạng xã hội
toàn diện, hướng tới xây dựng một xã
hội công bằng, nơi quyền lợi của giai
cấp công - nông được bảo vệ.

Mô hình nhà nước cộng sản Bolshevik
được áp đặt ở Đông Âu sau Thế chiến
II, được chấp nhận ở Trung Quốc sau
khi kết thúc cuộc nội chiến Quốc -
Cộng vào năm 1949 và tiếp tục lan rộng
đến Triều Tiên, Việt Nam, Cuba cùng
nhiều quốc gia khác.

CÁCH MẠNG
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
DẪN TỚI CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI
Chủ nghĩa cộng sản có lý tưởng cao đẹp
về việc xây dựng một xã hội công bằng,
bình đẳng, nơi người dân có quyền tự
do để theo đuổi các đam mê và sở
thích, theo nguyên tắc “làm theo năng
lực, hưởng theo nhu cầu.”

Tuy nhiên, con đường cách mạng xã
hội chủ nghĩa thường dẫn đến chế độ
độc tài toàn trị, chẳng hạn như thời kỳ
cai trị của Stalin ở Liên Xô, Mao Trạch
Đông ở Trung Quốc, Kim Nhật Thành ở
Triều Tiên và Pol Pot ở Campuchia.

Tại sao lại như vậy?

Có một số lý do cho thực tế lịch sử này.

Trước hết, các đảng cộng sản thường
hình thành trong môi trường thù địch,
đối mặt với nhiều mối đe dọa từ cả bên
trong lẫn bên ngoài.

Để tồn tại và phát triển, các đảng này
áp dụng cấu trúc tổ chức tương tự quân
đội, dựa trên lòng trung thành, tập
trung quyền lực và kỷ luật nghiêm
ngặt. Cấu trúc này được duy trì sau khi
Đảng Cộng sản giành được quyền lực.

Thứ hai, khi những người Bolshevik
giành được chính quyền vào năm 1917,
họ coi Đảng Cộng sản là đại diện duy
nhất cho lợi ích của giai cấp vô sản,
trong khi các đảng đối lập bị xem là đại
diện cho các giai cấp thù địch, đặc biệt
là giai cấp tư sản. Để bảo vệ “nền
chuyên chính vô sản” và thành quả của

Cuộc họp của các đảng viên cộng sản 
tại Nhà Công đoàn ở Moscow thời 
Stalin, với chân dung các lãnh tụ Marx, 
Engels, Lenin, và Stalin cùng các áp-
phích đa ngôn ngữ. Nguồn ảnh: 
neodemocracy.blogspot.com.

cách mạng, họ đã đàn áp mọi đảng
phái khác. Đến năm 1920, Nga đã trở
thành quốc gia độc đảng. [11] Mô hình
này sau đó lan rộng tới các quốc gia
chịu ảnh hưởng của Bolshevik.

Thứ ba, việc sử dụng bạo lực để giành
chính quyền khiến các lãnh đạo cách
mạng coi bạo lực là một công cụ chính
đáng để duy trì và củng cố quyền lực.
Mao Trạch Đông từng nhận xét:
“Quyền lực chính trị phát ra từ nòng
súng”.

Sau khi lên nắm quyền, các nhà lãnh
đạo cách mạng ưu tiên củng cố vị thế
của mình bằng cách đàn áp những
tiếng nói đối lập cũng như loại bỏ các
cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền
lực. Hệ quả là không còn không gian
cho các cơ chế dân chủ phát triển.

Thứ tư, cách mạng xã hội chủ nghĩa
xuất hiện và thành công ở các xã hội
kém phát triển, lạc hậu và thiếu truyền
thống dân chủ.

Tại Liên Xô, chế độ sa hoàng có bản
chất chuyên chế. Trong khi đó, tại
Trung Quốc, sự sụp đổ của triều đại
nhà Thanh vào năm 1912 đánh dấu sự
kết thúc của chế độ phong kiến hàng
nghìn năm, sau đó là nhiều thập niên
bất ổn chính trị và chiến tranh giữa các
lực lượng khác nhau. Sau khi đảng
cộng sản giành được chính quyền, quá
trình tập trung quyền lực vào đảng và
lãnh đạo đảng có thể xem như sự tiếp
nối của các chế độ chuyên chế trước đó
và không gặp phải sự kháng cự đáng kể
từ xã hội.

Cuối cùng, cách mạng xã hội chủ nghĩa
cho phép nhà cầm quyền xóa bỏ hoàn
toàn cấu trúc xã hội cũ và xây dựng
một xã hội mới theo lý tưởng của đảng
cộng sản.

Sau khi giành chính quyền, nhà nước
thường tiến hành cải tổ triệt để xã hội,
bao gồm quốc hữu hóa nền kinh tế, xây
dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập

trung và cải cách ruộng đất. [12]

Những cải cách này đòi hỏi đảng - nhà
nước phải kiểm soát chặt chẽ xã hội,
hạn chế quyền tự do cá nhân và quyền
tự do ngôn luận.

Hệ tư tưởng chính thống chỉ công nhận
sở hữu nhà nước và sở hữu hợp tác xã,
và hạn chế mọi loại hình sở hữu tư
nhân và hoạt động kinh tế tư nhân.

Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập
trung, nhà hoạch định không chỉ phải
quyết định mỗi người dân nên tiêu thụ
bao nhiêu lít sữa, bao nhiêu mét vải,
hay khẩu phần thịt ra sao, mà còn phải
xác định thứ tự ưu tiên giữa các sản
phẩm như sữa, vải và thịt, xem cái nào
quan trọng hơn và nhà nước nên tập
trung sản xuất cái gì.

Chưa xét đến các khó khăn trong việc
thực hiện khối lượng tính toán khổng
lồ cho toàn bộ dân số, việc tạo ra một
“siêu bộ” lập kế hoạch và điều phối nền
kinh tế đã tước đi quyền tự quyết và tự
do lựa chọn của người dân đối với cuộc
sống của chính họ.

Khi bàn về mối quan hệ giữa nền kinh
tế kế hoạch hóa tập trung và dân chủ,
nhà kinh tế và triết học người Áo
Friedrich von Hayek đưa ra nhận xét:

Kế hoạch hóa dẫn đến độc tài vì độc tài
là công cụ hiệu quả nhất để áp đặt và
thực thi các lý tưởng, và điều này là
cần thiết nếu muốn thực hiện kế hoạch
hóa tập trung trên quy mô lớn. Mâu
thuẫn giữa kế hoạch hóa và dân chủ
phát sinh vì dân chủ ngăn không cho
tự do bị đàn áp, trong khi sự đàn áp
này là cần thiết để kiểm soát nền kinh
tế […] Một “nền chuyên chính vô sản”
đúng nghĩa, ngay cả khi có hình thức
dân chủ, nếu kiểm soát toàn bộ nền
kinh tế từ trung ương, rất có thể sẽ hủy
hoại tự do cá nhân một cách triệt để
không khác bất kỳ chế độ chuyên chế
nào trong lịch sử. [13]
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Đối với nông nghiệp, lãnh đạo Đảng
Cộng sản tin rằng nền nông nghiệp xã
hội chủ nghĩa quy mô lớn vượt trội hơn
về năng suất so với chủ nghĩa tư bản.
Việc xóa bỏ kinh tế nông hộ manh
mún, buộc nông dân giao nộp đất đai,
tư liệu sản xuất và tham gia vào các
hợp tác xã được cho là sẽ giúp năng
suất nông nghiệp tăng lên nhanh
chóng. Nông dân nào không chịu từ
bỏ quyền độc lập canh tác sẽ bị cho
là lạc hậu, thiển cận và cần phải bị
cưỡng chế.

Ở Liên Xô dưới thời Joseph Stalin,
những người nông dân giàu có (kulak)
còn bị coi là kẻ thù giai cấp và bị tước
đoạt tài sản hoặc lưu đày.

Chính sách tập thể hóa cưỡng ép và
việc quản lý kém hiệu quả đã phá hủy
nền kinh tế nông nghiệp truyền thống,
khiến nông dân mất động lực làm việc
và gây ra nhiều thảm họa lớn về kinh
tế, xã hội và nhân đạo, tiêu biểu là nạn
đói Holodomor (1932-1933) tại Ukraine
và nhiều khu vực khác ở Liên Xô, khiến
hàng triệu người chết đói.

Nhìn chung, việc đảng cộng sản tập
trung quyền lực, đàn áp mọi lực lượng
đối lập và kiểm soát toàn diện mọi khía
cạnh của xã hội đã hình thành nên một
chế độ độc tài toàn trị.

Hệ thống kế hoạch hóa tập trung và
quản lý quan liêu dẫn đến lãng phí tài
nguyên, nền kinh tế thiếu hụt kinh
niên, thiếu động lực sản xuất, và thiếu
đổi mới sáng tạo. Chính điều này đã
làm gia tăng sự bất mãn của dân chúng
đối với chính quyền và tạo ra áp lực cải
cách hệ thống. [14]

Tại Liên Xô, các chính sách "glasnost"
(cởi mở chính trị) và "perestroika" (cải
cách kinh tế) của Bí thư Đảng Cộng sản
Mikhail Gorbachev, mặc dù được thiết
kế để cải thiện tình hình, lại dẫn đến
việc lộ rõ những vấn đề nghiêm trọng
của hệ thống, làm gia tăng bất mãn
trong xã hội và sự chia rẽ trong chính
phủ.

Sự kiện bức tường Berlin sụp đổ vào
năm 1989 được coi là dấu hiệu của sự
thất bại của hệ thống xã hội chủ nghĩa
tại Đông Âu.

Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Tiệp
Khắc, Hungary, Romania và Bulgaria
đều trải qua các cuộc cách mạng và
thay đổi chế độ.

Sau khi các nước cộng hòa thuộc Liên
bang Xô viết tuyên bố độc lập, khối này
chính thức tan rã vào ngày 26/12/1991.

Ngày nay, Đảng Cộng sản vẫn nắm
quyền ở Bắc Triều Tiên, Việt Nam,
Cuba, Lào và Trung Quốc.

Chủ nghĩa xã hội và bài toán quản lý 
kinh tế. Nguồn ảnh: runny-
medetimes.com.

Người dân xếp hàng tại một cửa 
hàng tạp hóa ở Vilnius, thủ đô 
Lithuania (Liên Xô) vào năm 
1990. Nguồn ảnh: AP Photo / 
Dusan Vranic.

Trong khi Triều Tiên vẫn kiên trì giữ
vững các nguyên tắc của chủ nghĩa xã
hội cổ điển trong cấu trúc chính trị -
kinh tế của mình, các nước Trung
Quốc, Việt Nam, Lào và Cuba đã có
những bước chuyển mình từ nền kinh
tế kế hoạch hóa tập trung sang mô
hình kinh tế thị trường, giảm bớt vai
trò của nhà nước trong việc điều hành
nền kinh tế. Các nước này cũng có mức
độ bảo vệ quyền tư hữu và
khuyến khích tự do cạnh tranh
khác nhau, tùy thuộc vào tốc độ cải 
cách của từng nước.

Dù vậy, những quốc gia này đều phải
đối mặt với nhiều thách thức để duy trì
ổn định chính trị và phát triển kinh tế
trong bối cảnh toàn cầu hóa và áp lực
từ các phong trào dân chủ.

Trong kỳ tới, chúng ta sẽ xem xét
những tư tưởng chính của Eduard
Bernstein, cha đẻ của “chủ nghĩa xã hội
dân chủ” (democratic socialism), và so
sánh chúng với chủ nghĩa cộng sản
của Marx. ❏
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Đối với nông nghiệp, lãnh đạo Đảng
Cộng sản tin rằng nền nông nghiệp xã
hội chủ nghĩa quy mô lớn vượt trội hơn
về năng suất so với chủ nghĩa tư bản.
Việc xóa bỏ kinh tế nông hộ manh
mún, buộc nông dân giao nộp đất đai,
tư liệu sản xuất và tham gia vào các
hợp tác xã được cho là sẽ giúp năng
suất nông nghiệp tăng lên nhanh
chóng. Nông dân nào không chịu từ
bỏ quyền độc lập canh tác sẽ bị cho
là lạc hậu, thiển cận và cần phải bị
cưỡng chế.

Ở Liên Xô dưới thời Joseph Stalin,
những người nông dân giàu có (kulak)
còn bị coi là kẻ thù giai cấp và bị tước
đoạt tài sản hoặc lưu đày.

Chính sách tập thể hóa cưỡng ép và
việc quản lý kém hiệu quả đã phá hủy
nền kinh tế nông nghiệp truyền thống,
khiến nông dân mất động lực làm việc
và gây ra nhiều thảm họa lớn về kinh
tế, xã hội và nhân đạo, tiêu biểu là nạn
đói Holodomor (1932-1933) tại Ukraine
và nhiều khu vực khác ở Liên Xô, khiến
hàng triệu người chết đói.

Nhìn chung, việc đảng cộng sản tập
trung quyền lực, đàn áp mọi lực lượng
đối lập và kiểm soát toàn diện mọi khía
cạnh của xã hội đã hình thành nên một
chế độ độc tài toàn trị.

Hệ thống kế hoạch hóa tập trung và
quản lý quan liêu dẫn đến lãng phí tài
nguyên, nền kinh tế thiếu hụt kinh
niên, thiếu động lực sản xuất, và thiếu
đổi mới sáng tạo. Chính điều này đã
làm gia tăng sự bất mãn của dân chúng
đối với chính quyền và tạo ra áp lực cải
cách hệ thống. [14]

Tại Liên Xô, các chính sách "glasnost"
(cởi mở chính trị) và "perestroika" (cải
cách kinh tế) của Bí thư Đảng Cộng sản
Mikhail Gorbachev, mặc dù được thiết
kế để cải thiện tình hình, lại dẫn đến
việc lộ rõ những vấn đề nghiêm trọng
của hệ thống, làm gia tăng bất mãn
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Dusan Vranic.
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ư tưởng xét lại của Bernstein có
ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều
đảng dân chủ xã hội tại châu

Âu, và góp phần quan trọng trong việc
định hình mô hình nhà nước phúc lợi
tại các quốc gia Bắc Âu.

Karl Marx và những người ủng hộ ông
chủ trương xóa bỏ chủ nghĩa tư bản
bằng bạo lực cách mạng, trong khi
trường phái xét lại (revisionism), do
Eduard Bernstein (1850-1932) khởi

xướng, đề xuất cải cách chủ nghĩa tư
bản một cách hòa bình.

Bernstein sinh ra trong một gia đình
trung lưu nghèo ở Berlin, Đức, và là
con thứ bảy trong số mười lăm anh chị
em. Thu nhập từ nghề kỹ sư đường sắt
của cha ông chỉ vừa đủ để nuôi sống
một gia đình đông đúc.

Ông được sinh ra hai năm sau khi
Tuyên ngôn Cộng sản của Marx và

T

Engels được công bố. Cũng trong năm
1848, vua Frederick William IV ban
hành một bản hiến pháp mới cho
nước Phổ. Bản hiến pháp này vẫn duy
trì quyền lực tối cao của nhà vua.
Các bộ trưởng chỉ chịu trách nhiệm
trước nhà vua, và các sắc lệnh
hoàng gia vẫn có giá trị pháp lý
bình thường dù không được Quốc hội
họp để thông qua. Ngoài ra, hệ thống
bỏ phiếu được chia thành ba giai cấp,
đảm bảo quyền kiểm soát cơ quan
lập pháp rơi vào tay tầng lớp tư sản và
địa chủ giàu có.

Các tổ chức công nhân sơ khai bị dập
tắt một cách tàn bạo. Cuộc cách mạng
tháng Ba năm 1848 tại Berlin đã thất
bại, dẫn đến một thập niên cai trị khắc
nghiệt của chính quyền. Một số lượng
lớn công nhân Phổ bị trục xuất khỏi
thủ đô và các thành phố khác; các tờ
báo dân chủ và cấp tiến bị giám sát
chặt chẽ hoặc phải ngừng xuất bản
hoàn toàn. [1]

Bernstein gia nhập phong trào dân chủ
xã hội khi 22 tuổi và gắn bó với phong
trào này trong suốt sáu mươi năm cho
đến khi qua đời.

Trước khi phát triển các quan điểm xét
lại chủ nghĩa Marx, Bernstein chịu ảnh
hưởng sâu sắc từ tư tưởng của Marx và
Engels. Ông là học trò và đồng chí thân
cận của Engels, đồng thời cộng tác với
Engels trong việc biên tập và xuất bản
các tác phẩm của Marx. Tuy nhiên,
theo thời gian, Bernstein dần hình
thành những quan điểm riêng khi nhận
thấy nhiều luận điểm của Marx không
còn phù hợp với hoàn cảnh thực tế
đương thời.

Bernstein đánh giá cao những đóng
góp của Marx, cho rằng Marx không
chỉ nhận ra xu hướng chung trong sự
phát triển của xã hội và vận mệnh
chính trị của các giai cấp, mà còn xây
dựng một lý thuyết giúp khái quát hóa
mối quan hệ này.

Trong một tập san được viết nhân dịp
kỷ niệm 40 năm ngày mất của Marx,
Bernstein nhận xét rằng:

Điều quan trọng trong chủ nghĩa xã
hội là triết lý lịch sử của nó: nhận thức
về mối liên hệ chặt chẽ giữa các yếu tố
kinh tế (sự phát triển của lực lượng sản
xuất, cấu trúc giai cấp và sự trưởng
thành của giai cấp) và các yếu tố chính
trị (tổ chức, quyền, quyền lực và hoạt
động xã hội của từng giai cấp và các
thành viên). Ai không nắm bắt được
điều này thì chưa hiểu Marx, bất kể họ
có thuyết giảng bao nhiêu công thức
Marxist… Chủ nghĩa Marx là một tầm
nhìn, không phải là một công thức. [2]

Bernstein thừa nhận rằng Marx đã chỉ
ra tầm quan trọng của các yếu tố kinh
tế trong việc hình thành các mối quan
hệ xã hội và chính trị, cũng như vai trò
của đấu tranh giai cấp trong tiến trình
phát triển của lịch sử. Dù vậy, ông cho
rằng Marx đã phóng đại tầm quan
trọng của cả hai yếu tố này, từ đó
dẫn đến nhiều nhận định và dự đoán
sai lầm.

So với Marx, tư tưởng của Bernstein
nhấn mạnh vào các cải cách dân chủ và
sự hợp tác giữa các giai cấp nhằm thúc
đẩy tiến bộ xã hội.

TRÒ CÃI THẦY
Tác phẩm “Die Voraussetzungen des
Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie” (tạm dịch: Những tiền
đề của chủ nghĩa xã hội và nhiệm vụ của
chủ nghĩa dân chủ xã hội), được xuất
bản lần đầu năm 1899, là công trình
quan trọng nhất của Bernstein. Tác
phẩm này là một lời phê phán sâu sắc
đối với các nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Marx, đồng thời đặt nền móng
cho cái gọi là "chủ nghĩa xét lại" trong
phong trào xã hội chủ nghĩa.
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Bernstein nhận định rằng một số tiên
đoán của Marx về sự sụp đổ không thể
tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản đã
không xảy ra trong thực tế. [3]

Điển hình là dự đoán của Marx về sự
bần cùng hóa của tầng lớp lao động
trong xã hội tư bản. Trong thực tế,
cùng với sự phát triển của xã hội tư bản
và sự can thiệp của công đoàn và luật
lao động, điều kiện sống của giai cấp
công nhân đã được cải thiện đáng kể
qua việc tăng lương, giảm giờ làm.

Bernstein bác bỏ quan điểm cho rằng
tình cảnh của người lao động trong xã
hội tư bản là vô vọng và cần một cuộc
cách mạng bạo lực để thay đổi xã hội.

Bernstein cũng phê phán sự phân chia
cứng nhắc xã hội thành hai giai cấp đối
lập - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản -
với những xung đột lợi ích không thể
hòa giải. [4] Ông cho rằng sự phát triển
của tầng lớp trung lưu, bao gồm các
chuyên gia, nhà quản lý, công chức,
tiểu thương, lao động có tay nghề, thợ
thủ công, v.v. làm xã hội trở nên phức
tạp và đa dạng hơn, thách thức dự đoán
của Marx về sự phân cực giai cấp.

Ngoài ra, sự xuất hiện của các công ty
cổ phần đã mở rộng quyền sở hữu
tài sản cho nhiều cổ đông, thay vì
tập trung vào một số ít các nhà tư
sản lớn. [5]

Bernstein khẳng định, cùng với sự phát
triển của xã hội tư bản, số lượng người
sở hữu tài sản ngày càng tăng lên, chứ
không giảm đi; nói cách khác, sự gia
tăng mạnh mẽ của cải trong xã hội đã
dẫn đến sự xuất hiện của nhiều nhà tư
sản ở mọi cấp độ. [6]

Đối với quyền tài sản, trong khi Marx
chủ trương xóa bỏ chế độ tư hữu và coi
đó là nguồn gốc của bất bình đẳng và
bóc lột giai cấp, Bernstein khẳng định
rằng quyền tư hữu được thông luật
(common law) bảo vệ là bất khả xâm
phạm và “việc tước đoạt tài sản hợp

pháp mà không bồi thường là hành vi
tịch thu (confiscation), và điều này chỉ
có thể được chấp nhận trong những
hoàn cảnh cực đoan (như chiến tranh,
dịch bệnh).” [7]

Ngoài ra, Bernstein cho rằng nền kinh
tế công nghiệp hiện đại quá phức tạp
để nhà nước hoặc các hợp tác xã có thể
sở hữu và điều hành một cách hiệu
quả. Ông tin rằng nền kinh tế xã hội
chủ nghĩa sẽ không thể thiếu một khu
vực tư nhân lớn mạnh và phát triển. [8]

Bernstein chỉ ra rằng các hợp tác xã
được thành lập vào thập niên 1860 hầu
như thất bại ở khắp mọi nơi, khiến
nhiều nhà xã hội chủ nghĩa quay lưng
với mô hình này. [9]

Theo ông, các hợp tác xã không thể
phát triển bền vững trong nền kinh tế
tư bản mà vẫn giữ được các nguyên tắc
xã hội chủ nghĩa, chẳng hạn như quyền
làm chủ tập thể và phân phối công
bằng. Do phải hoạt động theo cơ chế
thị trường và chịu áp lực cạnh tranh,
các hợp tác xã dần phải hành xử như
những doanh nghiệp tư nhân. Điều này
khiến chúng không thể thay thế mô
hình kinh tế tư bản.

Làn sóng công nghiệp hóa lần thứ hai 
đã cách mạng hóa lĩnh vực thông tin 
liên lạc và bưu chính tại Đức. Bức ảnh 
chụp năm 1894 cho thấy các tổng đài 
điện thoại đường dài ở Berlin, do phụ 
nữ vận hành dưới sự giám sát của nam 
giới. Nguồn ảnh: German History Docs.

Bernstein cũng hoài nghi về ý tưởng
quốc hữu hóa toàn bộ phương tiện sản
xuất và kế hoạch hóa toàn bộ nền
kinh tế.

Đối với kế hoạch quốc hữu hóa nền
kinh tế như tại Đức, Bernstein viết:

Chúng ta có thể hình dung nhiệm vụ
khổng lồ mà nhà nước phải gánh vác
khi tiếp quản những doanh nghiệp lớn
hơn. Trong lĩnh vực công nghiệp và
thương mại, đó sẽ là khoảng vài trăm
nghìn doanh nghiệp với năm đến sáu
triệu nhân viên, và trong lĩnh vực nông
nghiệp là hơn 300.000 cơ sở kinh
doanh với năm triệu lao động. Hãy
tưởng tượng chính phủ hoặc quốc hội
phải có bao nhiêu khả năng phán
đoán, kiến thức chuyên môn và tài
năng quản lý để có thể điều hành
và kiểm soát một cơ cấu khổng lồ
như vậy! [10]

DÂN CHỦ LÀ TIỀN ĐỀ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Trong các tác phẩm của mình, Karl
Marx gọi nền dân chủ trong xã hội tư
bản là “nền dân chủ tư sản,” và coi đây
là công cụ để giai cấp tư sản duy trì và
bảo vệ lợi ích của họ.

Vào năm 1899, khi Eduard Bernstein
xuất bản tác phẩm “Những tiền đề của
chủ nghĩa xã hội”, phần lớn các quốc gia
châu Âu vẫn chưa có nền dân chủ nghị
viện hoàn chỉnh. Quyền bầu cử phổ
thông đầu phiếu còn rất hạn chế; chủ
yếu chỉ có nam giới sở hữu tài sản hoặc
đóng thuế mới được phép tham gia bầu
cử. Quyền bầu cử cho phụ nữ và tầng
lớp lao động hầu hết vẫn chưa được
công nhận.

Trong bối cảnh này, Bernstein nhấn
mạnh rằng dân chủ phù hợp với những
giá trị mà các nhà xã hội chủ nghĩa
theo đuổi và là điều kiện tiên quyết để
hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội.

Bernstein lập luận rằng khi giai cấp tư
sản độc quyền nắm quyền lực chính trị
và giai cấp công nhân không có quyền
tham gia chính trị, thì công nhân
không còn lựa chọn nào khác ngoài
việc tiến hành cách mạng để lật đổ giai
cấp thống trị.

Tuy nhiên, một khi nền dân chủ được
thiết lập và tất cả các giai cấp có quyền
chính trị bình đẳng, thì các yêu cầu
chính đáng của người lao động có thể
được giải quyết thông qua các quy
trình chính trị thông thường, từ đó
giúp giảm bất bình đẳng và xung đột
giai cấp. [11]

Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan
trọng của quyền bầu cử trong việc làm
thay đổi cán cân quyền lực trong xã hội
theo hướng có lợi cho người lao động:

Khi giai cấp công nhân còn thiếu về số
lượng và yếu về chất lượng, phổ thông
đầu phiếu có thể chỉ là quyền chọn ra
"kẻ áp bức.” Tuy nhiên, khi số lượng và
ý thức của công nhân gia tăng, quyền
bầu cử sẽ trở thành công cụ để biến các
đại diện dân cử từ những ông chủ
thành những người đầy tớ phục vụ
nhân dân. [12]

Bernstein khẳng định dân chủ cung
cấp cho các nhà xã hội chủ nghĩa một
công cụ hiệu quả nhất để tiến hành các
cải cách sâu rộng theo từng bước mà
không phải đổ máu. Ông nhấn mạnh
“quyền bầu cử và nền dân chủ nghị
viện là đỉnh cao và hình thức toàn diện
nhất của đấu tranh giai cấp.” [13]

Bên cạnh các thiết chế dân chủ,
Bernstein cho rằng một xã hội dân sự
vững mạnh là nền tảng cốt lõi để xây
dựng chủ nghĩa xã hội. Ông nhấn mạnh
rằng mục tiêu của chủ nghĩa dân chủ
xã hội là bảo vệ và mở rộng quyền tự
do cho tất cả mọi người, thay vì áp đặt
các chính sách có thể dẫn đến sự đàn
áp hoặc kiểm soát:
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Bernstein nhận định rằng một số tiên
đoán của Marx về sự sụp đổ không thể
tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản đã
không xảy ra trong thực tế. [3]

Điển hình là dự đoán của Marx về sự
bần cùng hóa của tầng lớp lao động
trong xã hội tư bản. Trong thực tế,
cùng với sự phát triển của xã hội tư bản
và sự can thiệp của công đoàn và luật
lao động, điều kiện sống của giai cấp
công nhân đã được cải thiện đáng kể
qua việc tăng lương, giảm giờ làm.

Bernstein bác bỏ quan điểm cho rằng
tình cảnh của người lao động trong xã
hội tư bản là vô vọng và cần một cuộc
cách mạng bạo lực để thay đổi xã hội.

Bernstein cũng phê phán sự phân chia
cứng nhắc xã hội thành hai giai cấp đối
lập - giai cấp tư sản và giai cấp vô sản -
với những xung đột lợi ích không thể
hòa giải. [4] Ông cho rằng sự phát triển
của tầng lớp trung lưu, bao gồm các
chuyên gia, nhà quản lý, công chức,
tiểu thương, lao động có tay nghề, thợ
thủ công, v.v. làm xã hội trở nên phức
tạp và đa dạng hơn, thách thức dự đoán
của Marx về sự phân cực giai cấp.

Ngoài ra, sự xuất hiện của các công ty
cổ phần đã mở rộng quyền sở hữu
tài sản cho nhiều cổ đông, thay vì
tập trung vào một số ít các nhà tư
sản lớn. [5]

Bernstein khẳng định, cùng với sự phát
triển của xã hội tư bản, số lượng người
sở hữu tài sản ngày càng tăng lên, chứ
không giảm đi; nói cách khác, sự gia
tăng mạnh mẽ của cải trong xã hội đã
dẫn đến sự xuất hiện của nhiều nhà tư
sản ở mọi cấp độ. [6]

Đối với quyền tài sản, trong khi Marx
chủ trương xóa bỏ chế độ tư hữu và coi
đó là nguồn gốc của bất bình đẳng và
bóc lột giai cấp, Bernstein khẳng định
rằng quyền tư hữu được thông luật
(common law) bảo vệ là bất khả xâm
phạm và “việc tước đoạt tài sản hợp

pháp mà không bồi thường là hành vi
tịch thu (confiscation), và điều này chỉ
có thể được chấp nhận trong những
hoàn cảnh cực đoan (như chiến tranh,
dịch bệnh).” [7]

Ngoài ra, Bernstein cho rằng nền kinh
tế công nghiệp hiện đại quá phức tạp
để nhà nước hoặc các hợp tác xã có thể
sở hữu và điều hành một cách hiệu
quả. Ông tin rằng nền kinh tế xã hội
chủ nghĩa sẽ không thể thiếu một khu
vực tư nhân lớn mạnh và phát triển. [8]

Bernstein chỉ ra rằng các hợp tác xã
được thành lập vào thập niên 1860 hầu
như thất bại ở khắp mọi nơi, khiến
nhiều nhà xã hội chủ nghĩa quay lưng
với mô hình này. [9]

Theo ông, các hợp tác xã không thể
phát triển bền vững trong nền kinh tế
tư bản mà vẫn giữ được các nguyên tắc
xã hội chủ nghĩa, chẳng hạn như quyền
làm chủ tập thể và phân phối công
bằng. Do phải hoạt động theo cơ chế
thị trường và chịu áp lực cạnh tranh,
các hợp tác xã dần phải hành xử như
những doanh nghiệp tư nhân. Điều này
khiến chúng không thể thay thế mô
hình kinh tế tư bản.

Làn sóng công nghiệp hóa lần thứ hai 
đã cách mạng hóa lĩnh vực thông tin 
liên lạc và bưu chính tại Đức. Bức ảnh 
chụp năm 1894 cho thấy các tổng đài 
điện thoại đường dài ở Berlin, do phụ 
nữ vận hành dưới sự giám sát của nam 
giới. Nguồn ảnh: German History Docs.

Bernstein cũng hoài nghi về ý tưởng
quốc hữu hóa toàn bộ phương tiện sản
xuất và kế hoạch hóa toàn bộ nền
kinh tế.

Đối với kế hoạch quốc hữu hóa nền
kinh tế như tại Đức, Bernstein viết:

Chúng ta có thể hình dung nhiệm vụ
khổng lồ mà nhà nước phải gánh vác
khi tiếp quản những doanh nghiệp lớn
hơn. Trong lĩnh vực công nghiệp và
thương mại, đó sẽ là khoảng vài trăm
nghìn doanh nghiệp với năm đến sáu
triệu nhân viên, và trong lĩnh vực nông
nghiệp là hơn 300.000 cơ sở kinh
doanh với năm triệu lao động. Hãy
tưởng tượng chính phủ hoặc quốc hội
phải có bao nhiêu khả năng phán
đoán, kiến thức chuyên môn và tài
năng quản lý để có thể điều hành
và kiểm soát một cơ cấu khổng lồ
như vậy! [10]

DÂN CHỦ LÀ TIỀN ĐỀ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
Trong các tác phẩm của mình, Karl
Marx gọi nền dân chủ trong xã hội tư
bản là “nền dân chủ tư sản,” và coi đây
là công cụ để giai cấp tư sản duy trì và
bảo vệ lợi ích của họ.

Vào năm 1899, khi Eduard Bernstein
xuất bản tác phẩm “Những tiền đề của
chủ nghĩa xã hội”, phần lớn các quốc gia
châu Âu vẫn chưa có nền dân chủ nghị
viện hoàn chỉnh. Quyền bầu cử phổ
thông đầu phiếu còn rất hạn chế; chủ
yếu chỉ có nam giới sở hữu tài sản hoặc
đóng thuế mới được phép tham gia bầu
cử. Quyền bầu cử cho phụ nữ và tầng
lớp lao động hầu hết vẫn chưa được
công nhận.

Trong bối cảnh này, Bernstein nhấn
mạnh rằng dân chủ phù hợp với những
giá trị mà các nhà xã hội chủ nghĩa
theo đuổi và là điều kiện tiên quyết để
hiện thực hóa chủ nghĩa xã hội.

Bernstein lập luận rằng khi giai cấp tư
sản độc quyền nắm quyền lực chính trị
và giai cấp công nhân không có quyền
tham gia chính trị, thì công nhân
không còn lựa chọn nào khác ngoài
việc tiến hành cách mạng để lật đổ giai
cấp thống trị.

Tuy nhiên, một khi nền dân chủ được
thiết lập và tất cả các giai cấp có quyền
chính trị bình đẳng, thì các yêu cầu
chính đáng của người lao động có thể
được giải quyết thông qua các quy
trình chính trị thông thường, từ đó
giúp giảm bất bình đẳng và xung đột
giai cấp. [11]

Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan
trọng của quyền bầu cử trong việc làm
thay đổi cán cân quyền lực trong xã hội
theo hướng có lợi cho người lao động:

Khi giai cấp công nhân còn thiếu về số
lượng và yếu về chất lượng, phổ thông
đầu phiếu có thể chỉ là quyền chọn ra
"kẻ áp bức.” Tuy nhiên, khi số lượng và
ý thức của công nhân gia tăng, quyền
bầu cử sẽ trở thành công cụ để biến các
đại diện dân cử từ những ông chủ
thành những người đầy tớ phục vụ
nhân dân. [12]

Bernstein khẳng định dân chủ cung
cấp cho các nhà xã hội chủ nghĩa một
công cụ hiệu quả nhất để tiến hành các
cải cách sâu rộng theo từng bước mà
không phải đổ máu. Ông nhấn mạnh
“quyền bầu cử và nền dân chủ nghị
viện là đỉnh cao và hình thức toàn diện
nhất của đấu tranh giai cấp.” [13]

Bên cạnh các thiết chế dân chủ,
Bernstein cho rằng một xã hội dân sự
vững mạnh là nền tảng cốt lõi để xây
dựng chủ nghĩa xã hội. Ông nhấn mạnh
rằng mục tiêu của chủ nghĩa dân chủ
xã hội là bảo vệ và mở rộng quyền tự
do cho tất cả mọi người, thay vì áp đặt
các chính sách có thể dẫn đến sự đàn
áp hoặc kiểm soát:
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Chủ nghĩa dân chủ xã hội không nhằm
mục đích phá vỡ xã hội dân sự và biến
tất cả mọi người thành giai cấp vô sản;
ngược lại, nó cố gắng nâng cao vị thế
của người lao động, giúp họ trở thành
công dân với đầy đủ quyền lợi, mục
tiêu là đảm bảo quyền công dân phổ
quát cho tất cả mọi người. [...] Khi một
chính sách kinh tế trong chương trình
xã hội chủ nghĩa có nguy cơ đe dọa
quyền tự do, chủ nghĩa dân chủ xã hội
sẽ không ngần ngại phản đối. [14]

Trong phần kết luận của tác phẩm,
Bernstein không ngại chỉ trích mâu
thuẫn trong cách nhìn nhận của Marx
về giai cấp công nhân.

Đơn cử như chuyện Marx cho rằng giai
cấp công nhân chưa đạt đến sự trưởng
thành cần thiết và chưa có đủ điều kiện
vật chất để tự giải phóng. Tuy nhiên, có
những đoạn văn, Marx lại khẳng định
"mọi văn hóa, mọi trí tuệ, mọi đức
hạnh chỉ có thể được tìm thấy trong
giai cấp công nhân," đồng thời nhấn
mạnh họ là giai cấp cách mạng nhất và
giao cho họ nhiệm vụ lãnh đạo cuộc
cách mạng vô sản. [15]

Theo Bernstein, công nhân không bị
bần cùng hóa đến tận cùng như Marx
miêu tả trong “Tuyên ngôn Cộng sản”,
nhưng cũng không tránh khỏi những
định kiến và khuyết điểm do các điều
kiện kinh tế và xã hội mà họ đang sống
tạo ra. Ông cho rằng, mặc dù giai cấp
công nhân đã đạt được nhiều tiến bộ về
trí tuệ, nhận thức chính trị và khả năng
tổ chức kể từ thời Marx và Engels viết
các tác phẩm của mình, nhưng giai cấp
này vẫn chưa đủ trưởng thành để nắm
giữ quyền lực chính trị. [16]

Bernstein cũng phê phán quan niệm
“công nhân không có Tổ quốc” trong
“Tuyên ngôn Cộng sản” của Marx và
Engels.

Marx lập luận rằng chủ nghĩa tư bản
dựa trên sự bóc lột lao động khắp mọi
nơi và có tính toàn cầu. Vì vậy, giai cấp
công nhân không nên để các khác biệt
về quốc gia hay văn hóa chia rẽ họ, và
sự đoàn kết của giai cấp công nhân
trên toàn thế giới là yếu tố then chốt để
thực hiện một cuộc cách mạng toàn
cầu nhằm lật đổ chủ nghĩa tư bản. Vì
vậy Marx và Engels đưa ra lời hiệu
triệu nổi tiếng: “Vô sản tất cả các nước,
đoàn kết lại!”

Trái ngược với quan điểm của Marx,
Bernstein nhận thấy rằng các cải cách
dân chủ cần được thực hiện trong
khuôn khổ quốc gia - dân tộc, và vì vậy
số phận của người công nhân, và của
nhân dân nói chung, gắn chặt với tổ
quốc của họ:

Mặc dù quan điểm [công nhân không
có tổ quốc] có thể đúng với công nhân
của thập niên 1840, khi họ bị tước
quyền và bị loại khỏi đời sống công
cộng, nhưng ngày nay quan điểm này
không còn đúng nữa [...] Quan điểm
này sẽ càng sai lầm hơn khi công nhân
không còn là giai cấp vô sản, mà trở
thành công dân thực thụ nhờ phong
trào dân chủ xã hội. Khi người công
nhân có quyền bỏ phiếu bình đẳng
trong các bang và thành phố, được
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tham gia vào sự thịnh vượng chung
của quốc gia, con cái của họ được giáo
dục bởi cộng đồng, sức khỏe được bảo
vệ, và họ có bảo hiểm chống lại tai nạn;
họ sẽ có một tổ quốc mà vẫn là công
dân của thế giới. [17]

Tóm lại, Bernstein nhấn mạnh rằng khi
một quốc gia phát triển đến mức mà
quyền lợi của thiểu số giàu có không
còn là trở ngại lớn ngăn cản tiến bộ xã
hội thì việc kêu gọi một cuộc cách
mạng bạo lực trở thành vô nghĩa. Ông
khẳng định:

Người ta có thể lật đổ một chính phủ,
một nhóm thiểu số đặc quyền, nhưng
không thể lật đổ một dân tộc […] Khi
giai cấp công nhân không sở hữu các tổ
chức kinh tế vững mạnh của riêng họ
và chưa đạt được khả năng tư duy độc
lập, thông qua việc đào tạo trong các cơ
quan tự quản, thì chuyên chính vô sản
chỉ là sự chuyên quyền của những kẻ
diễn thuyết và nhà văn. [18]

Có thể thấy, Bernstein phân biệt giữa
việc lật đổ một chính phủ hoặc tầng
lớp thiểu số đặc quyền với việc “lật đổ” 
cả một dân tộc. Ông cho rằng một cuộc

cách mạng bạo lực có thể thay đổi
chính quyền, nhưng không thể thay
đổi bản chất của xã hội. Khi xã hội
chưa có sự thay đổi về chất, cách mạng
bạo lực chỉ dẫn đến việc thay thế sự
chuyên chế của một nhóm người này
bằng sự chuyên chế của một nhóm
người khác.

Bernstein và Lenin có mối quan hệ đối
kháng về tư tưởng. Lenin phê phán
mạnh mẽ trường phái xét lại của
Bernstein. [20][21] Tư tưởng của Lenin
và Bernstein đại diện cho hai hướng
phát triển chính của phong trào xã hội
chủ nghĩa sau khi Marx qua đời: một
bên là cách mạng bạo lực dưới sự lãnh
đạo của đảng tiên phong do Lenin chủ
trương, và bên kia là cải cách dần dần
và ôn hòa theo đường lối của Bernstein.

Hai trường phái này sẽ xung đột
với nhau dữ dội trong hàng thập niên
tiếp theo. ❏

Câu nói nổi tiếng nhất của Bernstein: “Phong trào là tất cả, còn mục tiêu cuối 
cùng của chủ nghĩa xã hội không có ý nghĩa gì”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng 
của quá trình cải cách liên tục nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, thay vì 
theo đuổi ảo ảnh về một xã hội lý tưởng trong tương lai. Việc áp đặt lý thuyết giáo 
điều về tương lai của một phong trào sẽ dẫn đến chủ nghĩa không tưởng 
(utopianism) và cản trở tiến bộ thực tế của phong trào đó. [19]
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Chủ nghĩa dân chủ xã hội không nhằm
mục đích phá vỡ xã hội dân sự và biến
tất cả mọi người thành giai cấp vô sản;
ngược lại, nó cố gắng nâng cao vị thế
của người lao động, giúp họ trở thành
công dân với đầy đủ quyền lợi, mục
tiêu là đảm bảo quyền công dân phổ
quát cho tất cả mọi người. [...] Khi một
chính sách kinh tế trong chương trình
xã hội chủ nghĩa có nguy cơ đe dọa
quyền tự do, chủ nghĩa dân chủ xã hội
sẽ không ngần ngại phản đối. [14]

Trong phần kết luận của tác phẩm,
Bernstein không ngại chỉ trích mâu
thuẫn trong cách nhìn nhận của Marx
về giai cấp công nhân.

Đơn cử như chuyện Marx cho rằng giai
cấp công nhân chưa đạt đến sự trưởng
thành cần thiết và chưa có đủ điều kiện
vật chất để tự giải phóng. Tuy nhiên, có
những đoạn văn, Marx lại khẳng định
"mọi văn hóa, mọi trí tuệ, mọi đức
hạnh chỉ có thể được tìm thấy trong
giai cấp công nhân," đồng thời nhấn
mạnh họ là giai cấp cách mạng nhất và
giao cho họ nhiệm vụ lãnh đạo cuộc
cách mạng vô sản. [15]

Theo Bernstein, công nhân không bị
bần cùng hóa đến tận cùng như Marx
miêu tả trong “Tuyên ngôn Cộng sản”,
nhưng cũng không tránh khỏi những
định kiến và khuyết điểm do các điều
kiện kinh tế và xã hội mà họ đang sống
tạo ra. Ông cho rằng, mặc dù giai cấp
công nhân đã đạt được nhiều tiến bộ về
trí tuệ, nhận thức chính trị và khả năng
tổ chức kể từ thời Marx và Engels viết
các tác phẩm của mình, nhưng giai cấp
này vẫn chưa đủ trưởng thành để nắm
giữ quyền lực chính trị. [16]

Bernstein cũng phê phán quan niệm
“công nhân không có Tổ quốc” trong
“Tuyên ngôn Cộng sản” của Marx và
Engels.

Marx lập luận rằng chủ nghĩa tư bản
dựa trên sự bóc lột lao động khắp mọi
nơi và có tính toàn cầu. Vì vậy, giai cấp
công nhân không nên để các khác biệt
về quốc gia hay văn hóa chia rẽ họ, và
sự đoàn kết của giai cấp công nhân
trên toàn thế giới là yếu tố then chốt để
thực hiện một cuộc cách mạng toàn
cầu nhằm lật đổ chủ nghĩa tư bản. Vì
vậy Marx và Engels đưa ra lời hiệu
triệu nổi tiếng: “Vô sản tất cả các nước,
đoàn kết lại!”

Trái ngược với quan điểm của Marx,
Bernstein nhận thấy rằng các cải cách
dân chủ cần được thực hiện trong
khuôn khổ quốc gia - dân tộc, và vì vậy
số phận của người công nhân, và của
nhân dân nói chung, gắn chặt với tổ
quốc của họ:

Mặc dù quan điểm [công nhân không
có tổ quốc] có thể đúng với công nhân
của thập niên 1840, khi họ bị tước
quyền và bị loại khỏi đời sống công
cộng, nhưng ngày nay quan điểm này
không còn đúng nữa [...] Quan điểm
này sẽ càng sai lầm hơn khi công nhân
không còn là giai cấp vô sản, mà trở
thành công dân thực thụ nhờ phong
trào dân chủ xã hội. Khi người công
nhân có quyền bỏ phiếu bình đẳng
trong các bang và thành phố, được
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tham gia vào sự thịnh vượng chung
của quốc gia, con cái của họ được giáo
dục bởi cộng đồng, sức khỏe được bảo
vệ, và họ có bảo hiểm chống lại tai nạn;
họ sẽ có một tổ quốc mà vẫn là công
dân của thế giới. [17]

Tóm lại, Bernstein nhấn mạnh rằng khi
một quốc gia phát triển đến mức mà
quyền lợi của thiểu số giàu có không
còn là trở ngại lớn ngăn cản tiến bộ xã
hội thì việc kêu gọi một cuộc cách
mạng bạo lực trở thành vô nghĩa. Ông
khẳng định:

Người ta có thể lật đổ một chính phủ,
một nhóm thiểu số đặc quyền, nhưng
không thể lật đổ một dân tộc […] Khi
giai cấp công nhân không sở hữu các tổ
chức kinh tế vững mạnh của riêng họ
và chưa đạt được khả năng tư duy độc
lập, thông qua việc đào tạo trong các cơ
quan tự quản, thì chuyên chính vô sản
chỉ là sự chuyên quyền của những kẻ
diễn thuyết và nhà văn. [18]

Có thể thấy, Bernstein phân biệt giữa
việc lật đổ một chính phủ hoặc tầng
lớp thiểu số đặc quyền với việc “lật đổ” 
cả một dân tộc. Ông cho rằng một cuộc

cách mạng bạo lực có thể thay đổi
chính quyền, nhưng không thể thay
đổi bản chất của xã hội. Khi xã hội
chưa có sự thay đổi về chất, cách mạng
bạo lực chỉ dẫn đến việc thay thế sự
chuyên chế của một nhóm người này
bằng sự chuyên chế của một nhóm
người khác.

Bernstein và Lenin có mối quan hệ đối
kháng về tư tưởng. Lenin phê phán
mạnh mẽ trường phái xét lại của
Bernstein. [20][21] Tư tưởng của Lenin
và Bernstein đại diện cho hai hướng
phát triển chính của phong trào xã hội
chủ nghĩa sau khi Marx qua đời: một
bên là cách mạng bạo lực dưới sự lãnh
đạo của đảng tiên phong do Lenin chủ
trương, và bên kia là cải cách dần dần
và ôn hòa theo đường lối của Bernstein.

Hai trường phái này sẽ xung đột
với nhau dữ dội trong hàng thập niên
tiếp theo. ❏

Câu nói nổi tiếng nhất của Bernstein: “Phong trào là tất cả, còn mục tiêu cuối 
cùng của chủ nghĩa xã hội không có ý nghĩa gì”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng 
của quá trình cải cách liên tục nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, thay vì 
theo đuổi ảo ảnh về một xã hội lý tưởng trong tương lai. Việc áp đặt lý thuyết giáo 
điều về tương lai của một phong trào sẽ dẫn đến chủ nghĩa không tưởng 
(utopianism) và cản trở tiến bộ thực tế của phong trào đó. [19]
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KỲ 4: LUẬN CHIẾN 
BERNSTEIN VÀ LENIN

Eduard Bernstein và Vladimir I. Lenin. 
Ảnh gốc: Britanica, snl.no, Canva. Đồ họa: V.K / Luật Khoa.

Hoàng Dạ Lan
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 17/1/2025.

ầu thế kỷ XX, hai trường phái
của phe xã hội chủ nghĩa đấu
khẩu kịch liệt với nhau, đến

mức coi nhau là kẻ thù. Một bên là chủ
nghĩa dân chủ xã hội do Eduard
Bernstein khởi xướng, một bên là chủ
nghĩa Bolshevik - với đại diện tiêu biểu
là Vladimir I. Lenin.

Nhưng trước khi bàn về cuộc luận
chiến này, hãy bàn về một cuộc luận
chiến khác, diễn ra giữa Bernstein với

một đồng chí của ông trong Đảng Dân
chủ Xã hội Đức.

CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA
BERNSTEIN VÀ KAUTSKY
TRONG ĐẢNG DÂN CHỦ
XÃ HỘI ĐỨC
Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) được
hình thành từ sự hợp nhất của Hiệp hội

Đ

Công nhân Đức (ADAV), do Ferdinand
Lassalle sáng lập, và Đảng Công nhân
Dân chủ Xã hội (SDAP), do August
Bebel và Wilhelm Liebknecht lãnh đạo.

Marx và Engels đã có ảnh hưởng lớn
đến tư tưởng của SPD. Trước khi hội
nghị hợp nhất diễn ra vào năm 1875 để
chính thức thành lập SPD tại Gotha,
Marx đã viết tác phẩm nổi tiếng “Phê
phán Cương lĩnh Gotha” để chỉ trích
các quan điểm cải cách của Ferdinand
Lassalle mà ông cho là chưa triệt để và
thiếu tính cách mạng.

Sau khi Marx qua đời, phong trào xã
hội chủ nghĩa ở Đức đối mặt với nhiều
thách thức. Nội bộ SPD xuất hiện nhiều
rạn nứt, chủ yếu do mâu thuẫn tư
tưởng giữa Karl Kautsky (1854-1938),
đại diện cho chủ nghĩa Marx chính
thống và Eduard Bernstein, người đề
xướng chủ nghĩa xét lại.

Kautsky là một trong những lý thuyết
gia nổi bật nhất trong phong trào xã
hội chủ nghĩa nhờ công lao hệ thống
hóa và phổ biến các tư tưởng Marxist.
Những nhân vật cánh tả hàng đầu thời
bấy giờ, như Rosa Luxemburg, Leon
Trotsky và Vladimir Lenin đều coi ông
là một nhà lý luận Marxist hàng đầu và
nguồn tham khảo quan trọng.

Mâu thuẫn giữa hai trường phái xã hội
chủ nghĩa chính thống và cải cách
được thể hiện một cách sinh động
trong Cương lĩnh Erfurt của SPD vào
năm 1891.

Phần lý thuyết ở đầu, do Karl Kautsky
biên soạn, tập trung phân tích những
tác động tiêu cực của xã hội tư bản đối
với giai cấp vô sản, đồng thời dự báo
một viễn cảnh đen tối cho tương lai của
chủ nghĩa tư bản.

Phần thứ hai, chủ yếu do Eduard
Bernstein soạn thảo, lại đề xuất một
loạt cải cách thực tiễn nhằm cải thiện
quyền lợi của người lao động, bao gồm
quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu, trả
lương cho các đại diện dân cử, giới hạn
ngày làm việc 8 giờ, bảo vệ quyền tự do
ngôn luận, tự do lập hội và tự do tín
ngưỡng, khẳng định tôn giáo là vấn đề
riêng tư, khuyến khích việc thế tục hóa
trường học, và ủng hộ đánh thuế thu
nhập và thuế tài sản lũy tiến. [1]

Trong khi phần đầu chỉ trích gay gắt
giai cấp tư sản và xã hội tư bản, phần
thứ hai lại nhiệt thành đưa ra các giải
pháp cải cách thực tiễn. [2]

Bernstein bị chỉ trích gay gắt sau khi
tác phẩm “Những tiền đề của chủ nghĩa
xã hội” được xuất bản năm 1899. Việc
ông ủng hộ các cải cách ôn hòa đã dẫn
đến mâu thuẫn nghiêm trọng với
những người theo chủ nghĩa Marx
chính thống, khiến ông bị gán mác là
"kẻ phản bội" trong phong trào xã hội
chủ nghĩa.

Tại hội nghị đảng được tổ chức ở
Hanover vào mùa thu năm đó, vấn đề
về chủ nghĩa xét lại trở thành chủ đề
chính trong chương trình nghị sự.
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ầu thế kỷ XX, hai trường phái
của phe xã hội chủ nghĩa đấu
khẩu kịch liệt với nhau, đến

mức coi nhau là kẻ thù. Một bên là chủ
nghĩa dân chủ xã hội do Eduard
Bernstein khởi xướng, một bên là chủ
nghĩa Bolshevik - với đại diện tiêu biểu
là Vladimir I. Lenin.

Nhưng trước khi bàn về cuộc luận
chiến này, hãy bàn về một cuộc luận
chiến khác, diễn ra giữa Bernstein với

một đồng chí của ông trong Đảng Dân
chủ Xã hội Đức.

CUỘC ĐỐI ĐẦU GIỮA
BERNSTEIN VÀ KAUTSKY
TRONG ĐẢNG DÂN CHỦ
XÃ HỘI ĐỨC
Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) được
hình thành từ sự hợp nhất của Hiệp hội

Đ

Công nhân Đức (ADAV), do Ferdinand
Lassalle sáng lập, và Đảng Công nhân
Dân chủ Xã hội (SDAP), do August
Bebel và Wilhelm Liebknecht lãnh đạo.

Marx và Engels đã có ảnh hưởng lớn
đến tư tưởng của SPD. Trước khi hội
nghị hợp nhất diễn ra vào năm 1875 để
chính thức thành lập SPD tại Gotha,
Marx đã viết tác phẩm nổi tiếng “Phê
phán Cương lĩnh Gotha” để chỉ trích
các quan điểm cải cách của Ferdinand
Lassalle mà ông cho là chưa triệt để và
thiếu tính cách mạng.

Sau khi Marx qua đời, phong trào xã
hội chủ nghĩa ở Đức đối mặt với nhiều
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tưởng giữa Karl Kautsky (1854-1938),
đại diện cho chủ nghĩa Marx chính
thống và Eduard Bernstein, người đề
xướng chủ nghĩa xét lại.

Kautsky là một trong những lý thuyết
gia nổi bật nhất trong phong trào xã
hội chủ nghĩa nhờ công lao hệ thống
hóa và phổ biến các tư tưởng Marxist.
Những nhân vật cánh tả hàng đầu thời
bấy giờ, như Rosa Luxemburg, Leon
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là một nhà lý luận Marxist hàng đầu và
nguồn tham khảo quan trọng.

Mâu thuẫn giữa hai trường phái xã hội
chủ nghĩa chính thống và cải cách
được thể hiện một cách sinh động
trong Cương lĩnh Erfurt của SPD vào
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Phần lý thuyết ở đầu, do Karl Kautsky
biên soạn, tập trung phân tích những
tác động tiêu cực của xã hội tư bản đối
với giai cấp vô sản, đồng thời dự báo
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chủ nghĩa tư bản.

Phần thứ hai, chủ yếu do Eduard
Bernstein soạn thảo, lại đề xuất một
loạt cải cách thực tiễn nhằm cải thiện
quyền lợi của người lao động, bao gồm
quyền bầu cử phổ thông đầu phiếu, trả
lương cho các đại diện dân cử, giới hạn
ngày làm việc 8 giờ, bảo vệ quyền tự do
ngôn luận, tự do lập hội và tự do tín
ngưỡng, khẳng định tôn giáo là vấn đề
riêng tư, khuyến khích việc thế tục hóa
trường học, và ủng hộ đánh thuế thu
nhập và thuế tài sản lũy tiến. [1]

Trong khi phần đầu chỉ trích gay gắt
giai cấp tư sản và xã hội tư bản, phần
thứ hai lại nhiệt thành đưa ra các giải
pháp cải cách thực tiễn. [2]

Bernstein bị chỉ trích gay gắt sau khi
tác phẩm “Những tiền đề của chủ nghĩa
xã hội” được xuất bản năm 1899. Việc
ông ủng hộ các cải cách ôn hòa đã dẫn
đến mâu thuẫn nghiêm trọng với
những người theo chủ nghĩa Marx
chính thống, khiến ông bị gán mác là
"kẻ phản bội" trong phong trào xã hội
chủ nghĩa.

Tại hội nghị đảng được tổ chức ở
Hanover vào mùa thu năm đó, vấn đề
về chủ nghĩa xét lại trở thành chủ đề
chính trong chương trình nghị sự.
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August Bebel, một trong những lãnh
đạo chủ chốt của SPD, đã có bài phát
biểu kéo dài sáu giờ nhằm bác bỏ các
quan điểm của Bernstein.

Năm 1901, Bernstein trở về Đức sau
nhiều năm sống lưu vong ở Thụy Sĩ và
Anh, do “đạo luật chống xã hội chủ
nghĩa” (anti-socialist laws), được ban
hành dưới thời Thủ tướng Otto von
Bismarck, đã bị bãi bỏ vào một năm
trước đó.

Năm 1902, ông được bầu làm đại biểu
Quốc hội Đức (Reichstag) đại diện cho
khu vực Breslau (nay là Wrocław,
Ba Lan).

Những năm đầu thế kỷ 20, mối quan hệ
giữa Bernstein và các lãnh đạo khác
trong SPD, đặc biệt là Kautsky, trở nên
căng thẳng hơn. Kautsky và các thành
viên khác trong SPD thường chỉ trích
tư tưởng cải cách của Bernstein mà họ
cho rằng thiếu tính cách mạng và sẽ
dẫn đến sự suy yếu của phong trào xã
hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, chủ nghĩa Marx chính
thống mà Kautsky cổ súy chỉ có thể giải
thích quá khứ và khơi dậy niềm lạc
quan về một tương lai huy hoàng của
chủ nghĩa xã hội, nhưng lại tỏ ra thiếu
hiệu quả trong các hoạt động thực tiễn
của SPD. Do niềm tin vào thắng lợi tất
yếu của chủ nghĩa xã hội trước chủ
nghĩa tư bản, Kautsky có xu hướng
theo thuyết định mệnh và thể hiện thái
độ thụ động trong chính trị.

Trên thực tế, những đề xuất của
Kautsky, chẳng hạn như việc SPD nên
tập trung củng cố bộ máy, duy trì sự
ủng hộ từ các công đoàn và cố gắng
giành phiếu bầu để chiếm ưu thế trong
nghị viện, không có nhiều khác biệt so
với quan điểm cải cách ôn hòa của
Bernstein. Đối diện với thực tế này,
Kautsky đã phát biểu rằng: “SPD là
một đảng cách mạng, nhưng không
phải là một đảng tiến hành các cuộc
cách mạng.” [3]

BERNSTEIN, KAUTSKY VÀ
CUỘC LUẬN CHIẾN VỚI LENIN
Sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm
1917, Bernstein phê phán mạnh mẽ
những người Bolshevik. Ông cáo buộc
họ diễn giải một cách cứng nhắc và
máy móc một số luận điểm của Marx
để biện minh cho bạo lực cách mạng,
đồng thời phớt lờ lý thuyết kinh tế của
Marx khi thúc ép chủ nghĩa xã hội ở
Nga – nơi mà trình độ phát triển của
chủ nghĩa tư bản thấp hơn nhiều các
quốc gia phương Tây khác. Bernstein
phản đối cách tiếp cận cực đoan nhằm
đạt được chủ nghĩa xã hội, cho rằng
những người Bolshevik đã biến chủ
nghĩa Marx thành một công cụ chuyên
chế, đặt tham vọng quyền lực lên trên
các giá trị dân chủ và quá trình tiến bộ
xã hội. [4]

Năm năm sau Cách mạng Tháng Mười,
Bernstein nhận định như sau về sự
kiện này và những hệ quả của nó:

Vào ngày 7 tháng 11 năm 1917, một
cuộc đảo chính đã diễn ra, và tôi cho
rằng, chỉ có thể coi đây là một “cuộc
cách mạng" nếu hiểu theo nghĩa là
hành động bạo lực đã dẫn đến một sự
thay đổi chế độ, bất kể hậu quả ra sao.
Về bản chất, đây là một cuộc nổi dậy
được tiến hành với sự hỗ trợ của những
binh lính thô kệch và thiếu hiểu biết
chính trị [...] Cuộc cách mạng đã bị
triệt tiêu bởi một đảng độc tài, duy trì
quyền lực bằng chế độ độc tài quân sự.
Và nếu trong suốt năm năm qua, Đảng
Cộng sản không cho phép bất kỳ chính
đảng nào, dù là xã hội chủ nghĩa hay
tư bản, được tự do hoạt động, thì thực
tế này là minh chứng rõ ràng cho sự
yếu kém nội tại của họ. [...]

Bolshevik đã bóp nghẹt tự do tinh thần
và tiêu diệt báo chí độc lập, điều này
khiến họ giống với chế độ Sa hoàng cũ
hơn bất kỳ đảng phái nào từng tham
gia cuộc cách mạng. Dù các lãnh đạo
của cuộc đảo chính có ý định tốt đẹp
đến đâu, lịch sử sẽ không coi đây là một
cuộc cách mạng thực sự, bởi vì
Bolshevik đã đẩy cả đất nước vào
tình trạng nô lệ về mặt tinh thần và
đạo đức. [5]

Thú vị thay, vào cuối đời, quan điểm
của Karl Kautsky ngày càng tiệm cận
với Bernstein, ông cũng phê phán
mạnh mẽ Lenin và chính quyền
Bolshevik. Trong tác phẩm “Nền chuyên
chính vô sản” (1918), Kautsky nhấn
mạnh rằng chủ nghĩa xã hội là sự giải
phóng giai cấp vô sản, nhưng điều này
phải được thực hiện thông qua tiến
trình dân chủ, chứ không phải bằng
cách cưỡng ép hay độc tài.

Kautsky chỉ ra rằng Hiến pháp Xô Viết
đã bóp méo khái niệm “nền chuyên
chính vô sản” của Marx, khi tước
quyền bầu cử của các nhóm bị coi là
“tư sản” và những người không kiếm
sống bằng lao động “hữu ích”, bao gồm
tất cả những người sử dụng lao động
làm thuê để kiếm lợi nhuận. Ông cảnh
báo rằng việc phủ nhận nguyên tắc dân
chủ phổ quát, kết hợp với đàn áp các
đối thủ chính trị, sẽ chỉ dẫn đến sự chia
rẽ trong xã hội và sự bất mãn ngày
càng gia tăng trong dân chúng. [6]

Trong tác phẩm “Chủ nghĩa khủng bố và
chủ nghĩa cộng sản” (1919), Kautsky tiếp
tục phê phán các chính sách cai trị của
Bolshevik dưới thời Lenin. [7] Ông lập
luận rằng cái gọi là "nền chuyên chính
vô sản" mà Lenin thiết lập thực chất đã
trở thành chế độ độc tài của một nhóm
nhỏ trong Đảng Cộng sản, thay vì đại
diện cho giai cấp vô sản. Đồng thời,
Kautsky lên án việc những người
Bolshevik sử dụng bạo lực và khủng bố
để đàn áp các lực lượng đối lập, triệt
tiêu tự do ngôn luận và áp đặt quyền
kiểm soát toàn diện lên xã hội.

Trong nước Nga Xô viết, tầng lớp tư sản
bị tước đoạt toàn bộ tài sản, quyền bầu
cử và buộc phải lao động cưỡng bức.
Họ bị coi là “tư sản” dựa trên tài sản và
nghề nghiệp trước Cách mạng, bản
chất giai cấp của họ là không thể xóa
bỏ ngay cả khi những người này phải
lao động chân tay hoặc trở thành ăn
mày sau Cách mạng.

Kautsky cũng phê phán cách Bolshevik
cưỡng chế quốc hữu hóa nền kinh tế và
tập trung quyền lực kinh tế vào tay nhà
nước mà không có sự chuẩn bị hợp lý.

Những chuyển biến trong tư tưởng của
Kautsky khiến Lenin vô cùng tức giận,
bởi Kautsky từng được mệnh danh là
“giáo hoàng của chủ nghĩa Marx” (the
Pope of Marxism) và là một đồng minh
tư tưởng quan trọng của Lenin. Với tư
cách là một trong những nhà lý luận
Marxist hàng đầu, việc Kautsky công
khai phản đối Lenin đe dọa đến tính
chính danh của Cách mạng Nga.

Lenin gọi Kautsky là “kẻ phản bội,” cáo
buộc ông từ bỏ tinh thần cách mạng vô
sản và lý tưởng về nền chuyên chính
vô sản của Marx để đi theo con đường
cải lương và thỏa hiệp với giai cấp tư
sản. Lenin mỉa mai một cách cay đắng:
“Tên phản bội Bernstein chỉ là tay mơ
so với tên phản bội Kautsky!” [8]

SỰ TRỖI DẬY CỦA
CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT VÀ
DI SẢN CỦA BERNSTEIN

Sau Thế chiến thứ nhất (1914-1918),
Đức đã trải qua một cuộc khủng hoảng
kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là sau
cuộc Đại Suy thoái năm 1929. Tình
trạng thất nghiệp cao, lạm phát, và suy
thoái kinh tế gây ra sự bất mãn sâu sắc
trong xã hội. Nhiều người tìm kiếm
một giải pháp mạnh mẽ và quyết đoán,
điều mà tư tưởng phát xít của Adolf
Hitler hứa hẹn.
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August Bebel, một trong những lãnh
đạo chủ chốt của SPD, đã có bài phát
biểu kéo dài sáu giờ nhằm bác bỏ các
quan điểm của Bernstein.

Năm 1901, Bernstein trở về Đức sau
nhiều năm sống lưu vong ở Thụy Sĩ và
Anh, do “đạo luật chống xã hội chủ
nghĩa” (anti-socialist laws), được ban
hành dưới thời Thủ tướng Otto von
Bismarck, đã bị bãi bỏ vào một năm
trước đó.

Năm 1902, ông được bầu làm đại biểu
Quốc hội Đức (Reichstag) đại diện cho
khu vực Breslau (nay là Wrocław,
Ba Lan).

Những năm đầu thế kỷ 20, mối quan hệ
giữa Bernstein và các lãnh đạo khác
trong SPD, đặc biệt là Kautsky, trở nên
căng thẳng hơn. Kautsky và các thành
viên khác trong SPD thường chỉ trích
tư tưởng cải cách của Bernstein mà họ
cho rằng thiếu tính cách mạng và sẽ
dẫn đến sự suy yếu của phong trào xã
hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, chủ nghĩa Marx chính
thống mà Kautsky cổ súy chỉ có thể giải
thích quá khứ và khơi dậy niềm lạc
quan về một tương lai huy hoàng của
chủ nghĩa xã hội, nhưng lại tỏ ra thiếu
hiệu quả trong các hoạt động thực tiễn
của SPD. Do niềm tin vào thắng lợi tất
yếu của chủ nghĩa xã hội trước chủ
nghĩa tư bản, Kautsky có xu hướng
theo thuyết định mệnh và thể hiện thái
độ thụ động trong chính trị.

Trên thực tế, những đề xuất của
Kautsky, chẳng hạn như việc SPD nên
tập trung củng cố bộ máy, duy trì sự
ủng hộ từ các công đoàn và cố gắng
giành phiếu bầu để chiếm ưu thế trong
nghị viện, không có nhiều khác biệt so
với quan điểm cải cách ôn hòa của
Bernstein. Đối diện với thực tế này,
Kautsky đã phát biểu rằng: “SPD là
một đảng cách mạng, nhưng không
phải là một đảng tiến hành các cuộc
cách mạng.” [3]

BERNSTEIN, KAUTSKY VÀ
CUỘC LUẬN CHIẾN VỚI LENIN
Sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm
1917, Bernstein phê phán mạnh mẽ
những người Bolshevik. Ông cáo buộc
họ diễn giải một cách cứng nhắc và
máy móc một số luận điểm của Marx
để biện minh cho bạo lực cách mạng,
đồng thời phớt lờ lý thuyết kinh tế của
Marx khi thúc ép chủ nghĩa xã hội ở
Nga – nơi mà trình độ phát triển của
chủ nghĩa tư bản thấp hơn nhiều các
quốc gia phương Tây khác. Bernstein
phản đối cách tiếp cận cực đoan nhằm
đạt được chủ nghĩa xã hội, cho rằng
những người Bolshevik đã biến chủ
nghĩa Marx thành một công cụ chuyên
chế, đặt tham vọng quyền lực lên trên
các giá trị dân chủ và quá trình tiến bộ
xã hội. [4]

Năm năm sau Cách mạng Tháng Mười,
Bernstein nhận định như sau về sự
kiện này và những hệ quả của nó:

Vào ngày 7 tháng 11 năm 1917, một
cuộc đảo chính đã diễn ra, và tôi cho
rằng, chỉ có thể coi đây là một “cuộc
cách mạng" nếu hiểu theo nghĩa là
hành động bạo lực đã dẫn đến một sự
thay đổi chế độ, bất kể hậu quả ra sao.
Về bản chất, đây là một cuộc nổi dậy
được tiến hành với sự hỗ trợ của những
binh lính thô kệch và thiếu hiểu biết
chính trị [...] Cuộc cách mạng đã bị
triệt tiêu bởi một đảng độc tài, duy trì
quyền lực bằng chế độ độc tài quân sự.
Và nếu trong suốt năm năm qua, Đảng
Cộng sản không cho phép bất kỳ chính
đảng nào, dù là xã hội chủ nghĩa hay
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Bolshevik đã bóp nghẹt tự do tinh thần
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hơn bất kỳ đảng phái nào từng tham
gia cuộc cách mạng. Dù các lãnh đạo
của cuộc đảo chính có ý định tốt đẹp
đến đâu, lịch sử sẽ không coi đây là một
cuộc cách mạng thực sự, bởi vì
Bolshevik đã đẩy cả đất nước vào
tình trạng nô lệ về mặt tinh thần và
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Thú vị thay, vào cuối đời, quan điểm
của Karl Kautsky ngày càng tiệm cận
với Bernstein, ông cũng phê phán
mạnh mẽ Lenin và chính quyền
Bolshevik. Trong tác phẩm “Nền chuyên
chính vô sản” (1918), Kautsky nhấn
mạnh rằng chủ nghĩa xã hội là sự giải
phóng giai cấp vô sản, nhưng điều này
phải được thực hiện thông qua tiến
trình dân chủ, chứ không phải bằng
cách cưỡng ép hay độc tài.

Kautsky chỉ ra rằng Hiến pháp Xô Viết
đã bóp méo khái niệm “nền chuyên
chính vô sản” của Marx, khi tước
quyền bầu cử của các nhóm bị coi là
“tư sản” và những người không kiếm
sống bằng lao động “hữu ích”, bao gồm
tất cả những người sử dụng lao động
làm thuê để kiếm lợi nhuận. Ông cảnh
báo rằng việc phủ nhận nguyên tắc dân
chủ phổ quát, kết hợp với đàn áp các
đối thủ chính trị, sẽ chỉ dẫn đến sự chia
rẽ trong xã hội và sự bất mãn ngày
càng gia tăng trong dân chúng. [6]

Trong tác phẩm “Chủ nghĩa khủng bố và
chủ nghĩa cộng sản” (1919), Kautsky tiếp
tục phê phán các chính sách cai trị của
Bolshevik dưới thời Lenin. [7] Ông lập
luận rằng cái gọi là "nền chuyên chính
vô sản" mà Lenin thiết lập thực chất đã
trở thành chế độ độc tài của một nhóm
nhỏ trong Đảng Cộng sản, thay vì đại
diện cho giai cấp vô sản. Đồng thời,
Kautsky lên án việc những người
Bolshevik sử dụng bạo lực và khủng bố
để đàn áp các lực lượng đối lập, triệt
tiêu tự do ngôn luận và áp đặt quyền
kiểm soát toàn diện lên xã hội.

Trong nước Nga Xô viết, tầng lớp tư sản
bị tước đoạt toàn bộ tài sản, quyền bầu
cử và buộc phải lao động cưỡng bức.
Họ bị coi là “tư sản” dựa trên tài sản và
nghề nghiệp trước Cách mạng, bản
chất giai cấp của họ là không thể xóa
bỏ ngay cả khi những người này phải
lao động chân tay hoặc trở thành ăn
mày sau Cách mạng.

Kautsky cũng phê phán cách Bolshevik
cưỡng chế quốc hữu hóa nền kinh tế và
tập trung quyền lực kinh tế vào tay nhà
nước mà không có sự chuẩn bị hợp lý.

Những chuyển biến trong tư tưởng của
Kautsky khiến Lenin vô cùng tức giận,
bởi Kautsky từng được mệnh danh là
“giáo hoàng của chủ nghĩa Marx” (the
Pope of Marxism) và là một đồng minh
tư tưởng quan trọng của Lenin. Với tư
cách là một trong những nhà lý luận
Marxist hàng đầu, việc Kautsky công
khai phản đối Lenin đe dọa đến tính
chính danh của Cách mạng Nga.

Lenin gọi Kautsky là “kẻ phản bội,” cáo
buộc ông từ bỏ tinh thần cách mạng vô
sản và lý tưởng về nền chuyên chính
vô sản của Marx để đi theo con đường
cải lương và thỏa hiệp với giai cấp tư
sản. Lenin mỉa mai một cách cay đắng:
“Tên phản bội Bernstein chỉ là tay mơ
so với tên phản bội Kautsky!” [8]

SỰ TRỖI DẬY CỦA
CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT VÀ
DI SẢN CỦA BERNSTEIN

Sau Thế chiến thứ nhất (1914-1918),
Đức đã trải qua một cuộc khủng hoảng
kinh tế nghiêm trọng, đặc biệt là sau
cuộc Đại Suy thoái năm 1929. Tình
trạng thất nghiệp cao, lạm phát, và suy
thoái kinh tế gây ra sự bất mãn sâu sắc
trong xã hội. Nhiều người tìm kiếm
một giải pháp mạnh mẽ và quyết đoán,
điều mà tư tưởng phát xít của Adolf
Hitler hứa hẹn.
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Mặc dù Bernstein và các lực lượng
cánh tả khác đã cố gắng xây dựng một
hệ thống xã hội chủ nghĩa ôn hòa,
nhưng họ không thể thu hút đủ sự ủng
hộ trong bối cảnh khủng hoảng. Sự
chia rẽ trong phong trào công nhân và
thiếu đoàn kết giữa các nhóm cánh tả
đã tạo điều kiện cho hệ tư tưởng phát
xít của Hitler nổi lên và chiếm ưu thế.

Trong những năm cuối đời, Bernstein
phải chứng kiến sự trỗi dậy của Đảng
Quốc xã, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và
sự suy thoái của nền dân chủ. Ông qua
đời vào ngày 18 tháng 12 năm 1932, chỉ
sáu tuần trước khi Hitler lên nắm
quyền và thiết lập chế độ phát xít
ở Đức.

Mặc dù trong suốt cuộc đời, Eduard
Bernstein không có được sự công nhận
xứng đáng cho những đóng góp của
mình, tư tưởng của ông ảnh hưởng
mạnh mẽ đến các chính sách cải cách
của nhiều đảng xã hội ở châu Âu. Đặc
biệt, những ý tưởng của ông đã trở
thành nền tảng cho sự phát triển của
Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển (SAP)
và góp phần quan trọng vào việc định
hình mô hình nhà nước phúc lợi tại các
quốc gia Bắc Âu.

Câu chuyện về di sản của Bernstein sẽ
tiếp tục được khám phá trong kỳ sau.❏

Bức ảnh này của Eduard Bernstein 
được chụp vào sinh nhật lần thứ 80 
của ông vào năm 1930. Nguồn ảnh: 
German History Docs.

NHỮNG NGÃ RẼ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KỲ 5: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
MANG ĐẶC SẮC THỤY ĐIỂN

Thành phố Stockholm, thủ đô của Thụy Điển. 
Ảnh: Ola Ericson/imagebank.sweden.se.

Hoàng Dạ Lan
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 21/1/2025.

ới thu nhập bình quân đầu
người đạt khoảng 47.000 đô la
Mỹ vào năm 2022, Thụy Điển

đứng vững trong nhóm các quốc gia có
thu nhập cao trên thế giới, ngang hàng
với các cường quốc như Canada, Đức và
Australia. [1]

Chính phủ Thụy Điển không chỉ cung
cấp các dịch vụ công miễn phí hoặc giá
thấp, bao gồm giáo dục và y tế, mà còn
hỗ trợ phúc lợi toàn diện cho người già,
người thất nghiệp, và người khuyết tật.

Công dân Thụy Điển không phải lo
lắng về học phí đại học. Với dân số chỉ
hơn 10 triệu người, quốc gia này tự hào
có mười trường đại học lọt vào top 500
thế giới theo xếp hạng năm 2025 của
Times Higher Education. [2]

Thụy Điển áp dụng một hệ thống thuế
thu nhập cao nhằm tái phân phối tài
nguyên, duy trì mô hình nhà nước
phúc lợi và giảm bất bình đẳng xã hội.
Dù vậy, quốc gia này vẫn duy trì nền
kinh tế thị trường tự do với nhiều
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chính sách khuyến khích đổi mới sáng
tạo. Thụy Điển sở hữu nhiều tập đoàn
nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm và
dịch vụ chất lượng cao như
IKEA, Volvo, Ericsson, H&M, Spotify,
Electrolux.

Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy
Điển là kết quả của một quá trình lịch
sử lâu dài, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ
những biến động lớn ở châu Âu trong
nửa đầu thế kỷ 20. Cụ thể, trong giai
đoạn này, châu Âu bị rung chuyển bởi
hai cuộc chiến tranh thế giới, khủng
hoảng kinh tế vào những năm 1930, sự
trỗi dậy của các chế độ độc tài như
phát xít Đức, phát xít Italia cũng như
nạn diệt chủng người Do Thái.

Tuy nhiên, nửa sau thế kỷ 20, đặc biệt
là sau Thế chiến II và sự hình thành
của Liên minh Châu Âu, khu vực này
đã trở thành một trong những nơi yên
bình nhất trên thế giới, là biểu tượng
cho hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng.

Vậy, chìa khóa cho sự chuyển mình
ngoạn mục này là gì?

Theo giáo sư Sheri Berman từ Đại học
Columbia, câu trả lời nằm ở ý thức hệ
dân chủ xã hội (social democracy),
trong đó, chủ nghĩa tư bản được vận
hành dưới sự kiểm soát của nền chính
trị dân chủ, nhằm khắc phục các
khiếm khuyết của thị trường tự do
và đảm bảo thị trường phục vụ lợi
ích chung [3].

Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) được
coi là trụ cột tư tưởng của phong trào
xã hội chủ nghĩa, nơi kết tinh các ý
tưởng của Marx và Engels. Sau khi
Marx qua đời, SPD trở thành đấu
trường sôi động cho các cuộc tranh
luận về tương lai của chủ nghĩa Marx,
với Karl Kautsky đóng vai trò chủ chốt
trong việc hệ thống hóa và bảo vệ “chủ
nghĩa Marx chính thống,” trong khi
Eduard Bernstein khởi xướng chủ
nghĩa xét lại (revisionism). SPD không
chỉ định hình tư tưởng mà còn dẫn dắt

chiến lược cho phong trào xã hội chủ
nghĩa toàn cầu.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Xã hội
Thụy Điển (SAP) được xem là một
trong những chính đảng thành công
nhất trong việc áp dụng các tư tưởng
cải cách của Bernstein vào thực tiễn,
góp phần phát triển xã hội Thụy Điển
tiệm cận với lý tưởng về một xã hội
công bằng và thịnh vượng. Đảng này đã
đặt nền tảng cho việc xây dựng nhà
nước phúc lợi Thụy Điển, trở thành
một mô hình được xuất khẩu ra nhiều
quốc gia châu Âu sau Thế chiến II.

TRƯỜNG HỢP ĐẢNG DÂN CHỦ
XÃ HỘI THỤY ĐIỂN (SAP)
Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20,
nhiều đảng cánh tả tại châu Âu lâm vào
tình trạng trì trệ vì bị các giáo điều của
chủ nghĩa Marx ràng buộc.

Theo Marx, nền dân chủ ở các nước tư
bản phương Tây là "nền dân chủ tư
sản" bởi nó chỉ phục vụ cho lợi ích của
giai cấp thống trị. Những nhà Marxist
giáo điều tin rằng họ không nên tham
gia vào nền dân chủ nghị viện và phản
đối việc hợp tác với các đảng phái phi
xã hội chủ nghĩa nhằm bảo vệ sự thuần
khiết ý thức hệ.

Thêm vào đó, học thuyết của Marx về
chiến thắng tất yếu của chủ nghĩa xã
hội trước chủ nghĩa tư bản khiến nhiều
tín đồ trở nên thụ động về chính trị. Họ
chờ đợi hệ thống tư bản tự sụp đổ do
các mâu thuẫn nội tại, thay vì tìm cách
cải cách nó từ bên trong. [4][5]

Trái ngược với sự đình trệ của nhiều
đảng phái cánh tả, SAP đã sớm tìm ra
con đường riêng cho mình.

Được thành lập vào năm 1889, SAP
đặt ra mục tiêu ban đầu là đại diện
cho quyền lợi của giai cấp công nhân
Thụy Điển.

Hjalmar Branting (1860-1925) là một
trong những lãnh đạo quan trọng nhất
của SAP và được xem là cha đẻ của chủ
nghĩa xã hội tại Thụy Điển.

Năm 1883 đánh dấu một bước ngoặt
quan trọng trong cuộc đời của
Branting. Tại Paris, ông tham dự các
buổi giảng của Paul Lafargue, nhà lý
luận xã hội chủ nghĩa người Pháp và
cũng là con rể của Karl Marx. Cùng
năm, ở Zurich, Branting tìm hiểu về hệ
tư tưởng xã hội chủ nghĩa Đức từ
Eduard Bernstein, khi đó đang là biên
tập viên của tờ Der Sozial-Demokrat, cơ
quan ngôn luận chính thức của SPD. [6]

Branting chịu ảnh hưởng từ “chủ nghĩa
xã hội dân chủ” (democratic socialism)
của Bernstein và chủ trương bảo vệ
quyền lợi của giai cấp công nhân thông
qua con đường nghị viện và các biện
pháp hòa bình, thay vì cách mạng bạo
lực. Ông tin rằng nền dân chủ đích
thực chỉ có thể đạt được khi giai cấp
công nhân tích cực tham gia vào đời
sống chính trị.

Branting phản đối chủ nghĩa cộng sản,
cho rằng chủ thuyết này không chỉ đối
nghịch với các giá trị dân chủ, mà còn
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến thảm họa
kinh tế do kêu gọi xóa bỏ quyền tư hữu.

Điều đáng nói, dù tự nhận là một đảng
Marxist, SAP chưa bao giờ khẳng định
chủ nghĩa Marx là kim chỉ nam cho
mọi hành động trong mọi hoàn cảnh.
Branting nhấn mạnh rằng Marx và
Engels đã phát triển học thuyết từ thời
đại trước và không thể dự đoán hết các
thay đổi trong xã hội tư bản hiện đại,
nên việc điều chỉnh các ý tưởng lỗi thời
là cần thiết. Bên cạnh đó, lãnh đạo SAP
không xem học thuyết Marx như một
phương pháp luận tuyệt đối đúng, mà
coi trọng các yếu tố “nhân văn” và “lý
tưởng” của chủ thuyết này, bao gồm
tầm nhìn về một thế giới tốt đẹp và
công bằng hơn. [7]

SAP VÀ
QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA

Cuối thế kỷ 19, Thụy Điển là một
trong những quốc gia kém dân
chủ nhất châu Âu, vua Gustav V
giữ quyền lực đáng kể trong
chính phủ. Quốc hội Thụy Điển
(Riksdag) gồm Hạ viện và
Thượng viện. Quyền bầu cử bị
giới hạn theo tài sản và thu nhập,
khiến chỉ có một phần nhỏ dân
số có quyền tham gia bầu cử.
Thượng viện được bầu gián tiếp
và do các lực lượng bảo thủ kiểm
soát. Trong bối cảnh này, SAP
non trẻ gần như không có đại
diện hay ảnh hưởng chính trị nào
đối với chính quyền. Vì vậy, cải
cách chính trị trở thành ưu tiên
hàng đầu của đảng.

Khác với nhiều đảng xã hội chủ
nghĩa khác, SAP không xem nhẹ
dân chủ, cũng không coi đây chỉ
là công cụ giúp giai cấp thống trị
duy trì quyền lực. SAP tích cựcHjalmar Branting (1860-1925), lãnh tụ 
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94  |  Luật Khoa tạp chí

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 5: Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy Điển

Số tháng Một, 2025  |  95

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 5: Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy Điển



chính sách khuyến khích đổi mới sáng
tạo. Thụy Điển sở hữu nhiều tập đoàn
nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm và
dịch vụ chất lượng cao như
IKEA, Volvo, Ericsson, H&M, Spotify,
Electrolux.

Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy
Điển là kết quả của một quá trình lịch
sử lâu dài, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ
những biến động lớn ở châu Âu trong
nửa đầu thế kỷ 20. Cụ thể, trong giai
đoạn này, châu Âu bị rung chuyển bởi
hai cuộc chiến tranh thế giới, khủng
hoảng kinh tế vào những năm 1930, sự
trỗi dậy của các chế độ độc tài như
phát xít Đức, phát xít Italia cũng như
nạn diệt chủng người Do Thái.

Tuy nhiên, nửa sau thế kỷ 20, đặc biệt
là sau Thế chiến II và sự hình thành
của Liên minh Châu Âu, khu vực này
đã trở thành một trong những nơi yên
bình nhất trên thế giới, là biểu tượng
cho hòa bình, hòa hợp và thịnh vượng.

Vậy, chìa khóa cho sự chuyển mình
ngoạn mục này là gì?

Theo giáo sư Sheri Berman từ Đại học
Columbia, câu trả lời nằm ở ý thức hệ
dân chủ xã hội (social democracy),
trong đó, chủ nghĩa tư bản được vận
hành dưới sự kiểm soát của nền chính
trị dân chủ, nhằm khắc phục các
khiếm khuyết của thị trường tự do
và đảm bảo thị trường phục vụ lợi
ích chung [3].

Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) được
coi là trụ cột tư tưởng của phong trào
xã hội chủ nghĩa, nơi kết tinh các ý
tưởng của Marx và Engels. Sau khi
Marx qua đời, SPD trở thành đấu
trường sôi động cho các cuộc tranh
luận về tương lai của chủ nghĩa Marx,
với Karl Kautsky đóng vai trò chủ chốt
trong việc hệ thống hóa và bảo vệ “chủ
nghĩa Marx chính thống,” trong khi
Eduard Bernstein khởi xướng chủ
nghĩa xét lại (revisionism). SPD không
chỉ định hình tư tưởng mà còn dẫn dắt

chiến lược cho phong trào xã hội chủ
nghĩa toàn cầu.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Xã hội
Thụy Điển (SAP) được xem là một
trong những chính đảng thành công
nhất trong việc áp dụng các tư tưởng
cải cách của Bernstein vào thực tiễn,
góp phần phát triển xã hội Thụy Điển
tiệm cận với lý tưởng về một xã hội
công bằng và thịnh vượng. Đảng này đã
đặt nền tảng cho việc xây dựng nhà
nước phúc lợi Thụy Điển, trở thành
một mô hình được xuất khẩu ra nhiều
quốc gia châu Âu sau Thế chiến II.

TRƯỜNG HỢP ĐẢNG DÂN CHỦ
XÃ HỘI THỤY ĐIỂN (SAP)
Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20,
nhiều đảng cánh tả tại châu Âu lâm vào
tình trạng trì trệ vì bị các giáo điều của
chủ nghĩa Marx ràng buộc.

Theo Marx, nền dân chủ ở các nước tư
bản phương Tây là "nền dân chủ tư
sản" bởi nó chỉ phục vụ cho lợi ích của
giai cấp thống trị. Những nhà Marxist
giáo điều tin rằng họ không nên tham
gia vào nền dân chủ nghị viện và phản
đối việc hợp tác với các đảng phái phi
xã hội chủ nghĩa nhằm bảo vệ sự thuần
khiết ý thức hệ.

Thêm vào đó, học thuyết của Marx về
chiến thắng tất yếu của chủ nghĩa xã
hội trước chủ nghĩa tư bản khiến nhiều
tín đồ trở nên thụ động về chính trị. Họ
chờ đợi hệ thống tư bản tự sụp đổ do
các mâu thuẫn nội tại, thay vì tìm cách
cải cách nó từ bên trong. [4][5]

Trái ngược với sự đình trệ của nhiều
đảng phái cánh tả, SAP đã sớm tìm ra
con đường riêng cho mình.

Được thành lập vào năm 1889, SAP
đặt ra mục tiêu ban đầu là đại diện
cho quyền lợi của giai cấp công nhân
Thụy Điển.

Hjalmar Branting (1860-1925) là một
trong những lãnh đạo quan trọng nhất
của SAP và được xem là cha đẻ của chủ
nghĩa xã hội tại Thụy Điển.

Năm 1883 đánh dấu một bước ngoặt
quan trọng trong cuộc đời của
Branting. Tại Paris, ông tham dự các
buổi giảng của Paul Lafargue, nhà lý
luận xã hội chủ nghĩa người Pháp và
cũng là con rể của Karl Marx. Cùng
năm, ở Zurich, Branting tìm hiểu về hệ
tư tưởng xã hội chủ nghĩa Đức từ
Eduard Bernstein, khi đó đang là biên
tập viên của tờ Der Sozial-Demokrat, cơ
quan ngôn luận chính thức của SPD. [6]

Branting chịu ảnh hưởng từ “chủ nghĩa
xã hội dân chủ” (democratic socialism)
của Bernstein và chủ trương bảo vệ
quyền lợi của giai cấp công nhân thông
qua con đường nghị viện và các biện
pháp hòa bình, thay vì cách mạng bạo
lực. Ông tin rằng nền dân chủ đích
thực chỉ có thể đạt được khi giai cấp
công nhân tích cực tham gia vào đời
sống chính trị.

Branting phản đối chủ nghĩa cộng sản,
cho rằng chủ thuyết này không chỉ đối
nghịch với các giá trị dân chủ, mà còn
tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến thảm họa
kinh tế do kêu gọi xóa bỏ quyền tư hữu.

Điều đáng nói, dù tự nhận là một đảng
Marxist, SAP chưa bao giờ khẳng định
chủ nghĩa Marx là kim chỉ nam cho
mọi hành động trong mọi hoàn cảnh.
Branting nhấn mạnh rằng Marx và
Engels đã phát triển học thuyết từ thời
đại trước và không thể dự đoán hết các
thay đổi trong xã hội tư bản hiện đại,
nên việc điều chỉnh các ý tưởng lỗi thời
là cần thiết. Bên cạnh đó, lãnh đạo SAP
không xem học thuyết Marx như một
phương pháp luận tuyệt đối đúng, mà
coi trọng các yếu tố “nhân văn” và “lý
tưởng” của chủ thuyết này, bao gồm
tầm nhìn về một thế giới tốt đẹp và
công bằng hơn. [7]

SAP VÀ
QUÁ TRÌNH DÂN CHỦ HÓA

Cuối thế kỷ 19, Thụy Điển là một
trong những quốc gia kém dân
chủ nhất châu Âu, vua Gustav V
giữ quyền lực đáng kể trong
chính phủ. Quốc hội Thụy Điển
(Riksdag) gồm Hạ viện và
Thượng viện. Quyền bầu cử bị
giới hạn theo tài sản và thu nhập,
khiến chỉ có một phần nhỏ dân
số có quyền tham gia bầu cử.
Thượng viện được bầu gián tiếp
và do các lực lượng bảo thủ kiểm
soát. Trong bối cảnh này, SAP
non trẻ gần như không có đại
diện hay ảnh hưởng chính trị nào
đối với chính quyền. Vì vậy, cải
cách chính trị trở thành ưu tiên
hàng đầu của đảng.

Khác với nhiều đảng xã hội chủ
nghĩa khác, SAP không xem nhẹ
dân chủ, cũng không coi đây chỉ
là công cụ giúp giai cấp thống trị
duy trì quyền lực. SAP tích cựcHjalmar Branting (1860-1925), lãnh tụ 
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đấu tranh cho quyền bầu cử vì tin rằng
quyền bầu cử phổ quát sẽ giúp gia tăng
đại diện của SAP trong quốc hội, nâng
cao vị thế của phong trào công nhân và
tạo điều kiện để đảng có tiếng nói
mạnh mẽ hơn trong việc cải cách chế
độ hiện hành. [8]

SAP đã hợp tác với những người tự do
cánh tả (left-Liberals) nhằm đấu tranh
thúc đẩy chính phủ dân chủ hóa. Nhờ
sự ủng hộ của nhóm này mà vào năm
1896, Branting trở thành đại diện xã hội
chủ nghĩa đầu tiên được bầu vào Quốc
hội Thụy Điển.

Năm 1909, một cuộc tổng đình công
kéo dài một tháng bùng nổ, thu hút gần
nửa triệu công nhân tham gia. Dù bắt
nguồn từ mâu thuẫn về tiền lương và
điều kiện lao động giữa công nhân và
giới chủ, cuộc đình công này đã nâng
cao nhận thức của quần chúng về
quyền lợi của người lao động và sức
mạnh của hành động tập thể
(collective action), từ đó góp phần
quan trọng vào quá trình dân chủ hóa
Thụy Điển. [9]

Sau một quá trình đấu tranh lâu dài,
đến năm 1919, quyền bầu cử được mở
rộng cho tất cả nam giới. Đến năm
1921, quyền bầu cử cho cả nam và nữ
chính thức được công nhận. [10]

SAP CHUYỂN ĐỔI TỪ
MỘT ĐẢNG CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN THÀNH ĐẢNG
CỦA NHÂN DÂN
Năm 1914, SAP trở thành đảng lớn nhất
trong Hạ viện, nhưng vẫn chưa đạt
được đa số cần thiết để tự thành lập
chính phủ.

Liên minh giữa SAP và Đảng Tự do
ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn.
Trong khi đó, các đảng phái phi xã hội
chủ nghĩa, bao gồm Đảng Tự do, đại
diện cho nông dân và các nhóm bảo
thủ, cũng rơi vào tình trạng chia rẽ,
khiến cho việc thành lập một chính
phủ trung lập hoặc trung-hữu ổn định
trở nên khó khăn.

Kết quả là, trong giai đoạn 1919-1932,
mười chính phủ liên tục được thành
lập rồi giải thể, khiến tình hình
chính trị của Thụy Điển trở nên bất ổn
và trì trệ.

Về mặt kinh tế, Thế chiến thứ Nhất đã
gây ra nhiều hệ lụy. Mặc dù không
tham chiến, giá cả và chi phí sinh hoạt
tăng gấp ba lần trong thời gian chiến
tranh. Khủng hoảng kinh tế lan rộng
khắp châu Âu sau đó đã tác động mạnh

đến Thụy Điển, dẫn đến
tình trạng thất nghiệp
nghiêm trọng suốt thập
niên 1920. [11]

Trong bối cảnh xã hội chia
rẽ, người dân vỡ mộng và
bất mãn với hệ thống chính
trị và chủ nghĩa tư bản, Per
Albin Hansson (1885-1946)
nổi lên như một lãnh đạo
quan trọng và trở thành
chủ tịch SAP vào năm 1928.

Hansson là người phát triển khái niệm
"Folkhemmet" (Nhà của Nhân dân),
một ý tưởng chủ chốt trong chính sách
xã hội của SAP.

"Folkhemmet" biểu trưng cho nhà nước
phúc lợi, nơi xã hội được xem như một
gia đình lớn, trong đó, mọi người được
đối xử công bằng và không có ai bị bỏ
lại phía sau.

Hansson muốn thông qua Folkhemmet
để thúc đẩy xây dựng một xã hội phúc
lợi toàn diện, nhằm bảo đảm mọi người
dân Thụy Điển đều có quyền tiếp cận
các dịch vụ công như y tế, giáo dục và
bảo hiểm xã hội, mục tiêu cuối cùng là
tạo nên một xã hội công bằng, bình
đẳng và đoàn kết ở Thụy Điển.

Năm 1928, các đảng tư sản liên minh
với nhau và cáo buộc SAP là “con ngựa
thành Troy” của chủ nghĩa cộng sản.
Chiến lược này khiến SAP mất 15 ghế
trong Quốc hội. Thất bại này khiến
Hansson lo lắng và tìm cách chấm dứt

vị thế là đảng thiểu số của SAP trong
Quốc hội. Ông chủ trương mở rộng cơ
sở cử tri của đảng và thu hút sự ủng hộ
từ các thành phần khác trong xã hội,
đặc biệt là nông dân.

SAP chủ trương không can thiệp vào
chế độ sở hữu tư nhân đối với đất đai
và cam kết có các chính sách hỗ trợ tài
chính cho nông dân. Điều này giúp xoa
dịu lo ngại của chủ đất và nông dân đối
với SAP và giúp đảng gia tăng sự ủng
hộ ở khu vực nông thôn.

Khi khủng hoảng kinh tế gây tác động
tiêu cực lên xã hội, diễn ngôn của SAP
khẳng định đảng không chỉ muốn giúp
đỡ giai cấp công nhân mà còn cả những
người yếu thế và người dân nói chung.
Các thông điệp của đảng ngày càng
xoay quanh khái niệm "folk" (dân tộc)
thay vì "klass" (giai cấp) và đảng tuyên
bố mong muốn trở thành một “đảng
của nhân dân” thay vì “đảng của công
nhân” như trước.

Áp phích tranh cử của SAP năm 
1932 với hình ảnh máy tách sữa và 
dòng chữ “Chính phủ trợ cấp 50 
triệu. Chủ đất nhận phần kem, tiểu 
nông nhận sữa tách kem, còn công 
nhân nông trại phải quay tay cầm. 
Hãy bầu cho SAP!” Áp phích phê 
phán sự bất công trong cách phân 
phối trợ cấp trong giai đoạn khủng 
hoảng, ngụ ý rằng công nhân làm 
tất cả mọi công việc, nhưng không 
nhận được hỗ trợ nào từ chính phủ. 
Nguồn: Hakansson, Johansson & 
Vigsø (2017). [12]

Chính phủ Thụy Điển điều động quân đội ở Stockholm để giám sát cuộc 
tổng đình công năm 1909. Nguồn ảnh: Jacobin.
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đấu tranh cho quyền bầu cử vì tin rằng
quyền bầu cử phổ quát sẽ giúp gia tăng
đại diện của SAP trong quốc hội, nâng
cao vị thế của phong trào công nhân và
tạo điều kiện để đảng có tiếng nói
mạnh mẽ hơn trong việc cải cách chế
độ hiện hành. [8]

SAP đã hợp tác với những người tự do
cánh tả (left-Liberals) nhằm đấu tranh
thúc đẩy chính phủ dân chủ hóa. Nhờ
sự ủng hộ của nhóm này mà vào năm
1896, Branting trở thành đại diện xã hội
chủ nghĩa đầu tiên được bầu vào Quốc
hội Thụy Điển.

Năm 1909, một cuộc tổng đình công
kéo dài một tháng bùng nổ, thu hút gần
nửa triệu công nhân tham gia. Dù bắt
nguồn từ mâu thuẫn về tiền lương và
điều kiện lao động giữa công nhân và
giới chủ, cuộc đình công này đã nâng
cao nhận thức của quần chúng về
quyền lợi của người lao động và sức
mạnh của hành động tập thể
(collective action), từ đó góp phần
quan trọng vào quá trình dân chủ hóa
Thụy Điển. [9]

Sau một quá trình đấu tranh lâu dài,
đến năm 1919, quyền bầu cử được mở
rộng cho tất cả nam giới. Đến năm
1921, quyền bầu cử cho cả nam và nữ
chính thức được công nhận. [10]

SAP CHUYỂN ĐỔI TỪ
MỘT ĐẢNG CỦA GIAI CẤP
CÔNG NHÂN THÀNH ĐẢNG
CỦA NHÂN DÂN
Năm 1914, SAP trở thành đảng lớn nhất
trong Hạ viện, nhưng vẫn chưa đạt
được đa số cần thiết để tự thành lập
chính phủ.

Liên minh giữa SAP và Đảng Tự do
ngày càng xuất hiện nhiều mâu thuẫn.
Trong khi đó, các đảng phái phi xã hội
chủ nghĩa, bao gồm Đảng Tự do, đại
diện cho nông dân và các nhóm bảo
thủ, cũng rơi vào tình trạng chia rẽ,
khiến cho việc thành lập một chính
phủ trung lập hoặc trung-hữu ổn định
trở nên khó khăn.

Kết quả là, trong giai đoạn 1919-1932,
mười chính phủ liên tục được thành
lập rồi giải thể, khiến tình hình
chính trị của Thụy Điển trở nên bất ổn
và trì trệ.

Về mặt kinh tế, Thế chiến thứ Nhất đã
gây ra nhiều hệ lụy. Mặc dù không
tham chiến, giá cả và chi phí sinh hoạt
tăng gấp ba lần trong thời gian chiến
tranh. Khủng hoảng kinh tế lan rộng
khắp châu Âu sau đó đã tác động mạnh

đến Thụy Điển, dẫn đến
tình trạng thất nghiệp
nghiêm trọng suốt thập
niên 1920. [11]

Trong bối cảnh xã hội chia
rẽ, người dân vỡ mộng và
bất mãn với hệ thống chính
trị và chủ nghĩa tư bản, Per
Albin Hansson (1885-1946)
nổi lên như một lãnh đạo
quan trọng và trở thành
chủ tịch SAP vào năm 1928.

Hansson là người phát triển khái niệm
"Folkhemmet" (Nhà của Nhân dân),
một ý tưởng chủ chốt trong chính sách
xã hội của SAP.

"Folkhemmet" biểu trưng cho nhà nước
phúc lợi, nơi xã hội được xem như một
gia đình lớn, trong đó, mọi người được
đối xử công bằng và không có ai bị bỏ
lại phía sau.

Hansson muốn thông qua Folkhemmet
để thúc đẩy xây dựng một xã hội phúc
lợi toàn diện, nhằm bảo đảm mọi người
dân Thụy Điển đều có quyền tiếp cận
các dịch vụ công như y tế, giáo dục và
bảo hiểm xã hội, mục tiêu cuối cùng là
tạo nên một xã hội công bằng, bình
đẳng và đoàn kết ở Thụy Điển.

Năm 1928, các đảng tư sản liên minh
với nhau và cáo buộc SAP là “con ngựa
thành Troy” của chủ nghĩa cộng sản.
Chiến lược này khiến SAP mất 15 ghế
trong Quốc hội. Thất bại này khiến
Hansson lo lắng và tìm cách chấm dứt

vị thế là đảng thiểu số của SAP trong
Quốc hội. Ông chủ trương mở rộng cơ
sở cử tri của đảng và thu hút sự ủng hộ
từ các thành phần khác trong xã hội,
đặc biệt là nông dân.

SAP chủ trương không can thiệp vào
chế độ sở hữu tư nhân đối với đất đai
và cam kết có các chính sách hỗ trợ tài
chính cho nông dân. Điều này giúp xoa
dịu lo ngại của chủ đất và nông dân đối
với SAP và giúp đảng gia tăng sự ủng
hộ ở khu vực nông thôn.

Khi khủng hoảng kinh tế gây tác động
tiêu cực lên xã hội, diễn ngôn của SAP
khẳng định đảng không chỉ muốn giúp
đỡ giai cấp công nhân mà còn cả những
người yếu thế và người dân nói chung.
Các thông điệp của đảng ngày càng
xoay quanh khái niệm "folk" (dân tộc)
thay vì "klass" (giai cấp) và đảng tuyên
bố mong muốn trở thành một “đảng
của nhân dân” thay vì “đảng của công
nhân” như trước.

Áp phích tranh cử của SAP năm 
1932 với hình ảnh máy tách sữa và 
dòng chữ “Chính phủ trợ cấp 50 
triệu. Chủ đất nhận phần kem, tiểu 
nông nhận sữa tách kem, còn công 
nhân nông trại phải quay tay cầm. 
Hãy bầu cho SAP!” Áp phích phê 
phán sự bất công trong cách phân 
phối trợ cấp trong giai đoạn khủng 
hoảng, ngụ ý rằng công nhân làm 
tất cả mọi công việc, nhưng không 
nhận được hỗ trợ nào từ chính phủ. 
Nguồn: Hakansson, Johansson & 
Vigsø (2017). [12]

Chính phủ Thụy Điển điều động quân đội ở Stockholm để giám sát cuộc 
tổng đình công năm 1909. Nguồn ảnh: Jacobin.
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Các chiến lược này phát huy hiệu quả.
Đến năm 1932, SAP giành được nhiều
ghế nhất trong Hạ viện. Từ đây bắt đầu
một thời kỳ cầm quyền dài của SAP
trong chính trường Thụy Điển. [13]

Kết quả tổng tuyển cử Quốc hội Thụy Điển năm 1932. 
Nguồn: Wikipedia.

SAP ĐỐI PHÓ VỚI
CUỘC SUY THOÁI KINH TẾ
TOÀN CẦU (1929-1933)

Vậy về mặt kinh tế của Thụy Điển, SAP
có đóng góp gì không?

Cho đến những năm 1930, cánh tả ở
Bắc Âu và Tây Âu vẫn chưa có một
chính sách kinh tế rõ ràng, mà chủ yếu
tập trung vào việc chỉ trích chủ nghĩa
tư bản, ca ngợi sự ưu việt của chủ nghĩa
xã hội và đề xuất các chương trình
quốc hữu hóa. Tuy nhiên, chính sách
quốc hữu hóa không đạt được hiệu quả
như mong đợi và gây ra nhiều vấn đề.

Ernst Wigforss, nghị sĩ của SAP và bộ
trưởng tài chính của Thụy Điển từ năm
1932 đến 1949, nhận định rằng việc
quốc hữu hóa các ngành công nghiệp
buộc chính phủ phải vận hành như
một doanh nghiệp tư nhân và đối mặt
với “sự hỗn loạn của thị trường”.

Khi SAP từ bỏ quốc hữu hóa, họ cũng từ
bỏ chính sách kế hoạch hóa nền kinh
tế và thừa nhận tính hiệu quả và sự
năng động của thị trường.

Tuy nhiên, sau khi từ bỏ chính sách
quốc hữu hóa, SAP cũng không có
chính sách kinh tế nào nổi bật, giúp
phân biệt với các chính đảng khác. [14]

Chính trong bối cảnh khủng hoảng
đường lối và đối mặt với cuộc Đại suy
thoái (1929-1933), Ernst Wigforss đã đề
xuất các chính sách sáng tạo nhằm
giúp người dân vượt qua khó khăn. [15]

Với sự vận động của Wigforss, các
thành viên của SAP nhận ra rằng trong
giai đoạn suy thoái, nhà nước có thể
chấp nhận thâm hụt ngân sách ở một
mức độ nhất định để đầu tư vào các
công trình công cộng, qua đó tăng tổng
cầu, giảm tỷ lệ thất nghiệp và thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế
hồi phục, nhà nước có thể điều chỉnh
ngân sách và trả nợ. [16]

Dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Tài
chính Ernst Wigforss, chính phủ SAP
đã cho phép thâm hụt ngân sách và sử
dụng tiền vay để đầu tư vào cơ sở hạ
tầng như đường sá, cầu cống và các
công trình công cộng khác. Bên cạnh
đó, chính phủ mở rộng hệ thống phúc
lợi xã hội, bao gồm trợ cấp thất nghiệp
và bảo hiểm xã hội. Nhờ những biện
pháp này, Thụy Điển đã vượt qua cuộc
khủng hoảng với mức thiệt hại thấp
hơn nhiều quốc gia khác.

Chính sách tài khóa mở rộng của Thụy
Điển trong thập niên 1930 có nhiều
điểm tương đồng với lý thuyết sau này
của nhà kinh tế học Anh John Maynard
Keynes và thường được coi là một ví dụ
sớm của kinh tế học Keynes
(Keynesianism before Keynes).

Theo Keynes, thay vì để thị trường tự
điều tiết hoàn toàn, nhà nước có thể và
nên can thiệp vào nền kinh tế thông
qua các chính sách tài khóa và tiền tệ
để điều chỉnh chu kỳ kinh tế, đặc biệt
là trong thời kỳ suy thoái.

Keynes đã chứng kiến hậu quả của
cuộc Đại Suy thoái (1929-1933) cùng sự
trỗi dậy của các phong trào cực đoan
như chủ nghĩa phát xít ở Đức và chủ
nghĩa cộng sản ở Liên Xô, từ đó ông
nhận ra sự nguy hiểm của các quan
điểm đương thời về vai trò của nhà
nước trong nền kinh tế.

Một mặt, Keynes bác bỏ quan điểm của
phe cộng sản cho rằng cần tiêu diệt
chủ nghĩa tư bản, quốc hữu hóa toàn
bộ nền kinh tế và thực hiện kế hoạch

hóa tập trung. Mặt khác, Keynes cũng
nhận thấy việc để thị trường hoàn toàn
tự do có thể dẫn đến khủng hoảng kinh
tế, tình trạng thất nghiệp tràn lan và
bất bình đẳng gia tăng, từ đó đe dọa cả
nền dân chủ lẫn hệ thống tư bản. [17]

Keynes đã tìm ra “con đường thứ ba,”
dung hòa giữa hai trường phái này, cụ
thể là, nhà nước chủ động điều tiết
nhằm khắc phục các thất bại của thị
trường.

Khi ông hệ thống hóa lý thuyết của
mình trong tác phẩm nổi tiếng Lý
thuyết Tổng quát về Việc làm, Lãi suất
và Tiền tệ (1936), các đảng phái cánh tả
có trong tay cơ sở lý luận để biện minh
cho sự can thiệp của chính phủ vào
nền kinh tế và thiết lập các chính sách
tái phân phối có lợi cho người lao động
- lực lượng cử tri quan trọng nhất của
họ. Nhà nước, từ một nạn nhân thụ
động của các chu kỳ kinh tế, đã trở
thành một thiết chế có khả năng điều
tiết khủng hoảng, bảo đảm việc làm và
phúc lợi cho người lao động. [18]

***

Ngày nay, dân chủ thường được xem là
đặc trưng hiển nhiên của các xã hội tư
bản. Tuy nhiên, điều này không phản
ánh đúng lịch sử. Thông qua ví dụ của
Thụy Điển, chúng ta có thể thấy quyền
bầu cử phổ thông ở các nước phương
Tây là thành quả của những nỗ lực đấu
tranh lâu dài và gian khổ, do các nhà
dân chủ xã hội dẫn đầu.

Theo nhà khoa học chính trị Adam
Przeworski, sự kết hợp giữa chủ nghĩa
tư bản và nền dân chủ là một thỏa hiệp
mang tính lịch sử. Thỏa hiệp này dựa
trên nhượng bộ từ cả hai phía: giai cấp
lao động, dù không sở hữu tư liệu sản
xuất, chấp nhận việc duy trì quyền sở
hữu tư nhân đối với tư bản; đổi lại, giai
cấp tư sản chấp nhận thiết lập các thể
chế dân chủ, cho phép người lao động
tham gia vào quá trình phân bổ tài tài
nguyên và lợi ích. Mục tiêu là giảm bất

98  |  Luật Khoa tạp chí

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 5: Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy Điển

Số tháng Một, 2025  |  99

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 5: Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy Điển



Các chiến lược này phát huy hiệu quả.
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trong chính trường Thụy Điển. [13]

Kết quả tổng tuyển cử Quốc hội Thụy Điển năm 1932. 
Nguồn: Wikipedia.
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nền dân chủ lẫn hệ thống tư bản. [17]

Keynes đã tìm ra “con đường thứ ba,”
dung hòa giữa hai trường phái này, cụ
thể là, nhà nước chủ động điều tiết
nhằm khắc phục các thất bại của thị
trường.

Khi ông hệ thống hóa lý thuyết của
mình trong tác phẩm nổi tiếng Lý
thuyết Tổng quát về Việc làm, Lãi suất
và Tiền tệ (1936), các đảng phái cánh tả
có trong tay cơ sở lý luận để biện minh
cho sự can thiệp của chính phủ vào
nền kinh tế và thiết lập các chính sách
tái phân phối có lợi cho người lao động
- lực lượng cử tri quan trọng nhất của
họ. Nhà nước, từ một nạn nhân thụ
động của các chu kỳ kinh tế, đã trở
thành một thiết chế có khả năng điều
tiết khủng hoảng, bảo đảm việc làm và
phúc lợi cho người lao động. [18]

***

Ngày nay, dân chủ thường được xem là
đặc trưng hiển nhiên của các xã hội tư
bản. Tuy nhiên, điều này không phản
ánh đúng lịch sử. Thông qua ví dụ của
Thụy Điển, chúng ta có thể thấy quyền
bầu cử phổ thông ở các nước phương
Tây là thành quả của những nỗ lực đấu
tranh lâu dài và gian khổ, do các nhà
dân chủ xã hội dẫn đầu.

Theo nhà khoa học chính trị Adam
Przeworski, sự kết hợp giữa chủ nghĩa
tư bản và nền dân chủ là một thỏa hiệp
mang tính lịch sử. Thỏa hiệp này dựa
trên nhượng bộ từ cả hai phía: giai cấp
lao động, dù không sở hữu tư liệu sản
xuất, chấp nhận việc duy trì quyền sở
hữu tư nhân đối với tư bản; đổi lại, giai
cấp tư sản chấp nhận thiết lập các thể
chế dân chủ, cho phép người lao động
tham gia vào quá trình phân bổ tài tài
nguyên và lợi ích. Mục tiêu là giảm bất

98  |  Luật Khoa tạp chí

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 5: Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy Điển

Số tháng Một, 2025  |  99

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 5: Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Thụy Điển



bình đẳng giữa các tầng lớp dân cư, từ
đó hạn chế mâu thuẫn giai cấp và
xung đột xã hội - những nguy cơ có thể
đe dọa sự ổn định của hệ thống
tư bản. [19]

Lý thuyết kinh tế của Keynes đóng vai
trò quan trọng trong việc củng cố và
duy trì thỏa hiệp này. Việc nhà nước
can thiệp vào nền kinh tế để điều tiết
chu kỳ kinh tế, đặc biệt là trong thời kỳ
suy thoái, mang lại lợi ích kép: người
lao động được đảm bảo việc làm và thu
nhập ổn định, trong khi giới tư sản vẫn
duy trì được lợi nhuận nhờ nhu cầu
tiêu dùng được kích thích. Bằng việc

ổn định nền kinh tế và nâng cao đời
sống của người lao động, lý thuyết của
Keynes làm suy yếu sự ủng hộ dành
cho các phong trào cực đoan, đặc biệt
là chủ nghĩa cộng sản. Đây là yếu tố
sống còn trong bối cảnh lịch sử thế kỷ
20, khi các quốc gia tư bản phương Tây
phải đối mặt với áp lực từ các phong
trào cách mạng.

Trong kỳ tới, chúng ta sẽ tìm hiểu quá
trình phát triển của các đảng dân chủ
xã hội ở Châu Âu. Rốt cục, chủ nghĩa xã
hội có tính chất tự do, dân chủ tại châu
Âu là như thế nào? ❏

NHỮNG NGÃ RẼ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KỲ 6: CÁC NHÀ NƯỚC DÂN CHỦ 
VÀ PHÚC LỢI Ở CHÂU ÂU

Ảnh: Canva. 

Hoàng Dạ Lan
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 23/1/2025.

rong thế kỷ 20, các quốc gia
như Liên Xô và Trung Quốc đã
triển khai các chương trình cải

cách xã hội chủ nghĩa sâu rộng, bao
gồm quốc hữu hóa nền kinh tế, xây
dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập
trung và tập thể hóa nông nghiệp.

Mặc dù ít gặp sự phản kháng từ xã hội,
các chính sách này đã dẫn đến những
hậu quả nghiêm trọng, như nạn đói
thảm khốc ở Liên Xô vào thập niên
1930 và thảm họa Đại Nhảy Vọt ở Trung

Quốc vào cuối thập niên 1950, khiến
hàng triệu người thiệt mạng.

Vậy tại sao các nền dân chủ đa nguyên
ở châu Âu lại không gặp phải những
thảm họa tương tự, ngay cả khi các
đảng cánh tả cầm quyền?

Điều này chủ yếu xuất phát từ bản chất
đa nguyên của nền dân chủ, khiến các
đảng cánh tả phải cân nhắc nhiều yếu
tố và không thể đơn phương áp đặt các
chính sách cực đoan.

T
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Điều này chủ yếu xuất phát từ bản chất
đa nguyên của nền dân chủ, khiến các
đảng cánh tả phải cân nhắc nhiều yếu
tố và không thể đơn phương áp đặt các
chính sách cực đoan.

Trong tác phẩm “Những tiền đề của chủ
nghĩa xã hội”, xuất bản lần đầu năm
1899, Eduard Bernstein đưa ra nhận xét
như sau về nền dân chủ:

Chúng ta nói đến tính chất bảo thủ của
nền dân chủ, và điều này khá chính
xác […] Trong nền dân chủ, các đảng
phái và giai cấp đứng sau chúng sớm
nhận ra giới hạn quyền lực của mình,
và chỉ thực hiện những điều khả thi
trong hoàn cảnh cho phép. Ngay cả khi
đưa ra các yêu sách vượt mức mong
muốn để có dư địa nhượng bộ trong các
thỏa hiệp – và nền dân chủ là môi
trường rèn luyện sự thỏa hiệp – họ vẫn
phải giữ thái độ chừng mực. [1]

Dù đôi khi làm chậm quá trình giải
quyết các vấn đề cấp thiết, tính bảo thủ 
của nền dân chủ đóng vai trò như “lá
chắn,” giúp ngăn chặn các cải cách vội
vàng, bồng bột và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trên thực tế, các chương trình cải cách
xã hội chủ nghĩa toàn diện rất khó thực
hiện tại các quốc gia dân chủ châu Âu,
vì các đảng dân chủ xã hội thường chỉ
tham gia chính phủ với tư cách là đảng
thiểu số hoặc một phần của liên minh
đa đảng. Trong bối cảnh này, họ buộc
phải thích ứng bằng cách đưa ra các cải
cách nhỏ và có thể thực hiện được.

Ví dụ, vào năm 1928, Đảng Lao động Na
Uy (Arbeiderpartiet), được sự ủng hộ
mạnh mẽ từ giới công nhân và phong
trào lao động, đã thành lập một chính
phủ thiểu số do Christopher Hornsrud
lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên một đảng
xã hội chủ nghĩa lên nắm quyền tại
quốc gia này.

Tên và logo của các đảng dân chủ xã hội tại châu Âu. Biểu tượng hoa hồng đỏ 
được nhiều đảng dân chủ xã hội trên thế giới sử dụng. Nguồn ảnh: Craig Parsons.

Tuy nhiên, chương trình nghị sự của
chính phủ, đặc biệt là kế hoạch tăng
quyền kiểm soát của nhà nước đối với
các ngành công nghiệp chủ chốt, đã
vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các
đảng bảo thủ, đảng tự do và giới kinh
doanh. Các đảng này, vốn chiếm đa số
trong quốc hội, nhanh chóng liên minh
với nhau nhằm ngăn chặn chính sách
của Đảng Lao động. Chỉ ba ngày sau
khi lên nắm quyền, chính phủ đã phải
đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín
nhiệm. Kết quả là chính phủ sụp đổ,
buộc Hornsrud phải từ chức.

Chủ nghĩa cộng sản (communism) và
chủ nghĩa dân chủ xã hội (social
democracy) là hai nhánh phát triển
quan trọng của chủ nghĩa xã hội. Cả
hai đều có mục tiêu cải cách xã hội
hướng đến các giá trị công bằng và
bình đẳng; tuy nhiên, chúng có nhiều
khác biệt rõ rệt.

Các lý thuyết của Karl Marx, sau này
được phát triển thêm bởi Lenin, đã đặt
nền tảng lý luận cho chủ nghĩa cộng
sản. Trong khi đó, Eduard Bernstein
được xem là người có vai trò quan

Sự kiện này cho thấy
chính phủ xã hội chủ
nghĩa phải đối mặt với
rất nhiều khó khăn khi
cố gắng thực hiện các
cải cách lớn mà không
có đủ sự ủng hộ trong
quốc hội. Bài học rút ra
là việc đạt được sự
đồng thuận rộng rãi là
yếu tố sống còn. Đảng
Lao động Na Uy chỉ có
thể trở lại cầm quyền
vài năm sau đó, sau khi
đã điều chỉnh chính
sách để thu hút sự
đồng tình của đa số. [2]

Vậy rốt cục, đâu là
điểm khác biệt giữa
chủ nghĩa cộng sản ở
Liên Xô và Trung Quốc
với chủ nghĩa dân chủ
xã hội ở các nước tư
bản phương Tây? Phần
sau sẽ so sánh các
nguyên lý cơ bản của
hai hệ tư tưởng này.

SO SÁNH
CHỦ NGHĨA
CỘNG SẢN VÀ
CHỦ NGHĨA
DÂN CHỦ XÃ HỘI

Nguồn: Heywood (2021), trang 97. [3]

trọng nhất trong việc phát triển chủ
nghĩa dân chủ xã hội. Bernstein vừa là
học trò của Marx, vừa là người phản
biện nổi bật nhất, không ngần ngại
thách thức và bác bỏ các quan điểm
của thầy, từ đó mở ra cái gọi là “chủ
nghĩa xét lại” trong phong trào xã hội
chủ nghĩa.
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Về phương pháp cải biến xã hội, chủ
nghĩa cộng sản kêu gọi thực hiện một
cuộc cách mạng bạo lực nhằm lật đổ
chủ nghĩa tư bản và thiết lập nền
chuyên chính vô sản, mục tiêu cuối
cùng là xây dựng một xã hội phi giai
cấp. Ngược lại, chủ nghĩa dân chủ xã
hội chủ trương cải cách dần dần và hợp
pháp trong khuôn khổ xã hội tư bản
hiện đại. Thay vì xóa bỏ hoàn toàn chủ
nghĩa tư bản, chủ thuyết này tìm cách
khiến nó trở nên nhân văn hơn.

Về phương thức quản lý kinh tế, chủ
nghĩa cộng sản chủ trương thực hiện sở
hữu công đối với phương tiện sản xuất
và thiết lập nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung. Trong khi đó, chủ nghĩa dân
chủ xã hội cổ súy phát triển một nền
kinh tế hỗn hợp, là sự kết hợp giữa sở
hữu tư nhân và sự can thiệp của nhà
nước nhằm tái phân phối tài sản, giảm
bất bình đẳng và bảo vệ quyền lợi của
người lao động.

Về vai trò của nhà nước và đảng chính
trị, chủ nghĩa cộng sản nhấn mạnh vai
trò của một đảng tiên phong đại diện
cho giai cấp vô sản (công nhân), lãnh
đạo cuộc cách mạng vô sản và tiến tới
xây dựng một nền chuyên chính vô
sản. Trong khi đó, chủ nghĩa dân chủ
xã hội chủ trương đa nguyên chính trị
và xây dựng nhà nước tự do dân chủ,
nơi các chính đảng khác nhau có thể
tham gia vào chính quyền thông qua
các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Chủ nghĩa Marx-Lenin là xương sống
của chủ nghĩa cộng sản, tuy nhiên, khi
áp dụng vào thực tế, chủ thuyết này đã
phát triển thành nhiều biến thể khác
nhau.

Một ví dụ là chủ nghĩa Stalin (Stalinism),
gắn liền với sự cai trị của Joseph Stalin
ở Liên Xô trong giai đoạn 1924-1953.
Chủ nghĩa Stalin có đặc trưng là sự
kiểm soát toàn trị của nhà nước Xô
Viết và Đảng Cộng sản đối với mọi khía
cạnh của đời sống kinh tế, chính trị và
xã hội.

Về kinh tế, thị trường và doanh nghiệp
tư nhân bị loại bỏ hoàn toàn, thay thế
bằng hệ thống kế hoạch hóa tập trung
với các Kế hoạch 5 năm do Ủy ban Kế
hoạch Nhà nước soạn thảo. Từ năm
1929, nông dân Liên Xô bị buộc phải từ
bỏ đất đai và gia nhập các nông trại tập
thể, một quá trình cưỡng bức khiến
hàng triệu người thiệt mạng.

Trong những năm 1930, Stalin sử dụng
lực lượng cảnh sát mật để thanh trừng
các phần tử “phản động” và “phản cách
mạng”. Số đảng viên giảm xuống gần
một nửa, hơn một triệu người bị giết,
bao gồm tất cả các Ủy viên trong Bộ
Chính trị của Lenin. Hàng triệu người
khác bị giam giữ trong các trại lao
động cưỡng bức (gulag). [4]

Trong khi đó, chủ nghĩa Mao (Maoism)
được phát triển trong bối cảnh Trung
Quốc vào giữa thế kỷ 20, khi đây vẫn là
một quốc gia nông nghiệp lạc hậu.
Khác với lý thuyết của Marx và Lenin,
vốn tập trung vào giai cấp công nhân
và tầng lớp vô sản thành thị, chủ nghĩa
Mao nhấn mạnh vào vai trò quan trọng
của nông dân và kêu gọi tiến hành cách
mạng từ cơ sở nông thôn.

Mao cũng không hoàn toàn tuân theo
các nguyên lý duy vật của chủ nghĩa
Marx. Ông cho rằng nếu có đủ chí và
nghị lực, con người có thể vượt qua mọi
thách thức để xây dựng xã hội mới theo
lý tưởng cộng sản. Vào cuối thập niên
1950, Mao tin rằng Trung Quốc có thể
“nhảy vọt” trở thành một nước công
nghiệp hiện đại bằng cách huy động
toàn xã hội gia tăng sản xuất thép. Một
phần lớn lao động từ các hợp tác xã
nông nghiệp được chuyển sang vận
hành các "lò thép sau vườn." Sản phẩm
thu được là sắt phế liệu kém chất
lượng, trong khi mùa màng bị bỏ
hoang, kết quả là hàng chục triệu
người chết vì đói và dịch bệnh. [5]

Chiến dịch “Đại nhảy vọt” (1958-1962) được tiến hành trong giai đoạn cai trị của 
Mao đã gây ra một trong những nạn đói thảm khốc nhất trong lịch sử. Áp phích 
tuyên truyền (bìa trái) và các báo cáo (ở giữa) miêu tả mùa màng bội thu trong khi 
nạn đói ngày càng trầm trọng (bìa phải). Nguồn ảnh: convincingreasons

Karl Marx cho rằng các giai cấp chỉ
thực sự được hình thành trong quá
trình đấu tranh giai cấp, và những
người vô sản chỉ tồn tại như một giai
cấp khi họ đối đầu trực tiếp với giai cấp
tư sản. Theo Marx, đấu tranh giai cấp
là động lực chính của sự phát triển lịch
sử và xã hội loài người. [6]

Mao Trạch Đông chịu ảnh hưởng từ
Marx, nhưng cũng phát triển quan
điểm của riêng mình. Mao tin vào giá
trị của của “đấu tranh” (斗争), cho rằng
thông qua quá trình này, con người
không chỉ xây dựng nhân cách và lòng
dũng cảm mà còn có thể cải tạo xã hội.
Quá trình đấu tranh cũng giúp phá vỡ
các quan hệ giai cấp và cấu trúc thứ
bậc lạc hậu trong xã hội Khổng giáo, từ
đó thúc đẩy tiến bộ về văn hóa và
xã hội.

Trong các cuộc đấu tố dưới thời Mao,
nạn nhân không chỉ là những “giai cấp
xấu” như tư sản, địa chủ hay phú nông,
mà còn bao gồm những tầng lớp vốn
được tôn trọng trong xã hội như trí
thức, nhà giáo và người lớn tuổi.

Giai đoạn cai trị của Mao, với các chiến
dịch như cải cách ruộng đất, chống
hữu khuynh và Cách mạng Văn hóa,
đặc trưng bởi bạo lực, đàn áp và
các thảm họa kinh tế – xã hội
nghiêm trọng.

Trong khi đó, mô hình nổi bật nhất
hiện thực hóa các lý tưởng của chủ
nghĩa dân chủ xã hội là mô hình
Scandinavia, bao gồm các quốc gia
Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và
Na Uy.

Kể từ sau Thế chiến II, nhận thấy
những hạn chế và hậu quả tiêu cực của
các chính sách quốc hữu hóa và kế
hoạch hóa tập trung, đặc biệt là sau khi
chứng kiến những thảm họa kinh tế và
xã hội tại các quốc gia cộng sản như
Liên Xô và Trung Quốc, các nhà dân
chủ xã hội đã điều chỉnh chương trình
chính trị của mình. Họ chuyển trọng
tâm sang ba mục tiêu khiêm tốn hơn,
bao gồm:
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Về phương pháp cải biến xã hội, chủ
nghĩa cộng sản kêu gọi thực hiện một
cuộc cách mạng bạo lực nhằm lật đổ
chủ nghĩa tư bản và thiết lập nền
chuyên chính vô sản, mục tiêu cuối
cùng là xây dựng một xã hội phi giai
cấp. Ngược lại, chủ nghĩa dân chủ xã
hội chủ trương cải cách dần dần và hợp
pháp trong khuôn khổ xã hội tư bản
hiện đại. Thay vì xóa bỏ hoàn toàn chủ
nghĩa tư bản, chủ thuyết này tìm cách
khiến nó trở nên nhân văn hơn.

Về phương thức quản lý kinh tế, chủ
nghĩa cộng sản chủ trương thực hiện sở
hữu công đối với phương tiện sản xuất
và thiết lập nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung. Trong khi đó, chủ nghĩa dân
chủ xã hội cổ súy phát triển một nền
kinh tế hỗn hợp, là sự kết hợp giữa sở
hữu tư nhân và sự can thiệp của nhà
nước nhằm tái phân phối tài sản, giảm
bất bình đẳng và bảo vệ quyền lợi của
người lao động.

Về vai trò của nhà nước và đảng chính
trị, chủ nghĩa cộng sản nhấn mạnh vai
trò của một đảng tiên phong đại diện
cho giai cấp vô sản (công nhân), lãnh
đạo cuộc cách mạng vô sản và tiến tới
xây dựng một nền chuyên chính vô
sản. Trong khi đó, chủ nghĩa dân chủ
xã hội chủ trương đa nguyên chính trị
và xây dựng nhà nước tự do dân chủ,
nơi các chính đảng khác nhau có thể
tham gia vào chính quyền thông qua
các cuộc bầu cử tự do và công bằng.

Chủ nghĩa Marx-Lenin là xương sống
của chủ nghĩa cộng sản, tuy nhiên, khi
áp dụng vào thực tế, chủ thuyết này đã
phát triển thành nhiều biến thể khác
nhau.

Một ví dụ là chủ nghĩa Stalin (Stalinism),
gắn liền với sự cai trị của Joseph Stalin
ở Liên Xô trong giai đoạn 1924-1953.
Chủ nghĩa Stalin có đặc trưng là sự
kiểm soát toàn trị của nhà nước Xô
Viết và Đảng Cộng sản đối với mọi khía
cạnh của đời sống kinh tế, chính trị và
xã hội.

Về kinh tế, thị trường và doanh nghiệp
tư nhân bị loại bỏ hoàn toàn, thay thế
bằng hệ thống kế hoạch hóa tập trung
với các Kế hoạch 5 năm do Ủy ban Kế
hoạch Nhà nước soạn thảo. Từ năm
1929, nông dân Liên Xô bị buộc phải từ
bỏ đất đai và gia nhập các nông trại tập
thể, một quá trình cưỡng bức khiến
hàng triệu người thiệt mạng.

Trong những năm 1930, Stalin sử dụng
lực lượng cảnh sát mật để thanh trừng
các phần tử “phản động” và “phản cách
mạng”. Số đảng viên giảm xuống gần
một nửa, hơn một triệu người bị giết,
bao gồm tất cả các Ủy viên trong Bộ
Chính trị của Lenin. Hàng triệu người
khác bị giam giữ trong các trại lao
động cưỡng bức (gulag). [4]

Trong khi đó, chủ nghĩa Mao (Maoism)
được phát triển trong bối cảnh Trung
Quốc vào giữa thế kỷ 20, khi đây vẫn là
một quốc gia nông nghiệp lạc hậu.
Khác với lý thuyết của Marx và Lenin,
vốn tập trung vào giai cấp công nhân
và tầng lớp vô sản thành thị, chủ nghĩa
Mao nhấn mạnh vào vai trò quan trọng
của nông dân và kêu gọi tiến hành cách
mạng từ cơ sở nông thôn.

Mao cũng không hoàn toàn tuân theo
các nguyên lý duy vật của chủ nghĩa
Marx. Ông cho rằng nếu có đủ chí và
nghị lực, con người có thể vượt qua mọi
thách thức để xây dựng xã hội mới theo
lý tưởng cộng sản. Vào cuối thập niên
1950, Mao tin rằng Trung Quốc có thể
“nhảy vọt” trở thành một nước công
nghiệp hiện đại bằng cách huy động
toàn xã hội gia tăng sản xuất thép. Một
phần lớn lao động từ các hợp tác xã
nông nghiệp được chuyển sang vận
hành các "lò thép sau vườn." Sản phẩm
thu được là sắt phế liệu kém chất
lượng, trong khi mùa màng bị bỏ
hoang, kết quả là hàng chục triệu
người chết vì đói và dịch bệnh. [5]

Chiến dịch “Đại nhảy vọt” (1958-1962) được tiến hành trong giai đoạn cai trị của 
Mao đã gây ra một trong những nạn đói thảm khốc nhất trong lịch sử. Áp phích 
tuyên truyền (bìa trái) và các báo cáo (ở giữa) miêu tả mùa màng bội thu trong khi 
nạn đói ngày càng trầm trọng (bìa phải). Nguồn ảnh: convincingreasons

Karl Marx cho rằng các giai cấp chỉ
thực sự được hình thành trong quá
trình đấu tranh giai cấp, và những
người vô sản chỉ tồn tại như một giai
cấp khi họ đối đầu trực tiếp với giai cấp
tư sản. Theo Marx, đấu tranh giai cấp
là động lực chính của sự phát triển lịch
sử và xã hội loài người. [6]

Mao Trạch Đông chịu ảnh hưởng từ
Marx, nhưng cũng phát triển quan
điểm của riêng mình. Mao tin vào giá
trị của của “đấu tranh” (斗争), cho rằng
thông qua quá trình này, con người
không chỉ xây dựng nhân cách và lòng
dũng cảm mà còn có thể cải tạo xã hội.
Quá trình đấu tranh cũng giúp phá vỡ
các quan hệ giai cấp và cấu trúc thứ
bậc lạc hậu trong xã hội Khổng giáo, từ
đó thúc đẩy tiến bộ về văn hóa và
xã hội.

Trong các cuộc đấu tố dưới thời Mao,
nạn nhân không chỉ là những “giai cấp
xấu” như tư sản, địa chủ hay phú nông,
mà còn bao gồm những tầng lớp vốn
được tôn trọng trong xã hội như trí
thức, nhà giáo và người lớn tuổi.

Giai đoạn cai trị của Mao, với các chiến
dịch như cải cách ruộng đất, chống
hữu khuynh và Cách mạng Văn hóa,
đặc trưng bởi bạo lực, đàn áp và
các thảm họa kinh tế – xã hội
nghiêm trọng.

Trong khi đó, mô hình nổi bật nhất
hiện thực hóa các lý tưởng của chủ
nghĩa dân chủ xã hội là mô hình
Scandinavia, bao gồm các quốc gia
Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và
Na Uy.

Kể từ sau Thế chiến II, nhận thấy
những hạn chế và hậu quả tiêu cực của
các chính sách quốc hữu hóa và kế
hoạch hóa tập trung, đặc biệt là sau khi
chứng kiến những thảm họa kinh tế và
xã hội tại các quốc gia cộng sản như
Liên Xô và Trung Quốc, các nhà dân
chủ xã hội đã điều chỉnh chương trình
chính trị của mình. Họ chuyển trọng
tâm sang ba mục tiêu khiêm tốn hơn,
bao gồm:
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• Nền kinh tế hỗn hợp (mixed eco-
nomy): kết hợp giữa sở hữu công và
sở hữu tư nhân. Việc quốc hữu hóa
chỉ được áp dụng cho các “đỉnh cao
chỉ huy” của nền kinh tế, hoặc
những ngành được xem là “độc quyền
tự nhiên.”

Ví dụ, từ năm 1945 đến 1951, chính
phủ Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ
tướng Clement Attlee, thuộc Đảng
Lao động, đã quốc hữu hóa các ngành
điện lực, gas, than, thép và vận tải
đường sắt, trong khi các ngành
công nghiệp còn lại vẫn thuộc sở hữu
tư nhân.

• Quản lý kinh tế (economic manage-
ment): sau Thế chiến II, hầu hết các
đảng dân chủ xã hội chấp nhận các
nguyên tắc quản lý kinh tế của chủ
nghĩa Keynes, theo đó chính phủ
can thiệp vào thị trường để điều tiết
nền kinh tế, với mục tiêu duy trì
tăng trưởng, đảm bảo việc làm, và
giảm thiểu những biến động tiêu cực
của thị trường.

• Nhà nước phúc lợi (welfare state):
được xem là công cụ chính để nhân
văn hóa chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ
nghèo đói và thúc đẩy bình đẳng
xã hội. [7]

Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa chủ
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa dân chủ
xã hội, chúng ta có thể xếp Joseph
Stalin và Eduard Bernstein trên một
hệ tọa độ hai chiều. Trục hoành thể
hiện quan điểm kinh tế, trong khi trục
tung thể hiện quan điểm về chính trị
và xã hội.

Có thể thấy, Stalin đại diện cho chế độ
chính trị chuyên chế và quan điểm cực
tả về kinh tế. Trong khi đó, Bernstein
ủng hộ một thể chế chính trị đa nguyên
và nền dân chủ. Ông tán thành việc
duy trì một khu vực kinh tế tư nhân lớn
mạnh, nhưng đồng thời cho rằng nhà
nước cần can thiệp vào nền kinh tế để
giảm bất bình đẳng xã hội, thông qua
các biện pháp như đánh thuế tài sản và
thuế thu nhập lũy tiến.

CÁC ĐẢNG XÃ HỘI Ở CHÂU ÂU
TRỞ NÊN ÔN HÒA HƠN
THEO THỜI GIAN

Sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, các
nguyên tắc dân chủ xã hội và mô hình
nhà nước phúc lợi được chấp nhận
rộng rãi trên khắp châu Âu, trở thành
nền tảng vững chắc cho sự ổn định và
thịnh vượng của thời kỳ hậu chiến. Mô

hình này không
chỉ thay đổi mối
quan hệ giữa nhà
nước, thị trường
và xã hội mà còn
mang lại một cách
hiểu mới về khái
niệm công bằng
xã hội.

Một trong những
yếu tố quan trọng
của mô hình nhà
nước phúc lợi là
hệ thống thuế lũy
tiến, trong đó,
những người có
thu nhập cao phải
đóng góp nhiều

hơn vào ngân sách nhà nước. Điều này
giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa các
tầng lớp trong xã hội và đảm bảo rằng
những người nghèo và yếu thế không
bị bỏ lại phía sau.

Nhà nước, qua việc đảm bảo các phúc
lợi cơ bản như chăm sóc sức khỏe, giáo
dục, và các dịch vụ xã hội khác, đã
thay thế vai trò truyền thống của gia
đình và cộng đồng địa phương trong
việc chăm sóc những người không thể
tự lo liệu cho mình.

Tuy nhiên, sự bền vững của mô hình
này phụ thuộc chặt chẽ vào tinh thần
đoàn kết xã hội. Chỉ khi người dân
cùng chia sẻ niềm tin rằng việc bảo
đảm phúc lợi cho tất cả mọi người là
một bổn phận đạo đức và mục tiêu cao
cả, mô hình này mới có thể phát triển
bền vững. [8]

Cùng với sự phát triển của nhà nước
phúc lợi, các đảng xã hội cũng dần trở
nên ôn hòa theo thời gian. Nguyên
nhân chủ yếu của sự thay đổi này là
những biến động trong đặc điểm nhân
khẩu học của cử tri.

Từ giữa thế kỷ 20, sự suy giảm của các
ngành công nghiệp truyền thống như
than, thép, đóng tàu và dệt may đã làm
giảm số lượng công nhân và tầng lớp vô
sản đô thị, khiến họ trở thành lực lượng
thiểu số trong khối cử tri.

Chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày càng
yêu cầu người lao động có trình độ
chuyên môn cao và làm việc trong các
ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thay vì lao
động tay chân. Nhờ có sự đảm bảo về
kinh tế và điều kiện sống tốt, lực lượng
này trở nên bảo thủ hơn về mặt
chính trị.

Những thay đổi khách quan này buộc
các đảng dân chủ xã hội phải đưa ra lựa
chọn: (1) duy trì tính giai cấp nhưng
chấp nhận thất bại trong các cuộc bầu
cử, hoặc (2) “pha loãng” tính giai cấp
để thu hút lá phiếu từ các tầng lớp khác

trong xã hội nhằm gia tăng cơ hội
chiến thắng. [9]

Các đảng đã chọn phương án (2).
Những đảng vốn được thành lập để đại
diện cho giai cấp công nhân đã chuyển
mình thành các đảng của quần chúng.
Họ hứa hẹn cung cấp tín dụng cho tầng
lớp tiểu tư sản, đảm bảo mức lương tối
thiểu cho người thu nhập thấp, bảo vệ
quyền lợi của người tiêu dùng và đảm
bảo lương hưu cho người lao động, v.v.

Nhìn chung, các diễn ngôn Marxist về 
đấu tranh giai cấp dần phai nhạt khi 
các đảng công nhân chuyển đổi thành 
các đảng đại diện cho quần chúng.

Áp phích tranh cử của Đảng Dân chủ Xã 
hội Thụy Điển (SAP) năm 1948 với thông 
điệp: “Tài năng nhưng nghèo – hãy trao 
cho anh ta cơ hội bình đẳng.” SAP phê 
phán tình trạng bất bình đẳng trong 
giáo dục khi cơ hội học đại học bị chi 
phối bởi hoàn cảnh xuất thân. Nguồn: 
Hakansson, Johansson & Vigsø (2017).
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• Nền kinh tế hỗn hợp (mixed eco-
nomy): kết hợp giữa sở hữu công và
sở hữu tư nhân. Việc quốc hữu hóa
chỉ được áp dụng cho các “đỉnh cao
chỉ huy” của nền kinh tế, hoặc
những ngành được xem là “độc quyền
tự nhiên.”

Ví dụ, từ năm 1945 đến 1951, chính
phủ Anh dưới sự lãnh đạo của Thủ
tướng Clement Attlee, thuộc Đảng
Lao động, đã quốc hữu hóa các ngành
điện lực, gas, than, thép và vận tải
đường sắt, trong khi các ngành
công nghiệp còn lại vẫn thuộc sở hữu
tư nhân.

• Quản lý kinh tế (economic manage-
ment): sau Thế chiến II, hầu hết các
đảng dân chủ xã hội chấp nhận các
nguyên tắc quản lý kinh tế của chủ
nghĩa Keynes, theo đó chính phủ
can thiệp vào thị trường để điều tiết
nền kinh tế, với mục tiêu duy trì
tăng trưởng, đảm bảo việc làm, và
giảm thiểu những biến động tiêu cực
của thị trường.

• Nhà nước phúc lợi (welfare state):
được xem là công cụ chính để nhân
văn hóa chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ
nghèo đói và thúc đẩy bình đẳng
xã hội. [7]

Để hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa chủ
nghĩa cộng sản và chủ nghĩa dân chủ
xã hội, chúng ta có thể xếp Joseph
Stalin và Eduard Bernstein trên một
hệ tọa độ hai chiều. Trục hoành thể
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CÁC ĐẢNG XÃ HỘI Ở CHÂU ÂU
TRỞ NÊN ÔN HÒA HƠN
THEO THỜI GIAN

Sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai, các
nguyên tắc dân chủ xã hội và mô hình
nhà nước phúc lợi được chấp nhận
rộng rãi trên khắp châu Âu, trở thành
nền tảng vững chắc cho sự ổn định và
thịnh vượng của thời kỳ hậu chiến. Mô

hình này không
chỉ thay đổi mối
quan hệ giữa nhà
nước, thị trường
và xã hội mà còn
mang lại một cách
hiểu mới về khái
niệm công bằng
xã hội.

Một trong những
yếu tố quan trọng
của mô hình nhà
nước phúc lợi là
hệ thống thuế lũy
tiến, trong đó,
những người có
thu nhập cao phải
đóng góp nhiều

hơn vào ngân sách nhà nước. Điều này
giúp giảm bớt sự chênh lệch giữa các
tầng lớp trong xã hội và đảm bảo rằng
những người nghèo và yếu thế không
bị bỏ lại phía sau.

Nhà nước, qua việc đảm bảo các phúc
lợi cơ bản như chăm sóc sức khỏe, giáo
dục, và các dịch vụ xã hội khác, đã
thay thế vai trò truyền thống của gia
đình và cộng đồng địa phương trong
việc chăm sóc những người không thể
tự lo liệu cho mình.

Tuy nhiên, sự bền vững của mô hình
này phụ thuộc chặt chẽ vào tinh thần
đoàn kết xã hội. Chỉ khi người dân
cùng chia sẻ niềm tin rằng việc bảo
đảm phúc lợi cho tất cả mọi người là
một bổn phận đạo đức và mục tiêu cao
cả, mô hình này mới có thể phát triển
bền vững. [8]

Cùng với sự phát triển của nhà nước
phúc lợi, các đảng xã hội cũng dần trở
nên ôn hòa theo thời gian. Nguyên
nhân chủ yếu của sự thay đổi này là
những biến động trong đặc điểm nhân
khẩu học của cử tri.

Từ giữa thế kỷ 20, sự suy giảm của các
ngành công nghiệp truyền thống như
than, thép, đóng tàu và dệt may đã làm
giảm số lượng công nhân và tầng lớp vô
sản đô thị, khiến họ trở thành lực lượng
thiểu số trong khối cử tri.

Chủ nghĩa tư bản hiện đại ngày càng
yêu cầu người lao động có trình độ
chuyên môn cao và làm việc trong các
ngành nghề đòi hỏi kỹ năng thay vì lao
động tay chân. Nhờ có sự đảm bảo về
kinh tế và điều kiện sống tốt, lực lượng
này trở nên bảo thủ hơn về mặt
chính trị.

Những thay đổi khách quan này buộc
các đảng dân chủ xã hội phải đưa ra lựa
chọn: (1) duy trì tính giai cấp nhưng
chấp nhận thất bại trong các cuộc bầu
cử, hoặc (2) “pha loãng” tính giai cấp
để thu hút lá phiếu từ các tầng lớp khác

trong xã hội nhằm gia tăng cơ hội
chiến thắng. [9]

Các đảng đã chọn phương án (2).
Những đảng vốn được thành lập để đại
diện cho giai cấp công nhân đã chuyển
mình thành các đảng của quần chúng.
Họ hứa hẹn cung cấp tín dụng cho tầng
lớp tiểu tư sản, đảm bảo mức lương tối
thiểu cho người thu nhập thấp, bảo vệ
quyền lợi của người tiêu dùng và đảm
bảo lương hưu cho người lao động, v.v.

Nhìn chung, các diễn ngôn Marxist về 
đấu tranh giai cấp dần phai nhạt khi 
các đảng công nhân chuyển đổi thành 
các đảng đại diện cho quần chúng.

Áp phích tranh cử của Đảng Dân chủ Xã 
hội Thụy Điển (SAP) năm 1948 với thông 
điệp: “Tài năng nhưng nghèo – hãy trao 
cho anh ta cơ hội bình đẳng.” SAP phê 
phán tình trạng bất bình đẳng trong 
giáo dục khi cơ hội học đại học bị chi 
phối bởi hoàn cảnh xuất thân. Nguồn: 
Hakansson, Johansson & Vigsø (2017).

106  |  Luật Khoa tạp chí

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 6: Các nhà nước dân chủ và phúc lợi ở châu Âu

Số tháng Một, 2025  |  107

Những ngã rẽ của chủ nghĩa xã hội - Kỳ 6: Các nhà nước dân chủ và phúc lợi ở châu Âu



Aa

Theo thời gian, các đảng dân chủ xã
hội không còn khác biệt rõ rệt về bản
chất so với các chính đảng khác. Lòng
trung thành giai cấp không còn là yếu
tố quyết định sự ủng hộ của cử tri. Giờ
đây, người lao động nhìn nhận bản
thân như những cá nhân độc lập trong
xã hội, thay vì là thành viên của một
giai cấp. [10]

SỰ CÂN BẰNG GIỮA
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ
GIẢM BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI

Từ sau Thế chiến II cho đến thập niên
1970, các đảng dân chủ xã hội tại châu
Âu phát triển mạnh mẽ và đạt được
nhiều thành tựu.
Trong giai đoạn này, kinh tế tăng
trưởng bền vững, tỷ lệ thất nghiệp và
lạm phát thấp. Nhờ vậy, các chính phủ
đã thành công trong việc cải thiện mức
sống cho mọi tầng lớp dân cư, đồng
thời xây dựng một nhà nước phúc lợi
hào phóng. Trong giai đoạn này, việc
cân bằng giữa phát triển kinh tế và
giảm bất bình đẳng xã hội vẫn còn dễ
dàng, chưa gặp nhiều thách thức. [11]

Tuy nhiên, các cuộc suy thoái kinh tế
diễn ra sau đó, đặc biệt là cuộc khủng
hoảng dầu mỏ năm 1973, đã gây ra
nhiều khó khăn tài chính nghiêm trọng
cho mô hình nhà nước phúc lợi, chủ
yếu do tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, kéo
theo nhu cầu trợ cấp tăng trong khi
nguồn thu từ thuế lại giảm.

Tình trạng này khiến các đảng dân chủ
xã hội phải chuyển sang các chính sách
ủng hộ thị trường tự do hơn, đồng thời
cải cách các chương trình phúc lợi sao
cho phù hợp với thực tế kinh tế.

Họ cũng chuyển từ việc tập trung vào
“bình đẳng xã hội” (social equality) –
tức là nỗ lực giảm bớt sự chênh lệch về
thu nhập, tài sản và điều kiện sống
giữa các tầng lớp dân cư – sang nhấn
mạnh “bình đẳng cơ hội” (equality of
opportunity), nghĩa là tạo môi trường
để mọi cá nhân có cơ hội phát huy tiềm
năng và thành công một cách công
bằng, bất kể họ có xuất thân, giới tính,
chủng tộc hay tình trạng kinh tế ra sao.

Trong kỳ tới, chúng ta sẽ phân tích
sự khác biệt về thành tựu phát triển
của các quốc gia chịu ảnh hưởng của
chủ nghĩa Marx - Lenin và các quốc gia
theo con đường cải cách chính trị,
kinh tế trong khuôn khổ nền dân chủ
tự do, theo quan điểm của Eduard
Bernstein. ❏

Áp phích tranh cử của SAP vào năm 
1964 với dòng chữ “Cử tri trẻ. Hãy bầu 
cho SAP!” (Young vote. Choose Social 
Democracy). Áp phích nhắm đến giới 
trẻ, không chứa nhiều thông điệp, chủ 
yếu sử dụng hình ảnh một cô gái trẻ với 
kiểu tóc thời trang cùng các màu sắc bắt 
mắt. Nguồn ảnh: Bengt Johansson.
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Họ cũng chuyển từ việc tập trung vào
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Trong kỳ tới, chúng ta sẽ phân tích
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của các quốc gia chịu ảnh hưởng của
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theo con đường cải cách chính trị,
kinh tế trong khuôn khổ nền dân chủ
tự do, theo quan điểm của Eduard
Bernstein. ❏
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NHỮNG NGÃ RẼ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KỲ 7: HAI CON ĐƯỜNG VÀ 
BẢY TIÊU CHÍ SO SÁNH

Hà Nội và Copenhaghen. Ảnh: Canva. Đồ họa: V.K / Luật Khoa.

Hoàng Dạ Lan
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 24/1/2025.

ã hội lý tưởng mà Marx và
nhiều nhà lý luận xã hội chủ
nghĩa hướng đến là một xã hội

không có áp bức và bóc lột, nơi mọi cá
nhân đều bình đẳng. Trong xã hội này,
mọi người được tự do phát triển và theo
đuổi đam mê của mình, “làm theo năng
lực, hưởng theo nhu cầu”.

Ở nước ta, lãnh đạo qua các thời kỳ
khẳng định “đi lên chủ nghĩa xã hội là
khát vọng của nhân dân.” Cố Tổng Bí

thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra một viễn
cảnh đầy hứa hẹn:

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân
Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là
một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh; do nhân
dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển
cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện
đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù
hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống

X

ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện
phát triển toàn diện. [1]

Các quốc gia Trung Quốc, Việt Nam và
Triều Tiên tuyên bố xây dựng chủ
nghĩa xã hội dựa trên nền tảng chủ
nghĩa Marx - Lenin, dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản, đội quân tiên
phong của giai cấp công nhân và nhân
dân lao động.

Trong khi đó, các quốc gia có truyền
thống dân chủ xã hội mạnh mẽ như
Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy
Điển, Hà Lan, Đức và Áo đã chọn một
cách tiếp cận khác. Họ đặt hệ thống
chính trị dân chủ và quản trị công
minh bạch làm nền tảng phát triển,
đồng thời chú trọng vào việc xây dựng
hệ thống phúc lợi toàn diện, với các
dịch vụ công thiết yếu như y tế, giáo
dục và bảo hiểm thất nghiệp được cung
cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp. Mô
hình này chịu ảnh hưởng từ tư tưởng
của Eduard Bernstein, nhấn mạnh việc
cải cách chủ nghĩa tư bản thông qua
các biện pháp dân chủ và nhân văn.

Vậy con đường nào là đúng đắn? Nhóm
quốc gia nào đang thực sự xây dựng
xã hội tiệm cận với lý tưởng xã hội
chủ nghĩa?

Để trả lời các câu hỏi này, bài viết sẽ so
sánh hai nhóm quốc gia qua bảy tiêu
chí: quyền tự do kinh doanh; thu nhập
bình quân đầu người; mức độ dân chủ
và quyền tự do của công dân; thuế và
chi tiêu công; mức độ minh bạch của
chính quyền; chất lượng giáo dục và
bất bình đẳng xã hội.

1. QUYỀN TỰ DO
KINH DOANH
Quyền tự do kinh doanh phản ánh mức
độ dễ dàng trong khởi nghiệp, vận
hành, phát triển và đóng cửa doanh
nghiệp, đồng thời thể hiện môi trường
pháp lý và chất lượng cơ sở hạ tầng của
một quốc gia. [2]

Môi trường kinh doanh tự do đóng vai
trò rất quan trọng trong việc thu hút
đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
trong dài hạn.

Các nước dân chủ như Đức, Thụy Điển,
và Đan Mạch có chỉ số tự do kinh
doanh rất cao và ổn định.

Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc
vẫn tồn tại nhiều rào cản đối với quyền
tự do kinh doanh. Chỉ số tự do kinh
doanh của Trung Quốc có nhiều biến
động do chính sách kinh tế không ổn
định. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc
đã cải cách kinh tế theo hướng thị
trường từ thập niên 1980, nhà nước vẫn
giữ vai trò chi phối trong nhiều lĩnh
vực, đặc biệt thông qua các doanh
nghiệp nhà nước (DNNN).

Các DNNN thường có nhiều đặc quyền
trong việc tiếp cận tín dụng, đất đai,
hợp đồng mua sắm của chính phủ, ưu
đãi thuế, dẫn đến một sân chơi bất
bình đẳng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến
khả năng phát triển và cạnh tranh của
các doanh nghiệp tư nhân. [3][4]

Tại Triều Tiên, người dân hầu như
không có quyền tự do kinh doanh
chính thức, hàng hóa chủ yếu được
phân phối qua hệ thống mậu dịch nhà
nước. Tuy nhiên, "chợ đen" đã trở

Chỉ số tự do kinh doanh của một số 
quốc gia trong giai đoạn 2010-2024. 
Nguồn: Index of Economic Freedom / 
The Heritage Foundation. 
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ã hội lý tưởng mà Marx và
nhiều nhà lý luận xã hội chủ
nghĩa hướng đến là một xã hội

không có áp bức và bóc lột, nơi mọi cá
nhân đều bình đẳng. Trong xã hội này,
mọi người được tự do phát triển và theo
đuổi đam mê của mình, “làm theo năng
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thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra một viễn
cảnh đầy hứa hẹn:
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hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống

X

ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện
phát triển toàn diện. [1]
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minh bạch làm nền tảng phát triển,
đồng thời chú trọng vào việc xây dựng
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Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc
vẫn tồn tại nhiều rào cản đối với quyền
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trường từ thập niên 1980, nhà nước vẫn
giữ vai trò chi phối trong nhiều lĩnh
vực, đặc biệt thông qua các doanh
nghiệp nhà nước (DNNN).

Các DNNN thường có nhiều đặc quyền
trong việc tiếp cận tín dụng, đất đai,
hợp đồng mua sắm của chính phủ, ưu
đãi thuế, dẫn đến một sân chơi bất
bình đẳng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến
khả năng phát triển và cạnh tranh của
các doanh nghiệp tư nhân. [3][4]

Tại Triều Tiên, người dân hầu như
không có quyền tự do kinh doanh
chính thức, hàng hóa chủ yếu được
phân phối qua hệ thống mậu dịch nhà
nước. Tuy nhiên, "chợ đen" đã trở

Chỉ số tự do kinh doanh của một số 
quốc gia trong giai đoạn 2010-2024. 
Nguồn: Index of Economic Freedom / 
The Heritage Foundation. 
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thành một phần quan trọng trong đời
sống, cung cấp nhiều mặt hàng từ thực
phẩm, quần áo, đồ gia dụng đến các
thiết bị điện tử nhập lậu. [5]

Một số quan chức địa phương có quyền
quản lý các đặc khu kinh tế và thử
nghiệm chính sách thị trường ở quy mô
nhỏ. Dù vậy, nền kinh tế kế hoạch hóa
kém hiệu quả, hạ tầng yếu kém, khan
hiếm năng lượng và nguyên liệu thô,
nợ nước ngoài kéo dài và tình trạng cô
lập với thế giới gây nhiều khó khăn
cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại
nước này. [6]

2. THU NHẬP BÌNH QUÂN
ĐẦU NGƯỜI (GDP/NGƯỜI)
Thu nhập bình quân đầu người phản
ánh trình độ phát triển kinh tế của
các quốc gia và chất lượng sống của
người dân.

Sơ đồ dưới đây so sánh thu nhập bình
quân đầu người trong giai đoạn 1939 -
2022 giữa các quốc gia.

Các nước châu Âu như Na Uy, Đan
Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Áo, và
Phần Lan có GDP bình quân đầu người
cao vượt trội, với Na Uy đạt mức cao
nhất, vượt trên 80.000 USD vào năm
2022. Các nước này đã tăng trưởng ổn
định kể từ sau Thế chiến II.

Trung Quốc hiện thuộc nhóm thu nhập
trung bình cao, chủ yếu nhờ quá trình
chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung sang kinh tế thị trường từ
thập niên 1980.

Từ khi thực hiện Đổi mới, mức sống
của người Việt Nam đã ổn định và tăng
trưởng từ thập niên 1990, nhưng tốc độ
chậm hơn so với Trung Quốc, và hiện
vẫn ở nhóm thu nhập trung bình thấp.

Trong khi đó, Triều Tiên hầu như
không có sự cải thiện đáng kể và duy
trì mức GDP đầu người rất thấp.

So sánh thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 1939-2022, đã điều chỉnh theo 
sức mua tương đương và lạm phát. Dữ liệu được biểu thị theo giá năm 2011, kết 
hợp tỷ giá sức mua tương đương (PPP) của năm 2011 và 1990 cho các dữ liệu lịch 
sử. Nguồn: The Maddison Project Database / Our World in Data.

3. MỨC ĐỘ DÂN CHỦ
VÀ QUYỀN TỰ DO CỦA
CÔNG DÂN
Báo cáo “Freedom in the World 2024” của
Freedom House xếp hạng các quốc gia
về quyền tự do chính trị (political
rights) và quyền tự do dân sự (civil
rights) như sau:

Các quốc gia dân chủ châu Âu đều đạt
điểm cao, với tổng điểm từ 93 đến 100,
thuộc nhóm "Tự do". Quyền tự do
chính trị của họ gần như tuyệt đối (gần
40 điểm), cho thấy người dân được tự
do bầu cử, thể hiện chính kiến, và
tham gia vào các tổ chức chính trị.
Quyền tự do dân sự cũng rất cao, thể
hiện việc người dân được bảo vệ quyền
tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn
giáo, và được sống trong một xã hội ít
chịu sự kiểm soát của nhà nước.

Ngược lại, các quốc gia như Việt Nam,
Trung Quốc và Triều Tiên thuộc nhóm
"Không tự do" với tổng điểm rất thấp. Ở
các nước này, quyền tự do chính trị
gần như bị triệt tiêu (điểm từ -2 đến 4),
với hệ thống chính trị độc tài đảng trị,
không có các cuộc bầu cử tự do, cũng
như không cho phép người dân tham
gia vào các hoạt động chính trị độc lập.

Trung Quốc thậm chí bị đánh giá điểm
âm vì sử dụng các biện pháp cưỡng chế
nhằm thay đổi nhân khẩu học và làm
suy yếu bản sắc văn hóa của các dân
tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ,
Tây Tạng và Nội Mông, bao gồm việc
giam giữ, triệt sản cưỡng bức, và lao
động cưỡng bức. [7]

4. THUẾ VÀ CHI TIÊU CÔNG
Gánh nặng thuế (tax burden) là một chỉ
số tổng hợp phản ánh mức độ ảnh
hưởng của thuế lên nền kinh tế của
một quốc gia. Chỉ số này được tính dựa
trên mức thuế thu nhập cá nhân, thuế
thu nhập doanh nghiệp và tổng gánh
nặng thuế tính trên GDP. [8]

Điểm số được đánh giá trên thang điểm
từ 0 đến 100:

• 100 điểm: Tượng trưng cho mức thuế
cực kỳ thấp (hoặc thậm chí không
có thuế), nghĩa là gánh nặng thuế
tối thiểu.

• 0 điểm: Tượng trưng cho mức thuế rất
cao và gánh nặng thuế lớn.

Theo sơ đồ trên, các quốc gia dân chủ
xã hội như Thụy Điển, Đức, Hà Lan và
Phần Lan có điểm số thấp, tức là gánh
nặng thuế cao. Ngược lại, Việt Nam và
Trung Quốc có điểm số cao, nghĩa là
gánh nặng thuế thấp hơn.

Lợi thế của Việt Nam và Trung Quốc là
mức thuế thấp có thể thúc đẩy
hoạt động kinh doanh, đầu tư và tiêu
dùng, từ đó góp phần vào tăng trưởng
kinh tế. [9]

Sơ đồ: Việt Nam và Trung Quốc có gánh 
nặng thuế thấp hơn các nước theo mô 
hình nhà nước phúc lợi (giai đoạn 1996-
2024). Nguồn: Index of Economic 
Freedom - The Heritage Foundation, 
heritage.org.
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thành một phần quan trọng trong đời
sống, cung cấp nhiều mặt hàng từ thực
phẩm, quần áo, đồ gia dụng đến các
thiết bị điện tử nhập lậu. [5]

Một số quan chức địa phương có quyền
quản lý các đặc khu kinh tế và thử
nghiệm chính sách thị trường ở quy mô
nhỏ. Dù vậy, nền kinh tế kế hoạch hóa
kém hiệu quả, hạ tầng yếu kém, khan
hiếm năng lượng và nguyên liệu thô,
nợ nước ngoài kéo dài và tình trạng cô
lập với thế giới gây nhiều khó khăn
cho hoạt động đầu tư kinh doanh tại
nước này. [6]

2. THU NHẬP BÌNH QUÂN
ĐẦU NGƯỜI (GDP/NGƯỜI)
Thu nhập bình quân đầu người phản
ánh trình độ phát triển kinh tế của
các quốc gia và chất lượng sống của
người dân.

Sơ đồ dưới đây so sánh thu nhập bình
quân đầu người trong giai đoạn 1939 -
2022 giữa các quốc gia.

Các nước châu Âu như Na Uy, Đan
Mạch, Hà Lan, Thụy Điển, Đức, Áo, và
Phần Lan có GDP bình quân đầu người
cao vượt trội, với Na Uy đạt mức cao
nhất, vượt trên 80.000 USD vào năm
2022. Các nước này đã tăng trưởng ổn
định kể từ sau Thế chiến II.

Trung Quốc hiện thuộc nhóm thu nhập
trung bình cao, chủ yếu nhờ quá trình
chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa
tập trung sang kinh tế thị trường từ
thập niên 1980.

Từ khi thực hiện Đổi mới, mức sống
của người Việt Nam đã ổn định và tăng
trưởng từ thập niên 1990, nhưng tốc độ
chậm hơn so với Trung Quốc, và hiện
vẫn ở nhóm thu nhập trung bình thấp.

Trong khi đó, Triều Tiên hầu như
không có sự cải thiện đáng kể và duy
trì mức GDP đầu người rất thấp.

So sánh thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 1939-2022, đã điều chỉnh theo 
sức mua tương đương và lạm phát. Dữ liệu được biểu thị theo giá năm 2011, kết 
hợp tỷ giá sức mua tương đương (PPP) của năm 2011 và 1990 cho các dữ liệu lịch 
sử. Nguồn: The Maddison Project Database / Our World in Data.
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không có các cuộc bầu cử tự do, cũng
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nhằm thay đổi nhân khẩu học và làm
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Gánh nặng thuế (tax burden) là một chỉ
số tổng hợp phản ánh mức độ ảnh
hưởng của thuế lên nền kinh tế của
một quốc gia. Chỉ số này được tính dựa
trên mức thuế thu nhập cá nhân, thuế
thu nhập doanh nghiệp và tổng gánh
nặng thuế tính trên GDP. [8]

Điểm số được đánh giá trên thang điểm
từ 0 đến 100:

• 100 điểm: Tượng trưng cho mức thuế
cực kỳ thấp (hoặc thậm chí không
có thuế), nghĩa là gánh nặng thuế
tối thiểu.

• 0 điểm: Tượng trưng cho mức thuế rất
cao và gánh nặng thuế lớn.

Theo sơ đồ trên, các quốc gia dân chủ
xã hội như Thụy Điển, Đức, Hà Lan và
Phần Lan có điểm số thấp, tức là gánh
nặng thuế cao. Ngược lại, Việt Nam và
Trung Quốc có điểm số cao, nghĩa là
gánh nặng thuế thấp hơn.

Lợi thế của Việt Nam và Trung Quốc là
mức thuế thấp có thể thúc đẩy
hoạt động kinh doanh, đầu tư và tiêu
dùng, từ đó góp phần vào tăng trưởng
kinh tế. [9]

Sơ đồ: Việt Nam và Trung Quốc có gánh 
nặng thuế thấp hơn các nước theo mô 
hình nhà nước phúc lợi (giai đoạn 1996-
2024). Nguồn: Index of Economic 
Freedom - The Heritage Foundation, 
heritage.org.
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Tuy nhiên, cần lưu ý là tại các quốc gia
theo mô hình nhà nước phúc lợi, mặc
dù thuế suất cao, nhưng người dân
được hưởng dịch vụ công và phúc lợi
xã hội chất lượng. Chẳng hạn, tại Thụy
Điển, cha và mẹ có thể chia sẻ 480 ngày
nghỉ phép có lương để chăm sóc con
cái. [10] Tại Phần Lan, chính phủ cung
cấp một mức lương hưu cơ bản cho mọi
công dân, không phụ thuộc vào thu
nhập hay lịch sử đóng góp. Khoản
lương hưu cơ bản này tương đương
khoảng 25% thu nhập trung bình của
người lao động Phần Lan. [11]

Trong khi đó, tại Việt Nam và Trung
Quốc, chất lượng và mức đầu tư vào
dịch vụ công và phúc lợi xã hội thường
thấp hơn so với các quốc gia dân chủ
châu Âu.

Ví dụ, hình dưới đây thể hiện chi tiêu y
tế của chính phủ tính trên GDP của các
nước dân chủ châu Âu và Trung Quốc
trong giai đoạn 2000 đến 2021.

Nhìn chung, tỷ lệ chi tiêu của chính
phủ cho y tế so với GDP ở các quốc gia
có xu hướng tăng dần theo thời gian,
đặc biệt là trong giai đoạn 2019-2021, có

thể do gia tăng chi phí y tế liên quan
đến đại dịch COVID-19. Tại các nước
châu Âu, tỷ lệ này thường dao động từ
7% đến 10% GDP.

Trong khi đó, tỷ lệ chi tiêu y tế của
chính phủ Trung Quốc lại thấp hơn
nhiều, chỉ khoảng 1% GDP vào
năm 2000 và tăng dần lên 3% GDP vào
năm 2019.

Khi nhắc đến các quốc gia xã hội chủ
nghĩa, người ta thường nghĩ đến hệ
thống nhà nước bao cấp hoặc cung cấp
miễn phí các dịch vụ công, đặc biệt là
trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế.
Mô hình này phản ánh nguyên lý cơ
bản của chủ nghĩa xã hội, đó là đảm
bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận
các dịch vụ công thiết yếu, bất kể thu
nhập hay hoàn cảnh cá nhân, từ đó
giảm thiểu bất bình đẳng xã hội. Nhiều
người sẽ băn khoăn là liệu chính phủ
Trung Quốc có thực sự cam kết với các
lý tưởng xã hội chủ nghĩa hay không

khi tỷ lệ chi tiêu cho y tế thua xa nhiều
quốc gia phát triển khác?

Sơ đồ: Chi tiêu y tế của chính phủ Trung Quốc tăng trưởng theo thời gian, nhưng 
vẫn thua xa các nước dân chủ châu Âu. Nguồn: Our World in Data dựa vào dữ liệu 
của Lindert (1994), OECD (1993), OECD Stat.

Trung Quốc khác các nước tư bản phát
triển khác đã đành, vậy trong nội bộ
các nước tư bản, mô hình chi tiêu công
có nhiều khác biệt không?

Câu trả lời là có.

Sơ đồ dưới đây trình bày tỷ lệ chi tiêu
chính phủ cho các chương trình an
sinh xã hội tại các quốc gia dân chủ
châu Âu so với Hoa Kỳ.

Có thể thấy, các nhà nước phúc lợi
châu Âu dành từ 35 - 45% ngân sách
cho các chương trình an sinh xã hội,
nhằm bảo vệ và hỗ trợ người dân trong
các tình huống như ốm đau, khuyết tật,
thất nghiệp, hưu trí và trợ cấp nuôi
con. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Hoa Kỳ
chỉ khoảng 20% chi tiêu công. Nhà
nước phúc lợi châu Âu có tỷ lệ tái phân
phối tài sản và thu nhập cao hơn Mỹ,
đồng thời chú trọng nhiều hơn đến việc
xây dựng lưới an sinh xã hội.

5. MỨC ĐỘ MINH BẠCH 
CỦA CHÍNH QUYỀN

Sơ đồ: Tỷ lệ chi tiêu cho các chương trình an 
sinh xã hội trong ngân sách chính phủ giai 
đoạn 2007 đến 2015. Nguồn: Government at 
a glance - OECD (2017). 
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công dân, không phụ thuộc vào thu
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miễn phí các dịch vụ công, đặc biệt là
trong các lĩnh vực như giáo dục và y tế.
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Sơ đồ: Chi tiêu y tế của chính phủ Trung Quốc tăng trưởng theo thời gian, nhưng 
vẫn thua xa các nước dân chủ châu Âu. Nguồn: Our World in Data dựa vào dữ liệu 
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chính phủ cho các chương trình an
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Có thể thấy, các nhà nước phúc lợi
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các tình huống như ốm đau, khuyết tật,
thất nghiệp, hưu trí và trợ cấp nuôi
con. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Hoa Kỳ
chỉ khoảng 20% chi tiêu công. Nhà
nước phúc lợi châu Âu có tỷ lệ tái phân
phối tài sản và thu nhập cao hơn Mỹ,
đồng thời chú trọng nhiều hơn đến việc
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Mức độ trong sạch và minh bạch của
chính quyền thường được đánh giá
thông qua chỉ số cảm nhận tham
nhũng (Perception Corruption Index -
PCI). Điểm số càng cao (tối đa 100
điểm) thể hiện chính quyền càng minh
bạch và ít tham nhũng.

Bảng dưới đây thể hiện rõ sự khác biệt
về mức độ minh bạch của chính quyền
giữa hai nhóm quốc gia.

Quốc gia Điểm
Hạng 

PCI Chế độ chính trị

Đan Mạch 90 1 Dân chủ nghị viện

Phần Lan 87 2 Dân chủ nghị viện

Na Uy 84 4 Dân chủ nghị viện

Thụy Điển 82 6 Dân chủ nghị viện

Hà Lan 79 8 Dân chủ nghị viện

Đức 78 9 Dân chủ nghị viện

Áo 71 20 Dân chủ nghị viện

Trung 
Quốc 42 76 Độc tài đảng trị

Việt Nam 41 83 Độc tài đảng trị

Triều Tiên 17 172 Độc tài đảng trị

◄

Bảng: Chỉ số cảm nhận 
tham nhũng (PCI) năm 
2023. Nguồn: Transparency 
International.

Chỉ số cảm nhận tham 
nhũng (PCI) giai đoạn 2013-
2023. Nguồn: Gapminder. 
▼

Các quốc gia châu Âu có truyền thống
dân chủ xã hội mạnh mẽ nằm trong
nhóm các quốc gia minh bạch nhất thế
giới. Đồng thời, các quốc gia này cũng
sở hữu nền báo chí tự do hàng đầu thế
giới. [12]

Ngược lại, các quốc gia độc tài như
Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên có
chính quyền kém minh bạch và tình
trạng tham nhũng nghiêm trọng. Tại
các quốc gia này, quyền lực tập trung
vào các cấp ủy đảng, thiếu các cơ chế
giám sát độc lập và truyền thông bị
kiểm soát chặt chẽ. Người dân cũng
không có quyền tự do ngôn luận hay
quyền bầu cử thực chất để yêu cầu sự
minh bạch và trách nhiệm giải trình từ
chính phủ.

Tại Trung Quốc, từ khi Tập Cận Bình
lên nắm quyền tổng bí thư vào năm
2012, hơn một triệu quan chức đã bị
điều tra và xử lý vì các cáo buộc tham
nhũng. [13] Tại Việt Nam, cố Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng phát động
chiến dịch “đốt lò” trong thời gian tại
nhiệm, khiến nhiều quan chức cấp cao,
bao gồm ủy viên Trung ương Đảng và
ủy viên Bộ Chính trị, phải chịu kỷ luật
và/hoặc án tù.

Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế đánh
giá rằng việc thực thi luật chống tham
nhũng ở cả Trung Quốc và Việt Nam có
động cơ chính trị, liên quan đến đấu đá
phe nhóm trong nội bộ đảng. Tham
nhũng vẫn ăn sâu vào hệ thống độc
đảng do thiếu vắng các cơ chế kiểm
soát tham nhũng hiệu quả như báo chí
tự do và hệ thống tư pháp độc lập. [14]

6. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Các nhà lý luận xã hội chủ nghĩa rất
coi trọng giáo dục. Marx xem giáo dục
là công cụ mạnh mẽ để cải biến xã hội
và cổ xúy giáo dục công miễn phí cho
tất cả trẻ em. [15][16]

Chất lượng giáo dục của một quốc gia
thể hiện rõ qua chất lượng của các
trường đại học. Times Higher
Education (THE) là một trong những tổ
chức uy tín hàng đầu thế giới trong
việc đánh giá và xếp hạng đại học.
Bảng dưới đây liệt kê số lượng trường
đại học của mỗi quốc gia lọt vào nhóm
500 đại học hàng đầu thế giới theo xếp
hạng của THE năm 2025.

Các quốc gia dân chủ đều có đại học lọt
vào danh sách 500. Trong đó, Đức dẫn
đầu với 41 trường, tiếp theo là Hà Lan
với 12 trường và các quốc gia Bắc Âu
khác như Thụy Điển (10 trường) và
Phần Lan (8 trường).

Các trường đại học ở các quốc gia này
thường có mức độ tự chủ cao trong
quản lý và xây dựng chương trình học,
phương pháp giảng dạy khuyến khích
tư duy phản biện và sáng tạo. Các quốc

Quốc gia
Dân số năm 

2023
(ước lượng)

Số lượng đại 
học lọt vào 

nhóm 500 của 
THE năm 

2025

Đức 84,55 triệu 41

Trung 
Quốc 1,42 tỷ 33

Hà Lan 18,09 triệu 12

Thụy Điển 10,55 triệu 10

Phần Lan 5,60 triệu 8

Áo 9,13 triệu 7

Đan Mạch 5,95 triệu 5

Na Uy 5,52 triệu 3

Việt Nam 100,35 triệu 0

Triều Tiên 26,42 triệu 0

Bảng: Việt Nam không có trường đại 
học nào lọt vào nhóm 500 của THE. 
Nguồn: Our World in Data và Times 
Higher Education (THE).
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2023. Nguồn: Gapminder. 
▼

Các quốc gia châu Âu có truyền thống
dân chủ xã hội mạnh mẽ nằm trong
nhóm các quốc gia minh bạch nhất thế
giới. Đồng thời, các quốc gia này cũng
sở hữu nền báo chí tự do hàng đầu thế
giới. [12]

Ngược lại, các quốc gia độc tài như
Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên có
chính quyền kém minh bạch và tình
trạng tham nhũng nghiêm trọng. Tại
các quốc gia này, quyền lực tập trung
vào các cấp ủy đảng, thiếu các cơ chế
giám sát độc lập và truyền thông bị
kiểm soát chặt chẽ. Người dân cũng
không có quyền tự do ngôn luận hay
quyền bầu cử thực chất để yêu cầu sự
minh bạch và trách nhiệm giải trình từ
chính phủ.

Tại Trung Quốc, từ khi Tập Cận Bình
lên nắm quyền tổng bí thư vào năm
2012, hơn một triệu quan chức đã bị
điều tra và xử lý vì các cáo buộc tham
nhũng. [13] Tại Việt Nam, cố Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng phát động
chiến dịch “đốt lò” trong thời gian tại
nhiệm, khiến nhiều quan chức cấp cao,
bao gồm ủy viên Trung ương Đảng và
ủy viên Bộ Chính trị, phải chịu kỷ luật
và/hoặc án tù.

Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế đánh
giá rằng việc thực thi luật chống tham
nhũng ở cả Trung Quốc và Việt Nam có
động cơ chính trị, liên quan đến đấu đá
phe nhóm trong nội bộ đảng. Tham
nhũng vẫn ăn sâu vào hệ thống độc
đảng do thiếu vắng các cơ chế kiểm
soát tham nhũng hiệu quả như báo chí
tự do và hệ thống tư pháp độc lập. [14]

6. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Các nhà lý luận xã hội chủ nghĩa rất
coi trọng giáo dục. Marx xem giáo dục
là công cụ mạnh mẽ để cải biến xã hội
và cổ xúy giáo dục công miễn phí cho
tất cả trẻ em. [15][16]

Chất lượng giáo dục của một quốc gia
thể hiện rõ qua chất lượng của các
trường đại học. Times Higher
Education (THE) là một trong những tổ
chức uy tín hàng đầu thế giới trong
việc đánh giá và xếp hạng đại học.
Bảng dưới đây liệt kê số lượng trường
đại học của mỗi quốc gia lọt vào nhóm
500 đại học hàng đầu thế giới theo xếp
hạng của THE năm 2025.

Các quốc gia dân chủ đều có đại học lọt
vào danh sách 500. Trong đó, Đức dẫn
đầu với 41 trường, tiếp theo là Hà Lan
với 12 trường và các quốc gia Bắc Âu
khác như Thụy Điển (10 trường) và
Phần Lan (8 trường).

Các trường đại học ở các quốc gia này
thường có mức độ tự chủ cao trong
quản lý và xây dựng chương trình học,
phương pháp giảng dạy khuyến khích
tư duy phản biện và sáng tạo. Các quốc

Quốc gia
Dân số năm 

2023
(ước lượng)

Số lượng đại 
học lọt vào 

nhóm 500 của 
THE năm 

2025

Đức 84,55 triệu 41

Trung 
Quốc 1,42 tỷ 33

Hà Lan 18,09 triệu 12

Thụy Điển 10,55 triệu 10

Phần Lan 5,60 triệu 8

Áo 9,13 triệu 7

Đan Mạch 5,95 triệu 5

Na Uy 5,52 triệu 3

Việt Nam 100,35 triệu 0

Triều Tiên 26,42 triệu 0

Bảng: Việt Nam không có trường đại 
học nào lọt vào nhóm 500 của THE. 
Nguồn: Our World in Data và Times 
Higher Education (THE).
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gia Bắc Âu như Thụy Điển và Phần Lan
cung cấp giáo dục đại học miễn phí
hoặc với chi phí thấp cho công dân,
cùng với các khoản trợ cấp cho sinh
viên.

Trong số các quốc gia xã hội chủ nghĩa,
Trung Quốc là nước duy nhất có đại
học lọt vào top 500 với 33 đại diện. Tuy
nhiên, nếu xét theo quy mô dân số, con
số này vẫn còn thấp so với các quốc gia
dân chủ khác.

Các đại học hàng đầu của Trung Quốc,
như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc
Kinh và Đại học Phúc Đán, đã nhận
được các khoản đầu tư lớn từ chính
phủ và chú trọng vào nghiên cứu các
lĩnh vực trọng điểm. Số lượng các công
trình nghiên cứu được công bố trên các
tạp chí quốc tế uy tín từ các trường đại
học này ngày càng tăng, giúp nâng cao
thứ hạng toàn cầu.

Tuy nhiên, tất cả các trường đều chịu
sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và bị kiểm
soát tư tưởng từ chính quyền, các giáo
sư và chuyên gia phải tự kiểm duyệt
trong giảng dạy và nghiên cứu. Điều
này làm suy yếu nghiêm trọng tự do
học thuật và tính liêm chính khoa học.
Mặc dù đưa ra mức lương hấp dẫn, các
trường đại học Trung Quốc vẫn khó thu
hút các giáo sư nổi tiếng quốc tế làm
thành viên cơ hữu. [17]

Trong khi đó, Việt Nam và Triều Tiên
không có trường đại học nào nằm trong
danh sách này. Dân số Việt Nam gấp
1,8 lần tổng dân số của các nước Hà
Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Đan
Mạch và Na Uy; nhưng không có đại
học nào trong danh sách 500. [18]

7. BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội đề cao bình đẳng
(equality), coi đây là giá trị cốt lõi
để bảo đảm tự do và công lý, cũng như
là nền tảng cho sự ổn định và gắn kết
xã hội. [19]

Hệ số Gini thường được sử dụng để
đánh giá mức độ bất bình đẳng về thu
nhập hoặc tài sản trong xã hội; chỉ số
này càng cao thì mức độ bất bình đẳng
càng lớn.

Biểu đồ dưới đây thể hiện mức độ bất
bình đẳng của một số quốc gia giai
đoạn 1992-2022.

Biểu đồ trên thể hiện một số xu hướng
đáng chú ý.

Ở các quốc gia dân chủ châu Âu, mức
độ bất bình đẳng thường duy trì ở mức
thấp, với hệ số Gini ổn định trong
khoảng từ 0,25 đến 0,3. Những quốc gia
này nổi tiếng với hệ thống phúc lợi
toàn diện và chính sách thuế lũy tiến,

giúp tái phân phối thu nhập hiệu quả,
giảm thiểu chênh lệch giàu nghèo giữa
các tầng lớp dân cư.

Các quốc gia như Trung Quốc và Việt
Nam có mức độ bất bình đẳng thu nhập
cao hơn, với hệ số Gini dao động quanh
mức 0,35 đến 0,42.

Mỹ là quốc gia có mức độ bất bình
đẳng cao nhất, với hệ số Gini duy trì ở
mức từ 0,4 trở lên. Điều đáng ngạc
nhiên là trong giai đoạn 2002-2012,
Trung Quốc “xã hội chủ nghĩa” thậm
chí còn vượt mặt Mỹ về mức độ bất
bình đẳng!

Karl Marx, nhà tư tưởng luôn đề cao sự
bình đẳng, hẳn sẽ nặng lòng khi đọc
biểu đồ này.

Giấc mơ bình đẳng của ông không được
hiện thực hóa ở các nước xã hội chủ
nghĩa như Trung Quốc hay Việt Nam,
mà là ở … Hà Lan và Phần Lan!

Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao những
quốc gia tự nhận theo lý tưởng xã hội
chủ nghĩa như Việt Nam và Trung
Quốc lại có mức độ bất bình đẳng cao
đến vậy?

Và xa hơn nữa, sau khi xem xét bảy
tiêu chí trên, liệu nhóm quốc gia nào
đang tiệm cận với lý tưởng xã hội chủ
nghĩa nêu ở đầu bài viết? Giữa hai con
đường của Marx và Bernstein, con
đường nào đem đến sự thịnh vượng,
dân chủ và tự do? Phải chăng Marx vẽ
ra giấc mơ về một thiên đường xã hội
chủ nghĩa nhưng chưa hẳn đã biết cách
biến nó thành hiện thực?

***

Vào tháng 10/2024, giải Nobel Kinh tế
được trao cho Daron Acemoglu, Simon
Johnson và James Robinson nhờ công
trình nghiên cứu về nguồn gốc của sự
thịnh vượng và nghèo đói giữa các
quốc gia. Trong kỳ cuối, bài viết sẽ soi
rọi tư tưởng của Marx và Bernstein qua
lăng kính kinh tế học thể chế của
các học giả này. Liệu những nhà kinh
tế vừa đoạt giải Nobel sẽ đồng
tình với quan điểm của Marx hay
của Bernstein? ❏

Việt Nam và Trung Quốc bất bình đẳng 
hơn các nước dân chủ châu Âu. Hệ số 
Gini (sau thuế và các khoản chuyển 
giao) của một số quốc gia từ năm 1992 
đến năm 2022. Nguồn: World Bank 
Poverty and Inequality Platform (2024) 
/ Our World in Data. 
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gia Bắc Âu như Thụy Điển và Phần Lan
cung cấp giáo dục đại học miễn phí
hoặc với chi phí thấp cho công dân,
cùng với các khoản trợ cấp cho sinh
viên.

Trong số các quốc gia xã hội chủ nghĩa,
Trung Quốc là nước duy nhất có đại
học lọt vào top 500 với 33 đại diện. Tuy
nhiên, nếu xét theo quy mô dân số, con
số này vẫn còn thấp so với các quốc gia
dân chủ khác.

Các đại học hàng đầu của Trung Quốc,
như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc
Kinh và Đại học Phúc Đán, đã nhận
được các khoản đầu tư lớn từ chính
phủ và chú trọng vào nghiên cứu các
lĩnh vực trọng điểm. Số lượng các công
trình nghiên cứu được công bố trên các
tạp chí quốc tế uy tín từ các trường đại
học này ngày càng tăng, giúp nâng cao
thứ hạng toàn cầu.

Tuy nhiên, tất cả các trường đều chịu
sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và bị kiểm
soát tư tưởng từ chính quyền, các giáo
sư và chuyên gia phải tự kiểm duyệt
trong giảng dạy và nghiên cứu. Điều
này làm suy yếu nghiêm trọng tự do
học thuật và tính liêm chính khoa học.
Mặc dù đưa ra mức lương hấp dẫn, các
trường đại học Trung Quốc vẫn khó thu
hút các giáo sư nổi tiếng quốc tế làm
thành viên cơ hữu. [17]

Trong khi đó, Việt Nam và Triều Tiên
không có trường đại học nào nằm trong
danh sách này. Dân số Việt Nam gấp
1,8 lần tổng dân số của các nước Hà
Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Áo, Đan
Mạch và Na Uy; nhưng không có đại
học nào trong danh sách 500. [18]

7. BẤT BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI
Chủ nghĩa xã hội đề cao bình đẳng
(equality), coi đây là giá trị cốt lõi
để bảo đảm tự do và công lý, cũng như
là nền tảng cho sự ổn định và gắn kết
xã hội. [19]

Hệ số Gini thường được sử dụng để
đánh giá mức độ bất bình đẳng về thu
nhập hoặc tài sản trong xã hội; chỉ số
này càng cao thì mức độ bất bình đẳng
càng lớn.

Biểu đồ dưới đây thể hiện mức độ bất
bình đẳng của một số quốc gia giai
đoạn 1992-2022.

Biểu đồ trên thể hiện một số xu hướng
đáng chú ý.

Ở các quốc gia dân chủ châu Âu, mức
độ bất bình đẳng thường duy trì ở mức
thấp, với hệ số Gini ổn định trong
khoảng từ 0,25 đến 0,3. Những quốc gia
này nổi tiếng với hệ thống phúc lợi
toàn diện và chính sách thuế lũy tiến,

giúp tái phân phối thu nhập hiệu quả,
giảm thiểu chênh lệch giàu nghèo giữa
các tầng lớp dân cư.

Các quốc gia như Trung Quốc và Việt
Nam có mức độ bất bình đẳng thu nhập
cao hơn, với hệ số Gini dao động quanh
mức 0,35 đến 0,42.

Mỹ là quốc gia có mức độ bất bình
đẳng cao nhất, với hệ số Gini duy trì ở
mức từ 0,4 trở lên. Điều đáng ngạc
nhiên là trong giai đoạn 2002-2012,
Trung Quốc “xã hội chủ nghĩa” thậm
chí còn vượt mặt Mỹ về mức độ bất
bình đẳng!

Karl Marx, nhà tư tưởng luôn đề cao sự
bình đẳng, hẳn sẽ nặng lòng khi đọc
biểu đồ này.

Giấc mơ bình đẳng của ông không được
hiện thực hóa ở các nước xã hội chủ
nghĩa như Trung Quốc hay Việt Nam,
mà là ở … Hà Lan và Phần Lan!

Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao những
quốc gia tự nhận theo lý tưởng xã hội
chủ nghĩa như Việt Nam và Trung
Quốc lại có mức độ bất bình đẳng cao
đến vậy?

Và xa hơn nữa, sau khi xem xét bảy
tiêu chí trên, liệu nhóm quốc gia nào
đang tiệm cận với lý tưởng xã hội chủ
nghĩa nêu ở đầu bài viết? Giữa hai con
đường của Marx và Bernstein, con
đường nào đem đến sự thịnh vượng,
dân chủ và tự do? Phải chăng Marx vẽ
ra giấc mơ về một thiên đường xã hội
chủ nghĩa nhưng chưa hẳn đã biết cách
biến nó thành hiện thực?

***

Vào tháng 10/2024, giải Nobel Kinh tế
được trao cho Daron Acemoglu, Simon
Johnson và James Robinson nhờ công
trình nghiên cứu về nguồn gốc của sự
thịnh vượng và nghèo đói giữa các
quốc gia. Trong kỳ cuối, bài viết sẽ soi
rọi tư tưởng của Marx và Bernstein qua
lăng kính kinh tế học thể chế của
các học giả này. Liệu những nhà kinh
tế vừa đoạt giải Nobel sẽ đồng
tình với quan điểm của Marx hay
của Bernstein? ❏

Việt Nam và Trung Quốc bất bình đẳng 
hơn các nước dân chủ châu Âu. Hệ số 
Gini (sau thuế và các khoản chuyển 
giao) của một số quốc gia từ năm 1992 
đến năm 2022. Nguồn: World Bank 
Poverty and Inequality Platform (2024) 
/ Our World in Data. 
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NHỮNG NGÃ RẼ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KỲ 8: CON ĐƯỜNG NÀO CHO 
VIỆT NAM?

Ảnh: Canva.

Hoàng Dạ Lan
hi nhắc đến sự phát triển của một
quốc gia, mức sống cao thường
được xem là thước đo tiêu biểu.

Thực tế, ở các nước có truyền thống
dân chủ xã hội mạnh như Đức, Thụy
Điển và Đan Mạch, người dân có mức
sống cao đi kèm với hàng loạt yếu tố
khác như chính quyền minh bạch,
hệ thống giáo dục và an sinh xã hội
tiên tiến, cùng một xã hội tương đối
bình đẳng.

Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc
có mức thu nhập trung bình, phải đối
mặt với nhiều vấn nạn như bất bình
đẳng xã hội, tình trạng tham nhũng
nghiêm trọng trong khi chất lượng hệ
thống phúc lợi xã hội còn yếu.

Triều Tiên hiện là một trong những
quốc gia nghèo đói và tham nhũng
nhất thế giới. Nước này thường xuyên
phải đối mặt với vấn nạn thiếu hụt
lương thực, thiếu điện, cơ sở hạ tầng
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yếu kém; chưa kể, tăng trưởng và
thương mại còn phụ thuộc nhiều vào
Trung Quốc. [1]

Nguyên nhân nào đã dẫn đến những sự
khác biệt lớn lao này giữa các quốc gia?
Yếu tố nào quyết định một quốc gia sẽ
trở nên thịnh vượng hay nghèo đói?

Daron Acemoglu, James Robinson và
Simon Johnson, chủ nhân của giải
Nobel Kinh tế năm 2024 cho rằng vấn
đề nằm ở thể chế.

THỂ CHẾ: LUẬT CHƠI
QUYẾT ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN
Thể chế được hiểu đơn giản là luật chơi
của xã hội, bao gồm các quy tắc được
thiết lập để điều chỉnh cách thức các cá
nhân tương tác với nhau. [2]

Thể chế được chia thành hai loại chính:
thể chế kinh tế và thể chế chính trị,
mỗi loại tùy theo tính chất lại có thể
phân thành “tước đoạt” (extractive)
hoặc “dung hợp” (inclusive).

Trong các thể chế tước đoạt, quyền lực
chính trị và kinh tế tập trung vào một
nhóm có quyền thế và phần lớn người
dân không thể tiếp cận các cơ hội kinh
tế xã hội và tài nguyên của quốc gia.

Ngược lại, thể chế dung hợp cho phép
phân bổ nguồn lực chính trị và kinh tế
rộng rãi, tạo điều kiện để mọi người tự
do theo đuổi lợi ích và đam mê của
mình, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế và tiến bộ xã hội thông qua đổi mới
và cạnh tranh.

Cụ thể, thể chế kinh tế bao gồm:

• Thể chế kinh tế tước đoạt: Thiếu pháp
luật và trật tự; quyền sở hữu không
được đảm bảo; các quy định và rào
cản gia nhập ngăn cản sự vận hành
của thị trường và tạo ra một sân chơi
bất công.

• Thể chế kinh tế dung hợp: Quyền tư
hữu được bảo vệ, pháp luật và trật tự
được duy trì; thị trường cạnh tranh
vận hành với sự hỗ trợ của nhà nước;
doanh nghiệp mới dễ dàng gia nhập
thị trường; hợp đồng được tôn trọng;
cơ hội giáo dục rộng mở cho phần lớn
công dân.

Thể chế chính trị chia thành:

• Thể chế chính trị tước đoạt: Quyền
lực tập trung vào một thiểu số, thiếu
cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền
lực và không có thượng tôn pháp luật.

• Thể chế chính trị dung hợp: Đa
nguyên chính trị, khuyến khích sự
tham gia rộng rãi của người dân; có
các cơ chế giám sát và kiểm soát
quyền lực; đảm bảo thượng tôn pháp
luật. Nhà nước có thể duy trì mức độ
tập trung quyền lực nhất định để giữ
vững pháp luật và trật tự. [3]

Theo lý thuyết của Daron Acemoglu,
James Robinson và Simon Johnson, các
nước dân chủ châu Âu trở nên thịnh
vượng nhờ phát triển cả thể chế kinh tế
và chính trị bao trùm. Về mặt kinh tế,
các quốc gia này duy trì một môi
trường kinh doanh tự do, đồng thời áp
dụng các chính sách điều tiết nhằm
giảm bớt bất bình đẳng và đảm bảo
quyền lợi của người lao động. Về mặt
chính trị, họ thiết lập nền dân chủ nghị
viện, xây dựng nhà nước pháp quyền
và khuyến khích người dân tích cực
tham gia vào quy trình chính trị, từ đó
thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm
giải trình của chính phủ.

Ngược lại, dưới sự cai trị độc đoán của
gia tộc họ Kim qua ba thế hệ, Triều
Tiên đã duy trì sự kết hợp của các thể
chế kinh tế và chính trị tước đoạt trong
hơn 70 năm. Hệ quả là đất nước này trở
thành một trong những quốc gia nghèo
đói, tham nhũng và thiếu tự do nhất
trên thế giới.
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NHỮNG NGÃ RẼ CỦA
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
KỲ 8: CON ĐƯỜNG NÀO CHO 
VIỆT NAM?

Ảnh: Canva.

Hoàng Dạ Lan
hi nhắc đến sự phát triển của một
quốc gia, mức sống cao thường
được xem là thước đo tiêu biểu.

Thực tế, ở các nước có truyền thống
dân chủ xã hội mạnh như Đức, Thụy
Điển và Đan Mạch, người dân có mức
sống cao đi kèm với hàng loạt yếu tố
khác như chính quyền minh bạch,
hệ thống giáo dục và an sinh xã hội
tiên tiến, cùng một xã hội tương đối
bình đẳng.

Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc
có mức thu nhập trung bình, phải đối
mặt với nhiều vấn nạn như bất bình
đẳng xã hội, tình trạng tham nhũng
nghiêm trọng trong khi chất lượng hệ
thống phúc lợi xã hội còn yếu.

Triều Tiên hiện là một trong những
quốc gia nghèo đói và tham nhũng
nhất thế giới. Nước này thường xuyên
phải đối mặt với vấn nạn thiếu hụt
lương thực, thiếu điện, cơ sở hạ tầng
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yếu kém; chưa kể, tăng trưởng và
thương mại còn phụ thuộc nhiều vào
Trung Quốc. [1]

Nguyên nhân nào đã dẫn đến những sự
khác biệt lớn lao này giữa các quốc gia?
Yếu tố nào quyết định một quốc gia sẽ
trở nên thịnh vượng hay nghèo đói?

Daron Acemoglu, James Robinson và
Simon Johnson, chủ nhân của giải
Nobel Kinh tế năm 2024 cho rằng vấn
đề nằm ở thể chế.

THỂ CHẾ: LUẬT CHƠI
QUYẾT ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN
Thể chế được hiểu đơn giản là luật chơi
của xã hội, bao gồm các quy tắc được
thiết lập để điều chỉnh cách thức các cá
nhân tương tác với nhau. [2]

Thể chế được chia thành hai loại chính:
thể chế kinh tế và thể chế chính trị,
mỗi loại tùy theo tính chất lại có thể
phân thành “tước đoạt” (extractive)
hoặc “dung hợp” (inclusive).

Trong các thể chế tước đoạt, quyền lực
chính trị và kinh tế tập trung vào một
nhóm có quyền thế và phần lớn người
dân không thể tiếp cận các cơ hội kinh
tế xã hội và tài nguyên của quốc gia.

Ngược lại, thể chế dung hợp cho phép
phân bổ nguồn lực chính trị và kinh tế
rộng rãi, tạo điều kiện để mọi người tự
do theo đuổi lợi ích và đam mê của
mình, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế và tiến bộ xã hội thông qua đổi mới
và cạnh tranh.

Cụ thể, thể chế kinh tế bao gồm:

• Thể chế kinh tế tước đoạt: Thiếu pháp
luật và trật tự; quyền sở hữu không
được đảm bảo; các quy định và rào
cản gia nhập ngăn cản sự vận hành
của thị trường và tạo ra một sân chơi
bất công.

• Thể chế kinh tế dung hợp: Quyền tư
hữu được bảo vệ, pháp luật và trật tự
được duy trì; thị trường cạnh tranh
vận hành với sự hỗ trợ của nhà nước;
doanh nghiệp mới dễ dàng gia nhập
thị trường; hợp đồng được tôn trọng;
cơ hội giáo dục rộng mở cho phần lớn
công dân.

Thể chế chính trị chia thành:

• Thể chế chính trị tước đoạt: Quyền
lực tập trung vào một thiểu số, thiếu
cơ chế kiểm soát và đối trọng quyền
lực và không có thượng tôn pháp luật.

• Thể chế chính trị dung hợp: Đa
nguyên chính trị, khuyến khích sự
tham gia rộng rãi của người dân; có
các cơ chế giám sát và kiểm soát
quyền lực; đảm bảo thượng tôn pháp
luật. Nhà nước có thể duy trì mức độ
tập trung quyền lực nhất định để giữ
vững pháp luật và trật tự. [3]

Theo lý thuyết của Daron Acemoglu,
James Robinson và Simon Johnson, các
nước dân chủ châu Âu trở nên thịnh
vượng nhờ phát triển cả thể chế kinh tế
và chính trị bao trùm. Về mặt kinh tế,
các quốc gia này duy trì một môi
trường kinh doanh tự do, đồng thời áp
dụng các chính sách điều tiết nhằm
giảm bớt bất bình đẳng và đảm bảo
quyền lợi của người lao động. Về mặt
chính trị, họ thiết lập nền dân chủ nghị
viện, xây dựng nhà nước pháp quyền
và khuyến khích người dân tích cực
tham gia vào quy trình chính trị, từ đó
thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm
giải trình của chính phủ.

Ngược lại, dưới sự cai trị độc đoán của
gia tộc họ Kim qua ba thế hệ, Triều
Tiên đã duy trì sự kết hợp của các thể
chế kinh tế và chính trị tước đoạt trong
hơn 70 năm. Hệ quả là đất nước này trở
thành một trong những quốc gia nghèo
đói, tham nhũng và thiếu tự do nhất
trên thế giới.
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Trung Quốc và Việt Nam nằm giữa hai
thái cực này. Kể từ khi đổi mới và mở
cửa nền kinh tế, tức là phát triển các
thể chế kinh tế dung hợp, cả hai quốc
gia đã đạt được những thành tựu đáng
kể về tăng trưởng kinh tế và xóa đói
giảm nghèo. Tuy nhiên, hai nước
vẫn duy trì một thể chế chính trị mang
tính tước đoạt, gây ra nhiều hậu quả
tiêu cực.

Mặc dù mang danh là các quốc gia xã
hội chủ nghĩa, sự kết hợp giữa chế độ
chính trị độc tài và nền kinh tế thị
trường nửa vời đã tạo ra một mô hình
phát triển pha trộn giữa “chủ nghĩa tư
bản nhà nước” (state capitalism) và
“chủ nghĩa tư bản thân hữu” (crony
capitalism). [4][5] Mô hình này không
chỉ cho phép nhà nước can thiệp sâu
vào thị trường, mà còn tạo điều kiện
thuận lợi cho sự cấu kết giữa các nhóm
đầu sỏ chính trị và tài phiệt kinh tế. Hệ
quả là tham nhũng gia tăng và hiệu quả
kinh tế suy giảm.

Các vấn đề kinh tế - xã hội mà cả Việt
Nam và Trung Quốc đang phải đối mặt
hiện nay là bất bình đẳng gia tăng,
khoảng cách giàu nghèo lớn; tham
nhũng tràn lan và quản trị công yếu
kém; tình trạng nợ xấu và hoạt động
kém hiệu quả của nhiều tập đoàn nhà
nước; tranh chấp đất đai giữa người
dân và chính quyền; ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng, v.v. [6][7][8][9],,,

Các nước dân chủ châu Âu như Đức,
Thụy Điển, Hà Lan và Na Uy cũng đang
phải đối mặt với nhiều thách thức,
chẳng hạn như tình trạng già hóa dân
số và áp lực lên hệ thống an sinh xã
hội, sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy
và phân cực chính trị hay các vấn đề
liên quan đến người nhập cư.

Một trong những thách thức lớn đối với
mô hình nhà nước phúc lợi là làm sao
duy trì sự cân bằng giữa phát triển
kinh tế và giảm bất bình đẳng xã hội.
Điều này đôi khi mâu thuẫn, bởi các

Ảnh vệ tinh ban đêm cho thấy Triều Tiên chìm trong bóng tối, trong khi Hàn 
Quốc rực rỡ ánh đèn. Acemoglu và Robinson dùng hình ảnh này để minh họa cho 
sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Triều Tiên (thể chế tước đoạt) và Hàn 
Quốc (thể chế dung hợp). Nguồn ảnh: Earth Science & Remote Sensing Unity, 
NASA Johnson Space Center.

chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế, chẳng hạn như cắt giảm thuế cho
doanh nghiệp hoặc giảm thuế thu nhập
cá nhân, có thể dẫn đến sự gia tăng
chênh lệch thu nhập.

Việc yêu cầu những người có thu nhập
cao đóng góp nhiều hơn vào ngân sách
nhà nước, cùng với các chính sách tái
phân phối có lợi cho nhóm yếu thế, có
thể làm giảm động lực làm việc và
khiến tầng lớp trung lưu và giới tinh
hoa bất mãn.

Tuy nhiên, hệ thống chính trị dân chủ
với tính minh bạch, khả năng đối thoại
và trách nhiệm giải trình cao có thể
giúp các quốc gia này vượt qua những
thách thức trên một cách hiệu quả và
bền vững.

TƯ TƯỞNG CỦA KARL MARX
VÀ EDUARD BERNSTEIN QUA
LĂNG KÍNH THỂ CHẾ
Trong lịch sử triết học, các nhà tư
tưởng lớn đã đưa ra những tầm nhìn
khác nhau về cách xây dựng một xã hội
thịnh vượng và công bằng.

Khi xem xét tư tưởng của Marx và
Bernstein dưới lăng kính kinh tế học
thể chế của Acemoglu và Robinson, ta
có thể rút ra điều gì?

Trong “Tuyên ngôn cộng sản”, Marx và
Engels đã đề xuất các thể chế có tính
tước đoạt, bao gồm kêu gọi thực hiện
chuyên chính vô sản, xóa bỏ sở hữu tư
nhân về phương tiện sản xuất, thay thế
bằng sở hữu công, loại bỏ thị trường tự
do, tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất,
xóa bỏ quyền thừa kế, tập trung tín
dụng vào tay nhà nước thông qua một
ngân hàng quốc doanh hoạt động độc
quyền, tịch thu tài sản của những
người lưu vong và chống đối. [10]

Mặc dù mục tiêu cuối cùng là xây dựng
một xã hội bình đẳng và chấm dứt tình

trạng người bóc lột người, nhưng khi
áp dụng vào thực tế ở một số quốc gia,
các biện pháp này đã dẫn đến việc tước
đoạt quyền tự do cá nhân, quyền tư
hữu, quyền tự do kinh doanh và lựa
chọn dịch vụ tín dụng. Đồng thời,
chúng tập trung quyền lực vào nhà
nước và đảng cầm quyền, gây ra tình
trạng lạm quyền, quan liêu, thiếu
dân chủ, gia tăng áp bức và kiểm soát
tư tưởng.

Lịch sử cho thấy “nền chuyên chính vô
sản” đã dần trở thành “nền chuyên
chính của Đảng Cộng sản.”

Mộ của Eduard Bernstein tại Berlin, 
Đức. Trong ảnh, Tiến sĩ Klaus-Jürgen 
Scherer, cựu giám đốc Diễn đàn Văn 
hóa của Đảng Dân chủ Xã hội Đức 
(SPD), phát biểu tưởng niệm nhân 90 
năm ngày mất của Bernstein. Từ năm 
2016, nơi an nghỉ của ông được công 
nhận là phần mộ danh dự tại Berlin, 
tấm phù điêu màu cam cạnh mộ là biểu 
tượng tôn vinh vai trò quan trọng của 
Bernstein trong lịch sử. Nguồn ảnh: 
spd-tempelhof-schoeneberg.de.
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Trung Quốc và Việt Nam nằm giữa hai
thái cực này. Kể từ khi đổi mới và mở
cửa nền kinh tế, tức là phát triển các
thể chế kinh tế dung hợp, cả hai quốc
gia đã đạt được những thành tựu đáng
kể về tăng trưởng kinh tế và xóa đói
giảm nghèo. Tuy nhiên, hai nước
vẫn duy trì một thể chế chính trị mang
tính tước đoạt, gây ra nhiều hậu quả
tiêu cực.

Mặc dù mang danh là các quốc gia xã
hội chủ nghĩa, sự kết hợp giữa chế độ
chính trị độc tài và nền kinh tế thị
trường nửa vời đã tạo ra một mô hình
phát triển pha trộn giữa “chủ nghĩa tư
bản nhà nước” (state capitalism) và
“chủ nghĩa tư bản thân hữu” (crony
capitalism). [4][5] Mô hình này không
chỉ cho phép nhà nước can thiệp sâu
vào thị trường, mà còn tạo điều kiện
thuận lợi cho sự cấu kết giữa các nhóm
đầu sỏ chính trị và tài phiệt kinh tế. Hệ
quả là tham nhũng gia tăng và hiệu quả
kinh tế suy giảm.

Các vấn đề kinh tế - xã hội mà cả Việt
Nam và Trung Quốc đang phải đối mặt
hiện nay là bất bình đẳng gia tăng,
khoảng cách giàu nghèo lớn; tham
nhũng tràn lan và quản trị công yếu
kém; tình trạng nợ xấu và hoạt động
kém hiệu quả của nhiều tập đoàn nhà
nước; tranh chấp đất đai giữa người
dân và chính quyền; ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng, v.v. [6][7][8][9],,,

Các nước dân chủ châu Âu như Đức,
Thụy Điển, Hà Lan và Na Uy cũng đang
phải đối mặt với nhiều thách thức,
chẳng hạn như tình trạng già hóa dân
số và áp lực lên hệ thống an sinh xã
hội, sự gia tăng của chủ nghĩa dân túy
và phân cực chính trị hay các vấn đề
liên quan đến người nhập cư.

Một trong những thách thức lớn đối với
mô hình nhà nước phúc lợi là làm sao
duy trì sự cân bằng giữa phát triển
kinh tế và giảm bất bình đẳng xã hội.
Điều này đôi khi mâu thuẫn, bởi các

Ảnh vệ tinh ban đêm cho thấy Triều Tiên chìm trong bóng tối, trong khi Hàn 
Quốc rực rỡ ánh đèn. Acemoglu và Robinson dùng hình ảnh này để minh họa cho 
sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa Triều Tiên (thể chế tước đoạt) và Hàn 
Quốc (thể chế dung hợp). Nguồn ảnh: Earth Science & Remote Sensing Unity, 
NASA Johnson Space Center.

chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh
tế, chẳng hạn như cắt giảm thuế cho
doanh nghiệp hoặc giảm thuế thu nhập
cá nhân, có thể dẫn đến sự gia tăng
chênh lệch thu nhập.

Việc yêu cầu những người có thu nhập
cao đóng góp nhiều hơn vào ngân sách
nhà nước, cùng với các chính sách tái
phân phối có lợi cho nhóm yếu thế, có
thể làm giảm động lực làm việc và
khiến tầng lớp trung lưu và giới tinh
hoa bất mãn.

Tuy nhiên, hệ thống chính trị dân chủ
với tính minh bạch, khả năng đối thoại
và trách nhiệm giải trình cao có thể
giúp các quốc gia này vượt qua những
thách thức trên một cách hiệu quả và
bền vững.

TƯ TƯỞNG CỦA KARL MARX
VÀ EDUARD BERNSTEIN QUA
LĂNG KÍNH THỂ CHẾ
Trong lịch sử triết học, các nhà tư
tưởng lớn đã đưa ra những tầm nhìn
khác nhau về cách xây dựng một xã hội
thịnh vượng và công bằng.

Khi xem xét tư tưởng của Marx và
Bernstein dưới lăng kính kinh tế học
thể chế của Acemoglu và Robinson, ta
có thể rút ra điều gì?

Trong “Tuyên ngôn cộng sản”, Marx và
Engels đã đề xuất các thể chế có tính
tước đoạt, bao gồm kêu gọi thực hiện
chuyên chính vô sản, xóa bỏ sở hữu tư
nhân về phương tiện sản xuất, thay thế
bằng sở hữu công, loại bỏ thị trường tự
do, tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất,
xóa bỏ quyền thừa kế, tập trung tín
dụng vào tay nhà nước thông qua một
ngân hàng quốc doanh hoạt động độc
quyền, tịch thu tài sản của những
người lưu vong và chống đối. [10]

Mặc dù mục tiêu cuối cùng là xây dựng
một xã hội bình đẳng và chấm dứt tình

trạng người bóc lột người, nhưng khi
áp dụng vào thực tế ở một số quốc gia,
các biện pháp này đã dẫn đến việc tước
đoạt quyền tự do cá nhân, quyền tư
hữu, quyền tự do kinh doanh và lựa
chọn dịch vụ tín dụng. Đồng thời,
chúng tập trung quyền lực vào nhà
nước và đảng cầm quyền, gây ra tình
trạng lạm quyền, quan liêu, thiếu
dân chủ, gia tăng áp bức và kiểm soát
tư tưởng.

Lịch sử cho thấy “nền chuyên chính vô
sản” đã dần trở thành “nền chuyên
chính của Đảng Cộng sản.”

Mộ của Eduard Bernstein tại Berlin, 
Đức. Trong ảnh, Tiến sĩ Klaus-Jürgen 
Scherer, cựu giám đốc Diễn đàn Văn 
hóa của Đảng Dân chủ Xã hội Đức 
(SPD), phát biểu tưởng niệm nhân 90 
năm ngày mất của Bernstein. Từ năm 
2016, nơi an nghỉ của ông được công 
nhận là phần mộ danh dự tại Berlin, 
tấm phù điêu màu cam cạnh mộ là biểu 
tượng tôn vinh vai trò quan trọng của 
Bernstein trong lịch sử. Nguồn ảnh: 
spd-tempelhof-schoeneberg.de.
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Câu hỏi đặt ra là: liệu xã hội lý tưởng
mà Marx mô tả trong “Tuyên ngôn cộng
sản”, nơi “sự phát triển tự do của mỗi
người là điều kiện cho sự phát triển tự
do của tất cả mọi người” có thể trở
thành hiện thực hay không, khi các
phương pháp ông đề xuất lại mang
tính tước đoạt và đi ngược lại các giá trị
tự do? [11]

Ngược lại, Eduard Bernstein, người
khởi xướng trường phái xét lại, ủng hộ
việc phát triển các thể chế dung hợp.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc mở rộng dân chủ, bao gồm quyền
bỏ phiếu và tham gia chính trị rộng rãi
cho giai cấp công nhân và tầng lớp lao
động, qua đó thúc đẩy một xã hội công
bằng và nhân bản hơn mà không cần
đến cách mạng bạo lực. Bernstein cũng
ủng hộ các chính sách phúc lợi như
giáo dục công, chăm sóc sức khỏe và
bảo hiểm thất nghiệp, nhằm giảm bất
bình đẳng mà vẫn duy trì quyền tư hữu
và nền kinh tế thị trường.

VIỆT NAM VÀ
NHỮNG BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ
Vào giữa thế kỷ 18, Montesquieu viết
tác phẩm “Tinh thần pháp luật”, nhấn
mạnh sự cần thiết phải phân chia
quyền lực nhà nước thành ba nhánh
độc lập: lập pháp, hành pháp và tư
pháp, nhằm ngăn chặn sự lạm quyền
và bảo vệ tự do cá nhân. Cùng thời
gian này, Lê Quý Đôn, học giả dưới
triều Lê mạt, viết tác phẩm "Kiến văn
tiểu lục", nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tu dưỡng bản thân theo đạo
đức phong kiến Nho gia. Trước hệ
thống quan lại mục nát và hủ lại thời
bấy giờ, ông khuyên răn người làm
quan phải “giữ lòng thanh liêm, bỏ hết
dục vọng, cư xử thung dung, phong vị
thanh nhàn, dạo quanh trên con
đường tiết nghĩa [...] bản thân được
trời đất phù hộ, gia đình không ma
quỷ dòm nom,” đồng thời nhắc nhở
người quân tử phải biết kính sợ ba

điều: “sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân,
sợ lời nói của thánh nhân.” [12]

Vào giữa thế kỷ 19, hải quân Hoa Kỳ đưa
tàu chiến đến bờ biển Nhật Bản, yêu cầu
nước này mở cửa để giao thương. Nhật
Bản sau đó phải chấp nhận các yêu sách
thương mại từ phương Tây và ký nhiều
hiệp ước bất bình đẳng với các cường
quốc. Đối mặt với tình thế bức bách, từ
năm 1868, nước này bắt đầu thực hiện
Minh Trị Duy Tân nhằm hiện đại hóa
đất nước. Nhật Bản xóa bỏ hệ thống
đẳng cấp phong kiến, đồng thời cử rất
nhiều học giả, quan chức và thanh niên
sang các nước phương Tây để học hỏi về
khoa học, kỹ thuật, quản lý hành chính
và quân sự. Các chính sách cải cách
thức thời giúp nước này từ một xã hội
phong kiến lạc hậu nhanh chóng vươn
lên trở thành một cường quốc công
nghiệp – quân sự hiện đại, có ảnh hưởng
lớn ở khu vực Đông Á và trên thế giới.

Trong khi đó, tại An Nam, triều đình
nhà Nguyễn cũng đối mặt với những áp
lực tương tự. Lo lắng trước vận mệnh
của đất nước, Nguyễn Trường Tộ (1830–
1871) đã gửi nhiều đề xuất cải cách đến
triều đình Huế, bao gồm áp dụng khoa
học kỹ thuật mới, phát triển công
thương nghiệp, cải cách giáo dục và hệ
thống thuế, hiện đại hóa quân đội. Ông
cũng cổ súy việc sử dụng chữ Quốc
ngữ, thành lập ủy ban ghi nhận các
sáng kiến từ người dân và đề xuất gửi
thanh niên sang các nước châu Âu để
học tập và nghiên cứu. [13]

Tuy nhiên, các đề xuất canh tân của
ông đã bị các thế lực bảo thủ trong
triều vua Tự Đức ngăn cản. Thay vì
thực hiện cải cách và khéo léo tìm
cách giao hảo với Pháp, triều Nguyễn
lại xem Pháp là giống người man di,
khinh bỉ, đuổi các nhà truyền giáo và
dùng binh lực đối đầu với Pháp. [14]
Kết quả là An Nam thất bại thảm hại,
phải cắt nhượng đất đai, mất dần độc
lập, và cuối cùng trở thành xứ bảo hộ
của Pháp.

Khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra
vào năm 1917, Hjalmar Branting –
“cha đẻ của chủ nghĩa xã hội tại Thụy
Điển” – đã phê phán phái Bolshevik do
Lenin lãnh đạo vì cướp chính quyền.
Branting cũng chỉ trích chủ nghĩa cộng
sản vì chủ thuyết này đi ngược lại các
giá trị dân chủ, đồng thời dẫn dắt Thụy
Điển đi theo con đường dân chủ hóa và
thực hiện các cải cách ôn hòa, nhằm
làm cho chủ nghĩa tư bản trở nên nhân
văn hơn. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc
(Hồ Chí Minh) chọn đi theo con đường
cách mạng bạo lực của Lenin, theo
đuổi lý tưởng giải phóng dân tộc dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Quốc
tế thứ Ba.

Trong thời kỳ bao cấp, dưới ảnh hưởng
của chủ nghĩa Marx - Lenin, Việt Nam
áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa
tập trung, kiểm soát các nguồn lực
chủ chốt như đất đai và nhà máy
thông qua doanh nghiệp nhà nước và
hợp tác xã. Về chính trị, nhà nước duy
trì chế độ tập quyền dưới sự lãnh đạo
duy nhất của Đảng Cộng sản, kiểm
soát chặt chẽ ý thức hệ và bóp nghẹt
các quyền tự do dân sự, điển hình là
quyền tự do ngôn luận.

Các chủ trương này đã gây ra nhiều hệ
lụy nghiêm trọng về kinh tế - xã hội,
điển hình là sự trì trệ của các doanh
nghiệp quốc doanh, năng suất lao
động thấp, lạm phát cao, tình trạng
thiếu lương thực và hàng hóa thiết
yếu, phải phụ thuộc nhiều vào viện
trợ từ Liên Xô và các nước xã hội chủ
nghĩa khác.

Có thể thấy, xuyên suốt dòng chảy của
lịch sử, khi đứng trước các bước ngoặt
quan trọng, Việt Nam đã không thể
thoát khỏi xiềng xích của các thể chế
kinh tế và chính trị mang tính
tước đoạt.

Điều này chỉ thay đổi khi đất nước tiến
hành Đổi mới vào năm 1986 và bắt đầu
phát triển các thể chế kinh tế dung

hợp. Nhờ đó, nước ta đã đạt được
nhiều thành tựu đáng kể trong phát
triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt
với một sức ì lớn, và nguyên nhân sâu
xa xuất phát từ việc chậm cải cách thể
chế chính trị. Những vấn đề như bộ
máy nhà nước quan liêu và trì trệ,
tham nhũng và lạm quyền, cùng sự gia
tăng bất bình đẳng xã hội ngày càng
làm xói mòn niềm tin của người dân
vào chính quyền.

Phát biểu tại hôm khai mạc kỳ họp thứ
8, Quốc hội khóa XV vào ngày
21/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng
định thể chế là điểm nghẽn của điểm
nghẽn, và cần tháo gỡ điểm nghẽn này
để không lỡ thời cơ phát triển. [15]
Trong khi đó, truyền thông nhà nước
rầm rộ quảng bá về “kỷ nguyên vươn
mình của dân tộc.”

Lãnh đạo đảng khẳng định việc khai
thông điểm nghẽn thể chế là chìa
khóa giúp hiện thực hóa khát vọng
vươn mình. Vậy điểm nghẽn lớn nhất
trong thể chế chính trị của Việt Nam
là gì?

Việt Nam đã vươn lên thoát nghèo nhờ
mở cửa thị trường và khuyến khích
cạnh tranh trong kinh tế, nhưng để
giải phóng toàn bộ tiềm năng và tiến
tới một tương lai thịnh vượng và bền
vững, đất nước cần một bước chuyển
đột phá hơn: dân chủ hóa và thúc đẩy
cạnh tranh lành mạnh trong chính trị.

Thế hệ người Việt hôm nay sẽ chọn
con đường nào và để lại di sản gì cho
con cháu? ❏

***

Lời cảm ơn: Tác giả chân thành cảm ơn
Thầy và một số anh chị đã góp ý cho bản
thảo của loạt bài viết này, và đặc biệt
cảm ơn một bạn độc giả của Luật Khoa
đã gợi ý đề tài cho chuỗi bài viết.
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Câu hỏi đặt ra là: liệu xã hội lý tưởng
mà Marx mô tả trong “Tuyên ngôn cộng
sản”, nơi “sự phát triển tự do của mỗi
người là điều kiện cho sự phát triển tự
do của tất cả mọi người” có thể trở
thành hiện thực hay không, khi các
phương pháp ông đề xuất lại mang
tính tước đoạt và đi ngược lại các giá trị
tự do? [11]

Ngược lại, Eduard Bernstein, người
khởi xướng trường phái xét lại, ủng hộ
việc phát triển các thể chế dung hợp.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc mở rộng dân chủ, bao gồm quyền
bỏ phiếu và tham gia chính trị rộng rãi
cho giai cấp công nhân và tầng lớp lao
động, qua đó thúc đẩy một xã hội công
bằng và nhân bản hơn mà không cần
đến cách mạng bạo lực. Bernstein cũng
ủng hộ các chính sách phúc lợi như
giáo dục công, chăm sóc sức khỏe và
bảo hiểm thất nghiệp, nhằm giảm bất
bình đẳng mà vẫn duy trì quyền tư hữu
và nền kinh tế thị trường.

VIỆT NAM VÀ
NHỮNG BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ
Vào giữa thế kỷ 18, Montesquieu viết
tác phẩm “Tinh thần pháp luật”, nhấn
mạnh sự cần thiết phải phân chia
quyền lực nhà nước thành ba nhánh
độc lập: lập pháp, hành pháp và tư
pháp, nhằm ngăn chặn sự lạm quyền
và bảo vệ tự do cá nhân. Cùng thời
gian này, Lê Quý Đôn, học giả dưới
triều Lê mạt, viết tác phẩm "Kiến văn
tiểu lục", nhấn mạnh tầm quan trọng
của việc tu dưỡng bản thân theo đạo
đức phong kiến Nho gia. Trước hệ
thống quan lại mục nát và hủ lại thời
bấy giờ, ông khuyên răn người làm
quan phải “giữ lòng thanh liêm, bỏ hết
dục vọng, cư xử thung dung, phong vị
thanh nhàn, dạo quanh trên con
đường tiết nghĩa [...] bản thân được
trời đất phù hộ, gia đình không ma
quỷ dòm nom,” đồng thời nhắc nhở
người quân tử phải biết kính sợ ba

điều: “sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân,
sợ lời nói của thánh nhân.” [12]

Vào giữa thế kỷ 19, hải quân Hoa Kỳ đưa
tàu chiến đến bờ biển Nhật Bản, yêu cầu
nước này mở cửa để giao thương. Nhật
Bản sau đó phải chấp nhận các yêu sách
thương mại từ phương Tây và ký nhiều
hiệp ước bất bình đẳng với các cường
quốc. Đối mặt với tình thế bức bách, từ
năm 1868, nước này bắt đầu thực hiện
Minh Trị Duy Tân nhằm hiện đại hóa
đất nước. Nhật Bản xóa bỏ hệ thống
đẳng cấp phong kiến, đồng thời cử rất
nhiều học giả, quan chức và thanh niên
sang các nước phương Tây để học hỏi về
khoa học, kỹ thuật, quản lý hành chính
và quân sự. Các chính sách cải cách
thức thời giúp nước này từ một xã hội
phong kiến lạc hậu nhanh chóng vươn
lên trở thành một cường quốc công
nghiệp – quân sự hiện đại, có ảnh hưởng
lớn ở khu vực Đông Á và trên thế giới.

Trong khi đó, tại An Nam, triều đình
nhà Nguyễn cũng đối mặt với những áp
lực tương tự. Lo lắng trước vận mệnh
của đất nước, Nguyễn Trường Tộ (1830–
1871) đã gửi nhiều đề xuất cải cách đến
triều đình Huế, bao gồm áp dụng khoa
học kỹ thuật mới, phát triển công
thương nghiệp, cải cách giáo dục và hệ
thống thuế, hiện đại hóa quân đội. Ông
cũng cổ súy việc sử dụng chữ Quốc
ngữ, thành lập ủy ban ghi nhận các
sáng kiến từ người dân và đề xuất gửi
thanh niên sang các nước châu Âu để
học tập và nghiên cứu. [13]

Tuy nhiên, các đề xuất canh tân của
ông đã bị các thế lực bảo thủ trong
triều vua Tự Đức ngăn cản. Thay vì
thực hiện cải cách và khéo léo tìm
cách giao hảo với Pháp, triều Nguyễn
lại xem Pháp là giống người man di,
khinh bỉ, đuổi các nhà truyền giáo và
dùng binh lực đối đầu với Pháp. [14]
Kết quả là An Nam thất bại thảm hại,
phải cắt nhượng đất đai, mất dần độc
lập, và cuối cùng trở thành xứ bảo hộ
của Pháp.

Khi Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra
vào năm 1917, Hjalmar Branting –
“cha đẻ của chủ nghĩa xã hội tại Thụy
Điển” – đã phê phán phái Bolshevik do
Lenin lãnh đạo vì cướp chính quyền.
Branting cũng chỉ trích chủ nghĩa cộng
sản vì chủ thuyết này đi ngược lại các
giá trị dân chủ, đồng thời dẫn dắt Thụy
Điển đi theo con đường dân chủ hóa và
thực hiện các cải cách ôn hòa, nhằm
làm cho chủ nghĩa tư bản trở nên nhân
văn hơn. Trong khi đó, Nguyễn Ái Quốc
(Hồ Chí Minh) chọn đi theo con đường
cách mạng bạo lực của Lenin, theo
đuổi lý tưởng giải phóng dân tộc dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Quốc
tế thứ Ba.

Trong thời kỳ bao cấp, dưới ảnh hưởng
của chủ nghĩa Marx - Lenin, Việt Nam
áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa
tập trung, kiểm soát các nguồn lực
chủ chốt như đất đai và nhà máy
thông qua doanh nghiệp nhà nước và
hợp tác xã. Về chính trị, nhà nước duy
trì chế độ tập quyền dưới sự lãnh đạo
duy nhất của Đảng Cộng sản, kiểm
soát chặt chẽ ý thức hệ và bóp nghẹt
các quyền tự do dân sự, điển hình là
quyền tự do ngôn luận.

Các chủ trương này đã gây ra nhiều hệ
lụy nghiêm trọng về kinh tế - xã hội,
điển hình là sự trì trệ của các doanh
nghiệp quốc doanh, năng suất lao
động thấp, lạm phát cao, tình trạng
thiếu lương thực và hàng hóa thiết
yếu, phải phụ thuộc nhiều vào viện
trợ từ Liên Xô và các nước xã hội chủ
nghĩa khác.

Có thể thấy, xuyên suốt dòng chảy của
lịch sử, khi đứng trước các bước ngoặt
quan trọng, Việt Nam đã không thể
thoát khỏi xiềng xích của các thể chế
kinh tế và chính trị mang tính
tước đoạt.

Điều này chỉ thay đổi khi đất nước tiến
hành Đổi mới vào năm 1986 và bắt đầu
phát triển các thể chế kinh tế dung

hợp. Nhờ đó, nước ta đã đạt được
nhiều thành tựu đáng kể trong phát
triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt
với một sức ì lớn, và nguyên nhân sâu
xa xuất phát từ việc chậm cải cách thể
chế chính trị. Những vấn đề như bộ
máy nhà nước quan liêu và trì trệ,
tham nhũng và lạm quyền, cùng sự gia
tăng bất bình đẳng xã hội ngày càng
làm xói mòn niềm tin của người dân
vào chính quyền.

Phát biểu tại hôm khai mạc kỳ họp thứ
8, Quốc hội khóa XV vào ngày
21/10/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng
định thể chế là điểm nghẽn của điểm
nghẽn, và cần tháo gỡ điểm nghẽn này
để không lỡ thời cơ phát triển. [15]
Trong khi đó, truyền thông nhà nước
rầm rộ quảng bá về “kỷ nguyên vươn
mình của dân tộc.”

Lãnh đạo đảng khẳng định việc khai
thông điểm nghẽn thể chế là chìa
khóa giúp hiện thực hóa khát vọng
vươn mình. Vậy điểm nghẽn lớn nhất
trong thể chế chính trị của Việt Nam
là gì?

Việt Nam đã vươn lên thoát nghèo nhờ
mở cửa thị trường và khuyến khích
cạnh tranh trong kinh tế, nhưng để
giải phóng toàn bộ tiềm năng và tiến
tới một tương lai thịnh vượng và bền
vững, đất nước cần một bước chuyển
đột phá hơn: dân chủ hóa và thúc đẩy
cạnh tranh lành mạnh trong chính trị.

Thế hệ người Việt hôm nay sẽ chọn
con đường nào và để lại di sản gì cho
con cháu? ❏

***

Lời cảm ơn: Tác giả chân thành cảm ơn
Thầy và một số anh chị đã góp ý cho bản
thảo của loạt bài viết này, và đặc biệt
cảm ơn một bạn độc giả của Luật Khoa
đã gợi ý đề tài cho chuỗi bài viết.
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Ảnh chụp màn hình. Nguồn Youtube: 
Nguyễn Ngọc Ngạn/Trung tâm Thúy Nga.

Trọng Phụng
Bài được đăng lần đầu 

trên luatkhoa.com 
vào 24/12/2024.

hìn quanh một mình là một
quyển sách nói của Nguyễn
Ngọc Ngạn, lấy bối cảnh TP.

HCM thời kỳ hậu bao cấp, kể về cuộc
đời Khái - một quan chức sa cơ sau biến
cố bất ngờ.

Khái từng làm phó phòng thuế vụ, sống
xa hoa và thụ hưởng quyền lực. Sau khi
đất nước chuyển sang cơ chế thị
trường, Khái được bổ nhiệm làm cán
bộ thanh tra cấp thành phố và được
cung phụng như một “ông hoàng”.

Các buổi “nhất dạ đế vương”, với rượu
ngon và gái đẹp vây quanh, đã
trở thành thói quen không thể thiếu
của Khái.

Nhưng rồi, sau một đêm bị đột quỵ khi
ân ái với người tình, Khái bị liệt nửa
người và phải ngồi xe lăn. Từ người có
quyền lực bao trùm, Khái giờ đây trở
thành kẻ cô độc, chỉ quanh quẩn từ nhà
ra ngõ và sống phụ thuộc vào Hương -
một người vợ tảo tần. Thiên hạ ban đầu
có đến hỏi han, nhưng đa phần chỉ vì
tính hiếu kỳ. Dần dần, chẳng những
không ai thèm ngó nghiêng tới, mà
những cô bồ nhí xinh đẹp ngày xưa
cũng lặng lẽ rời xa Khái.

Khái càng trở nên cay nghiệt, tính tình
cáu bẳn, ghen tuông vô cớ với Hương
và nghi ngờ rằng cô sớm muộn cũng
bỏ mình.

Không tin ai, Khái đã giao gần 100
lượng vàng - số của cải tích lũy
từ những ngày còn làm quan, tham
nhũng - cho cô em gái giữ hộ. Khái
tính toán cấu véo dần dần khoản này
để sống hết đời.

Nhưng khi hay tin, Duyệt - em rể Khái -
đã nổi lòng tham. Trong hoàn cảnh
túng bấn, Duyệt bỏ cả vợ con và ôm hết
số vàng bỏ trốn.

Nhìn quanh một mình kết thúc một cách
có hậu khi Hương cuối cùng đã tìm
được hạnh phúc mới sau những tháng
năm bị Khái chà đạp.

Ngoài cách kể chuyện giản dị, tạo ra
nhiều tình huống mâu thuẫn kịch tính,
nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn còn khéo
léo phân tích tâm lý nhân vật và phơi
bày góc khuất của xã hội Việt Nam
trong giai đoạn khó khăn.

Từ Khái - một quan chức quyền lực
nhưng ích kỷ, Hương - mẫu người phụ
nữ truyền thống luôn nhẫn nhịn cho
tới Duyệt - kẻ yếu thế nhưng tham lam,
đều là những đại diện cho các lớp nhân
vật trong xã hội đương thời.

Trong truyện, Nguyễn Ngọc Ngạn cũng
không quên vẽ nên một bức tranh về
sự bần cùng, bế tắc của những người
nghèo như vợ chồng Duyệt.

Sau khi lấy đi gần 100 lượng vàng của
Khái, Duyệt không ngần ngại tìm tới
nơi hoan lạc để hưởng thụ. Nhưng kết
cục, hắn bị những tên du đãng cướp
sạch số vàng. Của thiên trả địa. Thân
cô thế cô, hắn đành trở về thú tội với
anh rể và pháp luật, bị chính tham
vọng mù quáng của mình trừng phạt.

Cũng giống như Hồng Nhan - một
quyển sách nói mà trước đây tác giả
từng đề cập, Nhìn quanh một mình
chưa rõ được xuất bản dưới dạng sách
giấy hay chưa. Tuy nhiên, độc giả có
thể thưởng thức truyện dài này qua
hình thức sách nói do Trung tâm Thúy
Nga sản xuất tại đây. ❏

N
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Khái từng làm phó phòng thuế vụ, sống
xa hoa và thụ hưởng quyền lực. Sau khi
đất nước chuyển sang cơ chế thị
trường, Khái được bổ nhiệm làm cán
bộ thanh tra cấp thành phố và được
cung phụng như một “ông hoàng”.
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ngon và gái đẹp vây quanh, đã
trở thành thói quen không thể thiếu
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cũng lặng lẽ rời xa Khái.

Khái càng trở nên cay nghiệt, tính tình
cáu bẳn, ghen tuông vô cớ với Hương
và nghi ngờ rằng cô sớm muộn cũng
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Không tin ai, Khái đã giao gần 100
lượng vàng - số của cải tích lũy
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nhũng - cho cô em gái giữ hộ. Khái
tính toán cấu véo dần dần khoản này
để sống hết đời.

Nhưng khi hay tin, Duyệt - em rể Khái -
đã nổi lòng tham. Trong hoàn cảnh
túng bấn, Duyệt bỏ cả vợ con và ôm hết
số vàng bỏ trốn.

Nhìn quanh một mình kết thúc một cách
có hậu khi Hương cuối cùng đã tìm
được hạnh phúc mới sau những tháng
năm bị Khái chà đạp.

Ngoài cách kể chuyện giản dị, tạo ra
nhiều tình huống mâu thuẫn kịch tính,
nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn còn khéo
léo phân tích tâm lý nhân vật và phơi
bày góc khuất của xã hội Việt Nam
trong giai đoạn khó khăn.

Từ Khái - một quan chức quyền lực
nhưng ích kỷ, Hương - mẫu người phụ
nữ truyền thống luôn nhẫn nhịn cho
tới Duyệt - kẻ yếu thế nhưng tham lam,
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rong không khí hừng hực của
cuộc “tinh gọn bộ máy”, báo chí
trong nước cũng đang trải qua

cuộc đại quy hoạch lần hai, kể từ
lần tái cơ cấu đầu tiên diễn ra vào
năm 2019.

nghiên cứu Trịnh Hùng Cường, như
một cách tìm lại thời tự do in ấn
của nước ta.

Trịnh Hùng Cường đã tận dụng một 
khối lượng lớn tài liệu học thuật và các

T
Khi cơn giông này
qua đi, có thể nhiều
tờ báo chỉ còn được
nhắc nhớ như một
cái tên kỷ niệm.
Và một trong những
ấn phẩm ra đi đầu
tiên, để lại nhiều
nuối tiếc nhất là Phụ
nữ chủ nhật.

Nhìn về lịch sử,
ngành báo chí phát
triển song hành
cùng in ấn. Do đó,
vào ngày cuối năm,
người viết xin mạn
phép giới thiệu với
độc giả quyển sách
chuyên khảo Lần
theo dấu chữ – Thời kỳ
đầu in ấn sách báo
chữ Latinh ở Việt Nam
(1862 - 1920) của nhà

nguồn báo chí bằng
nhiều ngôn ngữ để
phân tích quá trình
phát triển của
ngành in qua từng
giai đoạn.

Theo đó, sự phát
triển của ngành in
ấn ở nước ta không
chỉ chịu ảnh hưởng
của hai nền văn hóa
Đông - Tây, mà còn
gắn liền với bối
cảnh thuộc địa và nỗ
lực giành độc lập
của nhiều thế hệ
trí thức.

Cuốn sách tập
trung khai thác về
hai thời kỳ lịch
sử thuộc địa (Bắc
thuộc và Pháp
thuộc) có ảnh hưởng

Bìa sách: Nhà sách Phương Nam.
Đồ họa: Ngọc Giàu/ Luật Khoa.

quyết định đến sự hình thành và phát
triển ngành in ấn.

Trong giai đoạn đầu, kỹ thuật in khắc
gỗ từ Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn
đến việc in ấn các tác phẩm chữ Hán và
chữ Nôm. Sau đó, ngành in ấn ra đời và
gắn liền với tham vọng bành trướng
thuộc địa của Pháp.

Khi chinh phục Nam Kỳ, chính quyền
thực dân ưu tiên xây dựng các nhà in.
Vào cuối năm 1861, Pháp cho xây nhà
in đầu tiên ở Sài Gòn và đặt tên là
Imprimerie Impériale (Nhà in Hoàng
gia), nhằm xuất bản các ấn phẩm bằng
tiếng Pháp, phục vụ cho các nhu cầu
hành chính và tuyên truyền.

Sau này, sự tham gia của nhiều nhóm
như quân đội Pháp, nhà truyền giáo,
thương gia và các mối quan hệ ngoại
giao đã thúc đẩy sự ra đời của các nhà
in tư nhân.

Ban đầu, thị trường in ấn chủ yếu phục
vụ cho nhu cầu của người Pháp, nhưng
sau này, các nhà tư sản Việt gốc Hoa
cũng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực mới
nổi. Nhờ vậy, những tên tuổi lớn ở Nam
Kỳ như Nguyễn Đình Chiểu, Trương
Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của có thể xuất
bản các tác phẩm của mình.

Ngành in ấn ở Bắc Kỳ phát triển chậm
hơn Nam Kỳ khoảng 20 năm. Các thiết
bị in ở Bắc Kỳ cũng có nguồn gốc từ
Nam Kỳ. Nhưng cũng nhờ công cuộc
“Bắc tiến” của ngành in mà báo chí tại
khu vực còn chịu nhiều ảnh hưởng của
Nho giáo này mới trở nên đa dạng.

Điều đáng lưu ý là sự phát triển của
in ấn gắn liền với sự bùng nổ của báo
chí và chữ Quốc ngữ. Những nhân vật
tiêu biểu tham gia ngành in thời kỳ này
có thể kể đến là Đỗ Thận và Nguyễn
Văn Vĩnh.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều rào cản
từ chính quyền nhà Nguyễn, báo chí
thời kỳ này đã đóng vai trò quan trọng
trong việc truyền bá phát triển chữ
Quốc ngữ.

Khi đọc xong cuốn sách này, chắc hẳn
độc giả sẽ cảm nhận được một phần
lịch sử đầy biến động của ngành in ấn
sách báo của nước ta. Ở đó có những
bước đi chập chững cho tới khi nó trở
thành công cụ quan trọng để thúc đẩy
chữ Quốc ngữ và mở ra con đường tự
do ngôn luận.

Độc giả sẽ nhận ra rằng, dù trong
những thời điểm khó khăn nhất, báo
chí và in ấn vẫn luôn là một phần
không thể thiếu trong cuộc đấu tranh
vì độc lập và tự do của dân tộc.

Do đó, cuốn sách này không chỉ đơn
thuần là một tài liệu về kỹ thuật in ấn
hay các giai đoạn lịch sử, mà còn là
một lời nhắc nhở về tầm quan trọng
của tự do in ấn đối với nền dân chủ. ❏
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HAI CUỘC PHỎNG VẤN
ĐẶC BIỆT VỚI VÕ NGUYÊN GIÁP 
VÀ NGUYỄN VĂN THIỆU
Nguyễn Thanh Minh
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uốn sách Intervista con la
storia (tạm dịch: Đối
thoại với lịch sử) là một

trong những tác phẩm nổi
tiếng của nhà báo Ý Oriana
Fallaci, được xuất bản lần đầu
vào năm 1974.

C Đây là tập hợp những cuộc phỏng vấn của
Fallaci với nhiều chính khách nổi tiếng trên thế
giới vào những năm 1960, 1970 - thời kỳ có nhiều
biến động về địa chính trị.

Độc giả có thể thấy qua cuốn sách này không
chỉ là những câu hỏi phỏng vấn sâu sắc, táo bạo,

mà còn là những phân tích, cảm xúc
và đánh giá cá nhân của Fallaci về
các nhân vật mà bà phỏng vấn. Đó
có thể là nhà lãnh đạo quốc gia,
nhà hoạt động xã hội hay lãnh tụ
tôn giáo.

Đặc biệt, có hai nhân vật Việt Nam
thuộc hai chiến tuyến xuất hiện
trong quyển sách này. Đó là Đại
tướng Võ Nguyên Giáp (phỏng vấn
vào năm 1969) và Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu (phỏng vấn vào
đầu năm 1973). Cả hai cuộc
phỏng vấn đều được thực hiện
bằng tiếng Pháp.

CUỘC PHỎNG VẤN BỊ
KIỂM DUYỆT VỚI ĐẠI TƯỚNG
VÕ NGUYÊN GIÁP
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi tiếng
với nhiều chiến dịch quân sự, điển
hình là Điện Biên Phủ năm 1954.

Nguồn ảnh bìa sách: goodreads.com.

Thời điểm mà bà Fallaci đến gặp tướng
Giáp tại Hà Nội thì cũng là lúc mà
chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn
căng thẳng và hơn nửa triệu lính Mỹ đã
tới miền Nam.

Phía tướng Giáp thông báo với Fallaci
rằng đây chỉ là một buổi "mạn đàm"
chứ không phải là cuộc phỏng vấn
chính thức và nó sẽ kéo dài khoảng 45
phút. Ngoài ra, cuộc phỏng vấn phải có
mặt của các thành viên thuộc phái
đoàn cộng sản Ý.

Đại tướng Giáp cho biết theo ước tính
của ông, số lính Mỹ tử vong tại Việt
Nam lên đến 70.000, cao hơn nhiều so
với con số chính thức mà Mỹ công bố là
34.000. Ông cũng thừa nhận rằng
phía Việt Nam đã mất khoảng nửa
triệu quân.

Khi được hỏi về kết quả của cuộc tấn
công Tết Mậu Thân, ông nói mình
không đóng vai trò quyết định trong
chiến dịch này vì nó thuộc thẩm quyền
của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam Việt Nam.

Ông đánh giá chiến dịch đã chứng
minh khả năng tấn công bất ngờ, kể cả
vào những thành phố được phòng thủ
chặt chẽ như Sài Gòn.

Mặc dù tránh né bình luận về thất bại
của chiến dịch Tết Mậu Thân, nhưng
tướng Giáp cũng khẳng định rằng cuộc
chiến có thể kéo dài hàng thập kỷ và
chiến thắng chỉ có thể đạt được bằng
quân sự. Ông tin chắc người Mỹ sẽ thất
bại, giống như người Pháp đã từng thua
ở Điện Biên Phủ.

Sau hôm phỏng vấn, phiên dịch viên
đã trao cho Fallaci một văn bản chính
thức ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn,
trong đó không có những phần thảo
luận về chiến dịch Tết Mậu Thân,
các cuộc đàm phán ở Paris cũng dự
đoán của tướng Giáp về việc kết thúc
chiến tranh.

Fallaci không chấp nhận việc bị kiểm
duyệt. Bà đã công bố cả hai phiên bản
là nội dung bà và các đồng nghiệp ghi
lại theo trí nhớ và ghi chú, cùng với
phiên bản chính thức được phê duyệt.

Chính quyền Bắc Việt đã chỉ trích bà vì
chuyện này, đồng thời cáo buộc
bà "hùa theo Mỹ để vu oan" cho
tướng Giáp.

Trong một lần chia sẻ sau này (vào
tháng 10/1975), bà Fallaci thừa nhận
rằng cuộc gặp với tướng Giáp là một
trong những trải nghiệm khó khăn
nhất trong sự nghiệp của bà.

Bà mô tả đây cuộc phỏng vấn là "tồi tệ
nhất", vì bà cảm thấy tướng Giáp chỉ
muốn thao thao bất tuyệt về quan điểm
của mình và điều này khiến cuộc
phỏng vấn thiếu đi tính đối thoại.

Tuy nhiên, bà cũng có một nhận xét
gây ấn tượng về vị đại tướng này: “Đây
là đôi mắt thông minh nhất mà tôi từng
được thấy”.

CUỘC PHỎNG VẤN
VỚI TỔNG THỐNG
NGUYỄN VĂN THIỆU
Cuộc phỏng vấn với Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu diễn ra trong bối
cảnh Mỹ vừa thực hiện chiến dịch
ném bom ở miền Bắc.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Thiệu
nói về vai trò của ông trong vụ lật đổ
anh em Ngô Đình Diệm, suy nghĩ của
ông về Mỹ, Nga, Trung Quốc, cũng như
những thách thức mà chính quyền Việt
Nam Cộng hòa đối mặt.

Trong sách, bà Fallaci cho rằng thế giới
có nhiều điều chưa hiểu hết về vị tổng
thống này, và trên hết, theo bà, ông
Thiệu không phải là bù nhìn của Mỹ,
ngay cả khi ông có ký kết và đáp ứng
nhiều điều Kissinger đòi hỏi.
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HAI CUỘC PHỎNG VẤN
ĐẶC BIỆT VỚI VÕ NGUYÊN GIÁP 
VÀ NGUYỄN VĂN THIỆU
Nguyễn Thanh Minh
Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 
vào 14/1/2025.

uốn sách Intervista con la
storia (tạm dịch: Đối
thoại với lịch sử) là một

trong những tác phẩm nổi
tiếng của nhà báo Ý Oriana
Fallaci, được xuất bản lần đầu
vào năm 1974.

C Đây là tập hợp những cuộc phỏng vấn của
Fallaci với nhiều chính khách nổi tiếng trên thế
giới vào những năm 1960, 1970 - thời kỳ có nhiều
biến động về địa chính trị.

Độc giả có thể thấy qua cuốn sách này không
chỉ là những câu hỏi phỏng vấn sâu sắc, táo bạo,

mà còn là những phân tích, cảm xúc
và đánh giá cá nhân của Fallaci về
các nhân vật mà bà phỏng vấn. Đó
có thể là nhà lãnh đạo quốc gia,
nhà hoạt động xã hội hay lãnh tụ
tôn giáo.

Đặc biệt, có hai nhân vật Việt Nam
thuộc hai chiến tuyến xuất hiện
trong quyển sách này. Đó là Đại
tướng Võ Nguyên Giáp (phỏng vấn
vào năm 1969) và Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu (phỏng vấn vào
đầu năm 1973). Cả hai cuộc
phỏng vấn đều được thực hiện
bằng tiếng Pháp.

CUỘC PHỎNG VẤN BỊ
KIỂM DUYỆT VỚI ĐẠI TƯỚNG
VÕ NGUYÊN GIÁP
Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi tiếng
với nhiều chiến dịch quân sự, điển
hình là Điện Biên Phủ năm 1954.

Nguồn ảnh bìa sách: goodreads.com.

Thời điểm mà bà Fallaci đến gặp tướng
Giáp tại Hà Nội thì cũng là lúc mà
chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn
căng thẳng và hơn nửa triệu lính Mỹ đã
tới miền Nam.

Phía tướng Giáp thông báo với Fallaci
rằng đây chỉ là một buổi "mạn đàm"
chứ không phải là cuộc phỏng vấn
chính thức và nó sẽ kéo dài khoảng 45
phút. Ngoài ra, cuộc phỏng vấn phải có
mặt của các thành viên thuộc phái
đoàn cộng sản Ý.

Đại tướng Giáp cho biết theo ước tính
của ông, số lính Mỹ tử vong tại Việt
Nam lên đến 70.000, cao hơn nhiều so
với con số chính thức mà Mỹ công bố là
34.000. Ông cũng thừa nhận rằng
phía Việt Nam đã mất khoảng nửa
triệu quân.

Khi được hỏi về kết quả của cuộc tấn
công Tết Mậu Thân, ông nói mình
không đóng vai trò quyết định trong
chiến dịch này vì nó thuộc thẩm quyền
của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền
Nam Việt Nam.

Ông đánh giá chiến dịch đã chứng
minh khả năng tấn công bất ngờ, kể cả
vào những thành phố được phòng thủ
chặt chẽ như Sài Gòn.

Mặc dù tránh né bình luận về thất bại
của chiến dịch Tết Mậu Thân, nhưng
tướng Giáp cũng khẳng định rằng cuộc
chiến có thể kéo dài hàng thập kỷ và
chiến thắng chỉ có thể đạt được bằng
quân sự. Ông tin chắc người Mỹ sẽ thất
bại, giống như người Pháp đã từng thua
ở Điện Biên Phủ.

Sau hôm phỏng vấn, phiên dịch viên
đã trao cho Fallaci một văn bản chính
thức ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn,
trong đó không có những phần thảo
luận về chiến dịch Tết Mậu Thân,
các cuộc đàm phán ở Paris cũng dự
đoán của tướng Giáp về việc kết thúc
chiến tranh.

Fallaci không chấp nhận việc bị kiểm
duyệt. Bà đã công bố cả hai phiên bản
là nội dung bà và các đồng nghiệp ghi
lại theo trí nhớ và ghi chú, cùng với
phiên bản chính thức được phê duyệt.

Chính quyền Bắc Việt đã chỉ trích bà vì
chuyện này, đồng thời cáo buộc
bà "hùa theo Mỹ để vu oan" cho
tướng Giáp.

Trong một lần chia sẻ sau này (vào
tháng 10/1975), bà Fallaci thừa nhận
rằng cuộc gặp với tướng Giáp là một
trong những trải nghiệm khó khăn
nhất trong sự nghiệp của bà.

Bà mô tả đây cuộc phỏng vấn là "tồi tệ
nhất", vì bà cảm thấy tướng Giáp chỉ
muốn thao thao bất tuyệt về quan điểm
của mình và điều này khiến cuộc
phỏng vấn thiếu đi tính đối thoại.

Tuy nhiên, bà cũng có một nhận xét
gây ấn tượng về vị đại tướng này: “Đây
là đôi mắt thông minh nhất mà tôi từng
được thấy”.

CUỘC PHỎNG VẤN
VỚI TỔNG THỐNG
NGUYỄN VĂN THIỆU
Cuộc phỏng vấn với Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu diễn ra trong bối
cảnh Mỹ vừa thực hiện chiến dịch
ném bom ở miền Bắc.

Trong cuộc phỏng vấn này, ông Thiệu
nói về vai trò của ông trong vụ lật đổ
anh em Ngô Đình Diệm, suy nghĩ của
ông về Mỹ, Nga, Trung Quốc, cũng như
những thách thức mà chính quyền Việt
Nam Cộng hòa đối mặt.

Trong sách, bà Fallaci cho rằng thế giới
có nhiều điều chưa hiểu hết về vị tổng
thống này, và trên hết, theo bà, ông
Thiệu không phải là bù nhìn của Mỹ,
ngay cả khi ông có ký kết và đáp ứng
nhiều điều Kissinger đòi hỏi.
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“Là một tổng thống miền Nam Việt
Nam, tôi không thể có đặc quyền là kẻ
thù công khai của Mỹ, bởi cho dù thế
nào, họ cũng là bạn và là đồng minh
của tôi”, ông nói trong bài phỏng vấn.

Thiệu nhấn mạnh rằng có hai điều căn
bản mà Kissinger chấp thuận nhưng
ông phản đối quyết liệt. Đó là sự có mặt
của quân đội miền Bắc tại miền Nam
và “công thức chính trị” mà Bắc Việt
muốn áp đặt cho một đất nước
thống nhất.

Thiệu cho rằng cả Nixon và Kissinger
đã quá sốt sắng để làm hòa với chính
quyền miền Bắc. Ông cũng không ngại
vạch trần chuyện Kissinger kiêu ngạo
và thiếu kiên nhẫn ra sao.

Ông cho rằng với người Mỹ, những đòi
hỏi của Bắc Việt chẳng gây hấn gì,
nhưng đó là sự sống còn của người dân
Việt Nam Cộng hòa.

Về căn bản, Kissinger, với tâm lý của
một nước lớn, đã không đoái hoài gì
đến việc một đất nước nhỏ Việt Nam
Cộng hòa đang sắp sửa bị biến mất trên
bản đồ thế giới.

Thiệu không phủ nhận việc ông đã phụ
thuộc nhiều vào viện trợ cả về quân sự
lẫn kinh tế của Mỹ. Do đó, ông cho
rằng khi Mỹ rút đi thì chắc chắn Trung
Quốc hay Nga sẽ không thể để yên cho
Việt Nam Cộng hòa.

Bà Fallaci cũng nêu ra nhiều chiến dịch
mà quân đội Việt Nam Cộng hòa thực
hiện và chiến thắng bằng thực lực.

Nhưng bà cũng không ngần ngại chất
vấn ngài tổng thống, về những suy
nghĩ của ông đối với tướng Giáp, về
cuộc bầu cử tại Việt Nam Cộng hòa mà
ông là “ứng viên duy nhất”, về quan
điểm của ông khi bị gọi là “nhà độc
tài”, “kẻ tham nhũng nhất” hay “bù
nhìn của Mỹ”.

Mời độc giả tìm đọc một trong những
“di sản” báo chí của Fallaci và những
bài học lịch sử quý giá từ những người
đã góp phần làm nên lịch sử. ❏
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một nước lớn, đã không đoái hoài gì
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lẫn kinh tế của Mỹ. Do đó, ông cho
rằng khi Mỹ rút đi thì chắc chắn Trung
Quốc hay Nga sẽ không thể để yên cho
Việt Nam Cộng hòa.

Bà Fallaci cũng nêu ra nhiều chiến dịch
mà quân đội Việt Nam Cộng hòa thực
hiện và chiến thắng bằng thực lực.

Nhưng bà cũng không ngần ngại chất
vấn ngài tổng thống, về những suy
nghĩ của ông đối với tướng Giáp, về
cuộc bầu cử tại Việt Nam Cộng hòa mà
ông là “ứng viên duy nhất”, về quan
điểm của ông khi bị gọi là “nhà độc
tài”, “kẻ tham nhũng nhất” hay “bù
nhìn của Mỹ”.
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KIM LEFÈVRE
VÀ HÀNH TRÌNH CỦA 

“CÔ GÁI LAI DA TRẮNG”
Ái Thư

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 

vào 7/1/2025.

uốn tự truyện Métisse blanche
(Cô gái lai da trắng) của Kim
Lefèvre (1935 - 2021) được xuất

bản bằng tiếng Pháp vào năm 1989, kể
lại cuộc đời của tác giả trong một bối
cảnh lịch sử và xã hội đầy biến động.

Sau khi trình làng, Métisse blanche
được công chúng đón nhận nồng nhiệt
vì đã mở ra nhiều khía cạnh ít
được nhắc đến trong lịch sử thuộc địa
của Pháp.

Kim đã vượt qua nghèo đói, chiến
tranh, kỳ thị sắc tộc và giới tính bằng
một nỗ lực phi thường.

Do đó, quyển hồi ký này không chỉ vẽ
nên bức tranh lịch sử sống động của
Việt Nam, mà còn phản ánh góc nhìn
của một người phụ nữ đã từng lớn lên
trong sự khinh miệt và hắt hủi của thời
kỳ thuộc địa và xã hội phụ quyền.

***

Nhân vật chính là Kim - một cô gái
mang hai dòng máu Việt - Pháp. Kim là
con gái của một sĩ quan người Pháp và
một phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Cha của Kim đã rời Việt Nam trước khi
cô ra đời. Từ nhỏ, cô đã mang trong
mình nỗi đau không có danh phận.

Là con ngoài giá thú, Kim không được
làm giấy khai sinh và phải chịu sự ghẻ
lạnh từ gia đình và xã hội.

C

Nguồn ảnh bìa sách: goodreads.com.

Là con lai, cô bị xem như "người ngoài
cuộc" cả ở Việt Nam lẫn trong cộng
đồng người Pháp.

Vì sợ bị dư luận phán xét có quan hệ
với người Pháp nên mẹ của Kim phải
giả vờ lạnh nhạt với con gái.

Sau khi đi bước nữa với một người Việt
gốc Hoa, bà đành lòng đưa Kim vào
một trại trẻ mồ côi của Pháp do nhà thờ
Công giáo bảo trợ.

Ở đây, Kim được đặt một cái tên Pháp,
không còn nói tiếng Việt và phải học
Kinh Thánh. Kim cũng được dạy rằng
tổ quốc của cô là Pháp, chứ không phải
Việt Nam.

Kim cũng phải đối mặt với nhiều trận
bạo lực tinh thần và thể xác, đồng thời
chứng kiến sự sợ hãi của các sơ khi
Pháp dần thất thế. Nhưng nhờ sự bảo
trợ của nhà thờ, cô và những đứa trẻ
khác vẫn thoát khỏi nạn đói kinh
hoàng năm 1945.

Khi cuộc chiến giữa Pháp và Việt Minh
trở nên leo thang, Kim bị kẹt giữa hai
thế giới. Là con lai, cô bị nghi ngờ làm
gián điệp và phải đối mặt với sự kỳ thị
từ mọi phía.

Khi Pháp thất bại trước Việt Minh,
không phải tất cả hai trăm đứa con lai
trong trại trẻ mồ côi đều được đưa sang
Pháp. Kim được mẹ đón về sống cùng
với dượng và gia đình ngoại ở vùng
nông thôn miền Bắc.

Nhưng cho dù được đoàn tụ với mẹ,
Kim cũng phải trải qua một thời thơ ấu
đầy khó khăn. Kim không được đi học
như trẻ em trai và chứng kiến những
điều bất công mà mẹ mình - một người
vợ lẽ - phải chịu đựng trong một gia
đình đa thê.

Hình ảnh người mẹ, người chị bị cầm
tù trong những cuộc hôn nhân không
tình yêu đã khơi dậy trong Kim quyết
tâm giành quyền kiểm soát vận mệnh
của mình.

Gia đình Kim sau đó chuyển vào miền
Nam. Nhờ mang họ của cha dượng,
Kim được đến trường. Và từ đó, tri thức
trở thành nguồn sáng giúp Kim giải
phóng bản thân khỏi những áp lực của
xã hội phụ quyền và định kiến sắc tộc.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn Khoa,
Kim trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp
và sau đó sang Pháp để theo đuổi con
đường nghiên cứu, sáng tác.

Trong suốt cuộc đời, Kim Lefèvre phải
mang nhiều họ, sống ở nhiều nơi, làm
đủ mọi nghề. Kim cũng mang theo bên
mình một nỗi mặc cảm về thân phận
và khát khao được công nhận như một-
người-Việt-Nam-bình-thường.

Xin mời bạn đọc tìm hiểu về Kim
Lefèvre và hành trình của “Cô gái lai
da trắng”. ❏

134  |  Luật Khoa tạp chí

Kim Lefèvre và hành trình của “Cô gái lai da trắng”

Số tháng Một, 2025  |  135

Kim Lefèvre và hành trình của “Cô gái lai da trắng”



KIM LEFÈVRE
VÀ HÀNH TRÌNH CỦA 

“CÔ GÁI LAI DA TRẮNG”
Ái Thư

Bài được đăng lần đầu 
trên luatkhoa.com 

vào 7/1/2025.

uốn tự truyện Métisse blanche
(Cô gái lai da trắng) của Kim
Lefèvre (1935 - 2021) được xuất

bản bằng tiếng Pháp vào năm 1989, kể
lại cuộc đời của tác giả trong một bối
cảnh lịch sử và xã hội đầy biến động.

Sau khi trình làng, Métisse blanche
được công chúng đón nhận nồng nhiệt
vì đã mở ra nhiều khía cạnh ít
được nhắc đến trong lịch sử thuộc địa
của Pháp.

Kim đã vượt qua nghèo đói, chiến
tranh, kỳ thị sắc tộc và giới tính bằng
một nỗ lực phi thường.

Do đó, quyển hồi ký này không chỉ vẽ
nên bức tranh lịch sử sống động của
Việt Nam, mà còn phản ánh góc nhìn
của một người phụ nữ đã từng lớn lên
trong sự khinh miệt và hắt hủi của thời
kỳ thuộc địa và xã hội phụ quyền.

***

Nhân vật chính là Kim - một cô gái
mang hai dòng máu Việt - Pháp. Kim là
con gái của một sĩ quan người Pháp và
một phụ nữ nông thôn Việt Nam.

Cha của Kim đã rời Việt Nam trước khi
cô ra đời. Từ nhỏ, cô đã mang trong
mình nỗi đau không có danh phận.

Là con ngoài giá thú, Kim không được
làm giấy khai sinh và phải chịu sự ghẻ
lạnh từ gia đình và xã hội.

C

Nguồn ảnh bìa sách: goodreads.com.

Là con lai, cô bị xem như "người ngoài
cuộc" cả ở Việt Nam lẫn trong cộng
đồng người Pháp.

Vì sợ bị dư luận phán xét có quan hệ
với người Pháp nên mẹ của Kim phải
giả vờ lạnh nhạt với con gái.

Sau khi đi bước nữa với một người Việt
gốc Hoa, bà đành lòng đưa Kim vào
một trại trẻ mồ côi của Pháp do nhà thờ
Công giáo bảo trợ.

Ở đây, Kim được đặt một cái tên Pháp,
không còn nói tiếng Việt và phải học
Kinh Thánh. Kim cũng được dạy rằng
tổ quốc của cô là Pháp, chứ không phải
Việt Nam.

Kim cũng phải đối mặt với nhiều trận
bạo lực tinh thần và thể xác, đồng thời
chứng kiến sự sợ hãi của các sơ khi
Pháp dần thất thế. Nhưng nhờ sự bảo
trợ của nhà thờ, cô và những đứa trẻ
khác vẫn thoát khỏi nạn đói kinh
hoàng năm 1945.

Khi cuộc chiến giữa Pháp và Việt Minh
trở nên leo thang, Kim bị kẹt giữa hai
thế giới. Là con lai, cô bị nghi ngờ làm
gián điệp và phải đối mặt với sự kỳ thị
từ mọi phía.

Khi Pháp thất bại trước Việt Minh,
không phải tất cả hai trăm đứa con lai
trong trại trẻ mồ côi đều được đưa sang
Pháp. Kim được mẹ đón về sống cùng
với dượng và gia đình ngoại ở vùng
nông thôn miền Bắc.

Nhưng cho dù được đoàn tụ với mẹ,
Kim cũng phải trải qua một thời thơ ấu
đầy khó khăn. Kim không được đi học
như trẻ em trai và chứng kiến những
điều bất công mà mẹ mình - một người
vợ lẽ - phải chịu đựng trong một gia
đình đa thê.

Hình ảnh người mẹ, người chị bị cầm
tù trong những cuộc hôn nhân không
tình yêu đã khơi dậy trong Kim quyết
tâm giành quyền kiểm soát vận mệnh
của mình.

Gia đình Kim sau đó chuyển vào miền
Nam. Nhờ mang họ của cha dượng,
Kim được đến trường. Và từ đó, tri thức
trở thành nguồn sáng giúp Kim giải
phóng bản thân khỏi những áp lực của
xã hội phụ quyền và định kiến sắc tộc.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Văn Khoa,
Kim trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp
và sau đó sang Pháp để theo đuổi con
đường nghiên cứu, sáng tác.

Trong suốt cuộc đời, Kim Lefèvre phải
mang nhiều họ, sống ở nhiều nơi, làm
đủ mọi nghề. Kim cũng mang theo bên
mình một nỗi mặc cảm về thân phận
và khát khao được công nhận như một-
người-Việt-Nam-bình-thường.

Xin mời bạn đọc tìm hiểu về Kim
Lefèvre và hành trình của “Cô gái lai
da trắng”. ❏
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uốn hồi ký Getting out of Saigon:
How a 27-year-old banker saved
113 Vietnamese civilians (tạm

dịch: Thoát khỏi Sài Gòn - Cách một nhân
viên ngân hàng cứu 113 người dân Việt
Nam) của Ralph Robert White, được
xuất bản vào năm 2023, kể lại câu
chuyện của tác giả trong việc sơ tán
nhân viên ngân hàng và gia đình họ
khỏi Sài Gòn trước khi thành phố sụp
đổ vào tháng 4/1975.

Ralph Robert White làm việc tại chi
nhánh Ngân hàng Chase Manhattan ở
Sài Gòn trong thời điểm ấy. Trước đó,
Ralph làm việc tại chi nhánh Bangkok
(Thái Lan).

Khi đến Sài Gòn vào những ngày hỗn
loạn, Ralph được giao nhiệm vụ đóng
cửa chi nhánh và đảm bảo an toàn cho

các nhân viên người Việt Nam. Tuy
nhiên, khi đến nơi, ông nhận thấy
tình hình nguy hiểm hơn nhiều so với
dự đoán.

Ông kể trong quyển sách rằng lúc này
quân đội Bắc Việt đã tiến vào miền
Nam. Nhiều thành phố lớn như Huế,
Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn đã thất
thủ. Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa
Trần Thiện Khiêm từ chức.

Các ngân hàng khác của Mỹ không còn
bất kỳ người quản lý nước ngoài nào.
Hơn nữa, Quốc hội Mỹ đã bác bỏ đề
nghị của Tổng thống Gerald Ford về
khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 722
triệu USD cho Việt Nam Cộng hòa.

Trong bối cảnh rối ren ấy, giới lãnh đạo
Chase Manhattan Sài Gòn ước tính có

C

113 nhân viên người Việt và gia đình
của họ sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy buộc
phải sơ tán họ càng sớm càng tốt.

Theo Ralph kể lại, vào lúc này còn tồn
tại sự phân biệt trong chính sách của
lãnh đạo Mỹ. Trung tâm Kiểm soát Sơ
tán tại Đại sứ quán Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ
công dân Mỹ, trong khi các đại sứ quán
khác cũng ưu tiên tiến hành giải cứu
công dân của họ.

Đại sứ Mỹ Graham Martin còn không
tin rằng Sài Gòn sẽ thất thủ và gây khó
cho việc sắp xếp các cuộc sơ tán. Thậm
chí khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
từ chức và Trần Văn Hương lên nắm
quyền, Đại sứ quán Mỹ vẫn không có
động thái rõ ràng nào.

Tác giả mô tả không khí ở Sài Gòn
trong những ngày cuối cùng thật căng
thẳng. Cả người dân địa phương và
người nước ngoài đều sống trong lo sợ
và thấp thỏm.

Một số phụ nữ sẵn sàng trả tiền để kết
hôn với người Mỹ nhằm có được visa
sang Mỹ.

Các khách hàng của ngân hàng cũng
đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng
nan: chần chừ rút tiền vì sợ tiền mất
giá, nhưng để lại tiền trong ngân hàng
thì cũng chẳng ích gì.

Bất chấp những trở ngại, Ralph nỗ lực
đi gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với
các quan chức trong Đại sứ quán Mỹ để
đảm bảo an toàn cho nhân viên của
ngân hàng.

Ông đã liên lạc thành công với những
người Mỹ sẵn sàng giúp đưa mình và
những nhân viên người Việt ra khỏi Sài
Gòn trên các chuyến bay cuối cùng.

Ralph chia các nhân viên thành hai
nhóm (ưu tiên và ít ưu tiên), tự tay ký
bảo lãnh tài chính cho họ và coi họ như
gia đình của mình. Ông nhớ rõ đã đau
buồn ra sao khi nghe âm thanh nặng

nhọc của chiếc máy bay quá tải, hay
khi thấy nhân viên người Việt òa khóc
vì biết sẽ phải rời xa quê hương.

Ngày 27/4/1975, nhóm của Ralph đặt
chân đến Philippines. Họ may mắn
thoát khỏi trận bom ác liệt tại phi
trường Tân Sơn Nhất vào hai ngày sau
đó. Chỉ chậm một ngày, có lẽ họ sẽ
không thể rời khỏi Sài Gòn.

Dẫu vậy, hành trình tị nạn này chưa
yên ổn. Trong cuốn hồi ký, Ralph kể về
chuyện Tổng thống Philippines
Ferdinand Marcos không chào đón
những người tị nạn từ Việt Nam và yêu
cầu họ rời khỏi ngay lập tức.

Ông cũng ghi lại chuyện nhóm của
mình phải đến đảo Guam và trải qua
những tháng ngày sống trong điều kiện
vô cùng tồi tệ.

Cuối cùng khi đến được Mỹ, Ngân hàng
Chase Manhattan tại New York đã hỗ
trợ họ tái định cư. Các nhân viên tại Mỹ
cũng chào đón và giúp đỡ các đồng
nghiệp Việt Nam. Con em của người
Việt cũng được nhập học tại các trường
địa phương.

Theo người viết đánh giá, câu chuyện
của Ralph không chỉ thể hiện sự khéo
léo và lòng dũng cảm của một nhân
viên ngân hàng trẻ tuổi trong những
giờ phút cuối của Sài Gòn, mà còn cho
thấy vai trò cá nhân trong bối cảnh
khủng hoảng nhân đạo – nhất là khi
chính phủ không thể hoặc không sẵn
sàng hỗ trợ.

Những người như Ralph và các cán bộ
phụ trách sơ tán xứng đáng được thế
giới biết đến nhiều hơn, bởi họ đã dám
đánh cược sự nghiệp và thậm chí tính
mạng của mình để hỗ trợ người khác
trong cơn hoảng loạn của thời cuộc. ❏
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uốn hồi ký Getting out of Saigon:
How a 27-year-old banker saved
113 Vietnamese civilians (tạm

dịch: Thoát khỏi Sài Gòn - Cách một nhân
viên ngân hàng cứu 113 người dân Việt
Nam) của Ralph Robert White, được
xuất bản vào năm 2023, kể lại câu
chuyện của tác giả trong việc sơ tán
nhân viên ngân hàng và gia đình họ
khỏi Sài Gòn trước khi thành phố sụp
đổ vào tháng 4/1975.

Ralph Robert White làm việc tại chi
nhánh Ngân hàng Chase Manhattan ở
Sài Gòn trong thời điểm ấy. Trước đó,
Ralph làm việc tại chi nhánh Bangkok
(Thái Lan).

Khi đến Sài Gòn vào những ngày hỗn
loạn, Ralph được giao nhiệm vụ đóng
cửa chi nhánh và đảm bảo an toàn cho

các nhân viên người Việt Nam. Tuy
nhiên, khi đến nơi, ông nhận thấy
tình hình nguy hiểm hơn nhiều so với
dự đoán.

Ông kể trong quyển sách rằng lúc này
quân đội Bắc Việt đã tiến vào miền
Nam. Nhiều thành phố lớn như Huế,
Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn đã thất
thủ. Thủ tướng Việt Nam Cộng hòa
Trần Thiện Khiêm từ chức.

Các ngân hàng khác của Mỹ không còn
bất kỳ người quản lý nước ngoài nào.
Hơn nữa, Quốc hội Mỹ đã bác bỏ đề
nghị của Tổng thống Gerald Ford về
khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 722
triệu USD cho Việt Nam Cộng hòa.

Trong bối cảnh rối ren ấy, giới lãnh đạo
Chase Manhattan Sài Gòn ước tính có

C

113 nhân viên người Việt và gia đình
của họ sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy buộc
phải sơ tán họ càng sớm càng tốt.

Theo Ralph kể lại, vào lúc này còn tồn
tại sự phân biệt trong chính sách của
lãnh đạo Mỹ. Trung tâm Kiểm soát Sơ
tán tại Đại sứ quán Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ
công dân Mỹ, trong khi các đại sứ quán
khác cũng ưu tiên tiến hành giải cứu
công dân của họ.

Đại sứ Mỹ Graham Martin còn không
tin rằng Sài Gòn sẽ thất thủ và gây khó
cho việc sắp xếp các cuộc sơ tán. Thậm
chí khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu
từ chức và Trần Văn Hương lên nắm
quyền, Đại sứ quán Mỹ vẫn không có
động thái rõ ràng nào.

Tác giả mô tả không khí ở Sài Gòn
trong những ngày cuối cùng thật căng
thẳng. Cả người dân địa phương và
người nước ngoài đều sống trong lo sợ
và thấp thỏm.

Một số phụ nữ sẵn sàng trả tiền để kết
hôn với người Mỹ nhằm có được visa
sang Mỹ.

Các khách hàng của ngân hàng cũng
đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng
nan: chần chừ rút tiền vì sợ tiền mất
giá, nhưng để lại tiền trong ngân hàng
thì cũng chẳng ích gì.

Bất chấp những trở ngại, Ralph nỗ lực
đi gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với
các quan chức trong Đại sứ quán Mỹ để
đảm bảo an toàn cho nhân viên của
ngân hàng.

Ông đã liên lạc thành công với những
người Mỹ sẵn sàng giúp đưa mình và
những nhân viên người Việt ra khỏi Sài
Gòn trên các chuyến bay cuối cùng.

Ralph chia các nhân viên thành hai
nhóm (ưu tiên và ít ưu tiên), tự tay ký
bảo lãnh tài chính cho họ và coi họ như
gia đình của mình. Ông nhớ rõ đã đau
buồn ra sao khi nghe âm thanh nặng

nhọc của chiếc máy bay quá tải, hay
khi thấy nhân viên người Việt òa khóc
vì biết sẽ phải rời xa quê hương.

Ngày 27/4/1975, nhóm của Ralph đặt
chân đến Philippines. Họ may mắn
thoát khỏi trận bom ác liệt tại phi
trường Tân Sơn Nhất vào hai ngày sau
đó. Chỉ chậm một ngày, có lẽ họ sẽ
không thể rời khỏi Sài Gòn.

Dẫu vậy, hành trình tị nạn này chưa
yên ổn. Trong cuốn hồi ký, Ralph kể về
chuyện Tổng thống Philippines
Ferdinand Marcos không chào đón
những người tị nạn từ Việt Nam và yêu
cầu họ rời khỏi ngay lập tức.

Ông cũng ghi lại chuyện nhóm của
mình phải đến đảo Guam và trải qua
những tháng ngày sống trong điều kiện
vô cùng tồi tệ.

Cuối cùng khi đến được Mỹ, Ngân hàng
Chase Manhattan tại New York đã hỗ
trợ họ tái định cư. Các nhân viên tại Mỹ
cũng chào đón và giúp đỡ các đồng
nghiệp Việt Nam. Con em của người
Việt cũng được nhập học tại các trường
địa phương.

Theo người viết đánh giá, câu chuyện
của Ralph không chỉ thể hiện sự khéo
léo và lòng dũng cảm của một nhân
viên ngân hàng trẻ tuổi trong những
giờ phút cuối của Sài Gòn, mà còn cho
thấy vai trò cá nhân trong bối cảnh
khủng hoảng nhân đạo – nhất là khi
chính phủ không thể hoặc không sẵn
sàng hỗ trợ.

Những người như Ralph và các cán bộ
phụ trách sơ tán xứng đáng được thế
giới biết đến nhiều hơn, bởi họ đã dám
đánh cược sự nghiệp và thậm chí tính
mạng của mình để hỗ trợ người khác
trong cơn hoảng loạn của thời cuộc. ❏
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